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LỮI NúI ĐẦU 


(Lần xuất bản thứ Nhất) 


ào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Phần Lan, một quốc gia 

non trẻ ở châu Âu gần như vẫn còn xa lạ không chỉ với người 

dân thường mà cả nhiều người trong giới trí thức nhiều 
nước trên thế giới. Trong một bài đăng trên tạp chí “Universitas 
Helsingiensis“ của trường Đại học Helsinki năm1995, một giáo sư 
người Ấn Độ thỉnh giảng tiếng Hindi tại Đại học Helsinki tâm sự 
rằng khi nhận được thư mời của trường này bà không biết Phần Lan 
ở đâu và chưa biết gì về đất nước bà sẽ đến. Bà rất khó khăn khi tìm 
một người cung cấp cho bà những thông tin về Phần Lan, thậm chí 
hai tiếng Phần Lan rất xa lạ với người Ấn Độ và bị nhầm với Anh 
(England) và Hà Lan (Netherland). 


Song, bước sang những năm đầu thế kỷ 21, cùng với sự lớn mạnh 
của Nokia, cái tên Phần Lan đã trở nên quen biết hơn với người dân 
khắp nơi trên thế giới. Đất nước sản sinh ra Kalevala và thương hiệu 
“Connecting People” đã đứng đầu trong bảng xếp hạng của thế giới 
về hàng loạt lĩnh vực: từ kinh tế (là quốc gia có nến kinh tế cạnh 
tranh nhất trong 2 năm liển) đến giáo dục (có tỉ lệ người biết đọc 
biết viết cao nhất, đứng đầu thế giới về giáo dục phổ thông trong hai 
cuộc điều tra của tổ chức OECD), từ quản lý xã hội (quốc gia ít tham 
nhũng nhất) đến bảo vệ môi trường (có môi trường sống và nguồn 
nước sạch nhất)... 


Thành công của Phần Lan, từ một quốc gia nhỏ bé, tài nguyên 
thiên nhiên hầu như không có gì đáng kể ngoài rừng, lại nằm ở một 
vị trí “xa xôi, hẻo lánh” và gần như bị kiệt quệ sau Chiến tranh Thế 
giới IL nhưng trong một thời gian ngắn, khoảng 30 năm, không chỉ 
vươn lên trở thành một nước công nghiệp phát triển mà còn dẫn đầu 
thế giới về nhiều mặt như vậy đã thu hút sự chú ý của nhiều nước 
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trên thế giới. Chỉ riêng năm 2005, ngành giáo dục Phần Lan đã đón 
120 đoàn đại biểu từ 30 quốc gia đến tìm hiểu về hệ thống giáo dục 
của nước này. Cũng chỉ trong năm 2005, với sự quan tâm của dư luận 
quốc tế, Phần Lan đã tổ chức 3 cuộc hội thảo quốc tế về chủ để “PISA 
và giáo dục Phần Lan” với sự tham gia của 500 đại diện từ 57 quốc 
gia trên khắp thế giới. 

Năm 2004 Hãng truyển thông BBC của Anh, đã cử một phóng 
viên đến Phần Lan để tìm hiểu về nền giáo dục của nước này và một 
chuyên mục về Giáo dục Phần Lan đã được mở ra trên website của 
hãng này. Năm 2005, hai phóng viên của báo Washington Post (Mỹ) 
cũng đã dành 3 tuần đi vòng quanh Phần Lan để giải mã “vì sao một 
nước nhỏ ít được biết đến với người Mỹ như Phần Lan lại có một nền 
giáo dục tốt nhất thế giới, có một nền âm nhạc và kiến trúc tài năng, 
có nhiều mobile phone tính theo bình quân đầu người hơn cả Nhật 
Bản và Mỹ“ và lập nên chuyên mục “Einland diary“ với một loạt bài 
viết rất hấp dẫn trên website của tờ báo nổi tiếng này. 


Mặc dù cách rất xa nhau nhưng Phần Lan và Việt Nam có một số 
điểm khá tương đồng về vị trí địa lý và lịch sử. Hai nước có diện tích 
lãnh thổ tương đương, đều ở cạnh những nước lớn, từng bị đô hộ và 
phải đấu tranh để giành độc lập. Với truyền thống yêu chuộng hoà 
bình, người dân Phần Lan đã nhiều lần xuống đường đòi Mỹ chấm 
dứt chiến tranh ở Việt Nam. Phần Lan là một trong những quốc gia 
sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (hai ngày trước khi 
Hiệp định Paris về kết thúc chiên tranh và khôi phục hoà bình ở Việt 
Nam được ký kết) và tích cực giúp đỡ Việt Nam xây dựng đất nước 
sau ngày thống nhất. Cũng kể từ năm 1973 đến nay Việt Nam luôn 
luôn được coi là đối tác lâu đài trong chính sách hợp tác và phát triển 
của Phần Lan. 


Không giống như những người đồng hương châu Á Ấn Độ, kể 
từ đầu những năm 1980 với dự án Phà Rừng, Phần Lan đã bắt đầu 
được biết đến đối với nhiều người dân Việt Nam. Đặc biệt với người 
dân Hà Nội, hai tiếng Phần Lan đã trở nên hết sức thân thiết trong 
cụm từ nước “Phần Lan”. Cũng vào thời gian đó một số người Việt 
Nam là nhóm người châu Á đầu tiên được tiếp nhận đến định cư 
ở xứ sở Ông Già Tuyết. Cho đến nay hơn 4.000 người Việt đã chọn 
Phần Lan làm nơi an cư lập nghiệp của mình. 
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Tuy nhiên, với đại bộ phận người Việt Nam, đất nước, lịch sử, xã 
hội và văn hoá của người Phần Lan vẫn còn nhiều “bí ẩn” cần khám 
phá. Những kinh nghiệm và thành công của Phần Lan trên nhiều 
lĩnh vực rất đáng được tham khảo đối với các nhà nghiên cứu, những 
nhà hoạch định chính sách Việt Nam trên con đường xây dựng nước 
ta thành “một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ 
và văn minh”. Đó chính là suy nghĩ thôi thúc tôi viết cuốn sách này. 


Trong suốt thời gian viết cuốn sách, tôi đã nhận được sự động 
viên, khích lệ của nhà văn Markku Nieminen, chủ tịch ]uminkeko, 
bà Sirpa Nieminen, Giám đốc J]uminkeko cũng như các thành viên 
trong gia đình tôi. Chị Vũ Thu Ngà đã cung cấp cho tôi một số bức 
ảnh. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn và nhà thơ Ngô Thế Oanh đã đóng 
góp cho tôi một số ý kiến bổ ích trong việc trình bày và trang trí cuốn 
sách. Các cơ quan: Trung tâm Thống kê, CIMO, Ban giáo dục quốc 
gia, Phòng thông tin Bộ Ngoại Giao, Bộ Xã hội, Bộ Tư pháp Phần Lan 
đã cung cấp cho tôi những tư liệu cập nhật và tin cậy. Nhân đây tôi 
xin gửi tới các cá nhân và cơ quan lời cảm ơn chân thành nhất. 

Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn Quỹ Văn hóa Kalevala Koru 
đã giúp tôi một phẩn kinh phí để xuất bản cuốn sách. 


Espoo, mùa xuân 2007 
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ĐÔI LữI (ÙNG BẠN Đt 


(Nhân lần xuất bản thứ Hai) 


uốn sách “Phần Lan - Ngôi sao phương bắc” được xuất bản lần 

đầu tiên vào mùa hè năm 2007 và lập tức được những người 

quan tâm đến Phần Lan tìm đọc và yêu thích. Trong ba năm 
tiếp theo, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, sách đã được tái bản hai 
lần (2008, 2010). Nhiều chương trong cuốn sách đã được một số trang 
mạng trích đăng. Nhiều nội dung cũng đã được Chương trình phát 
thanh bằng tiếng Việt ở Helsinki-LZlradio đưa lên sóng phát thanh. 


Kể từ khi cuốn sách ra đời lần đầu đến nay đã 10 năm. Trong 
thời gian đó trên thế giới cũng như ở Phần Lan có rất nhiều thay đổi. 
Thời gian đầu, Nokia - “Cối xay thần Sampo” vẫn đang đi lên, kinh 
tế Phần Lan đạt đỉnh cao (2008), xã hội phát triển ổn định và chế độ 
an sinh xã hội chưa nảy sinh những vấn để nan giải. Nhưng từ khi 
Nokia Mobile bắt đầu đi xuống (2012) và chấm dứt hoạt động (2014) 
đến nay, bị tác động bởi cuộc khủng khoảng của các nước sử dụng 
đồng euro và dòng người tị nạn, kinh tế Phần Lan bắt đầu chững lại 
và đời sống xã hội xuất hiện những vân đề bất cập. 


Mặt khác, 10 năm qua thông tin về Phần Lan đã có những thay 
đổi và phong phú, đa dạng hơn trước rất nhiều. Phần Lan cũng đã 
được biết đến nhiều hơn ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Song, 
quốc gia mới nổi lên này vẫn còn nhiều trầm tích và không ít điểu 
tưởng chừng đã biết vẫn bị hiểu sai. Vì vậy cuốn sách “Phần Lan - 
Ngôi sao Phương bắc” cần được sửa đổi và bổ sung thêm để cập nhật 
hơn với thực tế đồng thời giúp cho bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về 
đất nước và con người Phần Lan. 


Lần xuất bản thứ hai này ngoài việc cập nhật lại những thông 
tin mới nhất (đến cuối năm 2016) của tất cả các chương và sắp xếp 
lại bố cục của cuốn sách, chúng tôi còn viết lại một số phần trong các 
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chương: IV, V, VỊ, XI và XIV, đồng thời viết thêm hai chương mới 
là: Chương XIII. Từ Nokia đến Mobile Games và Chương XV. Vị thế 
Phần Lan trên thế giới và quan hệ hợp tác với Việt Nam. 


Mặc dù đã chú ý cập nhật, góp nhặt thông tin trong nhiều 
năm, song để ấn bản mới này có được các tư liệu mới nhất, tôi 
vẫn cần tới sự giúp đỡ của nhiều cá nhân mà tôi không liệt kê 
hết được ở đây từ các cơ quan, tổ chức, như: Cục Thống kê Phần 
Lan, Nha Giáo dục Quốc gia, Thư viện Helsinki, Nghị Viện Phần 
Lan, Trung tâm Âm nhạc quốc gia. Nếu không có một mạng lưới 
thông tin cập nhật, xác tín và công khai cùng với sự phục vụ tận 
tình của công chức ở các cơ quan trên, nhiều thông tin trong cuốn 
sách này khó có thể có được. Tôi xin gửi tới tất cả lời cám ơn chân 
thành nhất. 

Xin trân trọng cám ơn Đại sứ quán Phần Lan ở Việt Nam, nhất là 
các vị đại sứ: Pekka Hyvönen (từ 2007-2011), Kimmo Lãhdevirta (từ 
2011-2015), hiện nay là ngài IIkka-Pekka Similäa và bà Aila Oikarinen 
đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong những lần tái bản “Phần Lan-Ngôi 
sao Phương bắc” trước đây cũng như trong lần xuất bản thứ hai này. 
Tôi lấy làm vui mừng khi cuốn sách được đưa vào chương trình Kỉ 
niệm 100 Phần Lan của Sứ quán tại Việt Nam. 


Xin trân trọng cảm ơn Quỹ Jenny và Antti Wihuri đã hỗ trợ tôi 
một phần kinh phí trong lần xuất bản thứ hai này. 


Cảm ơn các anh chị: Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Tuấn Anh, 
Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thành Nhân, Lê Quốc Cường, Vũ Thu 
Ngà-Lilja, Oanh Phạm đã vui lòng cho tôi sử dụng ảnh, và đọc, góp 
ý cho tôi một số nội dung. Đặc biệt, cám ơn các bạn Trung tâm Chế 
Bản và In - Nhà xuất bản Thế Giới đã sửa lại các sơ đổ, các bảng và 
trình bày giúp tôi cuốn sách. 

Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc lại lời cảm ơn chân thành tới 
nhà văn Markku Nieminen, chủ tịch Quỹ J]uminkeko và giám đốc 
điểu hành J]uminkeko - Sirpa Nieminen, những người đã khích lệ và 
truyền cho tôi cảm hứng để viết cuốn sách này cũng như nhiều việc 
khác. Tôi đã tiếp thu phần nào tỉnh thần sisu Phần Lan từ họ để vượt 
qua những trở ngại và thách thức trong suốt 15 năm qua. 
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Đặc biệt, tôi muốn dành những lời cám ơn sâu sắc nhất cho gia 
đình là chỗ dựa của tôi về mọi mặt. Thiếu sự yêu thương, thấu hiểu 
và sẻ chia của vợ và hai con, tôi không thể viết được cuốn sách như 
bạn đang cầm trên tay. 

Cuối cùng tôi xin cảm ơn Nhà xuất bản Thế giới, trong vòng 10 
năm đã hai lần xuất bản và hai lần tái bản cuốn sách này. 

Mặc dù đã cố găng rất nhiều, song cuốn sách vân khó tránh khỏi 
những sơ suất, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiên đóng góp từ 


quý bạn đọc để lần xuất bản sau cuốn sách hoàn thiện hơn. 


Helsinki 
Rằm tháng Giêng năm Đỉnh Dậu, 2017 
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1 FEW W0RDS 
FE THE SEU0ND EDITI0N 


he book “Finland - The Northern Star” was published for the 

first time in Summer 2007, and immediately gathered attention 

and admiration from people who were interested ¡in Finland. 
During the following three years, the book has been re-printed twice 
to meet the needs and expectations of the readers. Some excerpts and 
chapters from the book have been posted online, as welÏ as broadcasted 
in Vietnamese by a Helsinki-based Lãhradio. 


It has been ten years since “Einland - The Northern Star” saw 
daylight. Within that time period, the entire world —including Einland 
- has witnessed many changes. In the beginning, Nokia -“S5ampơ” 
was still rising, and the peak ín Finland“s economy ¡in 2008 ensured 
stable societal development and a social welfare framework that did 
not encounter unsolvable problems. However, since the downfall of 
Nokia Mobile in 2012 and the complete termination of its operations 
two years after, Finland“s economy - affected by the euro crisis and the 
Increased influx of refugees — stapnated, creating complex problems in 
the society. 


Ơn the other hand, durimg the past ten years, change is also 
apparentregardinginformationand newssources aboutEFinland, which 
have increased and diversified. Finland is now much more known 
not only in Vietnam, but as well as throughout the world. However, 
countries emerging to worldwide knowledge still hold secrets, and 
many of their even simplest qualities are often misunderstood. Thus, 
the book “Einland —- The Northern Star” had to be edited to include 
more information accurately reflecting the contemporary world, 
whilst helping the reader to gain deeper insight into the country and 
people of Finland. 
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In addition to updating the latest information (end of 2016) in 
all of the chapters, the second edition re-structured the book“s layout 
and added new chapters (Chapter XII. From Nokia to Mobile Games 
and Chapter XV. Finland“s role in the global world). I have also re- 
written and added additional information to the following chapters: 
IV, V, VỤ XI and XIV. 


Although the second edition is up-to-date, includes information 
collected over a span of many years and uses the latest available 
data, I still needed the help of many that I cannot possibly list all 
here, ranging from agencies to organizations. These include, but 
do not limit to: Statistics EFinland, The Einnish National Agency for 
Education, The Library of Helsinki, The Parliament of Finland and 
Helsinki Music Centre. Without a network of data that is openly 
accessible — thanks to the effort and dedicated service of hardworking 
people ín institutions mentioned above - [ would have not been able 
to collect as much information in this book. Ônce again, I would like 
to express my most sincere gratitude. 


I would like to thank the Embassy of Finland in Vietnam, 
especially the ambassadors Mr. Pekka Hyvönen (2007-2011) and Mr. 
Kimmo Lãhdevirta (2011-2015), the current ambassador Mr. Ilkka- 
Pekka Similä and attaché Ms. Aila Oikarinen for their encouragement 
and support regarding the previous edition of “Einland - The 
Northern Star”, as well as the current one. Ï am very pleased that 
the book launch has been ¡included ín the agenda for the 100th 
anniversary celebrations of Finnish independency by the Embassy of 
Finland in Vietnam. 


My deepest gratitude goes to the Jenny and Antti Wihuri 
Foundation (Jenny ja Antti Wihurin rahasto) for supporting me to 
fund a portion of this second edition. 


A warm thank you to: Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Tuấn Anh, 
Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thành Nhân, Lê Quốc Cường, Vũ Thu 
Ngà-Lñlja and Oanh Phạm for kindly letting me use their photographs, 
and reading, rewieving and giving ideas for some parts of the book. 
My special thanks to the Design Dnit of Thế Giới Publishers which 
helped with the editing of tables, graphs and layout of the book. 
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I would also like to sincerely thank author Markku Nieminen, 
the President of the J]uminkeko EFoundation and Sirpa Nieminen, the 
Director of J]uminkeko, who have given me the encouragement and 
inspiration to write this book amongst many other responsibilities. lt 
1s from them that I have learned the spirit of Finnish sisu to overcome 
any obstacles and challenges presented during the past fifteen years. 


In particular, I would like to save the most profound gratitude 
to my family, who is my rock and the shoulder I can always lean on. 
Without the love, understanding and sharing of my wife and two 
daughters, Ï would have not been able to write the same book that you 
are currently holding in your hands. 


Last but not least, I would like to warmly thank the Thế Giới 
Publishers for re-printing the first edition twice and publishing two 
editions of this book within the span of ten years. 


Despite the very hard effort to remain honest and objective, Ï 
sHill think it ¡is impossible for the book to avoid some negligence and 
mistakes. Ï greatly appreciate and am very much looking forward to 
receiving your comments and suggestions for a better publication 
next time. 


Helsinki, Januar 2017 
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THÔNG TIN VĂN TẮT 





Tên gọi chính thức 

Chính thể nhà nước 

Diện tích 

Tiếp giáp 

Dân số 

Thủ đô 

Giờ địa phương 

Đơn vị tiền 

Ngôn ngữ quốc gia chính thức 
Người đứng đầu nhà nước 
Chính phủ trung ương 

Nghị viện 

Tham gia các tổ chức quốc tế 
Tổng sản phẩm quốc gia 


Thu nhập trung bình mỗi người 


Các thành phố lớn theo dân số 


Cộng hòa Phần Lan 

Cộng hòa Nghị viện 

390.905 km? (thứ 6 ở châu Âu, thứ 65 thế giới) 
Liên bang Nga, Thụy Điển, Na Uy 

5.546.502 người, mật độ: 18 người/ km2? 
Helsinki (629,512 người) 

GMT+2 

Euro (từ 2002) 

Tiếng Phần Lan & tiếng Thụy Điển 

Tổng thống với nhiệm kỳ 6 năm 

Đứng đầu là thủ tướng 

Nghị viện đơn viện với 200 thành viên, nhiệm kỳ 4 năm 
UN (1955), OECD (1969), EU & WTO (1995) 
209 tỉ euro (2016) 


37.200 euro 


1. Helsinki (629.512) 
2. Espoo (270.416) 

3. lampere (225.485) 
4. Vantaa (215.813) 

5, Oulu (198.804) 
6.Turku (186.030) 

7. Jyväskylä (137.392) 
8. Lahti (118.885) 

9. Kuopio (112.158) 
10.Kouvola (85.808) 
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— PHẨNNAN — 
TRÊN BẢN ĐỦ THỂ GIới 


Xứ Phần Lan rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước 
biếc một màu... 


Nhà oăn Nguyễn Tuân (1910-1987) 


1. XỨ SỞ CỦA RỪNG VÀ HỒ 


Nhìn lên bản đổ Châu Âu, bạn sẽ thấy Phần Lan (Suomi theo 
tiếng Phần Lan) cùng với Iceland là hai quốc gia nằm ở phía bắc nhất 
của châu lục này. Tuy nhiên, so với Iceland, Phẩn Lan còn ở phía bắc 
hơn vì một phần tư lãnh thổ của nước này nằm ở phía trên đường 
Bắc Cực. Điểm cực bắc nhất của Phần Lan là Utsjoki nằm ở 70°5/307 
Vĩ tuyên bắc, còn điểm cực nam là Hanko nằm ở 59°3010 vĩ tuyến 
bắc!. Phần Lan là một nước có hình dáng kéo dài từ bắc xuống nam 
như Việt Nam, nhưng ngắn hơn. Chiểu dài nhất từ điểm cực bắc tới 
điểm cực nam theo đường chim bay là 1.157 km (so với 1.650km của 
Việt Nam) và chiểu rộng nhất từ điểm cực đông đến điểm cực tây là 
540 km. 


Phần Lan là từ được dịch theo âm Hán-Việt từ tiếng Thụy 
Điển và tiếng Anh: Finland. Tên gọi này được ghép lại từ hai 
từ “Einne” và “land“ (đất) (như trong: Thailand, Holland, New 
Zealand...). Từ “Finne” được cho là bắt nguồn từ động từ “finna” 
trong ngôn ngữ German, dường như có nghĩa là “lần theo dấu 
vết”, “thợ săn” hay “người du mục”. Finne bắt đầu được dùng 
nhiều từ người Saame. 
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Mặc dù Na Uy, Nga và Canada cũng có một phần lãnh thổ trải 
xa lên Bắc Cực hơn Phần Lan, nhưng ở đấy hầu như không có người 
cư trú. Còn phần lãnh thổ có cùng vĩ tuyến với phía bắc của Phần 
Lan ở Alaska và Siberia hầu như bị băng tuyết bao phủ quanh năm. 
Riêng Phần Lan, nhờ có dòng hải lưu ấm khởi nguồn từ vịnh Mexico 
qua Đại Tây Dương sang Châu Âu chảy qua nên không có phần đất 
nào của nước này bị băng tuyết che phủ quanh năm và nhờ vậy, hơn 
5 triệu người, tức khoảng 35% tổng số người sinh sống trong khu vực 
nằm trên 60° vĩ tuyến Bắc của toàn thế giới đã chọn nơi đây làm nơi 
cư ngụ của mình. 


Phần Lan có chung 736km đường biên giới trên đất liền với Na 
Uy ở phía bắc, 614km chung với Thuy Điển ở phía tây và 1.340km 
đường biên giới chung với Cộng hoà Liên bang Nga ở phía đông. Còn 
phía nam và tây nam là vịnh Phần Lan, biển Baltic và vịnh Bothnia 
với tổng chiều dài khoảng 1.250km. Với tổng diện tích 390.905 km? 
(trong đó diện tích đất liền là 303.900km”), Phần Lan là quốc gia lớn 
thứ 7 ở châu Âu và lớn thứ 63 trên thế giới. Ngày nay, mặc dù với 
thương hiệu Nokia, Phần Lan đã được biết đến ở nhiều nơi trên thế 
giới, song cũng còn không ít người nhầm lẫn Phần Lan với Hà Lan. 
Đặc biệt, về mặt địa lý, Phần Lan nằm trên bán đảo Bắc Âu cùng với 
các nước Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Iceland, song Phần Lan 
không thuộc các nước Scandinavia. Scandinavia là từ quen dùng để 
chỉ các nước Thụy Điển, Đan Mạch và Na Ủy có ngôn ngữ cùng họ 
với nhau.” 


Địa hình tự nhiên của Phần Lan có thể nói là không đa dạng lắm. 
Phong cảnh chủ đạo của nước này là rừng và nước xen lấn nhau. Vào 
thời kỳ băng hà Phần Lan hoàn toàn nằm dưới lớp băng dày. Khi băng 
tan, để lại đá và sỏi. Nơi đây vắng bóng của những dãy núi cao hay 
vách đá dốc đứng. Phần lớn lãnh thổ là đồi đất thấp và trải xuôi theo 
hướng nam và đông nam với độ cao trung bình so với mặt biển chỉ có 
152m, trong khi đó độ cao trung bình chung của thế giới so với mặt 
biển là 840m. Địa hình cả nước nhìn chung tương đối bằng phẳng, chỉ 
có vùng Lapland ở phía bắc là có những ngọn đổi trọc cao hơn 200m 
làm thành đường ngăn cách với vùng núi phía bắc của Na Uy và Thuy 
Điển. Điểm cao nhất của Phần Lan là núi Halti ở rìa tây bắc, cao 1.324m 
so với mực nước biển. Đồng bằng lớn nhất là khu đồng bằng ven biển 
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Ostrobothnia ở phía tây nam. Còn phía đông được tô điểm bởi nhiều 
hổ và đổi tạo nên những địa điểm thích hợp cho các hoạt động thể 
thao mùa đông như: trượt tuyết, nhảy cầu tuyết với thanh trượt. 


Do địa hình nhìn chung khá bằng phẳng, ít đổi núi nên mặc dù có 
diện tích lớn hơn Việt Nam nhưng Phần Lan không có nhiều sông lớn 
với sức chảy mạnh như Việt Nam. Cả nước có 647 con sông với tổng 
chiều dài 25.000km và 20 hổ chứa nước nhân tạo. Sông dài nhất là sông 
Kemi, có chiểu dài 500 km, bắt nguồn từ phía nam Lapland đổ ra vịnh 
Bothnia ở Kemi. Mặc dù sức nước của các sông này phần lớn đều được 
sử dụng để sản xuất điện, nhưng do sức chảy yếu nên công suất của 
các nhà máy thủy điện này không lớn. Vì thế Phần Lan vẫn phải dựa 
vào năng lượng nguyên tử và nhập khẩu điện từ nước ngoài. 


Bù lại cho sự ít ỏi về sông ngòi, đất nước Phần Lan lại được tô 
điểm bằng một số lượng rất lớn hồ và đầm lầy. Màu xanh lam của 
nước hổ cùng với màu trắng tỉnh của tuyết gắn bó với người Phần 
Lan đến mức được chọn làm hai màu tiêu biểu cho quốc kỳ của nước 
này. Cả nước có khoảng 168.000 hồ với diện tích từ 500m” trở lên 
(trong đó có 57.000 hồ rộng hơn 1 héc ta), nhiều hơn bất cứ nước nào 
khác trên thế giới!. Nêu như ở Việt Nam có nhiều sông và khi được 
hỏi: sinh ra ở đâu, ai cũng trả lời “bên một dòng sông” (thơ Bế Kiên 
Quốc) thì có thể nói với người Phần Lan ai cũng sinh ra “bên một hồ 
nước”. Hổ chiếm tới 33.522km”, tức khoảng 10% diện tích cả nước, 
trong khi đó diện tích đất canh tác chỉ chiếm khoảng 8%. Ở một số 
vùng mặt nước hổ che phủ tới một phần tư, thậm chí một phần hai 
điện tích đất đai. Khu vực có mật độ hổ dày đặc nhất là vùng đông 
nam, với 25% diện tích được che phủ bởi nước hổ. Nhìn chung, đại 
bộ phận hồ của Phần Lan không rộng và không sâu. Hổ lớn nhất 
là hổ Saimaa, có diện tích 1.393km”, được xếp vào hàng lớn thứ tư 
ở châu Âu và hàng thứ bốn mươi ba trên thế giới. Theo WWi! Street 
Journal (Mỹ), Saimaa (được người Phần Lan gọi là “biển Đông”) là 
một trong những hổ kỳ vĩ nhất thế giới không phải vì bờ hổ dài 
8.000km mà còn bởi những sáng tạo mang tính đột phá công nghệ sử 
dụng năng lượng tái tạo cho vùng Bắc Karelia của Phần Lan. Còn hổ 
sâu nhất là Päijänne, sâu 95,3m. 


Nổi lên trên làn nước xanh ngắt của hổ là khoảng 100.000 
đảo lớn nhỏ, khiến cho Phần Lan được coi là quốc gia có số lượng 
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đảo trong đất liên lớn thứ hai trên thế giới sau Canada”. Cùng với 
sauna, hồ là yếu tố dường như không thể thiếu được về mặt “phong 
thủy” trong việc xây dựng hay lưa chọn nhà nghỉ mùa hè (kesữmökki 
- tiếng Phần Lan), một ước muốn tiêu biểu và phổ biến nhất của 
người Phần Lan. Bên cạnh một số lượng lớn đảo trong đất liển, bờ 
biển phía nam cũng tạo nên một trong những quần đảo lớn nhất 
trên thế giới với khoảng 95.000 hòn đảo, trong đó quần đảo Ảland 
rộng tới 685kmˆ 


SẢN LƯỢNG RỪNG TRỒNG THÊM VÀ KHAI THÁC 
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Cùng với hổ, rừng là một trong hai nét đặc trưng nổi bật nhất của 
thiên nhiên Phần Lan. Rừng chiếm một diện tích rất lớn và là nguồn 
tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhất của nước này. Hơn 202.000 km”, 
tức 75% diện tích mặt đất cả nước được che phủ bởi rừng (trung bình 
mỗi người dân có 4,2 ha), vì thế Phần Lan được coi là nước có diện 
tích rừng lớn nhất ở châu Âu. Còn nếu tính cả diện tích rừng cùng 
với đầm lây và đất ẩm thì Phần Lan là nước đứng đầu trên thế giới. 
Hơn 53% diện tích rừng trong cả nước là của tư nhân, chỉ có 35% 
thuộc sở hữu của nhà nước, 7% của các công ty và 5% của các thành 
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phẩn khác. Điểm đáng chú ý là mặc dù mùa sinh trưởng của cây cối 
chỉ có chừng 100-180 ngày mỗi năm tùy theo vùng, nhưng diện tích 
rừng (hay sản lượng gỗ) của Phần Lan không ngừng tăng thêm, mỗi 
năm một nhiều hơn. 

Do nằm ở rìa phía tây của vùng rừng Taiga giữa châu Âu và châu 
Á, nên rừng Phần Lan có ít chủng loại thực vật, chủ yếu là các cây 
thuộc họ tùng bách, chứ không đa dạng và phong phú như rừng nhiệt 
đới ở phương Nam. Rất nhiều rừng thấp và ẩm ướt, được coi như 
đầm lầy, chiếm khoảng 1/3 diện tích cả nước. Các loại lâm sản phổ 
biến và có giá trị kinh tế nhất là: vân sam - đnfy (chiếm 50 %), thông- 
kuus¡ỉ (30 %), bạch dương (koøøu), tống quán sủi (leppñ) và dương lá 
rung (haan). 

Rừng giữ một vai trò rất quan trọng trong nến kinh tế Phần Lan. 
Năm 1980 rừng thu hút 5,2 % lực lượng lao động, năm 1990 thu hút 
3,7 % và năm 2011, rừng thu hút 2,8 % lực lượng lao động cả nước. 
Từ những năm 1995 trở về trước nguổn xuất khẩu lớn nhất của Phần 
Lan là các sản phẩm xuất phát từ rừng như gỗ, giấy. Đáng chú ý 
từ những năm đầu thế kỷ XX đến những năm 1960 các mặt hàng 
này chiếm tới 80% giá trị xuất khẩu của Phần Lan mỗi năm. Bước 
sang những năm đầu thế kỷ XXI, giá trị xuất khẩu của rừng giảm đi, 
nhường chỗ cho các ngành công nghệ, viễn thông. Năm 2013 rừng 
chỉ còn chiếm 20,3% và năm 2015, rừng chiêm 20,0% sản lượng xuất 
khẩu của Phần Lan và đóng góp cho nền kinh tế 4,2% GDP, thuộc 
diện cao nhất ở châu Âu. 


Bên cạnh gỗ, rừng Phần Lan còn có rất nhiều loại quả và nấm 
sinh trưởng tự nhiên có giá trị dinh dưỡng cao với sản lượng có 
năm lên đến 50 triệu kg. Các loại quả phổ biến và được ưa chuộng 
nhất là: việt quất đen (mwsfikka - blueberry), việt quất đỏ (puolukka- 
lingonberry) và mâm xôi vàng (Jakka - cloudberry). Hàng năm cứ đên 
mùa hè các công ty Phần Lan còn phải thuê thêm hàng ngàn nhân 
công từ nước ngoài đến để hái quả. 

Cách đây 60 năm, sau một tuần cùng với đoàn đại biểu Việt 
Nam đến Helsinki dự Hội nghị Hòa bình Thế giới (22-29.6.1955), 
nhà văn Nguyễn Tuân đã viết rất đí dỏm về thiên nhiên và con người 
đất nước này: “Xứ Phẩn Lan rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước hồ 
biếc biếc, phụ nữ da trắng một màu tượng tuuết, gái trai quân áo len ngĩ 
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sắc, người nào người nấy ai cũng nai nịt sắp biểu diễn điền kinh. Mình 
thành ra lạc lõng uào một thế siới uật chất nó sạch sẽ quá, sạch đến cái mức 
tạo cho tôi một thứ nghi ngờ đâu là một ấn tượng giả tạo” (Nguyễn Tuân, 
“Phở”, 1957). 


2. KHÍ HẬU 


Một hướng dẫn viên du lịch Phần Lan từng nói vui với khách 
nước ngoài đến Phần Lan rằng trẻ em Phần Lan vừa mới lọt lòng đã 
được gắn vào chân hai ván trượt tuyết. Điều đó nói lên rằng tuyết, và 
đi cùng với tuyết là lạnh, là một hiện tượng rất phổ biến và tiêu biểu 
cho khí hậu lạnh của Phần Lan. Trung bình mỗi năm hơn 100 ngày 
tuyết phủ ở phía nam và tây nam, còn vùng Lapland ở phía bắc tới 
hơn 200 ngày có tuyết. Tuyết phủ dày nhất vào khoảng giữa tháng 
Ba với độ dày trung bình từ 60-90cm ở phía bắc và phía đông, từ 20- 
30cm ở phía nam và tây nam. Có lẽ trên thế giới không có nơi nào mà 
sự chênh lệch về nhiệt độ giữa lạnh nhất và nóng nhất có lúc lại lên 
tới 80°C như ở Phần Lan. Còn nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh 
nhau khoảng 20°C là chuyện thường gặp. 


Mặc dù theo các tài liệu địa lý và khí tượng, nhờ có biển Baltic ở 
phía nam và dòng hải lưu ấm từ vịnh Mexico chảy dọc biển Na Uy ở 
phía bắc cùng với một số lượng hồ rất lớn trong đất liền sưởi ấm nên 
khí hậu ở đây ấm hơn các nơi khác nằm trên cùng vĩ tuyển ở nửa bán 
cầu bắc từ 6°C đến 10°C, nhưng Phần Lan vẫn được biết đến là nước 
có khí hậu lạnh và thời tiết thay đổi thất thường. Nhiệt độ trung bình 
vào tháng nóng nhất khoảng +15°C, và tháng lạnh nhất khoảng -9°C. 


Với một lãnh thổ khá lớn lại trải đài theo chiểu từ bắc xuống 
nam, trong đó một phần tư nằm phía bắc Đường Bắc Cực nên khí 
hậu và thời tiết giữa các vùng, nhất là giữa hai miển tây nam và 
đông bắc khác nhau đáng kể, nhất là về mùa đông. Sự chênh lệch 
về nhiệt độ giữa hai khu vực này vào tháng lạnh nhất là khoảng 10- 
12°C (từ -4°C đến -14°C) còn tháng nóng nhất là khoảng 3 - 5°C (từ 
+12°C đến +17°C). Chẳng hạn, ở Helsinki vào tháng lạnh nhất của 
mùa đông nhiệt độ trung bình ban ngày là -6°C và tháng nóng nhất 
của mùa hè là 17°C. Còn ở phía bắc Đường Bắc Cực, nhiệt độ thường 
xuống thấp hơn: -13°C về mùa đông và +12°C về mùa hè. Vào những 
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ngày lạnh nhất của mùa đông, đôi khi ở vùng này và vùng phía 
đông nhiệt độ có thể xuống tới -40°C, thậm chí -51,5°C như năm 
1999 (được coi là năm lạnh nhất được biết đên từ trước đến nay). 
Còn nhiệt độ thấp nhất từng đo được ở Helsinki là -34,5°C (1987). 
Điều này giải thích vì sao ở Phần Lan có nhiều sauna và người Phần 
Lan là dân tộc nghiển sauna nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trong 
những năm gần đây, hiện tượng trái đất nóng lên thể hiện khá rõ ở 
Phần Lan. So với năm 2010, nhiệt độ các tháng trong năm ở các địa 
phương trên cả nước năm 2015 đều tăng lên 2-3°C và thời gian có 
tuyết rơi đã rút ngắn hơn trước. 


Không chỉ khác nhau về nhiệt độ mà thời gian bắt đầu và kết 
thúc cũng như độ dài của các mùa giữa hai vùng này cũng khác 
nhau, nhất là vào mùa hè và mùa đông. Ở phía bắc mùa đông thường 
bắt đầu từ giữa tháng 10 và kéo dài đến giữa tháng 5, còn ở phía nam 
mùa đông thường bắt đầu từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 và kết thúc 
vào đầu tháng 4. Trái lại, ở miền nam mùa hè thường bắt đầu từ cuối 
tháng 6 và kéo dài đến tháng 9, còn ở miền bắc nó lại bắt đầu muộn 
và kết thúc sớm hơn ở miển nam ít nhất khoảng 1 tháng. Ngày 21 
hoặc 22.12 hàng năm thường là ngày ngắn nhất trong năm ở Phần 
Lan. Ở Helsinki, vào ngày này mãi đến 9 giờ 24 phút mặt trời mới 
mọc nhưng 15 giờ 13 phút đã lặn. 


Mặc dù thời tiết ở đây cũng có đủ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông 
khá rõ; song trên thực tế mùa đông lạnh và tối với ngày ngắn đêm 
dài chiếm nhiều thời gian hơn so với các mùa khác. Ở phía nam mùa 
đông thường kéo dài khoảng 100 ngày, còn trên miền bắc người dân 
thường phải trải qua mùa đông lạnh và tối không đưới 200 ngày (có 
khi tới 7 tháng). Vào mùa này ở vùng đất Lap, thời gian được gọi là 
đêm bắc cực (tức thời gian mặt trời không hiện ra trên bầu trời) kéo 
đài tới 52 ngày; còn ở miển nam thời gian ban ngày vào những ngày 
ngắn nhất trong năm (thường là các ngày 23, 24, 25, 26 tháng 12) cũng 
chỉ kéo dài khoảng 6 tiếng. Trong cuốn sách “Frơm Finland tuith loue”, 
một nhà làm phim người Đức sống ở Phần Lan 20 năm qua đã viết: 
Cứ mỗi khi mùa đông về người nước ngoài sống ở Phẩn Lan lại tự 
vấn mình vì sao lại chọn sống ở mảnh đất này. (Roman Schatz, 2005) 


Vào mùa đông, ở phía bắc thường có những luồng ánh sáng xanh 
trắng kèm theo lân tinh xuất hiện trên bầu trời. Các nhà nghiên cứu gọi 
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đây là hiện tượng aøwrora hay Northern Liehf. Với mùa đông lạnh kéo 
dài, nhiều tuyết và băng nên dễ hiểu vì sao các môn thể thao gắn với 
băng, tuyết rất được ưa chuộng ở Phần Lan và thành tích của họ trong 
các môn này không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Những 
đọt tuyết đầu mùa thường rơi vào tháng 9 và nơi khác vào tháng 10. 
Vào mùa thu thường xuất hiện sương mù vào buổi sáng. Ai đã từng 
qua một số mùa thu và mùa đông ở Vương quốc Anh và Phần Lan hẳn 
sẽ thấy nhận xét của người Việt về thời tiết của nước Anh là “xứ sở 
sương mù” nên dành cho Phần Lan thì đúng hơn. Mặc dù có thời tiết 
lạnh và ảm đạm như vậy, nhưng theo một nghiên cứu dựa trên năm 
tiêu chí: giáo dục, sức khỏe, chất lượng sống, tính cạnh tranh của nền 
kinh tế và đời sống chính trị do tạp chí Nerus:ueek thực hiện năm 2010, 
Phần Lan được xếp đứng đầu danh sách 100 quốc gia được khảo sát 
và được coi là quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. 


Mùa đông cũng là thời kỳ đắt đỏ và tốn kém nhất trong năm 
ở Phần Lan. Mỗi năm một khoản chỉ phí rất lớn phải dành cho việc 
sưởi ấm trong nhà, dọn băng tuyết trên đường phố, phá băng trên 
biển vào mùa này. Để chống đóng băng, những năm trước đây, người 
ta phải rải muối xuống đường phố. Gần đây cát và đá dăm hoặc sỏi 
đã được dùng thay muối để chống trơn trượt. Năm 2005, chỉ riêng 
thành phố Helsinki đã phải chỉ tới 16 triệu euro (khoảng 40% kinh 
phí của cả năm) cho các hoạt động đó. 


Theo con số thống kê, trung bình mỗi mùa đông thành phố 
Helsinki phải chỉ trả trung bình từ 200.000 — 300.000 euro cho những 
người bị ngã do trơn trượt vì băng, tuyết trên đường phố. Đáng chú 
ý là số người bị chết vì lý do này mỗi năm lên tới 800 người trong 
cả nước, nhiều gấp 3 lần số người chết do tai nạn giao thông. Riêng 
năm 2005 thống kê cho biết trong cả nước có tới 50.000 người phải 
vào bệnh viện vì trượt ngã trên đường phố vào mùa đông. Ngoài ra, 
thời tiết mùa đông cũng làm cho số người ốm, người nghỉ việc tăng 
lên gây cho các công ty cũng như các cơ quan bảo hiểm một khoản 
thiệt hại lớn trong năm. 

Nhưng, cái tối và lạnh của mùa đông ở đây được bù lại với ánh 
sáng “dư giả” và sự mát mẻ, ấm áp của mùa hè. Đây là mùa đẹp và 
dễ chịu nhất trong năm ở Phần Lan. Mùa hè thường bắt đầu vào cuối 
tháng Năm ở phía nam và kéo dài tới giữa tháng Chín. Còn ở miền 
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bắc mùa hè bắt đầu muộn hơn một tháng, song lại kết thúc sớm hơn 
một tháng. Vào mùa này, thời gian ban ngày dài hơn nhiều so với 
thời gian ban đêm. Với ngày dài nhất trong năm (21 tháng 6) ở miền 
nam mặt trời lơ lửng trên bầu trời tới 19 giờ. Khoảng thời gian còn 
lại dù không có mặt trời nhưng đêm cũng không tối hắn mà chỉ lờ 
mò đủ nhìn rõ mặt người. Còn trên miền cực bắc, nơi vào thời gian 
này được gọi là thời gian những đêm trắng, mặt trời không lặn trong 
khoảng 2 tháng liển, thậm chí có nơi kéo đài tới 75 ngày. Nhiệt độ 
trung bình của cả nước vào mùa hè là trên +10°C. Nhiệt độ +30°C trở 
lên ở Phần Lan thường rất ít gặp. Nhiệt độ cao nhất từng đo được 
vào mùa hè ở Phần Lan là ngày 29.7.2010 khi một số nơi hơn 35°C 
(cao nhất là 37,2°C ở Joensu, cách Helsinki 430km về phía đông bắc). 
Còn cao nhất ở Helsinki từ trước đến nay là +31, 6°C. Sống quen với 
khí hậu lạnh nên đối với người Phần Lan nhiệt độ +25°C đã được coi 
là nóng (helle) và khó chịu. 

Thời gian sáng kéo dài có một tác động rất lớn đối với người 
nước ngoài khi lần đầu tiên đến Phần Lan vào mùa hè. Về điểu 
này, gia đình tôi đã có một ấn tượng khó quên. Đó là đầu tháng 
7.2002 khi chúng tôi đến Phần Lan và được cơ quan thuê cho một 
căn hộ ở Espoo, thành phố lớn thứ hai của Phẩn Lan nằm sát 
Helsinki. Căn hộ gồm 4 phòng rộng hơn 90m? nhưng nội thất chỉ 
có bếp điện và tủ lạnh (thông thường đó là hai thứ duy nhất cần 
phải có trong nhà thuê ở Phần Lan). Rèm cửa sổ không có (mà cửa 
sổ nhà ở Phần Lan thường là cửa kính và khá rộng), nửa đêm mà 
trời vẫn sáng quá, chúng tôi không thể nào ngủ được. Không biết 
lấy gì để che ánh sáng bởi chúng tôi vừa mới đến. Sẵn có mấy tờ 
báo quảng cáo mới được người ta vứt vào nhà, tôi nghĩ ra cách lấy 
báo dán lên kính để che cửa sổ và làm tối phòng ngủ, nhờ thế cả 
nhà mới ngủ được. Trưa hôm sau, cả nhà đang hài lòng ngắm nhìn 
sáng kiến kiểu “linh động Việt Nam” (từ mà một người bạn Phần 
Lan thường nói với chúng tôi) của tôi thì chợt có tiếng chuông cửa 
reo. Một người đàn ông Phần Lan không quen biết đứng trước cửa 
phòng với hai mảnh vải trong tay. Ông đưa cho vợ tôi hai mảnh 
vải, nói là để cho chúng tôi làm rèm cửa sổ thay cho các tờ báo. 
Hỏi ra chúng tôi được biết ông ở căn hộ tầng trên cùng cầu thang 
với chúng tôi và nhìn những tờ báo đán trên cửa kính ông biết 
chúng tôi là người mới đến. 
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Không chỉ khác biệt giữa các miển và các mùa; thời tiết trong 
cùng một ngày ở Phần Lan nhiều khi cũng thay đổi thất thường. Do 
điểu kiện khí hậu như vậy nên việc dự báo và nhận biết thời tiết hết 
sức quan trọng. Nếu để ý quan sát nhà ở của người Phần Lan bạn sẽ 
nhận thấy hầu như căn hộ nào cũng có một chiếc nhiệt kế gắn phía 
ngoài cửa sổ hoặc ban công để đo nhiệt độ ngoài trời. Nhiệt kế được 
bán ở khắp nơi. Các phương tiện truyền thông cũng thông báo thời 
tiết nhiều lần trong ngày để người nghe được biết, nhất là đài phát 
thanh và truyền hình. Tin thời tiết là phần không thể thiếu được sau 
mỗi bản tin (thường 30 phút một lần) của các đài phát thanh. 


Cũng vì khí hậu lạnh nên lò sưởi là hệ thống không thể thiếu 
được trong nhà ở cũng như nơi làm việc ở Phần Lan. Đồng thời khác 
với nhiều nước ở châu Âu, việc sưởi ấm ở các khu chung cư của Phần 
Lan gần như hoạt động quanh năm và người dân không phải trả tiển. 
Hệ thống sưởi luôn luôn giữ nhiệt độ trong nhà ở +20°C. Theo kết 
quả một cuộc thăm dò ý kiến người dân Phần Lan do một tờ báo tiến 
hành gần đây, khi trả lời câu hỏi những điều gì làm bạn hạnh phúc, 
100% người được hỏi đều trả lời “trời nắng” là yếu tố thứ hai sau 
“làm chủ một ngôi nhà đẹp“ khiến họ cảm thấy hạnh phúc. 


3. CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT 


Cũng như thảm thực vật, thảm động vật của Phần Lan không 
phong phú, so với các nước phương nam, do khí hậu lạnh. Phần 
Lan chỉ có khoảng 45.000 loại động vật, thực vật và nấm, trong đó có 
27.000 loại động vật, 4.500 loài cây cỏ và khoảng 7.500 loại nãm. Sâu 
bọ và côn trùng có số lượng phong phú nhất với khoảng 30.000 loại. 
Trong số các loài động vật có xương sống, chim là loài có chủng loại 
đa dạng hơn cả, với khoảng 468 loại, tuy nhiên chỉ có khoảng 256 loài 
sinh sống lâu dài ở Phần Lan, còn lại là chim đi cư. Động vật có vú 
gồm khoảng 70 loại, phổ biến nhất là cáo, chổn, thỏ, tuần lộc, chó sói, 
mèo rừng, gấu. Irong số các loài đó, tuần lộc là loài tiêu biểu và phổ 
biến nhất ở phía bắc. Người ta thường nói rằng đến đất Lapp bạn sẽ 
gặp nhiều tuần lộc hơn người. 


Nguồn thủy sản cũng chiếm một số lượng không đáng kể mặc 
dù tới 1/10 diện tích Phần Lan được nước bao bọc. Trong hồ và biển 
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của Phần Lan chỉ có khoảng 67 loài cá (chưa bằng một nửa của 162 
loài cá có trong khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam), trong 
đó 49 loài cá “bản địa“”. Hai loài cá được biết đến nhiều nhất là cá hồi 
và một loại cá giống như cá trích nhưng nhỏ hơn (tiếng Phần Lan gọi 
là silakka). Ngoài ra còn một số loại cá khác như: kuha, ahuen, lahna. 
Nhưng loài cá ngon và được người Phần Lan ưa thích nhất lại là cá 
muikku, một loại cá có hình đáng giống như si/akka nhưng nhiều thịt 
hơn. Cá ikku tẩm bột rán trong bơ là đặc sản có tiếng của vùng 
Savo ở miền trung Phần Lan và cũng được bán hàng ngày vào mùa 
hè tại Kauppatorr (Quảng trường Chọ) ở Helsinki. 


4. MÔI TRƯỜNG VÀ VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


Môi trường thiên nhiên nói chung, nhất là rừng và hồ nói riêng 
giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống vật chất cũng 
như trong đời sống tinh thần của người Phần Lan. Người Phần Lan 
đã coi môi trường thiên nhiên của đất nước như một bản sắc riêng 
của dân tộc, như một người hoạt động vì môi trường Phần Lan đã 
nói đại ý: trái tim của người Phần Lan nằm ở hồ và rừng. Hồ và 
rừng là bản sắc, của cải và sự giàu có của Phẩn Lan. Có lẽ trên thế 
giới hiếm có nước nào nói nhiều đến thiên nhiên của đất nước mình 
như người Phần Lan. Quốc ca của Phần Lan dành những lời hoa 
mỹ để ca ngợi cảnh đẹp đất nước vào mùa hè, quốc kỳ với hình chữ 
thập màu xanh lại tượng trưng cho màu xanh của nước hổ mùa hè, 
còn nển trắng tượng trưng cho màu trắng tinh khôi của tuyết mùa 
đông. Cờ của các địa phương, cờ hay logo của các đảng chính trị 
đều lẫy từ thiên nhiên, hoa lá có ở Phần Lan. Văn học nghệ thuật, 
kiến trúc, thiết kế và mỹ thuật đều phản ảnh rất đậm nét thiên 
nhiên đặc trưng của Phần Lan. 

Sự gắn bó mật thiết giữa thiên nhiên với con người ở Phần Lan 
còn thể hiện rất đặc biệt ở chỗ người Phần Lan đã lấy tên gọi của 
các hiện tượng, sự vật của thiên nhiên làm tên gọi của người. Trong 
tên họ và tên riêng của người Phần Lan có rất nhiều tên lấy nguyên 
tên gọi các hiện tượng thiên nhiên như: Virfanen (dòng nước chảy), 
Vuori (núi), Järoi (hồ), Mãki (đổi), Koski (thác nước), Laine (sóng-từ 
cổ), Mer¡ (biển), Lahfi (vịnh)... hoặc có nguồn gốc từ tên gọi các hiện 
tượng thiên nhiên như: Søarrnen (saari - đảo), Niemimen (memi - bán 
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đảo), Jokinen (joki - sông), Peltonen, Peltola (pelto - cánh đồng), Miäkelä 
(mäki - đồi)... Họ của kiến trúc sư nổi tiếng nhất Phần Lan, Aloar Aalto 
(1898 - 1976) có nghĩa là “sóng”. 


Theo trung tâm đăng ký tên người quốc gia Phần Lan (hffp://ork. 
filetusiow), trong số 10 tên họ phổ biến nhất hiện nay có tới 7 họ lấy 
nguyên tên hoặc có nguồn gốc từ tên gọi của các hiện tượng thiên 
nhiên (được xếp theo mức độ phổ biến: 2. Virtanen, 3. Nieminen, 4. 
Makmen, 5. Miãkelä, 7. Laïne, 8. Koskinen (Koski - thác nước) và 10. 
Jãroinen). Việc dùng tên các hiện tượng, sự vật của thiên nhiên làm 
tên gọi của người cũng bắt gặp ở một số dân tộc khác, song thường 
chỉ dùng với tên riêng, chứ ít dùng làm tên họ và phổ biến nhiều như 
trường hợp Phần Lanỷ. 

Người Phần Lan đặc biệt thích sống gần gũi với thiên nhiên. Với 
hơn 1⁄4 dân số vẫn sống ở nông thôn, Phần Lan hiện là quốc gia có số 
người dân sống ở nông thôn nhiều nhất trong các nước EU. Ngoài 
những người sông và làm việc ở các vùng quê, rất nhiều người làm 
việc ở thành phố, nhưng sống ở nông thôn. Rừng cây và hổ nước 
hay bờ biển là ba yếu tố quan trọng nhất đối với một nhà nghỉ mùa 
hè ở Phần Lan. Theo số liệu của cơ quan thống kê, năm 2014 cả nước 
có 500.422 nhà nghỉ mùa hè trong rừng, bên cạnh hồ và biển. Phần 
Lan tự hào với luật “everyman5 right” truyền thống, theo đó mọi 
người được tự do đi lại và hái quả trong rừng cũng như các khu vực 
thiên nhiên khác, bất kể đó là sở hữu của ai, miễn là không làm tổn 
hại đến môi trường và ảnh hưởng đến người khác. Vào những năm 
1980 và 1990 người Phần Lan đã tiến hành một cuộc bầu chọn một 
số loại động vật và thực vật làm biểu trượng của dân tộc. Kết quả là 
gấu (karhu), thiên nga (jousen), cá vược (ahuen), bạch dương (koiøu), 
hoa chuông (kielo) và đá granit (eraniifi) được chọn làm những biểu 
tượng thiên nhiên của Phần Lan với số phiếu bình chọn cao nhất của 
người dân. 

Với 75% diện tích đất đai được rừng che phủ và 10% diện tích mặt 
nước, trong khi mật độ dân số trung bình chỉ 18 người trên 1km? nên 
Phần Lan có một môi trường thiên nhiên hết sức nguyên sơ và trong 
sạch. Các thành phố, thị trấn Phần Lan nhìn chung đều nhỏ và các khu 
dân cư không quá tập trung. Các thành phố lớn đều có các phương 
tiện giao thông công cộng vì thế hiện tượng ách tắc giao thông là điểu 
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rất ít gặp. Nhờ có các nhà máy xử lý nước thải hiện điện ở khắp nơi 
nên 80% nguổn nước hổ, 73% nguổn nước biển và 43% nguổn nước 
sông của Phần Lan hiện nay được đánh giá có chất lượng tốt. Hầu 
hết hồ ở Phần Lan đều sạch đến mức nước của chúng có thể dẫn về 
các gia đình để sử dụng mà không cần xử lý đáng kể, nước một số hổ 
có thể uống được trực tiếp. Nguồn nước cạnh các cơ sở công nghiệp 
được chú ý làm sạch trong những năm gần đây. Tuyệt đại bộ phận 
người dân Phần Lan hiện nay đều được sử dụng nguồn nước sạch. 
Tuy nhiên, những hồ nhỏ và nông rất đễ bị ô nhiễm vì thế việc bảo vệ 
môi trường ở những nơi này đang được quan tâm và tăng cường. 

Với vị trí địa lý cách xa các trung tâm công nghiệp lớn của thế 
giới, nên Phần Lan ít bị ảnh hưởng bởi những thảm hoạ chất độc 
hoá học, trừ một số trường hợp tràn dầu trên Biển Baltic. Theo một 
nghiên cứu tiến hành năm 2013, các thành phố Phần Lan có nhiều 
cây xanh hơn các thành phố khác ở châu Âu. Bốn thành phố lớn nhất 
là Helsinki, Espoo, Turku và Tampere có thảm cây xanh chiếm từ 31- 
48% diện tích của thành phố và các khu dân cư thường ở phía ngoại 
ô chứ không ở trung tâm. Riêng Oulu được coi là một thành phố 
công nghiệp, nhưng diện tích cây xanh chiếm tới hơn 60%. Đất canh 
tác ở Phần Lan chưa bị khai thác nhiều do quy mô nông trang ở đây 
nhìn chung nhỏ và hoạt động nông nghiệp ngày càng thu hẹp trong 
cơ cấu của nền kinh tế Phần Lan. Nhà nông Phẩn Lan rất hạn chế 
thuốc trừ sâu, đồng thời phân hữu cơ được sử dụng rất phổ biến, với 
tỉ lệ cao thứ hai trong các nước EU. Điều này lý giải vì sao, sản phẩm 
nông nghiệp với nhãn “kofimainen” (hàng nội địa) của Phần Lan rất 
được người dân ưa chuộng và bao giờ cũng đắt hơn nhiều so với sản 
phẩm cùng loại nhập từ nước ngoài. 


Đặc biệt, việc khai thác phải đi đôi với tái tạo rừng rất được coi 
trọng và kiểm soát chặt chẽ. Trung bình mỗi năm ngành công nghiệp 
Phần Lan sử dụng khoảng 60 - 70 triệu mét khối gỗ, song diện tích 
rừng gia tăng hàng năm luôn bảo đảm lớn hơn con số đó. Luật về 
rừng của Phần Lan quy định muốn khai thác được rừng, chủ sở hữu 
phải thay thế những gì họ đốn chặt dù đó là tư nhân hay nhà nước. 


Vấn để bảo vệ môi trường có một lịch sử khá sớm ở Phần Lan. 
Từ năm 1886, tức 30 năm trước khi nước Cộng hoà Phần Lan ra đời, 
Luật về Rừng của Phẩn Lan đã được ban hành. Năm 1916 khu bảo 
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tổn thiên nhiên đầu tiên được thành lập. Một số loài động vật quý 
hiểm như thiên nga, gấu, mèo rừng được bảo vệ từ năm 1923”. Năm 
1962 Phần Lan ban hành Luật về nguồn nước. Kể từ năm 1980 môi 
trường đã trở thành một vấn để chính trị của quốc gia. Năm 1987, lần 
đầu tiên đảng Liên minh Xanh (Vihreä liifto - tổ chức của những người 
đấu tranh bảo vệ môi trường của Phần Lan) đã giành được 4 ghế 
trong Nghị viện Phần Lan. Trong hai cuộc bẩu cử Nghị viện gần đây 
nhất (2011, 2015) số ghế của liên minh những người đấu tranh cho 
môi trường Phần Lan đã tăng lên 10 và 15. Hiện nay, Liên minh Xanh 
là đảng lớn thứ 5 trong Nghị Viện Phần Lan. Liên minh Xanh còn 
giành được 2 ghế trong Nghị viện EU năm 1999 và 1 ghế trong cuộc 
bầu cử gần đây nhất (2014). Theo một cuộc thăm dò ý kiến gần đây 
nhất (2.01.2017), lần đầu tiên trong lịch sử Liên minh Xanh đã vươn 
lên dẫn đầu trong 8 đảng ở Phần Lan với 25,8% số người ủng hộ!?, 


Hiện nay (năm 2016) Phần Lan có 10.864 khu thiên nhiên được 
bảo vệ với diện tích gần 2,1 triệu ha, trong đó có 17.000km? được bảo 
vệ nghiêm ngặt. Có 39 vườn quốc gia, 19 vườn thiên nhiên, 90 khu 
rừng có các loại cây lâu năm và 12 khu vực hoang sơ do nhà nước 
quản lý và 10.244 khu vực bảo vệ thuộc về tư nhân. Ngày 17.7.2006, 
Quần đảo Kvarken ở ven biển phía tây Phần Lan đã được UNESCO 
công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Đây là một trong bảy di 
sản của Phần Lan được xếp hạng trong danh sách di sản văn hoá của 
thế giới, nhưng là đi sản thiên nhiên duy nhất của nước này. Các đảo 
nhỏ thuộc Quần đảo Kvarken đang nổi lên trên mặt biển mỗi năm 
khoảng 8,5mm, khiến cho bể mặt của nó tăng lên và cứ mỗi năm lãnh 
thổ của Phần Lan lại rộng thêm 1km2. 


Bên cạnh Bộ môi trường với các trung tâm môi trường ở địa 
phương, chịu trách nhiệm về vấn để môi trường, Phần Lan còn có 
Viện Môi trường được thành lập năm 1995. Năm 1998, Phần Lan là 
một trong những nước đầu tiên đã đưa ra Chương trình quốc gia về 
phát triển bển vững, thu hút cả xã hội quan tâm đến vấn để bảo vệ 
môi trường. Mục đích của chương trình này là hạn chế sự thay đổi 
của khí hậu, sản xuất ra những sản phẩm tiêu dùng ít gây tác hại cho 
môi trường và bảo đảm sự đa dạng sinh học. 


Thật ra, các công ty Phần Lan đã buộc phải quan tâm đên vấn 
để bảo vệ môi trường kể từ những năm của nửa cuối thế kỷ XX bằng 
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việc giảm lượng khí thải và nâng cao kỹ thuật xử lý phế liệu. Gần 
đây, các công ty bắt đầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chu trình 
sản phẩm của họ kể từ việc tiết kiệm năng lượng cho đến giảm mức 
tiêu thụ nguyên liệu thô. Hiện nay khoảng 300 công ty của Phần Lan 
chuyên về các hoạt động cũng như kỹ thuật môi trường với doanh số 
xuất khẩu từ 1,7 đến 5,0 tỉ euro mỗi năm. 


Kiến thức về thiên nhiên và môi trường hiện nay được dạy ở tất 
cả các cấp học trong nhà trường. Việc thu giữ, xử lý rác và đổ phế thải 
ở Phần Lan được thực hiện hết sức vệ sinh. Nếu có dịp đến các thành 
phố lớn của nước này, bạn sẽ nhìn thấy quanh mỗi khu nhà ở hay nơi 
làm việc đều có một ngôi nhà nhỏ che chắn kín đáo, phần lớn có cửa 
khóa dùng để làm nơi chứa rác tạm thời. Irong ngôi nhà đó có nhiều 
thùng chứa rác có nắp đậy, được đánh dấu hoặc sơn màu dành riêng 
cho các loại rác khác nhau: loại dành cho thức ăn và những thứ có 
thể làm phân vi sinh, loại dành cho giấy, báo và loại hỗn tạp với các 
thứ như gỗ, sắt... Các gia đình phải phân loại rác và bỏ vào những 
túi khác nhau trước khi bỏ vào các thùng quy định trong nhà chứa 
rác tạm thời để hàng tuần có 3 loại xe chở rác khác nhau của công ty 
vệ sinh đến chở đi. Thùng rác có mặt khắp nơi trên các đường phố, 
trên các phương tiện giao thông công cộng, cũng như ở các khu vực 
công cộng. Thậm chí ở những khu vực, đoạn đường thường có chó 
đi người ta còn đặt cả những thùng dành chứa phân của chó. Tôi đã 
không ít lần chứng kiến những người một tay dắt chó, trong khi tay 
kia vẫn còn cầm túi đựng phân chó. Trong các cửa hàng, siêu thị loại 
túi đựng phân này cũng được bày bán. 


Phần Lan là một trong những quốc gia hoạt động rất tích cực 
trong vấn để hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và đã ký kết tất cả 
các hiệp định quốc tế quan trọng. Trong hơn một thập kỷ qua, Bộ Môi 
trường và Bộ Ngoại giao Phần Lan đã cung cấp kỹ thuật và tài chính 
cho hơn 1.300 dự án về môi trường ở nhiều nước trên thế giới, trong đó 
Việt Nam là một trong những nước có nhiều dự án trên lĩnh vực này. 
Trong phạm vi hợp tác khu vực, dự án quan trọng nhất đang được tiên 
hành hiện nay của Phần Lan là nâng cao việc xử lý nước thải ở Saint 
Petersburg (Nga) nhằm giảm ô nhiễm cho Vịnh Phần Lan. 

Việc bảo vệ Biển Baltic nói chung là một trong những mục tiêu 
quan trọng nhất trong các dự án hợp tác khu vực về môi trường của 
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Phần Lan dựa trên cơ sở Công ước Helsinki năm 1974 về bảo vệ môi 
trường Biển Baltic — công ước hợp tác khu vực đầu tiên trên thế giới 
thuộc loại này được ký kết. Năm 2002, Chương trình Bảo vệ Biển 
Baltic của Chính phủ Phần Lan đã được Quỹ Bảo vệ Thiên Nhiên 
Quốc tế (WWF) phong tặng là “Gift to the Earth“ (Món quà dành cho 
trái đất). Tháng 12 năm 2016, Phần Lan đã quyết định từ năm 2017, 
Phần Lan sẽ lấy ngày 26.8 hàng năm làm ngày thiên nhiên Phần Lan. 
Vào ngày này cả nước sẽ treo cờ như những ngày lễ chính thức khác. 
Với sự kiện này, Phần Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới có ngày 
môi trường của nước mình. Riêng năm 2017- năm kỉ niệm 100 năm 
độc lập, Phần Lan có 4 ngày môi trường trong năm'!. 


Chất lượng nguồn nước của Phần Lan được đánh giá ở mức tốt 
nhất trong số 122 quốc gia được khảo sát trong Chương trình đánh 
giá nguồn nước của Liên Hiệp Quốc năm 2003. Trong các cuộc khảo 
sát về vấn để bảo vệ môi trường ở 142-180 quốc gia (tùy theo năm), 
do các trường Đại học Yale, Columbia và Diễn đàn kinh tế thế giới 
(WEF) tiến hành, Phần Lan là nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng 
năm 2005, thứ tư năm 2006 và thứ năm năm 2008. Còn theo báo cáo 
gần đây nhất về Enuirommental Performance Index (tạm dịch: Chỉ số 
bảo vệ môi trường) năm 2016, Phần Lan được xếp thứ nhất trong số 
180 quốc gia được khảo sát trên thế giới?. 


Điều đáng quan tâm hiện nay là lượng khí thải hàng năm của 
Phần Lan vẫn còn vượt mức cho phép, theo quy định của Công ước 
Kyoto 15 triệu tấn. Để thực hiện công ước này, Chính phủ Phần Lan 
đang quyết tâm giảm bớt lượng khí thải của nước này xuống còn như 
mức của năm 1990. Song vấn để này không phải dễ thực hiện. Sở dĩ 
như vậy là vì việc tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng lên, trong khi 
nguồn thuỷ điện hạn chế, Phần Lan phải sử dụng nhiều than và một 
số nhà máy điện nguyên tử. Năm 2013, điện nguyên tử chiếm 27% 
trong sản lượng điện năng. Hiện nay, Phần Lan có 2 nhà máy điện 
nguyên tử với 4 lò phản ứng đã đi vào hoạt động với 1 lò đang xây 
dựng, dự kiến đi vào hoạt động năm 2018. Năm 2013 nhà máy thứ 3 
đã được cấp phép. Tuy nhiên, vấn đề này đang gây tranh cãi trong 
xã hội và bị những người bảo vệ môi trường kịch liệt phản đối. Năm 
2014, thất bại khi phản đối việc xây dựng thêm nhà máy điện nguyên 
tử ở Phần Lan, bộ trưởng bộ Môi trường, Ville Niinistö - chủ tịch 
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đảng Liên Minh Xanh (Vihreä Liitto), đã từ chức bộ trưởng và Liên 
Minh Xanh rút ra khỏi liên minh cầm quyển của chính phủ Phần Lan 
lúc bấy giờ. 


Chú thích Phần I 





1, 


10. 
11. 
12. 


Điểm cực bắc của Iceland (Rifstangi) là 66°32',3 N; còn điểm cực nam (Kötlutangi) là 
63°236N 
https://www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-18618,00.html 

Một chuyện thú vị là tháng 7.2016, nhiều hãng truyền thông thế giới đưa tin: chính 
phủ Na Ủy đang cân nhắc tặng cho Phẩn Lan một đỉnh núi khác cao 1.331m thuộc 
núi Halti, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Phần Lan trở thành nước cộng hòa độc lập 
vào 6.12.2017. Nếu điểu này thành hiện thực thì đây sẽ trở thành điểm cao nhất của 
Phần Lan (https://www.theguardian.com/world/2016/u1/28/norway-fnland-move- 
mountain-halti-halditsohkka-highest-peak#comments). 

Nếu chỉ tính các hổ có diện tích từ 1 hecta trở lên, cả nước có 56.000 hổ 

Nếu tính cả đảo ngoài biển, Phần Lan có khoảng 187.000 hòn đảo có diện tích từ 
100mˆtrở lên 

Đo được ở Kitrlä, tháng 1.1999 

Theo con số trong “Stafe 0ƒ the Enuironment in Vietnam 2001” (http:/www.rrcap.unep. 
Org/reports/soe/vietnam/) Việt Nam có 13.776 loại cây, 5.000 loài sâu bọ, 258 loài bò 
sát, 825 loài chim, 176 loài động vật có vú, 2.000 loài tảo, 7.000 loài động vật không 
xương sống ở biển, 2.038 loài cá biển, 50 loài bò sát biển... 

Chẳng hạn, trong tên người Việt có một số tên riêng Hán-Việt như: hà (sông), sơn 
(núi), hải (biển), oân (mây), phone (gió), uñ (mưa). 

Năm 1950 chỉ có 15 đôi thiên nga ở Phần Lan, nhưng đến nay đã tăng lên hơn 5.000, 
hơn 1.600 con gấu. 

http://yle.fñ/uutiset/3-9380353 

https://www.luonnonpaivat.fi/home-en-us/ 


http://epi.yale.edu/country/finland. Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam được xếp 
thứ 131. 
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DÂN §ố, N&ÔN N6Ũ VÀ TÔN 0IÁ0 


1. DÂN SỐ VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC VÙNG 


Là quốc gia rộng thứ bảy ở châu Âu, nhưng dân số của Phần 
Lan chỉ có 5.546.502 người (2016), xếp thứ 23 ở châu Âu và thứ 115 
trên thế giới (ít hơn dân số của thành phố Hổ Chí Minh, tương đương 
dân số của Singapore trong khi diện tích lớn hơn quốc gia này 100 
lần)!. Với mật độ dân cư 18 người trên 1km”, Phần Lan là nước có dân 
cư thưa thớt thứ ba ở châu Âu sau Na Ủy và Iceland, thứ 202 trên thế 
giới ”. Trong những năm gần đây dân số Phần Lan tăng lên rất chậm 
và chủ yếu là do số người nhập cư chứ không phải do tỉ lệ sinh. 


Có một nghịch lý là mặc dù có chế độ thai sản rất ưu việt, có trợ 
cấp cho trẻ em hàng tháng kể từ khi lọt lòng đến 17 tuổi, với thùng quà 
cho trẻ sơ sinh độc nhất vô nhị trên thế giới, song số trẻ em được sinh 
ra ở Phần Lan mỗi năm một ít hơn. Đại bộ phận người Phần Lan đều 
tự hào rằng: “Being born in Finland is like winning the lottery - Sinh ra 
ở Phần Lan giống như trúng xổ số”. Theo bảng xếp hạng trong “Báo 
cáo về các bà mẹ thế giới” (State of the Worlds Mothers report) của Tổ 
chức “Save the Children”, trong 14 năm liển (từ 2000-2014) Phần Lan 
luôn đứng đầu danh sách 176 - 179 quốc gia, nơi bà mẹ và trẻ sơ sinh 
được chăm sóc tốt nhất. Vậy mà theo Trung tâm Thống kê Phần Lan 
(Tilastokeskus), tỉ lệ sinh trong năm năm gần đây đều giảm. Năm 2015 
cả nước chỉ có 55.472 trẻ em chào đời, ít nhất trong vòng 150 năm qua". 
Cũng theo số liệu Tilastokeskus công bố vào tháng 1 năm 2017, năm 
2016 số trẻ em sinh ra ở Phần Lan là 52.645 cháu, ít hơn khoảng một 
ngàn so với số người chết trong năm. Điều đáng chú ý nữa là số trẻ sơ 
sinh gốc Phẩn Lan (cả bố và mẹ đều là người gốc Phần Lan) càng ngày 
càng giảm. Hiện nay 1/5 trẻ em ở Helsinki có nguồn gốc nước ngoài. 
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SỐ TRẺ SƠ SINH TỪ NĂM 2010-2016 Ở PHẦN LAN 
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Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus) 


So với trước đây tỉ lệ người ở độ tuổi thiếu niên giảm đi và tỉ lệ 
người cao tuổi tăng lên một cách đáng kể. Năm 1950, chỉ có 6,7% người 
dân ở độ tuổi từ 65 trở lên, nhưng 50 năm sau (năm 2000), con số đó đã 
lên tới 15% và năm 2015 là 20,5%. Theo dự báo của Trung tâm Thống 
kê Phần Lan, số người về hưu ở nước này sẽ cao hơn số người ở độ 
tuổi từ 18-40 vào trước năm 2029 và xu hướng đó sẽ tiếp tục kéo đài 
vài thập kỷ tiếp theo. 


Sự phát triển dân số của Phẩn Lan còn bị tác động bởi hai làn 
sóng di cư ra nước ngoài với số lượng lớn của người Phần Lan. Lần 
thứ nhất xảy ra vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX với khoảng 350.000 
người di cư sang Bắc Mỹ, chủ yếu là Mỹ và Canada để tìm kiếm việc 
làm. Lần thứ hai là vào cuối những năm 1960, với khoảng 200.000 
người di cư sang Thụy Điển. Ước tính, trong thời gian từ 1945 - 1994 
khoảng 700.000 — 800.000 người Phần Lan di cư sang Thụy Điển, 
trong đó khoảng 250.000 định cư lâu dài tại nước láng giểng này. 
Theo con số chính thức, hiện nay có khoảng 1,5 triệu người Phần Lan 
đang sống ở nước ngoài, nhiều nhất là ở Mỹ, Canada và Thụy Điển. 
Trong khi đó số lượng người nhập cư vào Phần Lan ít hơn nhiều. 
Mặc dù trong khoảng một thập niên trở lại đây số người nước ngoài 
đến Phần Lan ngày một nhiều hơn, song theo số liệu của Trung tâm 
Thống kê Phần Lan, đến cuối năm 2015 con số người gốc nước ngoài 
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ở Phần Lan là vẫn chỉ có 339.925 người, chiếm 6,2% dân số. Chính vì 
thế, Phần Lan vẫn được coi là quốc gia di cư hơn là nhập cư. 


TỈ LỆ NGƯỜI DÂN THEO CÁC ĐỘ TUỔI Ở PHẦN LAN 
TỪ NĂM 1950-2015 
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Nguồn: Statistics Finland year book 2016 


SỐ NGƯỜI NHẬP CƯ Ở CÁC NƯỚC BẮC ÂU NĂM 2013 








ICELAND 
PHÀN LAN 6400 

93 900 

NAUY THỤY ĐIỄN 

68300 115800 
ĐAN MẠCH 

60300 


Nguồn: Key ñqures on Europe, 2015 Edition 
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So với một số quốc gia có nhiều người nhập cư ở châu Âu, nhìn 
chung người Phần Lan không có thái độ bài xích, chống đối người 
nước ngoài một cách cực đoan, song đại bộ phận vẫn không muốn có 
sự hiện diện của người nhập cư trên xứ sở của họ. Mặt khác, dù đang 
thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực, nhưng Phần Lan vẫn rất dè 
dặt trong việc mở cửa cho lao động nước ngoài cũng như đón nhận 
người tị nạn. Năm 2014 có 31.507 nước ngoài được phép nhập cư vào 
Phần Lan, nhưng vào năm 2015 chỉ có 28.746 người (Tilastokeskus). 


10 NƯỚC CÓ NGƯỜI SỐNG Ở PHẦN LAN NHIỀU NHẤT 
(TÍNH ĐẾN 31.12.2015) 
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Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus, 2016) 


Đặc điểm thứ hai trong cơ cấu dân số của Phần Lan là dân cư phân 
bố rất không đồng đều giữa các vùng. Trong số 313 kunta (địa phương), 
thủ đô Helsinki với diện tích 214,2 km3, có dân số 629.512 người (2016), 
mật độ cao nhất: 2.932,6 người/ km2, trong khi đó Rovaniemi có diện 
tích 7.581,8 km2, dân số 61.838 người, mật độ 8,16 người/ km?. Việc dân 
số chuyển từ vùng nông thôn ra thành phố ngày một tăng lên cùng với 
xu hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa khiến cho dân số ở các vùng 
nông thôn ngày càng giảm. Dân cư nhiều nơi ở những vùng này chủ 
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yếu là người già. Vào những năm 1860, chỉ có khoảng 6,3% dân số sống 
ở thành phố, đến năm 1960, con số đó tăng lên đến 38,4%. Hiện nay, số 
người Phần Lan sống ở thành phố và thị xã là 79,6%. 


2. NGÔN NGỮ Ở PHẦN LAN 


Ngôn ngữ là vấn đề rất quan trọng và nhạy cảm trong lịch sử 
đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong việc xây 
dựng nhà nước dân chủ ngày nay của Phần Lan. Cuộc đấu tranh 
để bảo vệ và giành vị trí xứng đáng cho tiếng nói dân tộc của người 
Phần Lan về một số khía cạnh nào đó cũng giống như cuộc đấu tranh 
của người Việt Nam cho tiếng Việt trước đây. Từ chỗ sử dụng một 
ngôn ngữ chính thức không phải là ngôn ngữ bản địa, người Phần 
Lan đã đấu tranh giành lại địa vị cho tiếng nói của dân tộc mình và 
đưa đất nước trở thành một quốc gia đa ngôn ngữ. 


Kể từ khi trở thành nước cộng hòa độc lập từ năm 1917 đến 
nay, khác với các quốc gia khác ở Bắc Âu cũng như các láng giểng 
từng gắn kết trong lịch sử, Phần Lan sử dụng hai ngôn ngữ quốc gia 
chính thức là tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển. Mặc dù trên phạm 
vi quốc gia, hai ngôn ngữ Phần Lan và Thụy Điển đểu là ngôn ngữ 
chính thức và được sử dụng như nhau, song ở phạm vi địa phương 
(kunta) cảnh huống ngôn ngữ có thể là song ngữ (cả tiếng Phần Lan 
và tiếng Thụy Điển) hay đơn ngữ (chỉ tiếng Thụy Điển hoặc tiếng 
Phần Lan). Vậy dựa vào tiêu chí nào để xác định một địa phương 
song ngữ hay đơn ngữ? 


Theo quy định hiện thời, một kunta được coi là song ngữ khi có 
ít nhất 8% hay 3.000 người trong tổng dân số của kunta nói ngôn ngữ 
chính thức thứ hai (tiếng Thụy Điển hoặc tiếng Phần Lan) như tiếng 
mẹ đẻ. Trong trường hợp số người nói ngôn ngữ chính thức thứ hai 
như tiếng mẹ đẻ dưới 6% hoặc 3.000 người thì địa phương đó được 
quyển khẳng định là kuzz đơn ngữ. Tiêu chuẩn về tỉ lệ và số lượng 
đều được coi là cơ sở để xác định một kuna song ngữ hay đơn ngữ. 
Chẳng hạn, vào năm 2015 thành phố Turku/Ảbo và Vantaa/Vanda có 
tỉ lệ người nói tiếng Thụy Điển chỉ là 5,2% và 2,6% tổng số dân cư của 
địa phương nhưng vẫn được xác định là các địa phương song ngữ vì 
có số lượng nhiều hơn con số 3.000 theo qui định. 
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Chính phủ có thể dựa vào để xuất của các địa phương để quyết 
định trạng huông ngôn ngữ của địa phương trong tương lai. Việc xác 
định trạng huông ngôn ngữ của các địa phương được chính phủ thực 
hiện cứ mười năm một lần dựa trên cứ liệu thống kê dân số của địa 
phương. Theo Nghị định của Chính phủ về trạng huống ngôn ngữ cho 
các kunta mới đây nhất (được thông qua tháng 12 năm 2012), trong số 
313 địa phương của cả nước có 32 địa phương song ngữ (trong đó 18 
địa phương sử dụng tiếng Phần Lan là ngôn ngữ chính, 14 địa phương 
dùng tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ chính), 271 địa phương còn lại là 
đơn ngữ. Trong số các địa phương đơn ngữ này có 16 kunwfa (đều thuộc 
quần đảo Ảland) là các địa phương đơn ngữ tiếng Thụy Điển, còn lại 
là địa phương đơn ngữ tiếng Phân Lan. Cảnh huông ngôn ngữ này 
được áp dụng từ ngày 1.1. 2013 cho đến năm 2022”. 


Theo quy định, ở các kunta song ngữ, ngôn ngữ chiếm ưu thế hơn 
sẽ được viết trước. Những trường hợp mà địa danh giống nhau trong 
hai ngôn ngữ thì chỉ viết một lần. Điểu này rất dễ nhận thấy ở Phần 
Lan qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ cần nhìn qua các 
biển báo giao thông, biển chỉ đường hay các tờ quảng cáo, người ta có 
thể biết được là địa phương song ngữ hay đơn ngữ, và nếu là song ngữ 
thì tiếng gì là ngôn ngữ chủ yếu, tiếng gì là ngôn ngữ thứ yếu. 


Luật ngôn ngữ của Phần Lan quy định cả tiêng Phần Lan và tiếng 
Thụy Điển đều dược dùng làm ngôn ngữ để giảng dạy trong trường 
học ở nước này. Các trường dạy bằng tiếng Thụy Điển có ở hầu hết các 
cấp: mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông, trung học dạy nghề và 
cả đại học ở tất cả các địa phương đơn ngữ Thụy Điển và song ngữ. 
Thậm chí ở một số địa phương đơn ngữ tiếng Phần Lan như thành 
phố Tampere hay Oulu cũng có trường học bằng tiếng Thụy Điển. 


Bên cạnh hai ngôn ngữ quốc gia, tiếng Saame được Hiên pháp 
Phần Lan xác định là một ngôn ngữ dân tộc thiểu số chính thức của 
quốc gia. Ngoài ra còn có tiếng Romani của người Digan (gypsies) và 
ngôn ngữ ký hiệu với khoảng 14.000 người dùng. 

Từ thập niên 90 của thế kỷ trước tới nay có thêm nhiều người nói 
các ngôn ngữ khác đến định cư ở Phần Lan. Người nói các ngôn ngữ 
này cũng được duy trì tiếng nói và văn hóa của mình theo luật pháp 
Phần Lan, vì thế bức tranh ngôn ngữ ở Phần Lan hiện nay có sự góp 
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mặt của 150 thứ tiếng khác nhau. Trong số đó, năm học 2014-2015 có 
52 thứ tiếng được đạy và học trong các trường học tiểu học và trung 
học phổ thông của cả nước, trong đó có 507-610 học sinh Việt Nam. 


TỈ LỆ (%) NGƯỜI NÓI CÁC NGÔN NGỮ CHÍNH Ở PHẦN LAN 


TỪ NĂM 1990 - 2015 





Ngôn ngữ 
Phần Lan 
Thụy Điển 
Saame 


Nga 


Các ngôn ngữ khác 


1900 1950 1990 2000 2015 


86,8 91,1 93,5 92,4 88,7 
12,9 8,6 5,9 5,6 5,3 
0,1 0,1 0,0 0,0 0.0 
0,3 0,1 0,1 0,5 1,3 
0,0 0,1 0,4 1,4 4/7 





Nguồn: Stastical Yearbook of Finland 2016 


10 TIẾNG NƯỚC NGOÀI CÓ NHIỀU NGƯỜI NÓI NHẤT 
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Nguồn: Statistics Finland year book 2016 
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Tiếng Phần Lan 


Hiện nay là ngôn ngữ mẹ đẻ của 88,7 % dân số ở Phần Lan và 
khoảng 1,3 triệu người ở ngoài biên giới Phần Lan, chủ yếu ở Mỹ 
(khoảng 616.000), Thụy Điển (450.000), và Canada (91.000). Tiếng 
Phần Lan được xác định là một trong năm ngôn ngữ dân tộc thiểu số 
chính thức ở Thụy Điển cùng với các tiếng Romani, Yiddish, Saame 
và Meän. 


Khác với hiện tượng thường bắt gặp trên bản đổ ngôn ngữ thế 
giới, tiếng Phần Lan không có chung nguồn gốc với các ngôn ngữ 
láng giểng Thụy Điển, Na Uy cũng như Nga mà thuộc họ ngôn ngữ 
Finno-Ugric cùng với các thứ tiếng Estonia, Hungary, Saame và một 

số ngôn ngữ nhỏ khác ở vùng Siberi của nước Nga, với tổng cộng 
khoảng 20 triệu người nói. Đây là họ ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt 
với họ ngôn ngữ Ấn-Âu mà các tiếng Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, 
Nga, Ba Tư và cả tiếng Hindi thuộc vào. Sự khác biệt của tiếng Phần 
Lan với phần lớn các ngôn ngữ phổ biến ở châu Âu đã khiến cho 
người Phần Lan di cư sang Mỹ vào những năm cuối thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX bị nghi ngờ không phải người châu Âu và bị phân 
biệt đối xử. Nhiều người coi họ là người châu Á bị trục xuất và từ 
“Finlander” được dùng với nghĩa xem thường cùng với từ “Người 
Thụy Điển Trung Quốc” (China Swede) và “đầu tròn” (roundhead)”. 


Là một trong những ngôn ngữ điển hình của loại hình ngôn ngữ 
chắp dính, tiếng Phần Lan được coi là một ngôn ngữ khó học đối với 
người nước ngoài, nhất là với những người mà tiếng mẹ đẻ là ngôn 
ngữ không biến hình, kiểu như tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Anh... 
Tiếng Phần Lan có một hệ thống ngữ pháp phức tạp với 15 cách biến 
đổi khác nhau, trong đó nhiều cách được sử dụng đồng thời trong 
một câu nói. Chính vì thế, không ít người đã có nhận xét rằng nếu 
một người nào đó đã học được tiếng Phẩn Lan thì có thể học được bất 
cứ ngôn ngữ nào khác trên thế giới. 

Tuy nhiên, phải công nhận rằng hệ thống ngữ pháp của tiếng 
Phần Lan có tính logic cao, trong đó sự biến đổi hình thái của các 
từ tuân theo những quy luật nhất định và ít có những trường hợp 
ngoại lệ. Đặc biệt, hình thức viết của tiếng Phần Lan phản ánh khá 
chân thực hình thức nói, chứ không “nói một đàng viết một nẻo“ như 
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nhiều ngôn ngữ Ấn - Âu. Phải chăng chính vì nguyên tắc một đối 
một đó cùng với sự lạ lùng, bướng bỉnh của hệ thống từ vựng “chẳng 
giống ai“ mà nhà văn nổi tiếng người Anh, J.R.R. Tolkien, tác giả The 
Lord oƒ the rines đã “phải lòng” với tiếng Phần Lan. Ông đã tự học 
tiếng Phần Lan và đọc nguyên bản sử thi Kalevala, sau đó còn dựa 
trên cơ sở tiếng Phần Lan để sáng tạo nên ngôn ngữ Haltia tưởng 
tượng trong tác phẩm Lords oƒ the rinss. Hiện nay, mặc dù chỉ là ngôn 
ngữ mẹ đẻ của hơn 6 triệu người (kể cả khoảng hơn 1 triệu người ở 
nước ngoài), nhưng theo CIMO (Center for International Mobility) 
tiếng Phần Lan đang được dạy như một ngoại ngữ ở hơn 100 trường 
học tại 30 nước trên thế giới. 


Trong suốt thời kỳ Phần Lan thuộc Thụy Điển, tiếng Phần Lan 
là ngôn ngữ thứ yếu, chỉ được sử dụng chủ yếu trong tầng lớp bình 
dân. Kể từ năm 1902, tiếng Phần Lan mới thực sự được sử dụng 
ngang hàng với tiếng Thụy Điển trên phạm vi cả nước. Năm 1906, 
tiếng Phần Lan trở thành ngôn ngữ quốc gia chính thức. Chữ viết 
Phần Lan do giám mục Mikael Agricola (1510? -1557) tạo ra, ngày 
nay được coi là một trong những hệ thống chữ viết ghi âm điển hình 
nhất cho loại hình chữ viết ghi âm các ngôn ngữ trên thế giới. 


Cũng như tiếng Việt từng chịu nhiều ảnh hưởng từ tiếng Hán, 
tiếng Phần Lan có nhiều yếu tố vay mượn từ tiếng Thụy Điển, nhất 
là về từ vựng. Một số từ thường dùng như: Esyoo (Phần Lan) < Esbo 
(Thụy Điển), Helsinki < Helsinsfor, hissi < hiss (thang máy), kaneli < 
kanel (quê), kassi < kasse (túi, túi xách), passi < pass (hộ chiếu), silli < sill 
(cá trích)... Vào thế kỷ XIX, với sự ra đời của sử thi Kaleøala và trào 
lưu dân tộc, nhiều nhà ngôn ngữ Phần Lan đã thực hiện chủ trương 
“Phần Lan hóa” tiếng Phần Lan bằng cách thay đổi các từ, các hình 
thức ngữ pháp mượn trực tiếp từ tiếng Thụy Điển. Mặc dù vậy, một 
nghiên cứu cho thấy trong vốn từ tiếng Phần Lan hiện nay có khoảng 
4.000 từ có nguổn gốc từ tiếng Thụy Điển, trong khi chỉ tìm thấy mấy 
chục từ gốc Phần Lan trong tiếng Thụy Điển. 


Tiếng Thụy Điển 
Tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ thuộc nhánh phía đông của các 
ngôn ngữ Bắc Âu (Scandinavia) thuộc họ ngôn ngữ Ấn-Âu, hiện nay 
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được nói như ngôn ngữ mẹ đẻ của 290.161 người có nguồn gốc Thụy 
Điển ở Phần Lan (khoảng 5,3% dân số cả nước)”. Theo các nhà ngôn 
ngữ, tiếng Thụy Điển của người Phần Lan gốc Thụy Điển hơi khác 
với tiếng Thụy Điển phổ thông hiện sử dụng ở Thụy Điển về cách 
phát âm và ngữ điệu Phần Lan cùng với một vốn từ ngữ hơi cổ, ít 
hoặc không còn dùng ở “chính quốc”. 


Trên thế giới hiện nay có lẽ hiểm có quốc gia nào áp dụng một 
chính sách ngôn ngữ “thoáng” như trường hợp Phần Lan khi công 
nhận một ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ chỉ của khoảng 5,3% dân số cả 
nước là ngôn ngữ quốc gia chính thức, ngang hàng với ngôn ngữ của 
hơn 88% người nói tiếng mẹ đẻ Phần Lan hiện nay. Tuy nhiên, điều 
này có lý do từ trong lịch sử. Trong vòng hơn sáu thế kỷ Phần Lan 
thuộc Thụy Điển, tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ chính thức trong lĩnh 
vực hành chính cũng như lập pháp trên toàn lãnh thổ Phần Lan. Hơn 
thế nữa tiếng Thụy Điển cũng là ngôn ngữ của nhà thờ, giới quý tộc 
và của tầng lớp trí thức. Trạng huống đó còn kéo dài hơn nửa thế kỷ 
sau khi Phần Lan trở thành Công quốc tự trị thuộc Nga, năm 1809. 


Từ những năm 1840, mặc dù bắt đầu được sử dụng trong lĩnh 
vực hành chính ở một số địa phương, nhưng phải đến năm 1863, 
tiếng Phần Lan mới chính thức được dùng bên cạnh tiếng Thụy Điển 
trong lĩnh vực hành chính cũng như trong tòa án theo Sắc lệnh về 
Ngôn ngữ của Nga hoàng Alexandre II, và đến năm 1902 trở thành 
ngôn ngữ chính thức ngang hàng với tiếng Thụy Điển trên phạm vi 
toàn quốc. Năm 1906, một đạo luật được Nghị viện của công quốc 
Phần Lan tự trị thông qua đưa tiếng Phần Lan thành ngôn ngữ chính 
thông của quốc gia. Năm 1917, tiếng Phần Lan trở thành ngôn ngữ 
chiếm ưu thế hơn tiếng Thụy Điển". Sự vươn lên địa vị chính thống 
và có phần lấn át của tiếng Phần Lan cùng với việc nêu cao chủ nghĩa 
dân tộc Phần Lan vào những năm cuối thế kỷ XIX đầu XX đã tạo nên 
sự xung đột về ngôn ngữ giữa tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển 
trong những năm 1920, 1930. 


Một sự kiện khác nữa có tác động đến chính sách ngôn ngữ của 
Phần Lan là vấn để quần đảo Ảland, nơi người dân có nguồn gốc 
Thụy Điển và chỉ nói tiếng Thụy Điển. Để giữ được chủ quyển lãnh 
thổ về quần đảo này, Phẩn Lan đã chấp thuận giải pháp trao cho 
quần đảo quyển tự trị theo luật pháp quốc tế và luật pháp của quốc 
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gia, đồng thời được duy trì tiếng nói và văn hóa Thụy Điển trên quần 
đảo. Kết quả là, năm 1919, Hiến pháp đầu tiên của nước Phần Lan 
độc lập chính thức công nhận tiếng Thụy Điển cùng với tiếng Phần 
Lan là hai ngôn ngữ quốc gia. 


Chính sách này tiếp tục được khẳng định lại trong Hiến pháp 
năm 1995 và gần đây nhất là Hiến pháp sửa đổi năm 2000. Hiên pháp 
đảm bảo cho công dân nói tiếng Thụy Điển được quyển sử dụng 
tiếng nói của họ trong mọi lĩnh vực, ở phạm vi địa phương cũng như 
cấp quốc gia; đồng thời chính quyển các cấp có trách nhiệm đáp ứng 
nhu cầu văn hóa và xã hội của họ bằng tiếng Thụy Điển như đối với 
người nói tiếng Phần Lan. Quân đội Phần Lan cũng có một đơn vị 
dùng tiếng Thụy Điển và những người nói tiếng Thụy Điển tham gia 
quân đội có thể phục vụ trong đơn vị này. 


Điểu đáng lưu ý là ngoài vấn để ngôn ngữ ra, có thể nói cộng 
đồng nói tiếng Thụy Điển ở Phần Lan không khác biệt nhiều so với 
người bản địa Phần Lan. Chính vì thế nhiều người cho rằng cách gọi 
thích hợp cho hai cộng đổng dân tộc này là người Phần Lan nói tiếng 
Thụy Điển và người Phần Lan nói tiếng Phần Lan. 


Một bộ phận người Phần Lan nói tiếng Thụy Điển đã đóng góp 
một phần rất quan trọng vào nền văn hóa Phần Lan, như nhà tư 
tưởng Johan Vilhelm Snellman (1806-1881); nhà thơ Johan Ludvig 
Runeberg (1804-1877); người có thơ được lấy làm lời cho quốc ca của 
Phần Lan; họa sĩ, nhà văn Tove Jansson (1914-2001) hay nguyên soái 
C.G. Mannerheim (1867-1951) là người gốc Thụy Điển không nói 
tiếng Phần Lan, song lại được người Phần Lan bầu chọn là “Người 
Phần Lan vĩ đại nhất”. Hàng năm Phần Lan có một ngày lễ được gọi 
là Ngày Thụy Điển, cả nước treo cờ như những ngày lễ lớn của quốc 
gia. Hiện nay Phần Lan có 10 tờ báo bằng tiếng Tiếng Thụy Điển 
và riêng ở thủ đô Helsinki có 1 nhà hát tiếng Thụy Điển. Theo một 
kết quả điều tra năm 1997, đại bộ phận người Phần Lan (75%) cho 
rằng cẩn duy trì chính sách song ngữ bình đẳng giữa tiếng Phần Lan 
và tiếng Thụy Điển. Tuy nhiên, vẫn còn quan điểm cho rằng chính 
sách song ngữ là một gánh nặng của đất nước. Đồng thời cũng có xu 
hướng so sánh địa vị của tiếng Phần Lan ở Thụy Điển với địa vị của 
tiếng Thụy Điển ở Phần Lan. 
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Việc học tiếng Thụy Điển như một môn học (ngôn ngữ quốc 
gia thứ hai) được thực hiện bắt buộc trong cả nước đối với học 
sinh mà tiếng mẹ đẻ là tiếng Phần Lan ở trường cơ sở và trung 
học phổ thông. Đồng thời tiếng Thụy Điển cũng là một môn thi 
bắt buộc trong kỳ thi hết bậc trung học. Tuy nhiên, năm 2005, theo 
qui định mới của Ban giáo dục Quốc gia Phần Lan (Opetushallitus), 
tiếng Thụy Điển không còn là một môn thi bắt buộc như tiếng Phần 
Lan mà chỉ là môn lựa chọn trong kỳ thi hết bậc trung học trên cả 
nước. Điều này đã gây nên một sự phản đối từ cộng đổng nói tiếng 
Thụy Điển ở Phần Lan cũng như quan ngại từ phía chính phủ Thụy 
Điển. Năm 2006, một đoàn cán bộ của Bộ Giáo dục Thuy Điển đã đi 
tìm hiểu tình hình dạy và học tiếng Thụy Điển trong một số trường 
học Phần Lan. 


Không chỉ trong quá khứ mà ngay cả hiện thời, ngôn ngữ vẫn 
là một vấn để nhạy cảm trong đời sống chính trị và xã hội ở Phần 
Lan. Trong cuộc bầu cử tổng thống Phẩn Lan năm 2006, bên cạnh 
đòi hỏi chứng chỉ về tiếng Thụy Điển tại kỳ thi hết bậc trung học phổ 
thông cấp quốc gia (ylioppilaskirJoitus trong tiếng Phần Lan), các ứng 
cử viên tổng thống còn phải thể hiện khả năng sử dụng tiếng Thụy 
Điển và quan điểm của mình về tiếng Thụy Điển ở Phần Lan trong 
một chương trình truyền hình trực tiếp của Đài truyển hình quốc gia 
Phần Lan. 


Tuy nhiên, chính sách song ngữ của Phẩn Lan hiện nay cũng 
đang đứng trước những thách thức. Việc sử dụng tiếng Thụy Điển 
trong đời sống hàng ngày, cũng như ở công sở ngày một giảm. Tiêng 
Phần Lan đang có chiểu hướng chiếm ưu thế trong mọi lĩnh vực. 
Nhu cẩu học tiếng Thụy Điển như một ngôn ngữ quốc gia thứ hai 
trong trường học cũng đang giảm dần. Thực trạng đó khiến phía 
Thụy Điển lo ngại về tương lai của tiếng Thụy Điển ở Phẩn Lan. 


Tiếng Saame 


Saame là tên gọi của ngôn ngữ thuộc họ Finno-Ugric của người 
Saame hay Sami (tiếng Anh), một trong các dân tộc bản địa ở phía 
bắc châu Âu, giống như người Inuit ở Greenland. Người Saame sống 
rải rác trên lãnh thổ thuộc các nước Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và 
phía bắc Liên bang Nga với số lượng khoảng 30.000 người"!. Trừ Liên 
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bang Nga, hiên pháp các nước khác đều công nhận địa vị chính thức 
của dân tộc Saame và tiếng Saame được chính thức sử dụng ở một 
số địa phương. Riêng ở Phần Lan, hiện nay có 1.957 người nói tiếng 
Saame như tiếng mẹ đẻ sống chủ yếu ở phía bắc, dọc theo biên giới 
với các nước Na Uy, Thụy Điển và Nga!?. 


Quan hệ cội nguồn giữa tiếng Phần Lan và tiếng Saame có lẽ 
cũng tương tự như quan hệ giữa tiếng Việt với tiếng Khmer trong họ 
ngôn ngữ Nam Á. Theo các nhà nghiên cứu vào đầu Công nguyên 
người Phần Lan và người Saame mới bắt đầu tách ra về mặt ngôn 
ngữ và địa bàn cư trú. Tiếng Saame vẫn được coi là một ngôn ngữ 
với các phương ngữ khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế người Saame 
nói sáu phương ngữ/ngôn ngữ xa nhau đến mức người nói các tiếng 
này nhiều khi không hiểu được nhau, tương tự như giữa các tiếng 
Đan Mạch, Thụy Điển, Na Ủy, và một số ngôn ngữ khác. Song, người 
Saame ở Phần Lan chỉ nói 3 phương ngữ trong số đó. 


Ở Phần Lan có ba nhóm Saame chính: Saame Bắc, Koltta (Skolt) và 
Inari Saame; trong đó Saame Bắc là thứ tiếng có nhiều người nói nhất, 
với 70% dân số. Người Saame có chữ viết riêng và một truyển thống 
văn hoá dân tộc rất phong phú. Từ năm 1992, luật ngôn ngữ Phần Lan 
xác định người Saame có quyển sử dụng tiếng và chữ Saame trong 
giao tiếp với chính quyển địa phương, cũng như được nhận những 
trả lời bằng tiếng Saame và chữ Saame từ chính quyển địa phương. 
Mặc dù chỉ chiếm một số lượng không đáng kể, nhưng người Saame ở 
Phần Lan có một Hội đồng đại diện của dân tộc mình trước Chính phủ 
gọi là Saamelaikärzjñt (Nghị viện Saame). Hội đồng này gổm 21 thành 
viên do người Saame bầu ra với nhiệm kỳ bốn năm. Dân tộc Saame ở 
Phần Lan còn có cờ cùng với bài hát như kiểu quốc ca riêng. Từ năm 
2004 bắt đầu có một ngày dân tộc Saame vào ngày 6 tháng 2 hàng năm. 
Vào ngày này không chỉ các vùng có người Saame mà trên khắp Phần 
Lan đều treo quốc kỳ như những ngày lễ lớn khác. 


Năm 2003, Nghị viện Phần Lan ban hành một đạo luật riêng về 
ngôn ngữ Saame. Đài phát thanh bằng tiếng Saame cũng có chương 
trình phát thanh bằng tiếng Saame hàng ngày. Tập đoàn Phát thanh 
và Truyền hình Phần Lan (YLE) cũng có kênh phát thanh bằng tiếng 
Saame phủ sóng không chỉ trong địa bàn cư trú của người Saame 
mà trong cả nước qua internet và truyển hình kỹ thuật số. Ngoài 
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ra, người Saame Inari còn có báo bằng tiếng Saame xuất bản hàng 
tháng ở Phần Lan và Na Ủy. Năm 2012 một trung tâm văn hóa và 
chính trị dành cho người Saame hoàn toàn làm bằng gỗ được khánh 
thành ở Inari. 


Tuy nhiên, cũng như tiếng Thụy Điển, số người nói tiếng Saame 
ở Phần Lan giảm dẩn trong vòng một thế kỷ qua. Nhiều người Saame 
chuyển từ tiếng mẹ đẻ sang dùng tiếng Phần Lan làm ngôn ngữ trong 
gia đình vào những năm 1940-1960. Đên năm 1980, khi tiếng Saame 
được đưa vào đạy trong trường tiểu học, số lượng người nói tiếng 
Saame bắt đầu tăng dần lên. Hiện nay, tiếng Saame được dạy trong 
một số trường đại học của Phần Lan, trong đó trường Đại học Oulu 
có bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá Saame. Hội văn học Phần Lan cũng 
có chính sách khuyến khích sáng tác và dịch thuật từ tiếng Saame 
sang các thứ tiếng khác và ngược lại. 


Vài đặc điểm của tiếng Phần Lan 


Âm thanh 

Tiếng Phần Lan có một hệ thông âm thanh tương đối đơn giản 
với 8 nguyên âm và 13 phụ âm. Cả nguyên âm và phụ âm đểu có hai 
dạng ngắn và dài. Việc phân biệt âm ngắn với âm dài trong các từ là 
vấn đề hết sức quan trọng. Ví dụ: ful¡ (lửa), fwili (hải quan) và tuuli 
(gió); mu†a (bùn), muffa (nhưng), mruufa (khác). Việc phân biệt dài/ngắn 
trong câu tiếng Phần Lan quả là một thách thức lớn với người nước 
ngoài khi nghe, nói thứ tiếng này. Chẳng hạn: câu “A#na palaa!” có thể 
hiểu tới 5 nghĩa khác nhau: 1. Được phép quay lại! 2. Đểnó cháu! 3. Anna 
(tên người) đang quay lại 4. Anna (tên người) ñang cháu; và 5. Dưa cho tôi 
một miếng! (dẫn theo: Very Finnish Problem). 

Trong tiếng Phần Lan, trọng âm luôn luôn nằm ở âm tiết đầu tiên 
của từ. Khi muốn nhân mạnh một từ nào đó trong câu người Phần Lan 
dùng ngữ điệu và chuyển từ đó lên đầu câu. 


Ngữ pháp 

Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Phần Lan không có quán từ 
(article) cũng như không phân biệt giống đực và giống cái. Đại từ 
nhân xưng ngôi thứ ba số ít đều được gọi là hđn. Sự biến đổi hình thái 
của các từ loại đều tuân theo những quy luật ngữ âm nhất định. Tuy 
nhiên, điều rắc rối là sự biến đổi quá đa dạng khiến người nước ngoài 
học tiếng Phần Lan rất khó nhớ. Mặt khác thân từ (sfem) còn xuất hiện 
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dưới 2 dạng “cứng” (øahoa) và dạng “mềm” (heikko) với sự biến đổi 
của các phụ âm (p, í, k) ở 16 kiểu khác nhau. Nếu không nắm vững 
các dạng khác nhau này sẽ không tra tìm dạng gốc của các từ trong từ 
điển. Ví dụ: 7ok “sông”, joet “những con sông”; ao “thảm”, mmatolla 
“trên thảm”; kafu “phố”, kadulla “trên phố” 

Ý nghĩa ngữ pháp trong tiếng Phần Lan được diễn đạt bằng cách 
thêm các hậu tố vào thân từ, với 15 cách khác nhau. Điều này khiến cho 
từ tiếng Phần Lan thường dài hơn so với các ngôn ngữ khác, song lại làm 
cho câu và văn bản bằng tiếng Phần Lan tiết kiệm hơn. Chẳng hạn: ø:fo 


A LAJ ^⁄ 


ô tố”, aufossa “trong ô tố”, aufosta “từ trong ô tô ra”, autoihin “đến ô tô”. 

Giới từ trong tiếng Phần Lan gồm hai loại: hậu giới từ và tiền 

giới từ, trong đó loại thứ nhất thường được dùng phổ biến hơn. Ví 

dụ: A7oimmne kaupan oh¡ (chúng tôi đã lái qua cửa hiệu) và llman rahan 
(thiếu/không có tiến). 

Tiếng Phần Lan không có hình thái riêng để diễn đạt thời tương 
lai và thời hiện tại tiếp diễn như thường thấy trong nhiều ngôn ngữ 
khác mà chỉ có các hình thái diễn đạt các thời: quá khứ (mperƒfekH), 
quá khứ hoàn thành (@luskoarmnperƒekH) hiện tại (preesens) và hiện tại 
hoàn thành (erƒfekii) 


Từ oựng 

Mặc dù không phải là ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ Ấn-Âu như 
các tiếng Anh, Đức, Thụy Điển... song trong vốn từ của tiếng Phần Lan 
có rất nhiều từ có nguồn gốc từ các ngôn ngữ này, nhất là tiếng Thuy 
Điển và tiếng Anh, do sự tiếp xúc trong lịch sử cũng như hiện nay. Tuy 
nhiên, khi vay mượn vào tiếng Phần Lan, các từ nước ngoài đều được 
“Phần Lan hóa“ theo âm thanh của tiếng Phần Lan. Ví dụ: residentti 
(tổng thống) có gốc từ “gresilenf”, professori (giáo sư) từ “professo1”, 
lektori (giảng viên) từ “lecHurer7. Đặc biệt các địa danh nước ngoài đều 
được “Phần Lan hóa“ trong tiếng Phần Lan (Japami, Kiina, Thaimn ...) 

Tiếng Phần Lan có nguyên tắc cấu tạo từ bằng cách ghép từ gốc 
với một số yêu tố câu tạo từ. Ví dụ: kirja “sách”, kirjasto “thư viện”, 
kirjoiHaa “viết”, kirje “thư”, kirjain “chữ cái”, kirjallinen “thuộc về chữ 
viết”, kirjoiftaja “người viết, nhà văn”. Việc cấu tạo từ tuân theo quy 
tắc hài âm một cách nghiêm ngặt: các nguyên âm trước (Z, 1, ö) và các 
nguyên âm sau (ø, , o) không cùng xuất hiện trong một từ. Quy tắc 
ghép từ để tạo từ mới trong tiếng Phần Lan khá phổ biến. Chính vì thế 
tiếng Phần Lan có nhiều từ rất dài. Đây là một trong số đó: REAKTO- 
RIGENERAATTORILAUIHDLITIAJATURBIINIRATASVAIHDE (Tạm 
dịch: Hộp thiết bị nén tụ hơi của cơ sở năng lượng hạt nhân - Nuclen 
Pơuer Plant's steatm condensaHon cormpressors qear box). Nhưng, trong 
tiếng Phần Lan cũng có những từ diễn đạt rất nhiều khái niệm được 
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thể hiện bằng nhiều từ khác nhau trong các tiếng khác, chẳng hạn từ 
“maa” của tiếng Phần Lan mang nghĩa của các từ: land, soil, ground, 
tuorld, countrụ, countr/side, aren, earth, dirt, suit, terrain trong tiếng Anh. 
Chữ oiết 

Chữ viết Phần Lan thường được viễn dẫn như là một trường 
hợp tiêu biểu nhất cho hệ thống chữ viết ghi âm vì giữa hệ thống 
âm thanh của ngôn ngữ và chữ viết có một mỗi tương ứng rất nhất 
quán: mỗi âm tương ứng với một chữ viết và ngược lại môi chữ viết 
chỉ dùng để biểu thị một âm thanh. Các âm ngắn được viết với 1 chữ 
cái, các âm dài được viết với 2 chữ cái. Đặc điểm này giúp cho trẻ 
em Phần Lan học chữ Phần Lan rất nhanh, đồng thời cũng giúp cho 
người lớn nước ngoài khi học tiếng Phần Lan từ chữ viết đễ phân biệt 
âm ngắn với âm dài hơn so với khi học một số ngôn ngữ khác, chẳng 
hạn như tiếng Việt. 

Khác với trong một số ngôn ngữ thuộc hệ SÏzø cũng như tiếng 
Việt, hai chữ cái -¡- và -/- của tiếng Phần Lan biểu thị hai nguyên âm 
khác nhau: -¡- là nguyên âm không tròn môi, còn -y- là nguyên âm tròn 
môi (đọc như là “uy” trong tiếng Việt). Vì vậy, khi viết tiếng Phần Lan, 
bạn cần thận trọng. Không ít người Phần Lan từng tỏ ra khó chịu khi 
thủ đô của họ là Helsinki bị một số người viết thành Helsinky. 


3. TÔN GIÁO Ở PHẦN LAN 


Có thể nói Phẩn Lan là một trong những quốc gia vốn rất “thuần 
khiết” về tôn giáo ở châu Âu. Cho tới nửa đầu thế kỷ XX, đại đa số 
người Phần Lan là thành viên của Somen euankelis-literilainen kirkko 
- Euanselical Lutheran Church oƒ Finland (gọi tắt là Luther). Song theo 
thời gian, cùng với sự gia tăng số người nhập cư là sự xuất hiện của 
một số tôn giáo mới, như Islam, Phật, Do Thái, Hindu... Trong những 
năm gần đây số người theo đạo Luther giảm đi trong khi số người 
không theo đạo tăng lên đáng kể. 

Theo con số mới công bố tháng 9.2016, trong số hơn 5,5 triệu 
dân có hơn 1,3 triệu người không theo tôn giáo nào, tức gần 1⁄4 dân 
số. Trong 3⁄4 dân số còn lại chỉ có khoảng 10.000 người theo đạo Islam, 
một số rất ít theo đạo Do Thái; còn lại là người theo đạo Giêsu hay 
“đạo Chúa Giêsu”'*, trong đó khoảng 73% người theo đạo Luther, 
1,1% theo đạo Orthodox và khoảng 1,0 % theo các tông phái khác của 
đạo Chúa Giêsu. Tôn giáo là một môn học lựa chọn trong trường cơ 
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sở và trung học của Phần Lan. Bất cứ trường học nào của Phần Lan, 
nêu có 3 học sinh cùng theo một tôn giáo trở lên có nhu cầu được 
học giáo lý của tôn giáo đó thì trường học sẽ đáp ứng. Tôn giáo cùng 
với đạo đức là một trong các môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông ở nước này. 


TỈ LỆ (%) NGƯỜI THEO CÁC TÔN GIÁO Ở PHẦN LAN 
TỪ 1900 - 2015 





Năm Luther Orthodox Tôn giáo khác Không xác định 
1900 98,1 II 0,2 Ẫ 

1950 95,0 1/7 0,5 2,8 

1990 87,8 1,1 0,9 10,2 

2000 85,1 1,1 1,1 12,7 

2010 78,3 1,1 14 19,2 

2015 73,0 Hhỗi 1,6 24,3 





Nguồn: Stastical Finland 


3.1. Đạo Luther và Phong trào Cải cách 


Đạo Chúa Giêsu (Kr¡/sfinusko trong tiếng Phần Lan) được truyền 
bá vào Phần Lan từ thế kỷ XII. Đầu thế kỷ XVI, phong trào Cải cách 
đạo Tin lành ở các nước Tây Âu lan truyền đến Thụy Điển và Phần 
Lan. Hấp dẫn bởi tư tưởng cải cách của Martin Luther, vua Thuy Điển 
lúc bấy giờ là Gustavus Vasa I (trị vì 1523-1560) thực hiện cuộc Cải cách 
tôn giáo trên toàn vương quốc và kết quả là vào cuối thế kỷ XVI, đầu 
thế kỷ XVII, đạo Luther đã thay thế đạo Công giáo (Catholic Church) 
và trở thành “quốc đạo” của Thụy Điển và Phần Lan. Người có đóng 
góp lớn nhất trong phong trào Cải cách đạo Tin lành (Profestant) ở 
Phần Lan là Mikael Agricola, vị giám mục đạo Luther đầu tiên của 
Phần Lan. Ngoài việc đặt ra hệ thông chữ viết Phần Lan, ông còn dịch 
Kinh thánh Tân ước ra tiếng Phần Lan năm 1548. Kể từ đó các nghi 
lễ trong nhà thờ dần dần được tiến hành bằng tiếng Phần Lan. Các tu 
viện bị đóng cửa và các linh mục được phép lấy vợ. 
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Sau khi Phần Lan trở thành công quốc tự trị thuộc Nga (1809), 
đạo Luther vẫn được giữ địa vị quốc giáo ở Phần Lan. Năm 1869, Luật 
về Tôn giáo đã nới lỏng sự ràng buộc giữa giáo hội và nhà nước, cho 
phép giáo hội được hoạt động độc lập hơn. Đáng chú ý là cho đến cuối 
thế kỷ XIX, người dân Phần Lan bắt buộc phải là tín đổ của một trong 
hai đạo: Luther hay Orthodox. Năm 1889, Đạo luật về việc không theo 
quốc giáo được ban hành với việc các đạo khác được công nhận, số 
thành viên của hai đạo chính thống mới giảm bớt. Năm 1923, quyển tự 
do về tôn giáo của người dân được nhà nước công nhận. Người dân có 
quyển quyết định gia nhập hay không đi theo bất cứ đạo nào. 


Sau khi Phần Lan thành quốc gia độc lập (1917), một số hoạt 
động do giáo hội phụ trách trước đây được chuyển giao cho nhà 
nước. Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động hội đoàn, giáo hội Luther 
và giáo hội Orthodox vẫn nắm giữ những phần việc thuộc về nhà 
nước hay chính quyển địa phương. So với giáo hội Luther ở các quốc 
gia Bắc Âu, giáo hội Luther Phần Lan có sự độc lập hơn đối với nhà 
nước. Linh mục nữ đầu tiên ở Phần Lan được công nhận năm 1988. 
Hiện nay đạo Luther ở Phần Lan có khoảng 4 triệu thành viên được 
chia làm 9 giáo phận với 9 giám mục và khoảng 548 xứ đạo. Cũng 
giống như chính quyển ở các kunta, hội đồng các xứ đạo có một vị trí 
tương đối độc lập so với giáo hội. Các thành viên đạo Luther đóng 
thuế đạo từ 1-2% mức thu nhập hàng tháng. 


Khác với những người theo đạo ở nhiều quốc gia, người theo 
đạo ở Phần Lan hành đạo theo cách riêng rất Phần Lan. Phần lớn đều 
rất ít khi tham dự các buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ mà thường cầu 
nguyện theo cách riêng. 55% người theo đạo ở Phần Lan cầu nguyện 
mỗi tháng một lần, nhưng chỉ có 6% trong số đó đến cầu nguyện ở 
nhà thờ, còn 50% chỉ đến nhà thờ một lần trong năm. Nhà thờ của 
Phần Lan thường chỉ tập trung đông người vào dịp lễ Giáng sinh 
hoặc một số ngày lễ lớn khác của đạo. Tuy nhiên, đa số người Phần 
Lan vẫn tin vào Thượng đế và rất coi trọng việc làm lễ đặt tên, lễ cưới 
cũng như lễ tang ở nhà thờ. 


3.2. Đạo Orthodox 


Orthodox là tôn giáo lớn thứ hai ở Phần Lan hiện nay với 
khoảng 62.000 thành viên (1,1% dân số), trong đó phần lớn thuộc 
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về giáo hội Orthodox Phần Lan (Suomen ortodoksinen kirkko), một bộ 
phận nhỏ thuộc về tông phái Orthodox Nga và Rumani. Trung tâm 
hành chính của giáo hội Orthodox Phần Lan lại đặt ở Kuopio, cách 
Helsinki khoảng 700km. Khác với đạo Orthodox ở một số nước, từ 
năm 1920 đạo Orthodox ở Phần Lan sử dụng lịch Gregorian (dương 
lịch) của đạo Giêsu Chính thống. 


Đạo Orthodox được các nhà truyển giáo từ Novgorod (Nga) 
mang vào vùng Karelia và khu vực phía đông Phần Lan khoảng thế kỷ 
thứ XII. Nhưng chỉ từ khi Phần Lan trở thành công quốc tự trị thuộc 
Nga, đạo Orhtodox mới được lan truyển ra các nơi khác của Phần Lan. 
Cũng như đạo Chúa Giêsu ở Việt Nam trong thời gian từ thế kỷ XVII 
cho đên đầu thế kỷ XX, thời gian đầu đạo Orthodox được coi là tôn 
giáo của kẻ thù ở Phần Lan. Mãi cho đến giữa thế kỷ XIX, khi nguồn 
văn hoá dân gian ở Karelia được phát hiện, nhất là việc ra đời của sử 
thi Kalevala, thái độ nghi ngờ đó mới dần dần được thay đổi. 


Năm 1892 giáo khu Orthodox đầu tiên với giám mục người 
Phần Lan được thành lập. Còn trước đó, đạo Orthodox ở Phần Lan 
và Karelia thuộc sự điểu hành của địa phận St. Peterburg. Tuy nhiên, 
mãi cho đến năm 1923, đạo Orthodox Phần Lan mới chuyển sang 
trực thuộc giáo trưởng Constantinople (Thổ Nhĩ Kỳ) - thủ phủ của 
giáo hội Orthodox phía đông, đồng thời có tổng giám mục riêng. 
Năm 1918, chính phủ Phần Lan công nhận sự độc lập của giáo hội 
Orthodox Phần Lan. Từ năm 1935, giáo hội Orthodox Phần Lan được 
quyển thu thuế như giáo hội Luther. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù chính phủ cũng như 
giáo hội đạo Luther có thái độ và những biện pháp nhằm khuyến 
khích sự phát triển của đạo Orthodox ở Phần Lan (như cấp kinh phí 
xây dựng nhà thờ, tu viện) nhưng đạo Orthodox vẫn bị suy yếu và 
có nguy cơ tàn lụi do số người gia nhập ngày một ít đi. Phải đến 
cuối những năm 1970, và vào những năm 1980 số người theo đạo 
Orthodox mới dần dần tăng lên. Đến cuối những năm 1990 với số 
người nhập cư từ các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây ngày 
một nhiều, số tín đổ Orthodox ở Phần Lan cũng được nhân lên. 


Bên cạnh tiếng Hy Lạp, tiếng Anh cũng đã được công nhận là ngôn 
ngữ của nhà thờ Orthodox. Hơn thế nữa hoạt động được tiến hành 
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bằng các ngôn ngữ Slav của giáo hội Orthodox Phẩn Lan cũng đã tăng 
lên. Ngoài một nhà thờ lớn nhất ở các nước Tây Âu xây dựng năm 1868 
ở Helsinki - công trình kiên trúc thu hút khách du lịch ở Helsinki, đạo 
Orthodox Phần Lan còn có một bảo tàng xây dựng năm 1957 ở Kuopio, 
được coi là bảo tàng duy nhất của đạo Orthodox ở các nước Tây Âu. 


Cũng như các tôn giáo khác, giáo lý và đức tin của đạo Orthodox 
được dạy trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Phần 
Lan. Các nghỉ lễ truyển thống của đạo Orthodox đang có xu hướng 
hấp dẫn đối với nhiều người dân Phần Lan cũng như các phương tiện 
thông tin đại chúng và thậm chí còn có ảnh hưởng tới một số nghi lễ 
của đạo Luther trong những năm gần đây. Các buổi lễ của nhà thờ 
Orthodox ngày nay thường được phát trên sóng radio và truyền hình. 


Chú thích Phần II 


Theo số liệu của Cục thống kê Phần Lan công bố ngày 25.10.2016 





http://statisticstimes.com/population/european-countries-by-population.php 

http:/www.savethechildren.org 

Năm có số trẻ được sinh thấp nhất trước đấy là năm 1868, với 44.000 cháu. 

http:/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130053 

Tỉ lệ người nói tiếng Phần Lan ở Phần Lan là: 91,1 % (năm 1950), 93,5 % (1990), 92,4 % 

(2010) 

7. http:/ñnktank.fi/china-swedes-forest-finns-and-the-great-migration-how-finnish- 
immigrants-helped-build-america/ 

8.. Marjo Vilkko. Suomi on ruotsalainen, Schildts & Söderströms, Helsinki 2014. 

9. Tỉ lệ người nói tiếng Thụy Điển như ngôn ngữ mẹ đẻ ở Phần Lan từ đầu thế kỷ XX 
đến nay là: 12,9% (1900), 8,6% (1950), 5,9% (1990), 5,3% (2015). 

10. Mặc dù Phần Lan thuộc về Nga hơn một thế kỷ (1809-1917) nhưng tiếng Nga không 


trở thành một ngôn ngữ bắt buộc đối với người Phần Lan mà chỉ được sử dụng trong 
giao tiếp với các viên chức Nga và văn phòng của toàn quyển Nga ở Saint Peterburg, 


@ ƠI #` Ø3 l9 


11. https://en.wikipedia.org/wiki/Sami_languages 

12. Theo Sfastical Yearbook oƒFinland 2015. Có nguồn (http: /iyle. fi/aihe/artikkeli/2013/02/04/ 
saamelaisten-kansallispaiva- 62) cho rằng có 7 000 người Saame ở Phần Lan. Tuy 
nhiên, tác giả đã kiểm tra lại qua Cục thống kê Phần Lan và được khẳng định con số 
1975 người là chính xác. 

13. Trong tùy bút “Phở” (1957), nhà văn Nguyễn Tuân đã viết Helsinki là Hen-xin-ky. 

14. Thuật ngữ này dùng theo ý kiến của G8. Trần Văn Toàn, trong: “Đạo Thiên Chúa, đạo 
Gia Tô, ñạo Cơ Đốc, ñạo Công giáo? Nên gọi thế nào cho chính danh?”, Tạp chí Nghiên cứu 
tôn giáo, Hà Nội, số 4. 2003. 
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VÀI NÉT VỀ ILUH $Ủ PHẦN LAN 


“Người nào không biết về lịch sử của mình, người đó 
không có tương lai” 
J.V: Snellman - Nhà tư tưởng Phẩn Lan (1806-1881) 


1. PHẦN LAN THỜI TIỀN SỬ 


Vào thời kỳ băng hà, vùng đất ngày nay là lãnh thổ Phần Lan 
còn ngủ yên dưới những lớp băng dày. Khoảng 10.000 năm trước 
Công lịch, khi các tảng băng bắt đầu tan, một phần đất cao của Phần 
Lan ngày nay mới nổi dần lên từ dưới các tảng băng, nhưng phần lớn 
vùng đất phía tây và nam vẫn còn chìm dưới biển. Phải đến thời kỳ 
đồ đá giữa (8.300-5.100 năm trước Công lịch) những người đầu tiên 
mới bắt đầu đến đây sinh sống. 


Vào khoảng 3.000 năm trước Công lịch, văn hóa thời kỳ đồ đá 
mới dường như đã phổ biến ở vùng Karelia, thể hiện qua hoa văn 
trang trí trên đổ gốm tìm thấy nhiều nơi từ dãy núi Ural cho đến bờ 
vịnh Bothnia và cả ở đất Lapp. Khoảng 2.000 năm trước Công lịch 
một làn sóng di cư mới vào Phần Lan theo đường biển đến định cư ở 
các vùng ven biển phía tây nam và quần đảo Ảland. Đến thời kỳ đổ 
đồng (1400-500 năm trước Công lịch) trên lãnh thổ Phần Lan đã hình 
thành sự khác biệt về văn hóa giữa phía đông và phía tây: vùng ven 
biển tây nam chịu ảnh hưởng từ phía tây, còn vùng phía đông, đặc 
biệt là vùng Karelia chịu ảnh hưởng từ phía đông. 


Vào thời kỳ đổ sắt (khoảng 500 năm trước Công lịch) Phần Lan 
chịu nhiều ảnh hưởng mới từ phía bờ nam của vịnh Phần Lan, nhưng 
văn hóa Germanic của làn sóng dân di cư tràn ngập lục địa châu Âu 
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lúc bấy giờ không tác động đến Phần Lan. Trong khi đó sự tiếp xúc 
giữa những người Saame bản địa với nhóm người nói tiêng Finno- 
Ủgric đến từ phía đông được tăng cường. 

Vấn để nguồn gốc của người Phần Lan, cho đến nay vẫn chưa có 
sự thống nhất. Dựa vào ngôn ngữ, người ta cho rằng người Phần Lan 
có nguồn gốc châu Á, nhưng dựa vào gen di truyền, nhiều người cho 
rằng ba phần tư người Phần Lan có nguồn gốc từ phương tây, phần 
còn lại có nguồn gốc từ phương đông (Mafii Kĩinse, 1981). Trong khi 
đó truyền thuyết lại kể rằng tổ tiên của người Phần Lan ngày nay là 
sự hòa trộn của ba bộ tộc: KarJalaiset, Hãmanlãiset và Suomalaiset. Người 
suormalaiset cư trũ ở vùng Suomi' (Turku và vùng phụ cận). Người 
hãmäalãiset tập trung ở quanh vùng Hãmeenlinna, Lahfi và Tñmpere hiện 
nay. Còn người karjalaiset cư trú ở lãnh thổ Karelia. Mãi tới đầu thế kỷ 
14 tên gọi Suomi mới được dùng để chỉ phần lớn lãnh thổ Phần Lan. 
Thời kỳ trung đại toàn bộ lãnh thổ Phần Lan được gọi là Õsferlandet 
(“phía đông” trong tiếng Thụy Điển). 


2. DƯỚI VƯƠNG TRIỀU THỤY ĐIỂN 


Trong một thời gian dài, Phần Lan luôn là miền đất thu hút 
sự tranh giành giữa vương quốc Thụy Điển và Giáo hội Cơ đốc ở 
phía tây với Cộng hòa Novgorod (một quốc gia thịnh vượng phía 
tây bắc của Nga, phía nam biển Baltic từ thế kỷ XII-XV) và Giáo hội 
Orthodox ở phía đông. Mặc dù phần lãnh thổ phía tây nam Phẩn Lan 
dường như đã gắn với trung tâm Thụy Điển từ thời Viking, nhưng 
phải đến sau “Cuộc viễn chỉnh thứ nhất” (1155) Phần Lan mới thực 
sự trở thành một bộ phận của vương quốc Thụy Điển và “trong vòng 
sáu trăm năm người dân Phần Lan được hưởng mọi quyển và nghĩa 
vụ như công dân Thụy Điển” (Bell & Hietala, 2002)”. 


Năm 1323, Thụy Điển và chính quyển Novgorod đã ký một hiệp 
ước về biên giới Phần Lan, theo đó phần lớn lãnh thổ Phần Lan thuộc 
về Thụy Điển, còn phẩn phía đông của Karelia nằm dưới sự kiểm 
soát của Cộng hòa Novgorod. Như vậy là vào giữa thế kỷ XIV, Phần 
Lan chính thức trở thành địa phương của Thụy Điển và được coi là 
phần đất phía đông (Ösferland) của vương quốc. Năm 1362 Phần Lan 
được quyển có đại diện tham gia vào việc lựa chọn vua Thụy Điển 
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và quyển cử các đại diện vào nghị viện của vương quốc. Trung tâm 
hành chính, thương mại và văn hóa của Phần Lan trong thời kỳ này 
là Turku với hơn 3⁄4 dân cư là người Đức. Dân số của Phần Lan vào 
đầu thế kỷ XVI vào khoảng 350.000 người, trong đó 90% là nông dân 
và đến tận đầu thế kỷ XX nông nghiệp vẫn giữ một phần chủ đạo 
trong nền kinh tế. 


Năm 1523 Gustaf Vaasa trở thành vua Thụy Điển và đã tích cực 
ủng hộ công cuộc cải cách tôn giáo. Chính sách của ông đã được 
Giám mục xứ đạo Turku lúc bấy giờ là Mikael Agricola thực hiện 
ở Phần Lan. Năm 1593, đạo Luther chính thức trở thành tôn giáo 
chính thống ở Thụy Điển và Phần Lan với Công ước Uppsala. Thế 
kỷ XVI được đánh dẫu bởi những cuộc xung đột với Moskva, vì thế 
Phần Lan trở thành một bộ phận được quan tâm đối với vương quốc 
(Thụy Điển). Các hoàng tử Vaasa được dạy tiếng Phần Lan. Các chủ 
điển trang Phần Lan được huy động để phục vụ trong các cuộc chiến 
tranh với Nga. Viipuri (một thành phố phía đông nam Phần Lan, sau 
chiến tranh Thế giới thứ hai bị cắt cho Nga) được xây dựng thành 
một giáo khu thứ hai ở Phần Lan sau Turku. 


Vào thế kỷ XVII Thụy Điển tăng cường bành trướng thế lực và 
trở thành một siêu cường trên thế giới. Các tỉnh Gotland và Scanian 
(thuộc Đan Mạch) và nhiều vùng rộng lớn hơn trong lục địa châu Âu 
bị xâm chiêm. Phần Lan tiếp tục là nguồn cung cấp quân lính và cả 
chỉ huy cho quân đội Thụy Điển trong các cuộc xâm chiếm các nước 
ở Trung Âu. Mặt khác, với học thuyết trọng thương đang thịnh hành 
lúc bấy giờ, chính quyển Stockholm xiết chặt hơn chính sách kiểm 
soát kinh tế Phần Lan. Nguồn xuất khẩu chủ yếu lúc bấy giờ là ferua 
- nhựa cây chế xuất từ gỗ thông (được gọi là “vàng đen”) được khai 
thác không có giới hạn để xây dựng các hải đội phục vụ cho các cuộc 
chiến tranh. 


Năm 1640, trường Đại học đầu tiên của Phần Lan - Học viện 
Turku (Äbo Academy) được thành lập ở Turku giúp cho sinh viên 
Phần Lan không phải đi ra nước ngoài để học đại học như trước đó. 
Tuy nhiên, từ những năm đầu thế kỷ XVII tiếng Thụy Điển là ngôn 
ngữ sử dụng trong lĩnh vực hành chính, tòa án và nhà thờ. Từ năm 
1649 trở đi tiếng Thụy Điển, chứ không phải tiếng Phần Lan, cũng là 
ngôn ngữ dùng để giảng dạy trong nhà trường của Phần Lan giống 
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như tiếng Pháp ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Cũng từ đó 
một phong trào nhằm truyền bá văn hóa Thụy Điển ở Phần Lan được 
phát động. 


Thế kỷ XVII kết thúc một cách đầy thương tâm trong lịch sử Phần 
Lan với nạn đói kéo đài 2 năm (1695-1697) khiến dân số Phần Lan bị 
chết đói rất nhiều. Cuộc chiến tranh được gọi là “Great Northern War” 
(Đại chiến phương Bắc) kéo dài hơn 20 năm giữa Thụy Điển với Nga 
bắt đầu từ năm 1700 đánh dấu sự suy yếu của siêu cường Thụy Điển 
và năm 1710 phần lớn lãnh thổ Phần Lan đã bị Nga thôn tính. Chỉ 
đến năm 1721, với hiệp ước hòa bình LIusikaupunki (Nụstad - tiếng 
Thụy Điển), chiến tranh kết thúc, đất Phần Lan mới được trao lại cho 
Thụy Điển, trừ phần nam Karelia với Viipuri vẫn thuộc về Nga cùng 
với các tỉnh Baltic khác: Estonia, Lithuania và Ingria. Đây là thời kỳ 
hết sức khó khăn của Phần Lan. Sau nạn đói kinh hoàng, dân số tiếp 
tục giảm, nến kinh tế suy sụp, bộ máy hành chính rệu rã. 


Năm 1747 Thụy Điển bắt đầu xây dựng Søeabore (pháo đài của 
Thụy Điển, sau đó được Phần Lan đổi thành Somenlinma - pháo đài 
của Phẩn Lan), trên sáu hòn đảo nhỏ ở Helsinki. Từ giữa thế kỷ XVII 
dân số Phần Lan bắt đầu tăng lên rất nhanh và đạt tới con số 907.000 
người năm 1807. Nến kinh tế được phục hổi với việc hình thành một 
số xí nghiệp sản xuất thủy tinh, đường và bột giấy, nhất là các nhà 
máy cưa - nơi cung cấp một số lượng lớn nguồn xuất khẩu mới của 
Phần Lan: gỗ tấm và tàu cùng với sản phẩm cũ là nhựa thông, vào 
thị trường châu Âu. Các nhà chính trị Phần Lan cũng thường giữ vai 
trò lãnh đạo trong nghị viện thời kỳ này. Tiếng Phần Lan bắt đầu dần 
dân được coi trọng và sử dụng trong các lĩnh vực hành chính. Trong 
giới trí thức ở Phần Lan đã bắt đầu có thái độ đứng về phía Nga 
khiến cho vua Gustav III và Gustav IV Adolf ngờ vực. Tầng lớp trên 
có xu hướng chuẩn bị thỏa hiệp và sáp nhập vào Nga trong cuộc tấn 
công tháng 2 năm 1809. Tuy nhiên, tầng lớp nông dân lại chống đối, 
vì vậy giữa họ đã nảy sinh sự nghi ngờ và chia rẽ. 


Suomenlinna 


Suomenlinna (pháo đài của Phần Lan) trước đây có tên là Søeaborg 
(pháo đài của Thụy Điển) hay Vïapori như từng dùng trong tiếng 
Phẩn Lan là hòn đảo pháo đài nằm ven biển phía nam Helsinki, do 
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kiến trúc sư, bá tước, đồng thời là nguyên soái Thụy Điển, Augustin 
Ehrensvärd xây dựng năm 1748 dưới sự chỉ huy của Adolf Eredrik. 
Đây là công trình xây dựng lớn nhất ở Phần Lan trong thời kỳ Phần 
Lan thuộc Thụy Điển, được hơn 6.400 binh lính Phần Lan và nhiều 
dân tham gia xây dựng với trợ giúp về kinh phí của Pháp, đồng minh 
quân sự của Thụy Điển lúc bấy giờ. Đây là công trình có quy mô lớn 
nhất ở khu vực Bắc Âu vào thời đó. 

Pháo đài gồm nhiều công trình kiên cố với các tường lũy, công sự 
bao quanh nằm trên bảy đảo đá, trong đó một số được kết nối với nhau 
bằng những chiếc cẩu. Tại đây còn có một cầu tàu trên cạn tạo điểu 
kiện cho các tàu hải quân của pháo đài có thể vào ra. Đây là cầu tàu cạn 
cổ nhất còn hoạt động ở châu Âu hiện nay. Pháo đài Suomenlinna đã 
trở thành một trong những căn cứ hải quân quan trọng nhất của Thụy 
Điển lúc bấy giờ. 

Thời gian đầu, pháo đài đã phát triển nhanh hơn cả Helsinki. Vào 
năm 1805 có 4.600 người cư trú ở đây khiên cho cư dân ở đây đông thứ 
hai sau Turku, thủ đô Phần Lan lúc bây giờ và đông hơn cả Helsinki 
(với chỉ 4.200 người). Suomenlinna trở thành cửa ngõ của Phần Lan và 
việc đi ra nước ngoài của các công chức đã ảnh hưởng tới đời sống văn 
hóa của pháo đài, nhất là về âm nhạc và sân khấu. Không ít người đã so 
sánh nó với Portmouth của Anh, nhưng trên thực tế nó còn có quy mô 
lớn hơn. 

Năm 1808, quân Nga chiếm Viapori một cách rất dễ dàng. Kể từ 
đó cho đến khi Phần Lan giành được độc lập, pháo đài này là căn cứ 
quân sự của Nga với khoảng 13.000 quân đổn trú, được coi là căn cứ 
quan trọng thứ hai trong khu vực của Nga, sau Kronstadt. Năm 1855 
Suomenlinna bị liên quân Anh-Pháp tấn công trong cuộc chiên tranh 
Krym (nổ ra năm 1854), song lần này không bị thất thủ. 

Một năm sau khi Phần Lan trở thành quốc gia độc lập, tên gọi của 
pháo đài được đổi thành Suomenlinna. Nhà thờ Orthodox của Nga 
trên đảo được cải tạo lại như nhà thờ Lutheran. Suomenlinna được giữ 
như một khu quân sự của Phần Lan cho đến năm 1973 được chuyển 
thành khu vực dân sự. Kể từ đó, việc xây dựng, phục chế lại các công 
trình trên đảo bắt đầu được tiến hành. 

Ngày nay, Suomenlinna là nơi cư trú ổn định của 900 dân và 
là một trong những pháo đài có kiến trúc đẹp nhất ở châu Âu. Năm 
1991, Suomenlinna được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. 
Bên cạnh các thành lũy, các công sự, trên đảo này còn có một số bảo 
tàng về quân sự, Trung tâm Nghệ thuật Bắc Âu và một nhà hát ngoài 
trời mùa hè. Suomenlinna là một địa điểm hấp dẫn nhất đối với 
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khách du lịch cũng như người dân trong nước ở Phần Lan. Vào mùa 
hè, mỗi ngày có hàng trăm chuyến phà chở du khách ra thăm đảo và 
nghỉ ngơi giải trí. 


3. CÔNG QUỐC TỰ TRỊ THUỘC NGA 


Mùa đông năm 1808 Nga tấn công Phần Lan để ép Thụy Điển 
phải đứng về phía họ phong tỏa nước Anh theo một hiệp ước được 
ký kết giữa Napoleon và Nga hoàng Alexander I. Năm 1809, Thụy 
Điển bị thất bại phải trao toàn bộ lãnh thổ Phần Lan cho Nga, chấm 
dứt bảy thế kỷ cai quản Phần Lan (1250-1809), đưa nước này trở 
thành công quốc tự trị thuộc Nga. 


Mặc dù trên danh nghĩa là một công quốc nằm dưới sự giám sát 
của Nga hoàng, nhưng có thể coi đây là thời kỳ tốt đẹp của Phần Lan. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, sự tự chủ của Phần Lan được công nhận 
với việc có một nghị viện (Diet) riêng được lập nên vào năm 1863, 
mặc dù người đứng đầu là một toàn quyển người Nga và các thành 
viên của Nghị viện là người Phần Lan nhưng phải được Nga hoàng 
phê chuẩn. Nghị viện này được quyển quyết định nhiều vấn để của 
quốc gia, trừ những vân đề hệ trọng nhất phải thông qua ý kiến của 
Nga hoàng. Hệ thống pháp luật và thiết chế xã hội được giữ theo 
hình mẫu Thụy Điển (chứ không theo kiểu Nga). Đạo Luther (chứ 
không phải Orthodox) cũng được công nhận là tôn giáo chính thống 
ở Phần Lan. Phần Lan được quyển tự chủ về kinh tế với việc thuế thu 
được ở Phần Lan chỉ dành cho Phần Lan. 


Một số cải cách về chính trị được thực hiện, trong đó quan trọng 
nhất là việc bãi bỏ đẳng cấp. Đây là sự thay đổi đầu tiên từ khi Phần 
Lan trở thành công quốc tự trị thuộc Nga. Người Phần Lan không chỉ 
hướng về St. Peterburg với sự lãnh đạo chính trị mà họ còn tìm kiếm 
việc làm ở đấy. Quả thật, vào thế kỷ XIX, St. Peterburg là một thành 
phố quan trọng đối với người Phần Lan. Đây là nơi có nhiều người 
Phần Lan (chỉ sau người Đức) sống và làm việc hơn Helsinki vào thời 
gian đó. Ở đây có một số trường học và nhà thờ mà ngôn ngữ chính 
là tiếng Phần Lan và khá nhiều người Phần Lan có học vấn đã trở 
thành tướng lĩnh quân đội và người lãnh đạo hành chính ở thủ đô 
của đế chế Nga. Vào năm 1869 có tới 16.000 người Phần Lan sống ở 
St. Peterburg, đứng thứ hai trong số người thiểu số sau người Đức. 
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Công quốc tự trị còn có đồng tiển riêng, ngân hàng riêng của 
mình mà không bị lệ thuộc vào Nga như hổi còn thuộc Vương quốc 
Thụy Điển. Vị trí “đặc ân“ của Phần Lan còn đựợc thể hiện rõ hơn 
ở chỗ các sự vụ được Nga Hoàng giải quyết trực tiếp mà không cần 
thông qua bộ máy hành chính của Nga. Trong tương quan với các 
“công quốc” khác thuộc đế chế Nga lúc bấy giờ như Ba Lan và các 
nước Baltic, Phần Lan được coi như là trường hợp đặc biệt. Theo 
Paavo Lipponen, cựu thủ tướng (1995-2009), cựu chủ tịch Nghị viện 
Phần Lan (2003-2007), việc trở thành một bộ phận của Thuy Điển và 
công quốc độc lập thuộc Nga năm 1809 là hai cơ may (ownenpotku) 
trong lịch sử của Phần Lan (Suơmnen Kuonlehfi, 16.3.2007). Chính vì 
thế ngày nay mặc dù đại bộ phận người Phần Lan không có thiện 
cảm lắm với người bạn lớn láng giểng phương Đông, song nhiều 
người vẫn thầm biết ơn chính quyển Nga Hoàng đã đưa Phần Lan ra 
khỏi Thụy Điển và sau đó trao cho họ nến độc lập. 


Tuy nhiên, Nga cũng chú ý kéo Phần Lan ra khỏi ảnh hưởng 
của Thụy Điển. Với e ngại rằng Turku quá gần với Thụy Điển về mặt 
địa lý và xã hội nên năm 1812 Nga Hoàng đã cho chuyển thủ đô của 
Phần Lan từ Turku về Helsinki, và năm 1828 chuyển đại học quốc gia 
Phần Lan ở Turku về Helsinki. Năm 1812, trước khi quân Napoleon 
tấn công Nga, Alexander I còn đưa ra một quyết định hết sức hào 
phóng là trả lại cho Công quốc tự trị phần đất đã bị cắt cho Nga vào 
năm 1721 theo Hiệp ước LUIusikaupunki và 1743 theo Hiệp rớc TurKku. 
Điều đáng chú ý nữa là chính Aleksander I đã giao cho Carl Ludvig 
Engel, một trong những kiến trúc sư ông yêu quý nhất thiết kế và xây 
dựng khu trung tâm thành phố mới cho Helsinki theo dáng dấp của 
kiến trúc St. Perteburg. C. L. Engel đã để lại một dấu ấn đậm nét mà 
không kiên trúc sư nào có được trước đó cũng như sau này đối với 
Helsinki. Ông đã thiết kế và xây dựng 30 công trình công cộng và làm 
cố vấn xây dựng cho hơn 600 công trình khác. Những công trình của 
C. L. Engel vẫn được giữ nguyên đến ngày nay và vẫn là khu vực nổi 
bật nhất của thủ đô Phần Lan. 


Mặc dù người nối ngôi Alexander I là Nikolai I ít nhiều phản cải 
cách, nhưng trong thời kỳ ông ta trị vì kinh tế và văn hóa của Phần 


Lan cũng phát triển đáng kể. Phong trào “Lãng mạn dân tộc” thu được 
nhiều thành quả rất có ý nghĩa. Hội văn học Phần Lan được thành lập 
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năm 1831 đã bắt đầu hoạt động có hiệu quả, trong đó nổi bật nhất là 
việc xuất bản sử thi Kaleoalaz năm 1835. Cùng lúc đó, phong trào chính 
trị nhằm nâng cao bản sắc dân tộc do nhà văn hoá, nhà tư tưởng J.V. 
Snellman dẫn đầu kêu gọi tầng lớp trí thức ủng hộ việc đưa tiếng Phần 
Lan thành ngôn ngữ của văn hóa, giáo dục và hành chính. 


Khác với Nikolai L người kế vị ông năm 1855 là Alexander II 
phóng khoáng hơn. Trong vòng 6 năm, Nga Hoàng Alexandre II đã 
thông qua một đạo luật mới cho phép công quốc triệu tập các cuộc 
họp của Nghị viện và khá nhiều quyền tự do. Đặc biệt Alexander II 
đã mở đường cho tiếng Phần Lan được sử dụng một cách rộng rãi 
hơn bằng một sắc lệnh đưa tiếng Phần Lan lên địa vị bình đẳng với 
tiếng Thụy Điển trong lĩnh vực hành chính vào năm 1863. Sắc lệnh 
này có hiệu lực trong thời gian 20 năm, nhưng thực tế nó đã kéo đài 
tới khi được thay thế bằng một đạo luật mới về ngôn ngữ của nghị 
viện Phần Lan năm 1902. Đó là lý do vì sao cho tới tận ngày nay tượng 
của Alexandre II được đặt ở vị trí trang trọng trước nhà thờ trắng 
(Tuomiokirkko) với bốn biểu tượng: Luật pháp, Hòa bình, Ánh sáng 
và Lao động vây quanh trên quảng trường Nghị viện ở trung tâm 
Helsinki. Ngoài ra, đường phố sẩm uất nhất và có hệ thông sưởi duy 
nhất dưới lòng đường về mùa đông ở Helsink cũng mang tên ông. 


Phần Lan trở thành bộ phận tân tiên của đế chế Nga lúc bấy giờ 
với trình độ giáo dục cao, thiết chế xã hội công dân phát triển. Năm 
1866, đạo luật mới về giáo dục cơ sở được thông qua đem lại sự quan 
tâm hơn đối với giáo dục trong cả nước. Năm 1878 quân đội riêng 
của Phần Lan được xây dựng với hơn 5.000 người. Về kinh tế, động 
lực chính để thúc đẩy sự phát triển là việc ban hành đồng tiển riêng 
của Phần Lan, đổng 0zrkka năm 1860 và sau đó 2 năm xây dựng 
tuyến đường sắt đầu tiên ở Phần Lan. Tuy nhiên, Phần Lan vẫn là 
một xã hội nông nghiệp và kinh tế công nghiệp chỉ chiếm 8% dân số 
vào năm 1880. Một nạn đói thảm khốc không kém so với trước đây 
đã xảy ra từ tháng 9.1867-6.1868 (Ollikainen, 2012). 


Trong thời kỳ thuộc Nga hoàng Nikolai II (1894-1917), quyển 
tự chủ của Phần Lan bắt đầu bị hạn chế. Các nhà dân tộc chủ nghĩa 
Nga lúc này bắt đầu một làn sóng Nga hóa đối với Công quốc tự trị. 
Tác động đầu tiên của làn sóng này là việc năm 1899 vai trò của Nghị 
viện Phần Lan giảm sút trong mối tương quan với cơ quan lập pháp 
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của Đế chế Nga và việc tiếng Nga được dùng phổ biến hơn trong 
giáo dục cũng như trong lĩnh vực hành chính. Quân đội Phần Lan bị 
giải tán, việc giám sát gắt gao hơn. 

Tuy nhiên, với “Cuộc bãi công khổng lổ” ở Nga, sau đó lan 
truyền sang Phần Lan vào cuối năm 1905 và vì sự suy yêu của Nga 
trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật, Nga hoàng buộc phải nhượng bộ, 
khôi phục lại các quyển tự quyết ban đầu cho Phần Lan. Đây là cuộc 
biểu tình có quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử trên đất Phần Lan 
và đem lại nhiều kết quả rất có ý nghĩa, trong đó các tầng lớp khác 
nhau trong xã hội cùng tham gia bình đẳng trong các hoạt động cộng 
đồng. Sau cuộc bãi công đó, Nghị viện Phần Lan đã có một cuộc 
cải cách từ chỗ là Nghị viện bốn đẳng cấp trở thành một nghị viện 
thống nhất gồm 200 thành viên được lập nên bằng việc bầu phiếu 
phổ thông, bình đẳng của mọi công dân từ 24 tuổi trở lên. Đây là cải 
cách tiên bộ nhất trong hoạt động của Nghị viện ở châu Âu lúc bấy 
giờ. Lần đầu tiên trong lịch sử Phần Lan và châu Âu, phụ nữ được 
quyển đi bỏ phiếu như nam giới. 


Nhưng chính sách Nga hóa lại được phục hổi vào năm 1908 với 
việc Nghị viện mới của Phần Lan gần như bị mất hết quyển lực và 
hầu hết các thành viên của Nghị viện là người Nga. Trong thời gian 
là Công quốc tự trị thuộc Nga, dân số Phần Lan tăng đáng kể: từ 
khoảng 1 triệu vào năm 1812 lên 3 triệu người năm 1912. Thế kỷ XIX 
cũng là thời gian mà các học giả, các nhà khoa học Phần Lan được thế 
giới biết đến như những công dân của Phẩn Lan chứ không phải của 
Thụy Điển như trước đó. 


4. NƯỚC CỘNG HÒA ĐỘC LẬP 


Năm 1917, với Cách mạng tháng Mười, Nga hoàng bị phế truất 
và những người Bolshevik lên nắm quyển. Chớp thời cơ đó, ngày 
6.12 .1917 Nghị viện Phần Lan chính thức tuyên bố Phần Lan trở 
thành quốc gia độc lập. Và ngày cuối cùng của năm 1917, V. I. Lenin, 
người đứng đầu chính phủ Bolshevik Nga đã công nhận nền độc lập 
của Phẩn Lan. Có lẽ nhờ sự kiện này mà người Phần Lan biết ơn ông 
và đã xây dựng một bảo tàng Lenin ở thành phố Tampere!. Ngoài ra, 
những nơi Lenin đã từng sống ở Phẩn Lan đều được lưu giữ. 
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Tuy nhiên, ngay khi nhà nước độc lập vừa mới ra đời một hố 
sâu ngăn cách giữa hai lực lượng chính trị ở Phần Lan cánh tả (thân 
Nga) và cánh hữu (thân Đức) đã xuất hiện, dẫn đến một cuộc chiến 
“huynh đệ tương tàn” nổ ra ngày 28 tháng 1 năm 1918 giữa “Quân 
Trắng” do Tướng C. G. E. Mannerheim chỉ huy (với sự hậu thuẫn 
của Đức) và “Quân Đỏ” (với hậu thuẫn của lực lượng Cận vệ Đỏ của 
Nga). Lúc đầu Quân Đỏ làm chủ Helsinki và lập nên chính phủ lâm 
thời. Nhưng tháng 5 năm 1918 cuộc xung đột kết thúc với thắng lợi 
thuộc về Quân Trắng. Cuộc “nội chiến” chỉ kéo dài 4 tháng, nhưng 
đã để lại trong lịch sử Phần Lan một trang đẩy đau thương, mà 
theo kết quả nghiên cứu được công bố trên báo Helsingin Sanomat, 
21.02.2006, số người chết lên tới 36.700 từ cả hai phía. Ngày nay, tùy 
theo nhãn quan chính trị mà cuộc chiến tranh này được nhắc đến với 
những tên gọi khác nhau (Nội chiến, chiến tranh giải phóng, chiên 
tranh giai cấp...). 


Sau cuộc chiến, cánh hữu muốn đưa Phần Lan trở thành một 
nhà nước quân chủ như các láng giềng Bắc Âu nên Nghị viện lúc bấy 
giờ đã chọn Frederich-Charles (hoàng tử xứ Hesse, Đức) làm vua 
của “vương quốc” vào ngày 9.10.1918. Nhưng sự thất bại của Đức 
trong Chiên tranh Thế giới thứ nhất (tháng 11.1918) đã khiến cho 
chủ trương đó bất thành. Ngày 14.12.1918, tức chỉ sau hơn 2 tháng, 
vị vua chưa kịp đăng quang với vương miện đã phải “thoái vị”. Tuy 
nhiên, một phiên bản vương miện dành cho vua Phần Lan ngày nay 
còn được trưng bày tại Gemstone Gallery ở thành phố Kemi (cực bắc 
Phần Lan). Ngay sau đó người Phần Lan liên hướng chính sách đối 
ngoại của mình sang phía liên minh phương Tây, đưa Phần Lan đi 
theo chính thể cộng hòa. Năm 1919, vị tổng thống đầu tiên của nước 
cộng hòa là K. J Sttảhlberg đã được bầu chọn. 


Những năm đầu độc lập, kinh tế Phần Lan gặp rất nhiều khó 
khăn, nhưng đã có những bước phát triển đáng kể trong khoảng 
20 năm sau. Từ một nền kinh tế với 2/3 dân số gắn với nông nghiệp 
năm 1918, đến năm 1939 tỷ lệ chỉ còn 1/3 và đưa mức sống của người 
Phần Lan xích lại gần hơn với các nước Bắc Âu, mặc dù xuất phát từ 
một mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia này. Đến khi chiến tranh 
Thế giới thứ hai nổ ra, mức sống trung bình của người dân gần như 
ngang hàng với các nước Pháp và Hà Lan; chỉ xếp sau các nước Đức, 
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Thụy Điển và Anh. Trong thời gian đó nền công nghiệp của Phần Lan 
đạt được tỉ lệ tăng trưởng vào loại cao nhất ở châu Âu nhờ ngành 
mũi nhọn là chế biến lâm sản. 


Một trong những động lực có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế và 
xã hội lúc bấy giờ là chính sách cải cách ruộng đất vào năm 1921. 
Năm 1922, Nghị viện Phần Lan đã thông qua bộ luật giáo dục bắt 
buộc dành cho mọi người, đồng thời xây dựng thêm một số trường 
đại học mới, chủ yếu ở Turku góp phần thúc đẩy việc giáo dục phát 
triển. Tuy nhiên, một sự tranh cãi về vấn đề ngôn ngữ đã xảy ra năm 
1920 với nội dung là tiếng Thụy Điển và tiếng Phẩn Lan sẽ được sử 
dụng như thế nào trong nước cộng hòa mới. Tổng thống Stảhlberg 
đã cố gắng hòa giải các lực lượng đối nghịch trong nội chiến để đưa 
nhà nước non trẻ ra khỏi sự chia rẽ. Cũng trong năm này, YLE (viết 
tắt của tiếng Phần Lan: Yfeisrađio Oy) cơ quan phát thanh và truyền 
hình của nhà nước Phần Lan ra đời. 


Về phương điện đối ngoại, Phần Lan thực hiện một chính sách 
hòa hiếu với Liên bang Xô Viết ở phía đông bằng một hiệp ước 
hòa bình ký năm 1920 và gia nhập tổ chức Liên hiệp các Quốc gia 
(League of Nations, tiển thân của Ủnited Nation - Liên hiệp quốc). 
Đên năm 1932, Phần Lan lại ký với Nga một Hiệp ước không xâm 
lược lẫn nhau. Tuy nhiên, bất hòa lại nảy sinh trong quan hệ với 
Thụy Điển ở phía tây xung quanh vấn để chủ quyển các hòn đảo 
ở phía tây Phần Lan trên quần đảo Ảland vì phía Thụy Điển và cả 
người dân sống trên quần đảo Ảland đều muốn quần đảo này sáp 
nhập về Thụy Điển. 


Để giải quyết cuộc tranh chấp này, năm 1921 Phần Lan đã 
chấp nhận giải pháp của tổ chức Liên hiệp các quốc gia (League 
of Nations), công nhận quần đảo Ảland thuộc về Phần Lan, nhưng 
được hưởng những quyển tự trị theo công ước quốc tế và luật pháp 
của Phần Lan. Tổ chức Liên hiệp các quốc gia đã đóng một vai trò 
quan trọng trong chính sách đối ngoại của Phẩn Lan cho đên khi 
chính phủ Phần Lan tuyên bố đi theo đường lối đối ngoại của Liên 
minh Bắc Âu (năm 1935). 

Tuy nhiên, chính sách trung lập cũng không giúp Phần Lan tránh 


khỏi đám mây chiến tranh đang che phủ trên bầu trời châu Âu lúc 
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bấy giờ và hai hiệp ước hòa bình (1920, 1932) đã ký kết với Liên bang 
Xô Viết cũng không kéo Phần Lan ra khỏi xung đột với người láng 
giểềng khổng lồ này. Tháng 8.1939, sau khi việc lôi kéo Anh và Pháp 
bật đèn xanh cho hành động trước để ngăn chặn sự tấn công từ Đức 
qua các nước Baltic bất thành, ngày 23.8.1939 Liên bang Xô Viết ký 
với Đức một Hiệp ước phân chia phạm vi ảnh hưởng của họ ở Đông 
Âu, trong đó hai “siêu cường” đồng ý xếp Phần Lan, Latvia, Estonia 
và một phần Ba Lan nằm trong sự khống chế của Liên bang Xô Viết. 


Sau khi thuyết phục được các nước Baltic đồng ý sáp nhập vào 
Liên bang Xô Viết, Moskva đòi Phần Lan điểu chỉnh biên giới, yêu 
cầu phải cho quân đội Xô Viết đóng ở một số vùng thuộc Karelia, 
Hanko và một số đảo ở Vịnh Phần Lan, nhưng Phần Lan chỉ đồng ý 
một phẩn trong yêu sách đó. Để đáp trả sự “bướng binh” này, ngày 
30.11.1939 Liên bang Xô Viết đã tấn công Phần Lan gây nên cuộc 
“Chiên tranh Mùa đông” (Tñloisofa trong tiếng Phần Lan) khốc liệt 
giữa hai nước. 

Mặc dù với lực lượng non yếu gấp nhiều lần, lại chiến đấu đơn 
độc, nhưng chàng “David Phần Lan“ đã kiên cường đương đầu với 
“Goliath” (Liên bang Xô Viết ) trong vòng 105 ngày sau đó mới chịu 
ký Hiệp ước Hòa bình vào ngày 12.3.1940 ở Moskva. Để đổi lấy hòa 
bình, Phần Lan đành phải cắt cho Liên bang Xô Viết gần 10% lãnh 
thổ của mình (gổm phần lớn đất Viipuri-thành phố lớn thứ hai lúc 
bấy giò, toàn bộ hổ Ladoga, phần lớn vùng Karelia và Petsamo ở 
phía Bắc) đồng thời chấp nhận cho Liên bang Xô Viết được sử dụng 
cảng Kotka trong vòng 30 năm”. 


Tuy nhiên, hòa bình không kéo dài được lâu bởi quan hệ giữa 
hai nước bắt đầu bị bầu không khí nghỉ ngờ che phủ khi Phần Lan 
liên minh với Đức, một mặt nhằm chống lại sự bắt nạt và chèn ép 
của Liên Bang Xô Viết và mặt khác hy vọng với sự giúp đỡ của Đức 
họ sẽ giành lại được phần lãnh thổ đã bị mất trước đây. Phần Lan đã 
đồng ý cho Đức lập căn cứ quân sự ở Lappi để đổi lại việc nhận thiết 
bị quân sự từ Đức đồng thời hậu thuận Đức trong việc tấn công Liên 
bang Xô Viết”. Ngày 22.6.1941, quân Phần Lan từ phía đông nam 
phối hợp với quân Đức từ phía bắc Lappi bắt đầu cuộc chiến tranh 
với Liên bang Xô Viết. 
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Cuộc “Chiến tranh Tiếp diễn” (Jafkosota, theo cách nói của 
người Phần Lan) kéo dài đến tận tháng 9 năm 1944 mới chấm dứt 
với kết quả chiến thắng một lần nữa lại không thuộc về phía Phần 
Lan. Theo Hiệp ước đình chiên được ký ở Moskva (19.9), không 
những khát khao chính đáng về một nước “Phần Lan Lớn hơn” 
không thành (vì đường biên giới giữa hai nước được giữ nguyên 
vị trí như năm 1940) mà Phẩn Lan còn phải cắt thêm cho Liên bang 
Xô Viết phần đất Petsamo trên bờ biển Bắc cực cùng với khoản bổi 
thường chiến tranh trị giá 300 triệu USD (theo thời giá lúc bấy giờ) 
bằng hàng hóa được trả trong vòng sáu năm”. Đồng thời, Phần Lan 
còn phải “trục xuất” 200.000 lính Đức vốn là đồng minh khỏi lãnh 
thổ Phần Lan. 


Như vậy, trong thời gian chưa đầy 5 năm, người Phần Lan đã 
trải qua hai cuộc chiên tranh ác liệt và chịu những thiệt hại hết sức 
nặng nề về người và của để đổi lại một điểu vô cùng có ý nghĩa là giữ 
vững nến độc lập của quốc gia. 


C. G. E. Mannerheim - Người Phần Lan vĩ đại nhất 


Mannerheim là vị anh hùng, nhà chính trị, nhà thám hiểm sinh 
năm 1867 trong một gia đình quý tộc gốc Hà Lan ở Askainen, miển 
tây nam Phần Lan. Năm 1887, sau khi tốt nghiệp trường đào tạo quân 
sự ở St. Peterburg, Mannerheim gia nhập đội quân cận vệ hoàng gia 
Nga và phục vụ gần 30 năm trong quân đội Nga hoàng (Kent, 2004). 
Từ một sĩ quan ky binh trong cuộc chiên tranh Nga-Nhật (1904-1905), 
Mannerheim đã trở thành một sĩ quan rất thân cận với Nga hoàng. Từ 
năm 1914-1917 Mannerheim được giao nhiệm vụ tổng chỉ huy quân 
đội Nga ở mặt trận Ba Lan và được phong hàm trung tướng của quân 
đội Nga năm 1917. 

Sau khi Phần Lan tuyên bố độc lập, Mannerheim đã rời bỏ quân 
đội Nga trở về Phần Lan và được phong làm Tổng tư lệnh quân đội 
Phần Lan đang trong thời kỳ phôi thai. Ông đã lãnh đạo Quân Trắng 
trong cuộc “Nội chiến” và giành thắng lợi ngày 15.6.1918. Sau khi vị 
tổng thống đề cử đầu tiên của nước cộng hòa là E. Svinhufvud từ chức, 
Mannerheim được Nghị viện trao quyển nhiếp chính Phần Lan và giữ 
cương vị này đến hết năm 1919. 


Trong những năm 1920, Mannerhein làm việc trong lĩnh vực an 
sinh xã hội. Năm 1933, ông được phong làm Thống chế, người Phần 
Lan duy nhất được mang tước hiệu này, sau đó ông làm tổng chỉ huy 
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quân đội trong cuộc Chiên tranh Mùa đông 1939-1940. Năm 1942, 
Mannerheim được phong Nguyên soái Phần Lan. 

Năm 1944, khi chiến tranh Thế giới thứ hai sắp kết thúc, Tổng 
thống Risto Ryti phải từ chức, Mannerheim được chọn làm Tổng thống 
nước cộng hòa trong bối cảnh chính trị hết sức khó khăn. Với cương 
vị là Tổng thống, ông đã đưa Phần Lan theo con đường trung lập và 
tránh được sự chiêm đóng của nước ngoài mặc dù Phần Lan là phía 
thua trận. Tháng 3 năm 1946, ông từ chức Tổng thống vì lý do sức 
khỏe, sau đó sang sống ở Thụy sĩ và qua đời ở đây tháng 1 năm 1951. 
Bên cạnh tài thao lược về quân sự và chính trị, Mannerheim còn là 
người rất có năng khiếu về ngoại ngữ. Ngoài tiếng Thụy Điển là tiếng 
mẹ đẻ, ông còn nói được tiếng Phần Lan, Nga, Pháp, Đức, Anh và Ba 
Lan. Có điều đáng chú ý là mãi đến năm 50 tuổi, ông mới chịu học 
tiêng Phần Lan. 

Vào dịp kỉ niệm 75 năm sinh của Mannerheim, một con đường 
lớn ở trung tâm Helsinki đã được mang tên ông. Năm 1960, một bức 
tượng của ông đã được dựng trước Nghị viện và nhà ga xe lửa trung 
tâm Helsinki. Đây được coi là một trong những bức tượng các nhân 
vật lịch sử đầu tiên của Phần Lan ở Phần Lan. 

Tháng 12 năm 2004, Mannerheim được chọn là người đứng đầu 
trong 10 nhân vật của cuộc bầu chọn những người Phần Lan vĩ đại 
nhất “suuret suomalaiset“ do Đài truyền hình Phần Lan thực hiện. 


5. NGÔI SAO SÁNG PHƯƠNG BẮC 


Với nến kinh tế gần như kiệt quệ do chiến tranh tàn phá cộng 
với khoản bổi thường cho Liên bang Xô Viết hết sức nặng nể, lại bị 
ngăn cản tiếp nhận trợ giúp từ các nước phương Tây tưởng chừng 
như Phần Lan khó gượng dậy được. Nhưng với đường lối sáng suốt 
của các nhà lãnh đạo (tiêu biểu là J. K. Paasikivi, U. Kekkonen) và với 
khí phách kiên cường (được gọi là s/s1) của cả dân tộc, chỉ trong vòng 
khoảng 10 năm, kinh tế Phần Lan đã nhanh chóng hổi phục. 


Xuất phát từ vị trí địa lý và lịch sử của mình người Phần Lan đã 
rút ra bài học bổ ích để xác lập cho dân tộc nhỏ bé này một địa vị vững 
chắc trên bản đồ thế giới trong thời kỳ mới. Năm 1948, Paasikivi đã 
khôn khéo ký với Liên bang Xô Viết một Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác 
và Giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời thực hiện chính sách trung lập, đứng 
ngoài vòng tranh chấp của các siêu cường. Năm 1952, chỉ sau 6 năm 
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Phần Lan trả hết khoản bổi thường chiến tranh cho Liên bang Xô Viết 
và trở thành đối tác quan trọng không chỉ với nước này mà cả với các 
quốc gia khác trong tổ chức “Hợp tác và phát triển kinh tế“ (OECD). 
Cũng trong năm đó, Phần Lan đã tổ chức thành công Olympic mùa hè 
thế giới lần thứ 15, đem lại tiếng vang lớn trên trường quốc tế. Ba năm 
sau (1955) Phẩn Lan gia nhập Hội đồng Bắc Âu và Liên hiệp quốc. 


Sang những năm 1960, Phần Lan có những bước đi xa hơn trên 
con đường hội nhập với thế giới, như việc liên kết với Iổ chức Tự 
do Thương mại châu Âu (EFTA) năm 1961 (đến năm 1986 trở thành 
thành viên đầy đủ của tổ chức này); ký hiệp định thương mại với 
Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) năm 1973 và cả với Hội đồng 
Tương trợ kinh tế (COMECON) - một Tổ chức kinh tế của các nước 
Xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ vào đầu năm đó. 5s và chính sách 
trung lập đã đem lại cho Phần Lan những thành tựu phi thường. 

Mặc dù nguổn tài nguyên thiên nhiên rất hạn chế (nếu không 
muốn nói là nghèo nàn, trừ rừng, hổ và... tuyết) nhưng chỉ khoảng 20 
năm sau chiên tranh, thu nhập bình quân theo đầu người của Phần 
Lan đã vượt Anh vào giữa những năm 1960. Trong hai thập kỷ tiếp 
theo nến kinh tế Phần Lan vẫn tiếp tục phát triển mạnh, đưa Phần Lan 
từ một nước nông nghiệp vươn lên nằm trong nhóm 10 quốc gia công 
nghiệp hàng đầu thế giới vào cuối những năm 1980. Sự phát triển kỳ 
diệu đó chỉ bị kìm lại khi Phần Lan bị mất thị trường xuất khẩu chính 
là Liên bang Xô Viết và một số nước Đông Âu do sự tan rã của khối 
này vào năm 1991. 


Trong thời gian 1991-1993, kinh tế Phần Lan rơi vào khủng 
khoảng trầm trọng khiến nợ nước ngoài lên đến 75% tổng sản phẩm 
quốc gia (GNP). Tuy nhiên, từ năm 1995, nển kinh tế bắt đầu hổi 
phục và tiếp tục phát triển cùng với sự trỗi dậy của Nokia. Hành 
trang Phần Lan mang theo từ những năm cuối của thế kỷ XX vào 
những năm đầu của thế kỷ XXI là những thành tựu đáng khâm phục: 
Trong 2 năm liền (2004, 2005) nền kinh tế Phần Lan được xếp có tính 
cạnh tranh cao nhất. Từ năm 2002 đến nay Phần Lan luôn được xếp 
hạng là một trong 5 nước dẫn đầu thế giới về sử dụng kỹ thuật công 
nghệ và thông tin trong đó năm 2002-03, 2011 ở vị trí thứ nhất, năm 
2013-2015 ở vị trí thứ hai. Phần Lan được coi là quốc gia đứng đầu 
thế giới về sự phát triển bền vững, tỉ lệ người biết đọc biết viết cao 
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nhất và là nước có chỉ số tham nhũng thấp nhất thế giới trong nhiều 
năm liển trong báo cáo của Tổ chức Minh bạch Thế giới. 


TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG MOBILE VÀ INTERNET 
Ở PHẦN LAN TỪ 2013-2015 
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I Dùng internet (%) Mobile phone (%) Mua bán qua mạng (%) 


Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus) 


Với sự thành công kỳ điệu của Nokia vào thập niên cuối cùng 
của thế kỷ XX nền kinh tế của Phần Lan đã hoàn toàn thay đổi. Nếu 
như trước đây, người Phần Lan chỉ biết nói “Phần Lan sống bằng 
rừng” thì giờ đây họ đã tự hào khẳng định “Phần Lan sống bằng 
rừng và Nokia”. Không ít người Phần Lan đã coi Nokia như cối thần 
Sampo trong sử thi Kaleoala, đã mang đến cho đất nước họ sự giàu 
sang, thịnh vượng. Bên cạnh Nokia, Phần Lan còn sản sinh ra một 
thương hiệu nổi tiếng thế giới khác là hệ điểu hành L7zwx do Linus 
Torvald khởi xướng. Hệ điều hành mở và miễn phí Lizwx là bằng 
chứng của cuộc cách mạng sáng tạo ở Phần Lan. Khác với Microsoff 
và Mac, Linux là hệ điều hành cho phép người dùng nâng cao và phát 
triển, vì thế mà nó được đánh giá là công trình hợp tác lớn nhất trong 
lịch sử, cho đến nay. Linux được rất nhiều công ty, hãng lớn trên thế 
giới sử dụng, trong đó có cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ - NASA, 
và trở thành đối thủ của Microsoft. Nhằm khuyến khích và tôn vinh 
những sáng tạo công nghệ có giá trị đối với cuộc sống, năm 2004, 
Viện Công nghệ Phần Lan đã thành lập Giải Hrưởng Công nghệ nshìn 
năm “Millennium Technology Prize”. Giải thưởng trị giá 1 triệu USD 
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được trao 2 năm một lần, được coi như một Nobel về lĩnh vực công 
nghệ. Năm 2012 Linus Torvald đã được tặng giải thưởng này”. 


NỀN KINH TẾ PHẦN LAN TỪ 2010-2016 
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l#_ Thứ hạng toàn cầu về cạnh tranh (GCI) 


I. Thứ hạng toàn cầu về sáng tạo (GII) 


Nguồn: Tổng hợp từ The International Innovation Index và 
the Global Competitiveness Index 


Từ năm 2013 trở đi, cùng với sự xuống dốc của Nokia và chịu tác 
động của khủng khoảng kinh tế toàn cầu, nến kinh tế Phần Lan tăng 
trưởng chậm dẩn và sức cạnh tranh cũng như sáng tạo bị sụt giảm. 
Năm 2014, thương hiệu “Connecting People“ đã thuộc về Microsoft và 
Nokia mobile đã ngừng sảng xuất, nhưng khoảng 1 tỷ chiếc điện thoại 
Nokia vẫn còn được sử dụng và nhạc chuông Nokia vân thân thuộc 
với rất nhiều người. Phần Lan vẫn nằm trong top 10 nền kinh tế cạnh 
tranh và giàu sáng tạo nhất của thế giới. Theo báo cáo phát triển bển 
vững toàn cầu năm 2016, sự bền vững của nến kinh tế Phần Lan được 
xếp thứ tư (chỉ sau 3 nước láng giềng Bắc Âu: Thụy Điển, Đan Mạch 
và Na Ủy). 

Tuy nhiên cuộc khủng khoảng kinh tế trong các nước sử dụng 
đồng euro cộng với chiên dịch cấm vận kinh tế của EU với Nga - một 
thị trường xuất khẩu quan trọng của Phần Lan đã khiến kinh tế Phần 
Lan gặp nhiều khó khăn và gần như không tăng trưởng, tỉ lệ thất 
nghiệp tăng cao. Chính phủ của thủ tướng Juha Sipilä đã phải cắt, 
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giảm nhiều khoản đầu tư công và một số chế độ an sinh xã hội dành 
cho người dân khiến cho chế độ phúc lợi ưu việt của nhà nước Phần 
Lan đang bị thách thức nghiêm trọng. 


GDP CỦA PHẦN LAN TỪ 2007-2015 (TỈ EURO) 
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Nguồn: httpz⁄www.tradingeconomics.com/fnland/gdp 


Mặc dù là một quốc gia nhỏ trên thế giới (đứng thứ 65 về diện 
tích và thứ 115 về dân số, Tổng sản phẩm quốc gia chỉ chiêm 0,037%) 
nhưng sau 99 năm lập quốc, Phần Lan đã tạo dựng cho mình chỗ 
đứng mà nhiều nước lớn khó vươn tới được! 

e _ Quốc gia phát triển bển vững:1/ trên 178 nước 

e Đất nước an toàn: 1/141 

° Chính phủ điều hành tốt: 1 /149 

e  Íttội phậm có tổ chức: 1/138 

e Nền Tư pháp độc lập: 1 /138 

° Bầu cử tự do và tin cậy: 2 /138 

° Quốc gia Minh bạch: 1 /168 

e — Báo chí tự do: 1/180 

e Chỉ sốconngười: 1/130 

e Giáo dục phổ thông: 1 /138 

° Ngân hàng lành mạnh: 1 / 138 

° Chăm sóc bà mẹ và trẻ em: 2 /179. 
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Chú thích Phần III 





1. 


Về tên gọi này có nhiều cách giải thích khác nhau. Nhưng giải thích được nhiều người 
chấp nhận hơn cả là Suomi bắt nguồn từ từ cổ s1ømus cũng có trong nhiều ngôn ngữ 
Dgric với nghĩa “vảy cá và được dùng làm tên gọi của người Phần Lan và cả tên nước 
Phần Lan cho đến tận ngày nay. 

Nhiều người cho rằng Phần Lan từng bị Thụy Điển cai trị. Song nói như vậy là không 
chính xác, vì trước khi trở thành Công quốc tự trị thuộc Nga, Phần Lan chưa phải là 
một quốc gia mà chỉ là một phần của Vương quốc Thụy Điển. 

Trong thời gian từ 1809-1917 có 4000 người Phần Lan tham gia quân đội Nga hoàng, 
trong đó có 400 là tướng hoặc đô đốc (https://ñnland.f/life-society/mannerheim- 
hero-in-finland-and-russia/) 

Ngày nay ở thành phố Tampere của Phần Lan, Bảo tàng V.I. Lenin vẫn mở cửa đón 
khách đến tham quan. Ngày 20.1.2006, bảo tàng này tròn 60 tuổi. 

Theo Neil Kent, tổng thống Phần Lan lúc bấy giờ, người ký hiệp ước với Nga mấy 
tháng sau bị liệt tay phải (Neil Kent, Helsinki-A cultural and Literary History, 
Interlink Books, 2005) 

Quan hệ giữa Phần Lan và Đức trong thời gian này được ghi lại trong cuốn nhật ký 
được lưu giữ ở Mỹ của tổng thống Phần Lan lúc bấy giờ là Risto Rytin (1889-1956), 
vừa mới xuất bản tháng 1-2006 ở Phần Lan. 

Sau đó được kéo dài thêm 2 năm và số tiển bổi thường giảm xuống còn 226.500.000 USD. 
http:/www.transparency.Org 


http://www.]linux.org/threads/1inus-torvalds-creator-of-]inux-wins-millennium- 
technology-prize-%E2%80%93-oregonian.2965/ 


10. http://www.tilastokeskus.fi/.../satavuotiassuomi/suomimaailma... 
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IV 


MỘT HÌNH MẪU NHÀ NƯút DÂN 0HỦ PHƯ0NG BẮC 


1. NGHỊ VIỆN 


Trước khi trở thành quốc gia độc lập năm 1917, trong một thời 
kỳ khá đài Phần Lan đã có một cơ quan đại diện là Dief với bốn đẳng 
cấp: quý tộc, tăng lữ, tầng lớp trung lưu và nông dân. Năm 1906 Diet 
chuyển thành Nghị viện đơn viện (Eduskurita trong tiếng Phần Lan), 
một Nghị viện đơn viện dân chủ nhất châu Âu lúc bấy giờ và Đạo 
Luật Nghị viện được thông qua. Với sự kiện này, năm 1906 được coi 
là một trong ba cột mốc có ý nghĩa nhất về chính trị trong lịch sử 
Phần Lan'. Một năm sau, năm 1907, cuộc bầu cử Nghị viện đầu tiên 
được tổ chức với sự tham gia của người dân không phân biệt giới 
tính, khi Phần Lan vẫn còn là một công quốc tự trị thuộc đế chế Nga. 
Với cuộc bầu cử này, Phần Lan trở thành quốc gia tiên phong trên thế 
giới trong việc trao cho phụ nữ quyển bình đẳng với nam giới trong 
bầu cử và ứng cử vào cơ quan quyển lực cao nhất của quốc gia. Phải 
đợi 10 năm sau, trên thế giới mới có các quốc gia láng giểng Bắc Âu 
khác là Na Ủy, Đan Mạch và Iceland thực hiện được điểu đó. 


Kế tục và phát triển nến tảng của hơn 100 năm trước, ngày nay 
Nghị viện Phần Lan là cơ quan lập pháp đơn viện gồm 200 nghị sĩ do 
người dân trực tiếp bầu chọn từ đại diện của các đảng phái khác nhau 
thông qua việc bỏ phiếu kín. Ngoài 1 ghế dành cho quần đảo Ảland, 
do được hưởng quy chế tự trị, 199 ghế còn lại do các địa phương khác 
trong cả nước bầu chọn. Việc bầu cử Nghị viện Phần Lan trước đây 
được tiến hành 3 năm một lần, từ năm 1954 trở đi đổi thành 4 năm. 


Nghị viện có nhiệm vụ ban hành luật, thông qua ngân sách nhà 
nước và các hiệp ước quốc tế liên quan đên Phần Lan, giám sát hoạt 
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động của chính phủ và các cơ quan độc lập thuộc sự quản lý của 
Nghị viện như Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Phần Lan (YLE), 
Cơ quan an sinh xã hội Phần Lan (KELA). Từ năm 1995, sau khi Phần 
Lan gia nhập EU, Nghị viện còn có thêm nhiệm vụ xem xét những 
đề xuất của Ủy ban Châu Âu về các đạo luật, các hiệp định, các chính 
sách sẽ được quyết định ở EU. 


Theo quy định của Hiên pháp Phần Lan, Nghị viện bầu chọn Thủ 
tướng sau đó thông qua sự phê chuẩn của Tổng thống. Đứng đầu Nghị 
viện là chủ tịch-puherries và hai phó chủ tịch-0arapuhemies. Chủ tịch và 
Phó chủ tịch Nghị viện do các thành viên của Nghị viện bầu ra mỗi 
năm 1 lần vào buổi họp đầu tiên của kỳ họp đầu năm, chứ không phải 
chỉ bầu một lần và giữ nguyên trong suốt cả nhiệm kỳ như ở nhiều 
nước khác. Chủ tịch Nghị viện thường được chọn từ đảng không phải 
là đảng của Thủ tướng đương nhiệm. Còn hai Phó chủ tịch là người của 
hai đảng khác có số phiêu cao nhất trong cuộc bầu cử. Khi nhận chức, 
các vị Chủ tịch và hai Phó chủ tịch phải tuyên thệ trước Nghị viện. 


Mặc dù dân số không nhiều nhưng các cuộc bầu cử Nghị viện 
Phần Lan trước đây cũng được thực hiện trong 2 ngày. Ngày nay 
ngoài một ngày chính thức, được quy định là: Chủ nhật, tuần thứ 3 
của tháng ba, việc bầu cử Nghị viện còn có một tuần bầu trước cho 
cử tri trong nước (từ 7.3 đên 13.3) và 4 ngày cho cử tri ở nước ngoài 
(từ 7.3 đến 10.3). Trước năm 1945 độ tuổi bầu cử ở Phần Lan là 24. 
Từ năm 1945 giảm xuống 21, năm 1970 giảm xuống còn 20 và từ năm 
1975 đến nay là 18 tuổi. Tất cả các công dân ở độ tuổi từ 18 trở lên đều 
được quyển ứng cử vào Nghị viện và được quyển đi bầu Nghị viện. 
Riêng Tổng thống, Chánh án và các thành viên của Toà án Tối cao và 
quân nhân chuyên nghiệp không được quyển ứng cử vào Nghị Viện. 


Ứng cử viên vào Nghị viện được lựa chọn qua các cuộc trưng cầu 
của các đảng hoặc các nhóm cử tri. Ứng cử viên từ các nhóm cử tri 
phải có ít nhất 100 phiếu đề cử trở lên ở 13 đơn vị bầu cử. Trong hai 
cuộc bầu cử gần đây (2011 & 2015), có 15 đảng có đăng kí hoạt động 
với 2.315 (2011) và 2.146 (2015) đại biểu được đưa ra để toàn dân lựa 
chọn 200 Nghị sĩ. Trong cuộc bầu cử năm 2011 có 1.412 đại biểu nam 
và 903 đại biểu nữ, còn năm 2015 có 1.301 đại biểu nam và 845 đại 
biểu nữ. Thông thường các đảng thường “lôi kéo“ những người nổi 
tiếng vốn không phải là thành viên của đảng họ như các vận động 
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viên thể thao, các ngôi sao ca nhạc, và thậm chí hoa hậu (như trường 
hợp Bộ trưởng văn hoá Tanja Karpela của chính phủ trước đây (2003- 
07) là hoa hậu Phần Lan năm 1991) làm đại diện cho đảng mình để 
thu hút phiêu bầu của cử tri. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất (2015), 
8 đảng có đại diện trúng cử vào Nghị viện nhiệm kỳ 2015-2019 với số 
ghế như sau (Đảng RKP gồm cả 1 ghế của quần đảo Ảland): 


KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ NGHỊ VIỆN NĂM 2015 





Dân chủ Thiên chúa giáo (KD) TT sp 
Đảng Nhân dân Thụy Điển (RKP) |fmm::” 
Liên minh Cánh Tả (VAS) ~ s 
Đảng Xanh (VIHR) —~ E 
Dân chủ Xã hội (spP) ấm —_—=- 
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Nguồn: Statistics Finland. 


Phần Lan là quốc gia đầu tiên ở châu Âu, và là quốc gia thứ hai 
trên thế giới sau New Zealand trao cho phụ nữ quyển bầu cử. Năm 
1907, khi phụ nữ các quốc gia khác ở châu Âu chưa được quyển đi bỏ 
phiếu, 19 trong tổng số 60 ứng cử viên nữ của Phẩn Lan đã trở thành 
nghị sĩ trong cuộc bầu cử Nghị viện đầu tiên của nước này (chiếm tỉ 
lệ 9,5%). Trong cuộc bầu cử Nghị viện năm 2011, số đại biểu nữ trúng 
cử lên tới 85 người (chiếm tỉ lệ 43%). Còn trong Nghị viện hiện nay số 
nữ nghị sĩ là 83 người, chiếm 41,5% tổng số nghị sĩ. 


Việc bầu cử do bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tiến hành. Cử tri 
có thể thực hiện quyển bầu cử của mình vào ngày bầu cử hoặc một 
số ngày trước đó theo ấn định của các ban bầu cử. Đặc biệt, với 
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những cử tri lần đầu tiên được quyển bầu cử Nghị viện, ngoài thẻ 
cử tri ra còn nhận được một lá thư chúc mừng và hướng dẫn khái 
quát về quy cách bầu cử từ ban bầu cử. Kết quả của cuộc bầu cử 
được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng với số phiếu 
mà mỗi ứng cử viên nhận được. Bên cạnh các áp phích quảng bá, 
các hoạt động tiếp xúc trực tiếp với cử tri, các phương tiện truyền 
thông như radio, truyền hình và đặc biệt internet đã được sử dụng 
rất phổ biến vào tiến trình bầu cử Nghị Viện Phẩn Lan trong thời 
gian gần đây. Ngày nay, tất cả các ứng cử viên đều có trang web 
riêng để giới thiệu về mình, quan điểm, chương trình tranh cử của 
mình, qua đó cử tri có thể chọn được Nghị sĩ cho mình bằng hình 
thức trắc nghiệm. Từ năm 1966 trở đi việc kiểm phiếu và công bố 
kết quả của các cuộc bầu cử Nghị viện được các đàì phát thanh và 
truyền hình phát trực tiếp để người dân trong cả nước được theo 
dõi. Đây thực sự là thời gian hồi hộp và thu hút sự quan tâm chú ý 
của đông đảo nhân dân. 


Hoạt động trong năm của Nghị viện Phần Lan bắt đầu vào tháng 
2 và chia làm hai kỳ: kỳ mùa xuân (bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 6) 
và kỳ mùa thu (bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12-trước lễ Giáng sinh). 
Các nghị sĩ làm việc toàn thời gian và thuộc về các tiểu ban của Nghị 
viện. Theo “thời khóa biểu” đã thành truyển thống, Nghị viện Phần 
Lan thường nhóm họp bốn lấn trong một tuần, từ thứ ba đến thứ sáu. 
Trong đó buổi chiều thứ năm dành cho cuộc họp của các nhóm hoặc 
các phiên họp toàn thể. Còn thứ hai hàng tuần là thời gian nghị sĩ làm 
việc ở các địa bàn mà họ là đại diện, như tiếp xúc dân hoặc làm việc 
ở các hội đồng địa phương mà một số họ là các thành viên. 


Các phiên họp toàn thể của Nghị viện Phần Lan được công 
khai đôi với người dân. Công chúng không chỉ được theo đõi trên 
truyền hình trực tiếp hay qua sóng phát thanh mà còn có thể ngổi ở 
vị trí dành cho công chúng trong hội trường và theo dõi trực tiếp. Sự 
chứng kiến của người dân đối với việc làm của Nghị viện rất được 
quan tâm ở Phần Lan. Trong hội trường của Nghị viện chỉ có 200 ghế 
cho nghị sĩ, nhưng có 391 ghế dành cho công chúng, 39 ghế cho đoàn 
ngoại giao và 30 ghế cho nhà báo. Có một điểu khá thú vị là cuộc họp 
đầu tiên của Nghị viện mới được bầu của Phần Lan do Nghị sĩ cao 
tuổi nhất điều khiển. 
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Trong các phiên họp toàn thể của Nghị viện, việc đặt câu hỏi, 
chất vấn của các nghị sĩ đối với chính phủ rất được chú trọng. Một 
nhóm từ 20 nghị sĩ trở lên có thể yêu cầu Nghị viện tổ chức chất 
vấn chính phủ hoặc các bộ trưởng. Mỗi thành viên Nghị viện đều có 
quyển gửi các câu hỏi bằng văn bản tới các bộ trưởng về các vấn để 
mà bộ trưởng đó phụ trách thông qua Chủ tịch Nghị viện. Theo quy 
định, việc trả lời Nghị viện phải được đưa ra trong vòng 21 ngày kể 
từ khi văn phòng Thủ tướng nhận được câu hỏi. Ngoài ra, cứ vào 16 
giờ 30 thứ năm hàng tuần các nghị sĩ có thể tranh luận, chất vấn trực 
tiếp với các bộ trưởng. Các câu hỏi yêu cầu rất cụ thể và thời gian cho 
trả lời không dài hơn 1 phút. Nếu có dịp đến Phần Lan, bạn có thể 
tham dự một cuộc họp của Nghị viện vào chiều thứ ba hoặc chiều 
thứ sáu. Hoặc có thể vào tham quan tòa nhà Nghị viện vào lúc 11-12 
giò ngày thứ bảy hàng tuần. 


VỊ trí của các nghị sĩ trong phòng họp chung của Nghị viện được 
bố trí theo các đảng. Các nghị sĩ cánh tả ngồi phía dưới bên trái Chủ 
tịch Nghị viện, nhóm trung tâm ngổi giữa còn nhóm cánh hữu ngổi bên 
phải Chủ tịch Nghị viện. Lô ngang hàng bên trái Chủ tịch Nghị viện 
dành cho các thành viên chính phủ, còn lô bên phải dành cho các nhân 
viên của Nghị viện (chẳng hạn các phiên dịch). Nghị sĩ cao tuổi, nghị sĩ 
có thời gian làm nghị sĩ nhiều hơn được ngồi trước nghị sĩ ít tuổi, nghị 
sĩ có thời gian làm nghị sĩ ngắn hơn. Phần Lan là quốc gia sử dụng hai 
ngôn ngữ chính thức là tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển, vì thế cả hai 
ngôn ngữ này đều được dùng như nhau trong các cuộc họp của Nghị 
viện. Các nghị sĩ có thể dùng một trong hai thứ tiếng này. 


Trên bàn trước mỗi chỗ ngổi của nghị sĩ trong phòng họp chung 
của Nghị viện được lắp một microphone để các Nghị sĩ phát biểu tại 
chỗ. Bên cạnh đó còn có các phím được đánh dấu bằng các màu mà 
từ đó họ dùng để bày tỏ ý kiến của mình một cách bí mật trong việc 
bỏ phiếu hoặc lấy ý kiến (phím xanh: đồng ý, phím đỏ: không đồng ý, 
phím vàng: không có ý kiến hay bỏ phiếu trắng) khiến cho kết quả các 
cuộc bỏ phiếu phản ánh trung thực ý kiến, quan điểm của các Nghị sĩ 
về các vấn để mà họ có trách nhiệm để Nghị viện ra quyết định. 


Mỗi nghị sĩ của Nghị viện Phần Lan đều có một phòng làm việc 
riêng trong tòa nhà Nghị viện. Trong toà nhà Nghị viện có một thư 
viện được thành lập năm 1872 và một cơ quan lưu trữ. Thư viện mở 
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cửa phục vụ cho công chúng từ năm 1915. Hiện nay, đội ngũ cán bộ 
của thư viện này gổm 54 người. Ngoài ra, tòa nhà Nghị viện còn thể 
hiện rất rõ nét văn hóa Phần Lan là có hai sauna tập thể, một dành 
cho nam và một dành cho nữ. Hai sauna này chỉ dành cho các nghị sĩ 
mà không mở cửa cho khách tham quan. 


Cũng giống như các nước Bắc Âu khác, hệ thống chính trị Phần 
Lan tương đối ổn định. Sự đối lập, xung khắc giữa các đảng chính trị 
trong Nghị viện không gay gắt như nhiều nước theo chính thể cộng hòa 
nghị viện khác trên thế giới. Kể từ khi Phần Lan độc lập (1917) đến nay, 
Nghị viện Phần Lan chỉ phải giải tán 8 lần khi chưa hết nhiệm kỳ. Đại 
diện chiếm đa số trong Nghị viện chủ yếu là sự luân phiên giữa ba đảng 
lớn: đảng Dân chủ Xã hội (SDP), đảng Trung tâm (KES) và đảng Bảo thủ 
(KOK). Trong Nghị viện nhiệm kỳ 2015-2019, đảng Người Phần Lan 
(PS) đã thay thế vị trí của SDP và Chủ tịch Nghị viện hiện nay là một nữ 
thành viên trẻ của đảng này. Nữ Chủ tịch Nghị viện đầu tiên của Phần 
Lan là bà Ritta Uosukainen (từ năm 1994-2003). 

Kể từ sau khi trở thành thành viên EU năm 1995, người dân 
Phần Lan còn có thêm một cuộc bầu cử thứ tư là bầu Nghị viện EU. 
Với nhiệm kỳ 5 năm một lần, Phần Lan được chọn 16 đại diện vào 
Nghị viện EU, bắt đầu từ năm 1996. Năm 2006, Nghị viện Phần Lan 
kỷ niệm 100 năm Nghị viện thông qua Luật Nghị viện và Luật bầu 
cử; và năm 2007 tròn 1 thế kỷ Nghị viện Phần Lan bắt đầu phiên họp 
toàn thể đầu tiên với Nghị viện đơn viện. Trong một thế kỷ qua, mặc 
dù chức năng, phạm vi hoạt động của Nghị viện có khá nhiều thay 
đổi, nhưng về cơ bản Nghị viện Phần Lan vẫn giữ nguyên thể chế 
dân chủ ban đầu. Kỉ niệm 99 năm quốc khánh Phần Lan (6.12.1917- 
6.12.2016), nghị sĩ Erkki Tuomioja, cựu bộ trưởng ngoại giao Phần 
Lan hai nhiệm kỳ (2000-2007 & 2011-2015) đã viết trên trang cá nhân 
của mình một cách đầy tự hào rằng: “Trên thế giới nhiều quốc gia có 
nền độc lập lâu hơn, nhưng hiếm quốc gia xây dựng được một nền 
dân chủ lâu dài như Phần Lan.”? 


2. TỔNG THỐNG 


Đứng đầu nhà nước Phần Lan là Tổng thống (Presidenfi), được 
bầu chọn 6 năm một lần. Từ năm 1919 đến năm 1987, Tổng thống được 
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bầu gián tiếp thông qua hình thức bầu của các đại diện với hai giai 
đoạn. Từ 1988, bên cạnh hình thức gián tiếp, việc bầu trực tiếp bắt 
đầu được áp dụng. Nhưng từ 1994 trở đi, Tổng thống chỉ được lựa 
chọn bằng một hình thức duy nhất là bầu cử trực tiếp với một hoặc 
hai vòng. Trừ ba lần (1919, 1944, 1973) Hiên pháp cho phép Nghị viện 
được lựa chọn Tổng thống, còn lại Tổng thống đều được bầu lên qua 
các cuộc bầu cử. Cho đến nay, nước Cộng hòa Phần Lan đã có 12 vị 
Tổng thống, với 4 người giữ cương vị hai nhiệm kỳ (12 năm), trong đó 
có bà Tarja Halonen là Tổng thống nữ đầu tiên của Phần Lan (2000- 
2012). Người giữ chức vụ Tổng thống lâu nhất từ trước đến nay là 
Ủrho Kekkonen với 4 nhiệm kỳ (1956-1982). Mặc dù Phần Lan không 
quy định số nhiệm kỳ tối đa cho chức vụ Tổng thống như một số nước, 
song tôi tin rằng không ai có thể phá vỡ kỉ lục của Urho Kekkonen. 
Ứng viên Tổng thống phải là người sinh ra ở Phần Lan, mang quốc 
tịch Phần Lan và do các đảng có ít nhất một đại diện trong Nghị viện 
hoặc các nhóm cử tri cử ra nếu có từ 20.000 phiếu để cử. Tổng thống 
hiện nay là Sauli Ninistö, người thuộc đảng KOK. 


Việc bầu cử vòng một được tiến hành vào ngày Chủ nhật thứ ba 
của tháng Giêng năm bầu cử. Nếu trong vòng bầu cử đầu tiên, không 
ứng cử viên nào có hơn 50% số phiếu bầu thì 3 tuần sau đó phải bầu 
vòng hai với 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Ứng cử viên được 
nhiều phiếu hơn trong vòng này sẽ trở thành Tổng thống. Nếu cả 
hai nhận được số phiếu ngang nhau sẽ tổ chức rút thăm. Tuy nhiên, 
cho đến nay hình thức rút thăm chưa bao giờ được áp dụng. Từ năm 
1978 đến nay, chưa có Tổng thống nào thắng cử ngay từ vòng đầu. 
Trong hai cuộc bầu cử gần đây, năm 2006, bà Tarja Halonen thắng 
cử với 51,8% số phiếu so với 48,2% của người ở vị trí thứ hai là Sauli 
Niinistö ở vòng bầu cử thứ hai. Còn năm 2012, cũng ở vòng bầu cử 
thứ hai, ông Sauli Niinistö đã trở thành Tổng thống khi giành được 
62,6% số phiếu so với 37,4% của ông Pekka Haavisto. 


Trong vòng 30 năm (1982-2012), Tổng thống Phẩn Lan luôn luôn là 
người thuộc đảng Dân chủ Xã hội. Còn trước đó chưa bao giò đại diện 
của các đảng cánh tả được giữ chức vụ này. Trong cuộc bầu cử năm 
2012, Tổng thống lại chuyển về đại diện của đảng KOK, thuộc cánh hữu. 
Tổng thống đắc cử bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày đầu tiên của tháng sau 
ngày bầu cử (mồng 1 tháng 2 hoặc tháng 3) bằng lễ tuyên thệ với hai thứ 
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tiếng chính thức của quốc gia trước Nghị viện với sự chứng kiên của 
chủ tịch Nghị viện và Tổng thống hết nhiệm kỳ. 


Sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai, nhất là vào thời Tổng thống 
Ủrho Kekkonen (1956-1982), Tổng thống Phần Lan có quyển lực rất 
lớn so với Nghị viện và Thủ tướng cả về đối ngoại lẫn đối nội. Khi 
đó, Tổng thống có quyền chọn Thủ tướng. Nhưng từ năm 2000, Hiến 
pháp sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, quyển lựa chọn Thủ tướng đã được 
trao cho Nghị viện, còn Tổng thống chỉ được quyển giới thiệu và phê 
chuẩn “nhân sự” do Nghị viện bầu chọn. Tổng thống là người thông 
qua danh sách các bộ trưởng của chính phủ do Thủ tướng để nghị. 


Theo Hiến pháp cũ, Tổng thống được quyển bác bỏ một đạo 
luật do Chính phủ để nghị và Nghị viện thông qua. Nhưng với Hiến 
pháp mới, Tổng thống có thể trì hoãn thời gian có hiệu lực của một 
đạo luật và yêu cầu Nghị viện xem xét lại; song nêu Nghị viện vẫn 
không có thay đổi gì sau khi xem xét lại thì đạo luật đó vẫn được ban 
hành. Hiến pháp cũ trao cho Tổng thống quyển giải tán Nghị viện và 
tuyên bố bầu cử để thành lập Nghị viện mới. Điểu này đã từng xảy 
ra với Phần Lan bảy lần kể từ khi trở thành quốc gia độc lập (1917), 
trong đó lần gần đây nhất là năm 1975. 


Theo Hiến pháp mới, Tổng thống vẫn là tổng chỉ huy lực lượng 
quốc phòng, song lại san sẻ trách nhiệm trong những vấn để an ninh 
quốc gia và những vấn đề đối ngoại quốc tế cùng với chính phủ. 
Phần Lan không có Phó tổng thống. Nếu vì một lý do nào đó Tổng 
thống không tại vị được thì một cuộc bầu cử được tiến hành để bầu 
Tổng thống mới. Thủ tướng sẽ là người tạm thời đảm nhiệm công 
việc của Tổng thống cho đến khi bầu cử. 


So với người đứng đầu các nước láng giềng Bắc Âu (như Vua 
Thụy Điển, Vua Na Ủy hay Nữ hoàng Đan Mạch) Tổng thống Phần 
Lan có nhiều thực quyển hơn. Tuy nhiên, so với các chính thể cộng 
hòa khác như Mỹ, Pháp, quyển lực của Tổng thống Phần Lan hạn 
chế hơn nhiều. Ngày nay Tổng thống Phần Lan không thể giải tán 
Nghị viện nếu không có để nghị của Thủ tướng, đồng thời vai trò của 
Tổng thống đối với Nghị viện chỉ còn thể hiện ở những nghỉ lễ quốc 
gia. Phạm vi quyển lực của Tổng thống chủ yếu là về mặt đối ngoại, 
nhưng cũng trong sự phối hợp với chính phủ chứ không được toàn 
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quyển quyết định như trước hay như những người đồng nhiệm ở Mỹ 
hay ở Pháp hiện nay. 


Sau khi Phần Lan trở thành thành viên của EU (1995), vấn để 
quyển hạn của Tổng thống và Chính phủ đã gây ra nhiều tranh cãi. 
Nghị viện Phần Lan cho rằng Phần Lan đã thành viên của EU nên 
những vấn để của EU (bao gổm cả những vấn để đối ngoại) cần phải 
được coi thuộc phạm vi đối nội của Phần Lan, và vì vậy do Chính phủ 
giải quyết. Song Hiên pháp Phần Lan lại qui định rằng Tổng thống là 
người chịu trách nhiệm vấn để đối ngoại của quốc gia. Vân để quyển 
hạn giữa Tổng thống và Chính phủ, cụ thể là việc Tổng thống hay 
Thủ tướng với tư cách người đứng đầu nhà nước Phần Lan tham dự 
các cuộc họp thượng đỉnh của EU cũng đã và đang gây ra tranh luận 
ở Phần Lan. Cho đến nay, vấn để này vẫn chưa được giải quyết dứt 
khoát vì thế trong các cuộc họp thượng đỉnh của EU, Phần Lan vân là 
quốc gia duy nhất có cả Tổng thống và Thủ tướng tham dự. 


Có lẽ điểu khá thú vị khi nói đến Tổng thống ở Phần Lan là mặc 
dù trong tiếng Phần Lan có từ “entinen“ (tiển nhiệm, cựu) song khác 
với các nước khác, người dân nước này không dùng từ “cựu” với 
các Tổng thống không còn tại vị. Với Tổng thống đương chức, người 
Phần Lan dùng từ Tzsaønllan Presidenfii (Tổng thống nước Cộng hòa). 
Còn các cựu Tổng thống được gọi là Presidentfi (Tổng thống). Do vậy, 
hiện nay Phần Lan có tới 3 Presidentti và 1 Tasaoallan PresidentHfi. Trong 
cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan năm 2014, một trong hai ứng viên 
cuối cùng là một người đồng tính. Có lẽ đây là ứng cử viên Tổng 
thống đồng tính đầu tiên trên thế giới. Hàng năm Tổng thống Phần 
Lan dành một ngày để đón tiếp người dân vào thăm nơi làm việc 
chính thức của tổng thống. Trang mạng của Tổng thống, ngoài sơ 
lược lí lịch (CV) của Tổng thống, còn có tiểu sử của vợ hoặc chồng 
hiện tại. 


3. CHÍNH PHỦ - HALLITUS 


Chính phủ Phần Lan (Hailius hay còn gọi là Vilfioneuoosfo - 
“Hội đồng Nhà nước” như được gọi trong Hiên pháp) là cơ quan 
hành pháp cao nhất do người đứng đầu là Thủ tướng thành lập. 
Thủ tướng do Nghị viện bầu chọn và Tổng thống phê chuẩn. Thông 
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thường, chủ tịch của đảng giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc 
bầu cử Nghị viện sẽ trở thành Thủ tướng. Các Bộ trưởng do Thủ 
tướng và các đảng trong chính phủ lựa chọn. Việc giải tán Chính phủ 
hay từ chức của Bộ trưởng do Tổng thống quyết định. 


Trong những năm gần đây, không có một đảng nào giành thắng 
lợi tuyệt đối trong các cuộc bầu cử Nghị viện, vì thế các chính phủ 
của Phần Lan thường gồm đại diện của ba đến năm đảng khác nhau. 
Tuy nhiên, sự tổn tại của các chính phủ cho đến nay nhìn chung ổn 
định. Chính phủ hiện nay (nhiệm kỳ 2015-2019) được thành lập trên 
cơ sở liên minh giữa các đảng: Đảng Trung tâm (KES), Đảng Liên 
minh dân tộc (KOK) và Đảng Người Phần Lan (PS), do chủ tịch Đảng 
Trung tâm là Juha Sipilä làm Thủ tướng. 


Theo luật Phần Lan, các Bộ trưởng chưa từng giữ chức vụ này bao 
giờ, khi nhận chức phải tuyên thệ trước phiên họp toàn thể của chính 
phủ. Sau khi được thành lập và ổn định cơ cấu các bộ, chính phủ phải 
xây dựng chương trình trong nhiệm kỳ của mình để trình lên Nghị 
viện. Hiên pháp Phần Lan quy định các Bộ trưởng trong chính phủ 
không được giữ chức vụ ở bất cứ cơ quan nào khác mà ảnh hưởng đến 
trách nhiệm của họ như một thành viên của chính phủ. Các Bộ trưởng 
phải kê khai tài sản, khai báo các chức vụ, công việc mà họ tham gia 
ngoài chính phủ. Văn phòng Thủ tướng phải lập danh sách kê khai 
này ngay sau khi các Bộ trưởng được bổ nhiệm và đệ trình lên Nghị 
viện một cách kịp thời như một tuyên bố của chính phủ. 


Khác với chính phủ của nhiều quốc gia trên thế giới, vị trí hay 
thứ bậc của các Bộ trưởng trong chính phủ do Thủ tướng xác lập 
tại phiên họp toàn thể đầu tiên của chính phủ. Sau Thủ tướng là Bộ 
trưởng được bổ nhiệm cương vị Phó Thủ tướng. Tiếp theo là các bộ 
trưởng đã từng giữ cương vị trong các chính phủ trước. Thứ bậc của 
những người này căn cứ vào thời gian họ giữ chức vụ bộ trưởng 
trước đó. Cuối cùng là các bộ trưởng mới tham gia chính phủ nhiệm 
kỳ đầu. 

Trong chính phủ Phần Lan, một bộ có thể có hai bộ trưởng phụ 
trách hai mảng nhiệm vụ khác nhau thuộc bộ đó. Nếu một Nghị sĩ 
được bổ nhiệm làm bộ trưởng thì người đó vẫn tiếp tục giữ nhiệm 
vụ của một nghị sĩ. Thông thường người lãnh đạo của các đảng có 
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chân trong nội các của chính phủ thì giữ chức bộ trưởng. Tuy nhiên, 
cũng có trường hợp ngoại lệ. Chính phủ hiện nay gồm 12 bộ và một 
cơ quan ngang bộ là Văn phòng Thủ tướng. Ngoài thủ tướng, có 13 
bộ trưởng trong đó 5 người là phụ nữ. So với nhiều chính phủ trước 
đây, số nữ bộ trưởng của chính phủ nhiệm kỳ này ít hơn khá nhiều. 
Số bộ trưởng nữ nhiều nhất trong lịch sử 100 của Phần Lan là vào 
nhiệm kỳ thứ 2 của Thủ tướng Matti Vanhanen (2007-2011) với 12 bộ 
trưởng nữ trong số 20 bộ trưởng. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế 
giới, một chính phủ có số bộ trưởng nữ cao hơn nam giới. Một điểu 
đáng chú ý là bộ trưởng của một số bộ ở Phần Lan không nhất thiết 
phải là người có chuyên môn về lĩnh vực của bộ đó. Chẳng hạn, bộ 
trưởng bộ quốc phòng của Phần lan trước đây như Elisabeth Rehn 
hay Seppo Kääräinen đều không phải là các tướng lĩnh. 


Theo quy định, hàng tuần Chính phủ Phần Lan có 2 phiên họp 
toàn thể: phiên họp toàn thể của chính phủ vào thứ năm và phiên 
họp toàn thể với Tổng thống vào thứ sáu. Ngoài ra còn có các phiên 
họp của các ủy ban nội các, phiên họp Chính phủ buổi tối (theo quy 
định tổ chức vào 17 giờ thứ tư hàng tuần) và cuộc gặp không chính 
thức của chính phủ. Các thành viên chính phủ được quyển tham dự 
và thảo luận trong phiên họp toàn thể của Nghị viện. Còn các cuộc 
họp của các ủy ban chuyên trách của nghị viện các thành viên chính 
phủ chỉ được tham gia khi có yêu cầu. 


Trong lịch sử các chính phủ của Phần Lan cho đến nay, Thủ 
tướng có thời gian lâu nhất là Paavo Lipponen (2 nhiệm kỳ, mỗi 
nhiệm kỳ 1464 ngày), còn Thủ tướng có thời gian ngắn nhất là Anneli 
Jääteenmäki, nữ Thủ tướng đầu tiên của Phần Lan. Sau 69 ngày nắm 
quyển bà buộc phải nhường chỗ cho Matti Vanhanen, vì bị phát hiện 
đã sử dụng thông tin bí mật quốc gia liên quan đến quan điểm của 
nhà nước Phần Lan đối với chiến tranh của Mỹ ở Irak mà giới truyền 
thông Phần Lan gọi là “Irakgate” trong cuộc bầu cử Nghị viện năm 
2004. Nữ thủ tướng thứ hai của Phần Lan là Mari Kiviniemi, giữ 
cương vị Thủ tướng đúng 1 năm (từ 22.6.2010-22.6.2011) sau khi Thủ 
tướng Matti Vanhanen từ chức. 


Chính phủ Phần Lan được đánh giá là một trong những chính 
phủ ít tham nhũng nhất trên thế giới. Theo xếp hạng của Tổ chức 
Minh bạch Quốc tế, từ năm 1995 đến nay, chính phủ Phần Lan được 
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xếp hạng từ thứ tư (2 năm đầu) đên thứ hai (3 năm tiếp theo) và thứ 
nhất (những năm tiếp theo). Từ năm 2010 đến nay, Phần Lan luôn ở 
trong top năm quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới. Đáng chú ý 
là trong bộ luật hình sự của Phần Lan không có từ “tham nhũng” và 
bộ máy hành chính của nước này cũng không có cơ quan chống tham 
nhũng riêng. Tham nhũng được xem là một dạng tội phạm và thể 
hiện sự quản lý, điều hành yếu kém và một nến chính trị tổi. Trong 
mấy năm gần đây, do chịu tác động của khủng khoảng kinh tế trong 
các nước sử dụng đồng euro, chính phủ Phần Lan gặp nhiều khó 
khăn và vị trí của chính phủ trong một số bảng xếp hạng đã bị giảm 
xuống so với trước. Năm 2015, chính phủ Phần Lan được xếp vị trí 
thứ sáu trong danh sách các chính phủ mở nhất theo một nghiên cứu 
của Tòa án Quốc tế (World Justice), thứ hai trong bảng xếp hạng các 
chính phủ ít tam những nhất của Tổ chức Minh bạch Thế giới. Trong 
bảng xếp hạng sức cạnh tranh của các nến kinh tế của WEF năm 2014, 
Phần Lan dẫn đầu các nước châu Âu và đứng thứ tư trên thế giới. 
Đặc biệt theo một nghiên cứu mới đây của Legatum Institute (Viện di 
sản) có trụ sở ở Anh, Phần Lan được xếp thứ ba trong danh sách 149 
quốc gia được khảo sát. Đáng chú ý trong 9 tiêu chí đưa ra khảo sát, 
Phần Lan được xếp thứ nhất về sự điều hành của chính phủ. 


4. TĨNH VÀ VÙNG - LÄÄNI VÀ MAAKUNTA 


Khác với hệ thống hành chính ở Việt Nam cũng như ở nhiều 
nước khác (chẳng hạn: Mỹ, Đức, Áo hay Thụy Điển) ở Phần Lan 
không có chính quyển cấp tỉnh và cấp huyện. Cấp tỉnh (1m) chỉ 
là một đơn vị trung gian, nơi có các cơ quan của chính quyển trung 
ương để thực hiện các nhiệm vụ do chính quyển trung ương giao và 
điểu hành các hoạt động của bộ máy nhà nước ở tỉnh. 


Trước năm 1997 cả nước chia thành 12 iđđn:, năm 2001 là 5 lđđni. 
Việc phân chia các tỉnh không dựa trên những đặc điểm về lịch sử, 
địa lý, văn hóa hay ngôn ngữ mà chỉ thuần túy về mặt hành chính của 
chính phủ trung ương. Trừ Ảland là “tỉnh” độc lập có chính quyền tự 
điểu hành với bộ máy hành chính và thể chế riêng, các tỉnh còn lại có 
văn phòng nhà nước hay chính quyển cấp tỉnh do một tỉnh trưởng 
đứng đầu. Tỉnh trưởng do chính phủ để nghị và được Tổng thống bổ 
nhiệm. Tuy nhiên, từ năm 2009, đơn vị hành chính này đã bị xóa bỏ. 
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Dưới cấp tỉnh có đơn vị gọi là ?„aakunta, tạm dịch là vùng. Theo 
số liệu của Thống kê Phần Lan năm 2016, cả nước được chia làm 19 
vùng dựa trên những đặc điểm về lịch sử, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ 
và kinh tết. Mỗi vùng có một ủy ban hay hội đồng vùng lãnh đạo. 
Các hội đồng này hoạt động như là một diễn đàn hợp tác của các 
kunta thuộc mỗi vùng. Nhiệm vụ chính của cấp vùng là lập kế hoạch 
và phát triển kinh tế và giáo dục trong vùng. 


Dưới cấp vùng hay tỉnh có đơn vị gọi là khu vực, hay aÏue trong 
tiếng Phần Lan. Các cơ quan chính của khu vực gồm: Công an khu 
vực, Văn phòng đăng ký, cơ quan nhân lực và cơ quan thuế. Hiện nay 
ở Phần Lan có 90 aÍue. 


5. KUNTA - ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỰ ĐIỀU HÀNH 


Kunta là đơn vị hành chính nhỏ nhất ở Phần Lan. Tuy nhiên, theo 
Hiến pháp sửa đổi năm 1999, mỗi kunfza có một chính quyển tự điểu 
hành do người dân kunta trực tiếp bầu ra. Kuwta được quyết định các 
chính sách của địa phương, quyển thu và xác định mức thuế của người 
lao động thuộc địa phương, điều hành các dịch vụ công cộng như giáo 
dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội, môi trường và cơ sở 
hạ tầng ở địa phương. Kunta không phụ trách các lĩnh vực do chính 
quyển trung ương quản lý như: hệ thống đường giao thông, luật pháp 
và công an. Quyển tự chủ của các kuzia ở Phần Lan bắt nguồn từ sự 
tổn tại của các hội đồng giáo khu ở các xứ đạo trước đây. 


Các kunfa khác nhau rất lớn cả về diện tích và dân số vì thế hội 
đồng cũng như các ủy ban của các kunfa rất khác nhau. Xét về mặt 
dân số, đến tháng 12.2015 chỉ có 9 kunta có trên 100.000 dân trong khi 
đó 15 kunta có dưới 1000 người. Kunia lớn nhất hiện nay là Helsinki 
với dân số 628.208 người (mật độ 2.953,1 người/km?), và kuna nhỏ 
nhất là Soffunea, với dân số 99 người. Còn về diện tích, lớn nhất là 
Inari thuộc tỉnh Lappi, có diện tích 17.321 km?, nhỏ nhất là Kauriainen, 
một thành phố chỉ có 6 km2, nằm gọn trong kunta khác là Fspoo. 

Chính quyển ở các kuzia gồm một hội đồng do người dân trực 
tiếp bầu chọn thông qua hình thức bỏ phiêu phổ thông 4 năm một lần. 
Các cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng Tư trong cùng một thời gian 
ở tất cả các kun=fa trong cả nước. Việc bầu cử hội đổng kunta ở Phần 
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Lan cũng tương tự như bầu cử Nghị viện ở cấp quốc gia. Khác với 
người đứng đầu mỗi tỉnh do Tổng thống bổ nhiệm, người đứng đầu 
Hội đồng kunta và ban lãnh đạo do các thành viên hội đồng bầu ra với 
nhiệm kỳ 2 năm. Hội đồng kuøa lập ra các ủy ban để điều hành hoạt 
động do các ủy ban đó phụ trách. Còn các chức vụ khác được tuyển 
dụng công khai như hình thức tuyển dụng của các doanh nghiệp. 


Kể từ những năm 1950 số lượng các kunfa bắt đầu giảm dần. 
Năm 1951, cả nước có 549 kuzia, nhưng đến năm 2006 chỉ còn 431 
kunta. Trong số đó có 114 kunta được gọi là thành phố, 44 kun†a song 
ngữ. Sau đợt sát nhập gần đây nhất là năm 2015, cả nước chỉ còn 
lại 313 kunta, trong đó có 107 kunta được gọi là Kaupunki - thành 
phố. Từ năm 2005, hầu hết các kunfa đều có website riêng, đồng thời 
được nối kết qua một cổng chung của Hội các kunta (http:/Wwww. 
kunnat.net). Một số kunta tuy nhỏ nhưng cũng có website với nhiều 
thứ tiếng, chẳng hạn như Sottunga là kunfz nhỏ nhất về dân số (99 
người), nhưng cũng có một website bằng 3 thứ tiếng (http://www. 
sottunga.ax/). 


6. QUỐC KỲ VÀ VĂN HÓA QUỐC KỲ Ở PHẦN LAN 


Trước năm 1809 khi còn là một bộ phận của Thụy Điển, Phần 
Lan sử dụng quốc kỳ của Thụy Điển. Từ năm 1809, Phần Lan trở 
thành công quốc tự trị thuộc Nga, mặc dù có quốc huy riêng nhưng 
Phần Lan phải sử dụng quốc kỳ của Nga hoàng. Tuy nhiên, quốc huy 
Phần Lan lúc bấy giờ với hình con sư tử trên nến đỏ và vàng được sử 
dụng rộng rãi như quốc kỳ không chính thức của Phần Lan và màu 
đỏ và màu vàng của quốc huy đã trở thành màu biểu tượng không 
chính thức của quốc gia. Khi Phần Lan tuyên bố độc lập từ nước Nga 
vào ngày 6.12.1917, người Phần Lan đã kéo một lá cờ với màu đỏ và 
màu vàng trên tòa nhà của chính phủ và trong những tháng đầu tiên 
kể từ khi độc lập chiếc cờ đó được dùng như quốc kỳ bán chính thức 
của quốc gia. 

Ngày 29.5.1918, Nghị viện Phần Lan chính thức thông qua quốc 
kỳ của Phần Lan với hình chữ thập màu xanh trên nền trắng như 
đang dùng hiện nay dựa trên tác phẩm của Eero Snellman và Bruno 
Tuukkanen. Quốc kỳ của Phần Lan ngày nay phản ảnh một cách rất 
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rõ nét đặc trưng của thiên nhiên và chế độ xã hội của nước này. Màu 
xanh của chữ thập biểu trưng cho màu xanh biếc của nước hổ, còn nền 
trắng tượng trưng cho màu tuyết trắng của mùa đông. Hình chữ thập 
thể hiện truyền thống dân chủ, bác ái mà các nước Bắc Âu theo đuổi. 

Khác với Việt Nam và có lẽ cũng cả nhiều quốc gia khác trên 
thế giới, quốc kỳ của Phần Lan được sử dụng với hai hình thức khác 
nhau: cờ dân tộc (hay nhân dân) và cờ nhà nước. 


Cờ nhân dân (Kansallislippu) 

Cờ nhân dân (hay dân tộc) có hình chữ nhật với hình chữ thập 
màu xanh nước biển trên nển trắng tượng trưng cho tuyết. Có thể gọi 
đây là loại cờ phổ thông dành cho nhân dân. Tuy nhiên, trong một 
số trường hợp nhất định, loại cờ này được dùng cho tàu, thuyền của 
Phần Lan như là cờ của quốc gia. 


Cờ thà nước (ualHolippu) 


Đây là cờ dành cho các cơ quan chính thức của nhà nước và các 
tổ chức đại diện của nhân dân. Cờ nhà nước có hai loại: Sorakaiteinen 
oalHolippu: hình chữ nhật với bốn cạnh thắng và Kielekkeinen 
0alHolippu: hình chữ nhật với ba cạnh thẳng còn một cạnh được cắt 
thành ba mũi nhọn. Khác với cờ nhân dân, cờ nhà nước có hình quốc 
huy Phần Lan ở khoảng giao nhau của hình chữ thập. Khoảng giao 
nhau hình vuông này được viển bằng một đường màu vàng có chiều 
ngang bằng 1/40 chiểu ngang của hình chữ thập. 


Theo Luật quốc kỳ của Phần Lan, cờ nhà nước hình chữ nhật 
với 4 cạnh thắng được dùng cho các cơ quan, tổ chức sau: Nghị viện, 
Chính phủ và các cơ quan của chính phủ, Tòa án tối cao, Tòa án các 
tỉnh, Tổng hội Nhà thờ lớn, Tổng hội Nhà thờ Orthodox Phần Lan, 
các cơ quan ngoại giao của Phần Lan, Ngân hàng nhà nước Phần 
Lan, Cơ quan bảo hiểm Xã hội Phần Lan, Viện Hàn Lâm Phần Lan, 
Lực lượng biên phòng, các trường đại học do chính phủ quản lý và 
các tàu thuyển. Còn cờ nhà nước hình chữ nhật với một cạnh có ba 
mũi nhọn với kích thước lớn hơn cờ nhân dân hoặc cờ nhà nước 
hình chữ nhật một đơn vị được dùng cho quân đội. Riêng Dinh Tổng 
thống cũng treo cờ ba mũi nhọn với một hình chữ thập màu xanh 
nước biển và màu vàng ở góc trên bên trái. 
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Những vấn để về quốc kỳ do Bộ Nội vụ phụ trách. Bên cạnh kích 
thước, màu sắc của quốc kỳ, việc sử dụng cờ cũng được quy định rất 
rõ ràng bằng các điểu khoản cụ thể trong đạo luật về cờ của Phần 
Lan. Luật nghiêm cấm việc bôi nhọ hoặc sử dụng cờ một cách thiếu 
tôn trọng. Việc lấy cờ ra khỏi cột khi không được phép bị coi là phạm 
luật. Luật cũng nghiêm cấm việc dùng cờ chính thức dành cho tổng 
thống và cờ nhà nước khi không được phép. Việc bán cờ không đúng 
màu sắc quy định cũng sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, luật còn quy định 
người dân không được để cờ bẩn hoặc rách nát. Cờ không được để 
dưới đất. Khi giặt xong phải phơi cờ trong nhà. Khi cờ rách hoặc cũ 
phải đốt, hoặc cắt nhỏ để không được nhận ra đấy là cò. Cò không 
được chôn dưới đất hay ném xuống biển. 


Cùng với việc quy định chính thức những ngày treo cờ trong 
cả nước một cách thống nhất, thời gian treo cờ cũng được quy định 
theo luật được Nghị viện phê chuẩn. Thời gian cờ đựoc treo trên 
cột là trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng mùa hè vì mặt 
trời lặn muộn hơn nên cờ có thể được treo trên cột đến 9 giờ tối. Vào 
Ngày Hạ chí, cờ có thể được kéo lên cột từ lúc 6 giờ tối hôm trước. 
Vào ngày bầu cử, cờ được hạ xuống khi thời gian bầu cử kết thúc. 
Đáng chú ý là cột cờ cũng được làm theo kích thước và hình dáng 
thống nhất trên cả nước chứ không phải tùy theo điểu kiện hay sở 
thích của mỗi người. 


Äland - quần đảo tự trị của Phần Lan 


Ảland hay Ahvenanmaa trong tiếng Phần Lan là quần đảo tự trị, 
phi quân sự, chỉ sử dụng ngôn ngữ chính thức là tiếng Thụy Điển. 
Ảland nằm trên cửa ngõ vịnh Bothnia của biển Baltic, bao gồm 6.700 
hòn đảo với tổng diện tích 6.784 km2, trong đó diện tích đất liền là 
1.526,5 km?. Tuy nhiên, chỉ 65 đảo trong số đó có người ở với dân số 
26.530 người, trong đó 92,4 % số người nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Thụy 
Điển, 5,0 % tiếng Phần Lan, 2,5 % các tiếng khác, trong đó có tiếng 
Việt (12 người). Hơn 40% dân số của Ảland sống tập trung ở Marie- 
hamn, đô thị duy nhất và là trung tâm hành chính, chính trị và kinh 
tế của quần đảo. Số còn lại sống rải rác ở 15 kunta khác với dân số từ 
130 người đến 3.508 người. Trước đây, nền kinh tế của quần đảo này 
chủ yếu là vận chuyển hàng hóa. Song từ những năm 1970 trở lại đây, 
các ngành dịch vụ, nhất là du lịch đã vươn lên thành ngành chính và 
chiếm tới 80% GDP hàng năm của Ảland. 
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Mặc dù là 1 trong 6 tỉnh của Phần Lan hiện nay nhưng Ảland có 
quyền độc lập và tự trị rất lớn, với cơ quan lập pháp và hành pháp 
riêng. Nghị viện Äland có 30 nghị sĩ do người dân Ảland trực tiếp bầu 
chọn với nhiệm kỳ 4 năm. Bên cạnh việc ban hành luật, Nghị viện có 
nhiệm vụ hết sức quan trọng là phân bổ ngân sách của Ảland. Các đạo 
luật do Nghị viện Ảland thông qua phải được trình lên Tổng thống 
Phần Lan và Tổng thống có quyền phủ quyết nếu như đạo luật đó vượt 
quá quyển hạn của Nghị viện Äland, hoặc đạo luật đó ảnh hưởng đến 
chính sách và an ninh của quốc gia. Người dân Ảland có hộ chiếu riêng 
chứ không dùng hộ chiếu của Phần Lan. 

Quyển tự trị của Äland bắt nguồn từ việc, năm 1917 khi Phần Lan 
tuyên bố trở thành quốc gia độc lập khỏi Nga, người dân Ảland vốn là 
những người từ Thụy Điển sang đây lập nghiệp muốn sáp nhập lãnh 
thổ Ảland vào đất mẹ của họ là Thụy Điển. Tuy nhiên, phía Phần Lan 
chỉ cho phép quần đảo này được hưởng quyển tự trị còn chủ quyển 
lãnh thổ vẫn thuộc về Phần Lan, với Đạo luật tự trị dành cho Ảland 
được Nghị viện Phần Lan ban hành năm 1920. Nhưng người Äland 
không chấp thuận, vì thế vấn đề Ảland được đưa ra giải quyết tại Liên 
đoàn các quốc gia (League of Nations) vừa mới được thành lập. Tháng 
6 năm 1921 tổ chức này đưa ra giải pháp có tính thỏa hiệp giữa ba bên 
liên quan là Phần Lan, Thụy Điển và Ảland, công nhận Ảland là lãnh 
thổ của Phần Lan; nhưng Phần Lan phải bảo đảm cho người dân quần 
đảo này được giữ và phát triển ngôn ngữ, văn hóa và phong tục tập 
quán Thụy Điển của họ, đồng thời chấp thuận thể chế tự trị ở quần đảo 
này như Đạo luật Tự trị dành cho Äland mà Nghị viện Phần Lan thông 
qua năm 1920. Ngoài ra, các bên còn thống nhất về việc Ảland là lãnh 
thổ trung lập, phi quân sự hóa để bảo đảm rằng quần đảo này không 
bao giờ trở thành căn cứ quân sự đe dọa chủ quyển của Thụy Điển. 
Cuộc bầu cử Nghị viện Äland đầu tiên đã được tổ chức. Ngày 9.6.1922 
phiên họp đầu tiên của Nghị viện Ảland được khai mạc và ngày này 
đã trở thành ngày kỷ niệm quyển tự chủ của quần đảo hàng năm. 

Xét về nhiều mặt, ẢÄland gần như là một “đảo quốc”. Ảland chỉ sử 
dụng một ngôn ngữ chính thức là tiếng Thụy Điển. Đặc biệt, trong khi 
tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển hiện đang là hai ngôn ngữ quốc gia 
và bắt buộc phải học trong hệ thống giáo dục của Phần Lan thì ở Ảland, 
tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc, còn tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng 
Đức là các ngôn ngữ tự chọn. Từ năm 1954 Ảland có cờ riêng với hình 
chữ thập đỏ và vàng trên nền xanh. Năm 1984, Äland bắt đầu phát 
hành tem bưu điện riêng. Ảland luôn luôn có một ghế trong Nghị viện 
Phần Lan. Từ năm 1970 quần đảo này bắt đầu có đại diện trong Hội 
đồng Bắc Âu và tham gia các hoạt động của Hội đồng các Bộ trưởng 


99 | 
https://tieulun.hopto.org 














Võ Xuân Quế 





của tổ chức này. Trong mối quan hệ với EU, Ảland cũng có một số thể 
thức riêng. Ngoài ra, Ảland có luật về công dân riêng, theo đó người 
nước ngoài sống ở Ảland từ 5 năm trở lên mới được quyền trở thành 
công dân Phần Lan. Đồng thời người Ảland sống ngoài Ảland từ 5 
năm trở lên sẽ mất quyền bầu cử, quyển sở hữu tài sản và quyển làm 
việc ở Ảland. Năm 2004, Ảland có 2 tờ báo ra 5 số một tuần với tổng số 
17.776 bản/số, tính trung bình 1,5 người có 1 tờ báo ngày. 


Chú thích Phần IV 


1. Hai cột mốc quan trọng khác là: năm 1809, Phần Lan trở thành công quốc tự trị thuộc 
Nga và năm 1917 trở thành nước cộng hòa độc lập. 





http://tuomioja.org/blogi/2016/12/itsenaisyyden-ytimessa/ 


3. Từ tháng 8.2014- Mari Kiviniemi giữ cương vị Phó Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển Kinh tế (OECD) 
4. http://www.stat.fi/meta/Iuokitukset/maakunta/001-2016/ndex.html 
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PHỤ NỮ, 6IA ĐÌNH & 
(CHẾ ĐỘ AN SINH XÃ HộI 


Chúng tôi theo đuổi một nền kinh tế thị trường, 
nhưng không muốn một xã hội thị trường. 

Erkki Tuotmijn-cwu Bộ trưởng Ngoại giao Phẩn Lan 

(2000-07, 2011-15) 


1. PHỤ NỮ VÀ QUYỀN BÌNH ĐĂNG GIỚI Ở PHẦN LAN 


Phần Lan là quốc gia nổi tiếng trên thế giới về bình đẳng giữa 
nam và nữ. Bằng chứng điển hình đầu tiên cho nền dân chủ và bình 
quyển nam nữ ở nước này là năm 1906, phụ nữ Phần Lan trở thành 
những người phụ nữ đầu tiên ở châu Âu được quyền bầu cử và ứng 
cử vào Nghị viện như nam giới trong cuộc bầu cử Nghị viện tự do 
đầu tiên ở nước này khi Phần Lan chưa trở thành nước cộng hòa độc 
lập'. Trong cuộc bầu cử này 19 đại biểu nữ đã được chọn làm nghị sĩ 
trong Nghị viện gồm 200 thành viên của quốc gia. Kể từ đó số lượng 
nữ nghị sĩ trong Nghị viện Phần Lan không ngừng tăng lên, nhất là 
trong mấy thập niên gần đây. Trong cuộc bẩu cử Nghị viện năm 2003, 
có tới 74 nghị sĩ là phụ nữ, năm 2007 số nữ nghị sĩ tăng lên 84, chiếm 
42% (chỉ đứng sau Thuy Điển)?. Đến cuộc bầu cử Nghị viện năm 2011 
số nữ nghị sĩ là 85/200. Hiện nay Phẩn Lan là một trong mười quốc 
gia có số nữ nghị sĩ trong Nghị viện nhiều nhất trên thế giới và là 
nước đứng thứ hai ở châu Âu. Từ năm 1972, sự tham gia của phụ nữ 
trong bộ máy của chính phủ bắt đầu tăng lên. Cho đến nay phụ nữ 
Phần Lan đã đảm đương cương vị Bộ trưởng của tất cả các bộ trong 
các chính phủ của nước này. Đặc biệt, có tới 12 bộ trưởng nữ trong 
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số 20 bộ trưởng của chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011. Đây là lần đầu 
tiên trong lịch sử Phần Lan và cũng là lần đầu tiên trên thế giới, một 
chính phủ có nhiều nữ bộ trưởng hơn nam. 


SỐ NỮ NGHỊ SĨ TRONG NGHỊ VIỆN PHẦN LAN 
TỪ NĂM 1917-2015 
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Năm 1990, Phần Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới có nữ 
bộ trưởng quốc phòng, bà Elisabeth Rehn. Kể từ đó, phụ nữ Phần 
Lan bắt đầu “chinh phục“ các vị trí quan trọng nhất của các cơ quan 
quyển lực cao nhất của nước cộng hoà. Năm 1994, Riita Uosukainen 
trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Nghị viện Phần Lan. Năm 2000, 
đại điện của phụ nữ Phần Lan, luật sư Tarja Halonen, xuất thân từ 
một gia đình lao động bình dân đã vươn lên trở thành nữ tổng thống 
đầu tiên của Phần Lan. Max Jacobson từng viết: “Cuộc bầu cử Tổng 
thống năm 2000 không phải là cuộc thi giữa phái hữu và phái tả 
mà là cuộc chiến giữa phái nam và phái nữ”, và kết quả là nữ giới 
Phần Lan đã thắng. Năm 2006, “Mumi Mẹ của Phần Lan” - Tarja 
Halonen lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và giữ cương vị 
tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Tarja Halonen còn giữ một vai trò quan 
trọng trong các tổ chức quốc tế, như Ủy ban thế giới về Toàn cầu hóa 
trên bình diện Xã hội (World Commission on the Social Dimension 
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of Globalization - ILO) và Ban cao cấp về sự bển vững toàn cầu của 
Liên hiệp quốc (UN Hiph Level Panel on Global Sustainability). 
Năm 2003, Phần Lan cũng đã có nữ thủ tướng đầu tiên là bà Anneli 
]Jääteenmäki. Năm 2010, trên thế giới có 18 phụ nữ là thủ tướng và 
Tổng thống, thì Phần Lan có 2 người là tổng thống Tarja Halonen và 
thủ tướng Mari KiviniemiI. 

Cùng với chính trị, quyển bình đẳng trên các lĩnh vực khác giữa 
phụ nữ với nam giới ở Phần Lan cũng được chú trọng và thực hiện 
sớm so với các quốc gia khác ở châu Âu. Năm 1915, trường học dành 
riêng cho nữ giới ở Phần Lan đã trở thành trường học chung cho cả 
nam và nữ. Năm 1930, luật kết hôn của Phần Lan đã xoá bỏ quyển 
bảo trợ của người chồng đối với người vợ trong khi điều này năm 
1945 mới được thực hiện ở Pháp và năm 1977 ở Đức. Phụ nữ Phần 
Lan cũng được quyển đi học cùng thời gian với nam giới. Điều này 
bắt nguồn từ một đạo luật của giáo hội đạo Luther Phần Lan cấm 
những người mù chữ kết hôn. Ngày nay phụ nữ Phần Lan có tuổi thọ 
cao hơn nhiều so với nam giới (nữ 83 tuổi trong khi nam chỉ 76 tuổi). 


So với nam giới, phụ nữ Phần Lan nhìn chung có trình độ học 
vấn cao hơn. Số liệu của cơ quan thống kê quốc gia, vào năm 2010 cho 
biết 100% phụ nữ trên 25 tuổi có trình độ phổ thông trung học. Kết 
quả các cuộc khảo sát PISA từ năm 2000-2016 cho thấy hấu hết các 
quốc gia khác học sinh nữ có điểm số thấp hơn học sinh nam về toán 
thì với Phần Lan, học sinh nữ đạt điểm cao hơn học sinh nam không 
chỉ về toán mà cả các bộ môn khác, như: giải quyết vấn để, đọc hiểu. 
Một khảo sát các kỹ năng của người lớn (PLAAC) do Tổ chức OECD 
tiên hành cũng cho thấy kết quả tương tự. Trong những thập niên 
gần đây, số nữ sinh ở bậc đại học hàng năm đều nhiều hơn nam giới. 
Năm 2012, 37% phụ nữ và 43% nam giới học hết phổ thông trung 
học, nhưng 32% phụ nữ học lên đại học, trong khi con số này ở nam 
giới là 25%. Số phụ nữ tốt nghiệp đại học cho đến năm 2015 cũng 
cao hơn nam giới 5%. Theo khảo sát của OECD, hiện nay, Phần Lan 
là quốc gia có tỉ lệ nữ sinh viên đại học cao nhất trong 6 ngành: giáo 
dục, khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật, nông nghiệp, dịch vụ 
và chăm sóc sức khỏe. Tỉ lệ thất nghiệp ở nữ cũng thấp hơn nam ở tất 
cả các lứa tuổi. Kể từ năm 1980 đến 2012, phụ nữ Phần Lan cũng theo 
học các lớp học dành cho người lớn tuổi nhiều hơn nam giới. 
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SỐ SINH VIÊN NỮ VÀ NAM TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
Ở PHẦN LAN NĂM 2005-1014 
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Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus) 


TỈ LỆ NỮ VÀ NAM TRONG CÁC LỚP HỌC CHO NGƯỜI LỚN 
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Nguồn: Women and Men in Finland 2014, Trung tâm Thống kê Phần Lan 


Xuất phát từ một quốc gia nông nghiệp và bước vào công nghiệp 
hóa vào loại muộn nhất ở châu Âu nên phụ nữ Phần Lan có truyền 
thống gắn bó với công việc. Cho đến những năm đầu thế kỷ XX, 3/4 
lao động nữ vẫn còn làm nghề nông. Phải đến những năm 1960 nền 
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kinh tế Phần Lan mới thay đổi cơ cấu với 60% lực lượng lao động 
phục vụ trong các lĩnh vực dịch vụ. Tự chủ về tài chính là điểu rất 
quan trọng và là một đặc tính tiêu biểu của phụ nữ Phần Lan. Hiện 
nay, hơn 80% phụ nữ ở độ tuổi từ 30-55, có việc làm ngoài công việc 
gia đình. Tuy nhiên, tỉ lệ phụ nữ làm việc bán thời gian cao hơn so 
với nam giới. Theo một báo cáo mới công bố gần đây (10.2016) của 
“Save the Children organization” (Tổ chức Bảo vệ Trẻ em) chính sách 
đối với trẻ em gái của Phần Lan tốt thứ hai trong các nước châu Âu, 
chỉ sau Thụy Điển. 


Năm 1978, Phần Lan là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện 
chính sách chổng được nghỉ việc có lương trong thời gian vợ sinh 
con. Theo chính sách hiện nay người chổng có thể nghỉ việc để giúp 
vợ trông con nhỏ với thời gian từ 6-42 ngày, còn người vợ được nghỉ 
105 ngày và được nhận 66% lương của mức lương hiện tại. Kể từ năm 
1996, chồng hoặc vợ của các gia đình có con nhỏ có thể nghỉ việc để 
trông con mà không bị mất việc và được nhận triển trợ cấp nuôi con 
cho đến khi con tròn 3 tuổi. Tuy nhiên, số nam giới Phần Lan nghỉ việc 
để trông con vẫn còn rất ít và công việc này chủ yếu vẫn do phụ nữ 
đảm nhiệm. Theo khảo sát mới đây (tháng 7.2006), 70% đàn ông có vợ 
sinh con chỉ nghỉ từ 13-18 ngày trong thời gian vợ sinh để trông con. 


Đặc biệt, điểu khiên những người đấu tranh cho quyển bình 
đẳng nam nữ Phần Lan quan tâm là thị trường lao động của nước 
này hiện nay vẫn còn sự phân chia theo giới. Lao động nữ thường 
chiếm phẩn lớn trong các ngành dệt may, chế biến thực phẩm, cao 
su, đổ da cũng như trong các dịch vụ công cộng như giáo dục, chăm 
sóc sức khỏe và bảo hiểm xã hội. Đây là những lĩnh vực có thu nhập 
thấp hơn những lĩnh vực khác như kỹ thuật, kinh doanh và tài chính, 
phần lớn dành cho nam giới. Thu nhập của phụ nữ ở cả khu vực tư 
nhân cũng như nhà nước đều chỉ bằng 80% thu nhập của nam giới 
mặc dù trên nguyên tắc nam và nữ làm những công việc như nhau 
được trả lương như nhau. Mặt khác trong những lĩnh vực mà phụ 
nữ chiếm đa số, các vị trí lãnh đạo cũng thường thuộc về nam giới. 
Vì lẽ đó mà nhiều người cho rằng ở Phần Lan quyển lực và tiển bạc 
vẫn do nam giới nắm giữ. 

Đạo luật về bình đẳng giới được ban hành lần đầu tiên ở Phần 
Lan năm 1986. Kể từ đó đến nay, đạo luật này đã được sửa đổi và 
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bổ sung nhiều lần vào các năm 1992, 1995 và gần đây nhất là năm 
2005. Theo đạo luật này, việc phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở nơi 
làm việc (chẳng hạn như: việc tuyển dụng, trả lương, điểu kiện làm 
việc...) bị nghiêm cấm. Luật còn quy định những cơ sở lao động 
có từ 30 lao động trở lên hàng năm phải có chương trình thực hiện 
quyển bình đẳng giới đồng thời đưa ra tỉ lệ 40% dành cho phụ nữ 
trong các cơ quan lãnh đạo của trung ương và địa phương. Gần đây, 
điểu này đã được Bộ trưởng bộ Xã hội và Sức khỏe yêu cầu đưa vào 
luật của Phần Lan theo như mô hình của Na Ủy. Theo khảo sát mới 
nhất từ 100 công ty lớn nhất của Phần Lan tỉ lệ phụ nữ trong các vị trí 
lãnh đạo chỉ chiếm 17%. 


Để thực hiện quyển bình đẳng giới, ở Phần Lan có nhiều cơ quan 
chuyên trách, nhiều hội, tổ chức phụ nữ được thành lập. Ở Nghị viện 
bên cạnh Uỷ ban về Việc làm và Bình đẳng còn có Nhóm Nữ nghị 
sĩ hoạt động như một tổ chức không chính thức. Về phía chính phủ, 
bộ Xã hội và Sức khỏe là cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm chính 
trong việc thực hiện quyển bình đẳng giới với ba cơ quan trực thuộc 
là Văn phòng bình đẳng giới, Cơ quan Thanh tra về bình đẳng giới 
và Uỷ ban bình đẳng giới. Ngoài ra, các tổ chức xã hội, nghiệp đoàn 
lao động, dân tộc ở Phần Lan đều có các tổ chức đại diện cho phụ nữ. 
Từ năm 2007, Nghị viện Phần Lan đã quy định lấy ngày sinh của nữ 
nhà văn Minna Canth, 19 tháng 3 làm Ngày bình đẳng giới của Phần 
Lan và cả nước treo cờ theo quy định như những ngày lễ khác trong 
năm. Phần Lan ban hành Luật bình đẳng giới năm 1987. Cũng năm 
đó phụ nữ Phần Lan được quyển trở thành linh mục và giám mục 
đạo Luther. Tuy nhiên mãi đến năm 2010, Phần Lan mới có giám mục 
nữ đầu tiên là bà Irja Askola, giám mục Helsinki. Hiện nay ở Phần 
Lan có 40% linh mục là nữ. 


Nói về sự bình đắng giới ở Phần Lan, tờ Teleeraph (Anh) viết 
trong mục “Chân duns oăn hóa dân tộc của Phần Lan” rằng: “Phụ nữ 
Phần Lan cởi mở và dễ tiếp xúc hơn nam giới và thường nói được 
ba hay bốn thứ tiếng. Vị trí của họ trong xã hội cũng như trong 
kinh doanh cao và đáng coi trọng hơn của phụ nữ các quốc gia 
khác ”°. Ellen Marakowitz, một giáo sư nghiên cứu về Phần Lan có 
nhận xét rằng: phụ nữ kiến tạo nên Phần Lan hiện đại và các chế 
độ phúc lợi dành cho phụ nữ và trẻ em đã làm nên hệ thống an 


¡106 
https://tieulun.hopto.org 














PHẦN LAN - Ngôi sao phương Bắc 





sinh xã hội của Phần Lan trong nhiều thập kỷ. Với tư cách là một 
thành viên của Liên hiệp quốc, Phần Lan đã đưa ra sáng kiến cần 
để cao đến vai trò của phụ nữ trong tiến trình hòa bình trên thế 
giới. Trong lời chúc mừng gửi cho Phần Lan nhân 100 năm nước 
Cộng hòa Phần Lan (1917-2017), Phó Tổng thống Mỹ, Joe Biden đã 
viết: “Phần Lan đã cam kết tiếp tục thúc đẩy sự bình đẳng và tạo 
điều kiện để mỗi người đều có khả năng làm cho thế giới tốt đẹp 
hơn cho thế hệ tương lai. Điểu đó đường như có sẵn trong gen của 
mỗi người Phần Lan.”* 


Những mốc đáng nhớ với phụ nữ Phần Lan 

° 1864: Phụ nữ chưa kết hôn có đâu đủ quyên lợi (khi tròn 25 tuổi). 

° 1871: Phụ nữ được học đại học uới sự chấp thuận của siáo hội. 

° 1878: Phụ nữ được quuên thừa kếngang nam siới. 

° 1882: Phụ nữ được quuển dạy trong các trường học dành cho nữ giới. 

° 1901: Phụ nữ được quuên học đại học không cẩn sự chấp thuận của giáo 
hội. 

* 1906: Phụ nữ đươc quyên bầu cử như nam giới (nước đầu tiên ở châu Âu) 
oà được quyền ứng cử (quốc sia đầu tiên trên thế giới) 

° 1916: Phụ rrữ được dạy trong các trường đại học. 


° 1917: Phụ nữ được nghỉ bốn tuần sau khi sinh con. 


1919: Luật hợp đồng lao động đầu tiên cho phép phụ nữ có chồng được 

quyên tự do làm 0iệc. 

° 1926: Luật 0ề Hư cách của phụ nữ trong các cơ quan nhà nước được thông 
qua 0à chính phủ có bộ trưởng nữ đầu tiên. 

» 1930: Luật kết hôn công nhận quuên bình đẳng siữa 0ợ uà chồng. 

° 1937: Luật 0ề trợ cấp sinh sản được thông qua. 

«1943: Luật oề bữa ăn ở trường được đệ trình. 

° 1946: Luật cñm phụ nữ làm uiệc ban đêm. 

° 1961: Thuốc tránh thụ thai được chấp thuận. 

° 1970: Luật nạo thai được thông qua. 

« 1972: Chính phủ có nữ bộ trưởng tài chính đẩu tiên. 

° 1975: Chính phủ có nữ bộ trưởng tư pháp đầu tiên. 

° 1978: Người bố được quyển nghỉ 12 ngàu khi có con được sinh. 
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1985: Luật oể trợ cấp nuôi con được thông qua. 


1986: Luật mới uề tên họ cho phép phụ nữ được dùng tên họ của mình hay 
của chồng sau khi kết hôn. Con được tự do mmans họ của mẹ hoặc bố. 


1987: Luật bình đẳng giới được thông qua. 


1988: Phụ nữ ẩược làm linh mục 0à giám tục của ñạo Luther ở Phẩn Lan. 


1990: Elisabeth Rehm trở thành nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên trên thế 
giới. Trẻ ba tuổi được quên đi nhà trẻ ở nơi cư trú. 


1994: RiiHa Llosukainen trở thành nữ chủ tịch đẩầu tiên của Nghị tiện 
Phẩn Lan. Phụ nữ được tự do gia nhập quân đội. 


1995: Luật bình đẳng giới sửa đổi quụ định tỉ lệ phụ nữ trong các cơ quan 
quản lý uà hành chính các cấp. 


2000: Tnr/a Halonen trở thành nữ tổng thống đâu tiên của Phẩn Lan. 


2003: Phẩn Lan có rữ thủ tướng đẩu tiên (Anneli Jñtentmäki) 


2007: Ngày 19/3 (ngàu sinh của nữ nhà uăn Minna Canth) được lấy làm 
Ngàu Bình đẳng giới của Phần Lan. Lần đầu tiên trong Nghị uiện Phẩn 
Lan, nít nghị sĩ chiếm 40%. 


2010: Phẩn Lan có nữ giám trục đầu tiên của ñạo Luther 


2. HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 


Khác với gia đình người phương đông như Việt Nam, Trung 
Quốc, trong gia đình Phần Lan chủ yếu chỉ có hai thế hệ là bố mẹ và 
con cùng chung sống. Thanh niên Phần Lan bắt đầu cuộc sống độc 
lập từ rất sớm. Phần lớn chỉ đến 18 hoặc 20 tuổi là rời nhà bố mẹ ra 
sống riêng và khi kết hôn cũng không thích sống gần bố mẹ. Việc ra 
sống riêng sớm của giới trẻ một phần xuất phát từ bản tính ưa độc 
lập của người Phần Lan, mặt khác được chế độ bảo trợ ưu việt của 
nhà nước tạo điểu kiện: từ 18 tuổi trở lên được giúp đỡ về tài chính 
để học tập và được quyển có chỗ ở riêng. Tùy theo thu nhập thực tế, 
thanh niên còn được trợ cấp của xã hội trong việc thuê nhà cũng như 
chi phí sinh hoạt để đảm bảo mức sống tối thiểu. 


Phần lớn thanh niên khi rời nhà bố mẹ, sống với bạn gái hoặc 
bạn trai, chỉ một số rất ít sống độc thân ở các căn hộ tự thuê hoặc các 
khu nhà dành cho sinh viên. Việc sống chung với nhau trước khi 
kết hôn ngày nay rất phổ biên trong giới trẻ Phần Lan. Mặt khác, độ 
tuổi kết hôn cũng như tuổi có con của các cặp vợ chồng ngày càng 
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cao hơn. Theo kết quả điểu tra, tuổi kết hôn trung bình của giới nữ 
Phần Lan hiện nay là 29 và nam là 31. Một xu hướng khác là số cặp 
kết hôn trước khi có con ngày càng giảm so với trước đây. Vào những 
năm 1980 chỉ khoảng một trong mười cặp vợ chổng có con trước khi 
kết hôn, còn ngày nay tỉ lệ đó đã tăng lên với bốn trong mười cặp vợ 
chổng có con trước khi cưới. 


SỐ BÀ MẸ CÓ CON KẾT HÔN VÀ KHÔNG KẾT HÔN TỪ 1990-2015 
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Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus), 2016. 


Không giống như trước đây, ngày nay việc kết hôn chính thức 
để cùng sống trong một gia đình đối với giới trẻ Phần Lan không 
thật sự quan trọng. Điều này một mặt do quan niệm hôn nhân, gia 
đình “thông thoáng”, và mặt khác do việc đăng ký trẻ sơ sinh không 
cần giấy đăng ký kết hôn chính thức của bố mẹ mà chỉ cần xác nhận 
của họ với chính quyển. Ngoài ra, có một thực tế là ngày nay phụ 
nữ Phần Lan nhìn chung có trình độ học vấn cao hơn nam giới nên 
nhiều phụ nữ không tìm được người chồng tương xứng hoặc không 
muốn lập gia đình mà chỉ sống độc thân. Số phụ nữ có con nhưng 
không sống với người bố của con mình lâu dài hoặc cho đến khi kết 
hôn chính thức đang ngày càng tăng lên. Theo luật Phần Lan, người 
phụ nữ sau khi kết hôn không nhất thiết phải mang họ của chồng, 
đồng thời con của họ cũng được tự do chọn mang họ của bố hoặc của 
mẹ hay dùng cả hai. 
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Phần Lan là nước cuối cùng ở Bắc Âu chính thức công nhận hôn 
nhân cùng giới (năm 2002). Vào cuối năm 2003 cả nước có 190 cặp 
hôn nhân cùng giới chính thức đăng ký, trong đó 106 cặp cùng giới 
nữ và 84 cặp cùng giới nam. Năm 2015 có 221 cặp hôn nhần cùng 
giới nữ, trong khi chỉ có 97 cặp cùng giới nam. Theo luật của Phần 
Lan, các gia đình hôn nhân cùng giới không được nhận con nuôi. Tuy 
nhiên cũng có một số ít trong các gia đình này sống với con đẻ của 
một trong hai người. Năm 2014 Nghị viện Phần Lan đã thông qua 
luật chấp nhận hôn nhân đồng giới. 


Luật lao động cũng như chính sách gia đình của Phần Lan có 
nhiều điều khoản khuyên khích phụ nữ trong việc sinh con, như bố 
hoặc mẹ có thể được nghỉ việc có lương trong thời gian sinh con đến 
11 tháng. Đồng thời người chổng còn được nghỉ 3 tuần có lương khi 
vợ sinh con. Ngoài ra, chồng hoặc vợ được phép nghỉ trông con cho 
đến khi đứa trẻ tròn 3 tuổi với sự hỗ trợ một phần về tài chính của 
xã hội. Nhà nước còn có chế độ trợ cấp hàng tháng cho tất cả các gia 
đình có con mới sinh đến 17 tuổi, với chính sách con sau cao hơn con 
trước (10,5 euro năm 2006). Theo quy định hiện thời con đầu tiên 
được trợ cấp 95,75 euro/tháng, con thứ hai: 105,80 euro/tháng, con 
thứ ba: 135, 01 euro/tháng, con thứ tư: 154, 64 euro/tháng. Mặc dù 
vậy, dân số Phần Lan hàng năm vẫn tăng lên không đáng kể, trong 
khi đó số phụ nữ không muốn sinh con ngày càng phổ biến, chiếm 
tới khoảng 25% trong số phụ nữ ở độ tuổi sinh con hiện nay. 


Cùng với Thuy Điển, Phần Lan là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất 
trong các nước EU. Kể từ sau khi luật hôn nhân và gia đình mới có 
hiệu lực năm 1988, tỉ lệ ly hôn của Phần Lan đã tăng lên trung bình 
1,5 lần mỗi năm. Theo luật mới này việc ly hôn sẽ được công nhận 
sáu tháng sau khi một trong hai người có đơn gửi toà án. Thống kê 
cho biết từ những năm 1990 đến nay gần như một nửa số cặp hôn 
nhân kết thúc với ly hôn. Đây là một vấn để xã hội đang khiến nhiều 
người rất quan tâm bởi lẽ ngày nay việc kết hôn được thực hiện ở độ 
tuổi cao hơn trước và phần lớn các cặp vợ chồng đều đã sống chung 
với nhau một thời gian trước lúc quyết định chính thức kết hôn. 


Luật pháp Phần Lan bảo đảm cho mỗi cá nhân, không phân biệt 
lứa tuổi có quyển tự do suy nghĩ và tự do ngôn luận. Vì thế, trong 
gia đình, con cái không nhất nhất phải nghe theo lời bố mẹ và cũng 
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không có nghĩa vụ phải chăm sóc, phụng dưỡng khi bố mẹ già yếu. 
Việc chăm sóc người già ở Phần Lan là trách nhiệm của xã hội chứ 
không phải của gia đình. Những người già thuộc dạng này được coi 
là những người “không có gia đình” hay “cô đơn” (phần lớn hiện 
nay là goá bụa) được đưa vào sống ở các cơ sở dành cho người già, 
hoặc sống ở nhà mình nhưng có người thường xuyên đên chăm sóc. 
Hiện nay, đổi tượng này cùng với những người chưa kết hôn hay chỉ 
sống độc thân và những người kết hôn mà không có con chiếm tới 
23% dân số Phần Lan. 


SỐ LƯỢNG KẾT HÔN VÀ LI HÔN TỪ 1970-2015 
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Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus), 2016. 


Trong những năm gần đây, số người già ngày một tăng lên khiến 
cho việc chăm sóc những người này trở thành một vấn để thu hút 
sự quan tâm của chính phủ cũng như chính quyển các địa phương. 
Cùng với các công việc phục vụ trong bệnh viện, việc chăm sóc người 
già đang là loại công việc cần nhiều lao động nhất hiện nay ở Phần 
Lan. Năm 2015 cả nước có 759 người trên 100 tuổi trong đó có một 
người cao tuổi nhất là 109 tuổi. Giới trẻ Phần Lan ngày nay không 
thích học và làm các công việc này vậy nên mảng công việc này chủ 
yếu dành cho những người nhập cư. 

So với những năm đầu thế kỷ XX, vai trò và địa vị của người phụ 
nữ trong gia đình Phần Lan đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, sau khi 
sinh con hầu hết phụ nữ ở nhà, còn ngày nay phần lớn đều đi làm 
việc. Cùng với trình độ học vấn cao của phụ nữ, các chính sách xã hội 
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của Phần Lan cũng góp phần giúp cho người phụ nữ có địa vị bình 
đẳng với nam giới. Trong một chương trình truyển hình được phát 
sóng năm 2005, khi được hỏi vì sao lại lấy chồng người Phần Lan, 
một cô gái Việt có mẹ cũng lấy chổng Phần Lan đã trả lời một cách 
rất hổn nhiên “vì chồng Phần Lan thường san sẻ công việc trong nhà 
với vợ, khi vợ muốn đi chơi với bạn bè, chồng Phần Lan còn giữ con 
cho mình đi, còn chổng người Việt thì không có chuyện đó”. 


CƠ CẤU GIA ĐÌNH NĂM 2010 & 2015 
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Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus), 2016. 


Một đặc điểm rất dễ nhận thấy nữa là khác với gia đình người 
Việt, các thành viên trong gia đình của người Phẩn Lan rất ít bị phụ 
thuộc và ràng buộc lẫn nhau, nhất là về kinh tế. Mỗi người lớn trong 
gia đình Phần Lan đều có một tài khoản riêng và họ độc lập về tài 
chính. Việc vợ, chồng hay mẹ, con hoặc bố, con cùng vào nhà hàng, 
cửa hiệu nhưng mỗi người tự trả tiển phần chỉ tiêu của mình là 
chuyện bình thường. Việc ăn uống, sinh hoạt trong gia đình cũng 
không bị phụ thuộc nhau. Không ít gia đình các thành viên chỉ ăn 
cùng nhau vào những ngày lễ, còn ngày thường mỗi người tự lo bữa 
của mình vào những lúc thấy cần thiết. 
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3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI VÀ AN SINH XÃ HỘI 


Hựuinoointi, tạm dịch sang tiếng Việt là Chế độ phúc lợi 0à an sinh 
xã hội là một trong những lĩnh vực mang tính ưu việt nhất của xã hội 
Phần Lan. Khác với các nước Tây Âu cũng như với Mỹ, Canada, chế 
độ phúc lợi và bảo trợ xã hội của Phần Lan cũng như của các nước 
Bắc Âu dành cho tất cả mọi người dân. Hiến pháp Phần Lan nêu rõ, 
chính quyển trung ương và chính quyển địa phương có trách nhiệm 
đảm bảo những quyển lợi cơ bản về kinh tế, xã hội và giáo dục của 
mọi công dân một cách bình đẳng. Trong một bài viết trên báo Công 
dân OtHzrua, Erkki Tuomioja, cựu Bộ trưởng Ngoại Giao Phần Lan 
(2000-2007) có viết “Chúng tôi theo đuổi một nến kinh tế thị trường 
nhưng chúng tôi không muốn một xã hội thị trường. Điểu rõ ràng 
là cần phải tôn trọng một lĩnh vực không thị trường là đời sống của 
con người.” 


Cũng như các nước Bắc Âu khác, Phần Lan có chế độ phúc 
lợi và an sinh xã hội rất toàn diện và hoạt động một cách có hiệu 
quả. “Chế độ phúc lợi của Bắc Âu có thể ví như con ong mật. Với 
cơ thể nặng nể và đôi cánh mỏng, những tưởng nó không thể bay, 
nhưng nó bay được. Chế độ phúc lợi của Bắc Âu cũng vậy: với 
mức thuế cao và dịch vụ công lớn tưởng nó khó có thể duy trì lâu 
dài. Nhưng các nước Bắc Âu đã cất cánh khiến nhiều quốc gia 
khác phải ghen ty.”” 


Theo Andrew Nestingen, giáo sư ở Đại học Washington: triết lý 
xây dựng chế độ phúc lợi và an sinh xã hội của Phần Lan là: “Tất cả 
mọi người cần được hưởng một lát từ cái bánh để họ có cái cần và để 
họ biết làm gì cho cuộc đời mình”. “Là một quốc gia nhỏ với 5 triệu 
dân, chúng tôi không có nhiều tài nguyên để lãng phí. Nêu người 
dân hạnh phúc, họ sẽ làm việc hết khả năng của mình và chúng tôi sẽ 
phát triển“°. Theo thời gian Phần Lan đã làm được chiếc bánh cho đất 
nước mình và chia cho mỗi người một lát. Chế độ phúc lợi và an sinh 
xã hội của Phần Lan như là một vòng tròn đạo đức góp phần gắn kết 
xã hội nhỏ bé này và thúc đẩy nó phát triển. 

Mỗi năm Phần Lan dành một nguồn kinh phí rất lớn cho các 
dịch vụ an sinh xã hội. Theo số liệu từ Viện Sức khỏe uà An sinh quốc gia 
(Terueyden Ja Hụuinuoinnin Laitos) Phần Lan, năm 2014, chi phí dành 
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cho an sinh xã hội của nước này là 65.6 tỉ euro, chiếm 31,9% GDP. 
Trung bình mỗi người 12.003 euro, cao hơn 3.5% so với năm 2013 và 
cũng là cao nhất trong các nước châu Âu. 


CHI PHÍ CHO AN SINH XÃ HỘI VÀ HƯU TRÍ THEO ĐẦU NGƯỜI (EURO) 
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Nguồn: Society at a Glance 2016: OECD Social Indicators và 
Viện Sức khỏe và An sinh quốc gia Phần Lan 


Tỉ lệ kinh phí dành cho an sinh xã hội cao nhất ở một số nước 
thuộc OECT năm 1990, 2000 & 2016 (theo % từ GDP). 
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Phúc lợi và an sinh xã hội mà người dân được hưởng từ nhà 
nước và địa phương gổm nhiều chế độ, được pháp luật quy định rất 
cụ thể cho từng nhóm công dân do Cơ quan An sinh và Phúc lợi Xã 
hội quốc gia (KELA) phụ trách. 


3.1. Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế 


Việc tổ chức và cung cấp tài chính cho vấn để chăm sóc sức khỏe 
từ lâu đã được coi là trách nhiệm của xã hội ở Phẩn Lan. “Liên đoàn 
Mannerheim về phúc lợi trẻ em“ (Mannerheimin LastensuoJeluliiHo) ra 
đời năm 1920, khi quốc gia độc lập chưa tròn ba tuổi, xứng đáng là 
một mô hình tiêu biểu trong việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình 
và trẻ em kể từ những năm 1920 về sau. Từ những năm 1940 chính 
quyển các địa phương đã tham gia xây dựng chính sách chăm sóc 
sức khỏe cho người dân. Năm 1972 Luật Bảo uệ Sức khỏe Cơ bản được 
thông qua, quy định các địa phương phải tự mình hoặc liên kết với 
địa phương khác để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như 
khám chữa bệnh cho người dân thuộc địa phương mình. Các trung 
tâm chăm sóc sức khỏe được xây dựng ở các cạm dân cư chịu trách 
nhiệm cung cấp cho người dân các dịch vụ: khám sức khỏe, dịch vụ 
cấp cứu, hộ lý, phòng chống dịch bệnh, khám sức khỏe ở trường học 
và các cơ sở giáo dục, phục hổi sức khỏe, và chăm sóc răng. Bệnh 
nhân cần chữa bệnh mới được gửi đến các bệnh viện 

Phụ nữ có thai và trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo cũng 
như trường cơ sở được chăm sóc sức khỏe miễn phí hàng năm. Mỗi 
năm trẻ mới sinh đến 2 tuổi trẻ sẽ được kiểm tra sức khỏe bốn lần 
và được bác sĩ khám từ hai đến ba lần. Sau 2 tuổi đến 7 tuổi cứ hai 
năm một lẩn sẽ được bác sĩ khám sức khỏe. Chính nhờ thế Phần 
Lan là một trong những nước có tỉ lệ trẻ em tử vong thấp nhất trên 
thế giới. Theo quy định, học sinh ở trường cơ sở được khám sức 
khỏe miễn phí ít nhất ba lần trong 9 năm học ở trường cơ sở. Ở các 
trường học vào những ngày nhất định trong tuần có cán bộ y tế và 
chuyên gia về tâm lý trực để khám và chăm sóc sức khỏe cũng như 
tâm lý cho học sinh. Việc khám sức khỏe và tư vấn tâm lý cũng như 
chăm sóc răng cho trẻ em từ bé đến 18 tuổi được cung cấp miễn phí. 


Việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng được đặc biệt 
chú ý. Theo Luật Chăm sóc Sức khỏe Người lao động, chủ các doanh 
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nghiệp có nghĩa vụ khám sức khỏe miễn phí cho người lao động 
của doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp (tư nhân cũng như nhà 
nước) có thể “mua” dịch vụ này từ các trung tâm y tế của các địa 
phương hoặc các cơ sở tư nhân. Để bảo đảm sức khỏe cho người lao 
động, Luật Lao động Phần Lan không cho phép người lao động làm 
thêm quá số giờ quy định một năm. 


Bảo hiểm y tế dành cho tất cả người dân dựa vào tiền thuế. Năm 
2003, chi phí dành cho chăm sóc sức khỏe của Phần Lan chiếm tới 
7,6% tổng thu nhập quốc dân (GDP), trong đó 43% do địa phương 
cung cấp, 17% từ chính phủ và 16% từ cơ quan bảo hiểm, 20% từ 
người dân và 4% từ các cơ sở bảo hiểm tư nhân. Chi phí của việc 
khám chữa bệnh ở các cơ sở tư nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội 
(KELA) trả một phần. Ở Phần Lan thuốc chữa bệnh chỉ được bán 
trong các cơ sở chuyên bán thuốc Apfeekk¡i do Trung tâm quốc gia về 
dược - Fimea quản lý. Các loại thuốc chữa bệnh chỉ mua được khi có 
giấy của bác sĩ và các cơ sở khám chữa bệnh. 


Các bà mẹ chuẩn bị sinh con có thời gian đăng ký và theo dõi sức 
khỏe ở Phần Lan từ 154 ngày trở lên sẽ được nhận một món quà của 
Bộ Y tế và Xã hội. Người mẹ có thể chọn nhận một thùng quà trong 
đó có các đổ dùng dành cho trẻ sơ sinh hoặc một khoản tiển mặt (140 
euro ở thời điểm hiện nay). Trong trường hợp sinh đôi, người mẹ sẽ 
được nhận 3 thùng quà, và sinh ba sẽ là 6 thùng. Con nuôi nhận qua 
đường con nuôi quốc tế sẽ được nhận từ 1.900 euro đến 4.500 euro 
tùy theo quốc gia đứa trẻ được nhận. Luật trợ cấp sinh con được ban 
hành năm 1938. Việc chăm sóc trẻ sơ sinh thiểu tháng ở Phần Lan có 
những tiến bộ vượt bậc nhờ những chính sách an sinh xã hội của nhà 
nước và kỹ thuật tiên tiến của ngành y tế nước này. Trước đây tỉ lệ trẻ 
sinh thiếu tháng qua đời ở Phần Lan vẫn còn 70%. Nhưng hiện nay tỉ 
lệ đó giảm xuống chỉ còn 15%. 


Trong thời gian nuôi con nhỏ, bố mẹ được hưởng chế độ nghỉ 
nuôi con. Chế độ này được thực hiện với nhiều hình thức. Tất cả trẻ 
em chưa đến tuổi đến trường được quyển đến nhà trẻ, mẫu giáo 
công cộng của địa phương hay các cơ sở tư của tư nhân, hoặc ở nhà. 
Tuy theo điểu kiện và thu nhập của gia đình mà bố mẹ chỉ phải trả 
từ 18-200 euro khi có con đi nhà trẻ và mẫu giáo. Nếu gia đình có 
thu nhập thấp, trẻ sẽ được học ở các nhà trẻ, mẫu giáo miễn phí. Các 
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gia đình nuôi con đưới 17 tuổi sẽ được nhận trợ cấp nuôi con hàng 
tháng. Mức trợ cấp tùy thuộc vào số lượng con trong gia đình. Theo 
chế độ hiện nay trẻ đầu tiên được nhận 95,57 euro/tháng, trẻ thứ hai 
105,80 euro, trẻ thứ ba 135,01, trẻ thứ tư 154,64 euro. Khoản trợ cấp 
này không phải đóng thuế. Nếu bố hoặc mẹ nuôi con một mình sẽ 
được trợ cấp thêm 48,55 euro/tháng cho mỗi con sống với họ. Riêng 
quần đảo Ảland, tiền trợ cấp cho trẻ cao hơn. 


Chế độ trợ cấp cho trẻ em dưới 17 tuổi, thực hiện từ năm 1948, 
được coi là một cuộc đổi mới chính trị xã hội quan trọng ở Phần Lan. 
Năm 1950 cả nước có 1.262.000 trẻ em được nhận trợ cấp từ chế độ 
này. Mặc dù những năm gần đây tỉ lệ sinh giảm, số trẻ em dưới 17 
tuổi giảm dần, song đây vẫn là khoản trợ cấp với chi phí lớn thứ 
hai trong chế độ an sinh xã hội của Phần Lan sau kinh phí dành cho 
người về hưu. Theo số liệu từ Sổ fa thống kê 2016 (Pocket StaHistics 
2016) của KELA, năm 2014 khoản trợ cấp này là 1.495 tỉ euro và năm 
2015 là 1.384 tỉ euro. Từ năm 2002 Phần Lan đã lấy ngày 20.11 hàng 
năm (là ngày mà năm 1989 Liên hiệp quốc thông qua Hiệp ước về 
quyển trẻ em) làm ngày Quyển trẻ em Phần Lan. Nếu trẻ em không 
được nuôi dưỡng và phát triển an toàn trong gia đình thì sẽ được đưa 
đến các cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng của xã hội. Ngày 20.11.2016 
chính phủ Phần Lan đã chính thức đưa ra lời xin lỗi trên các phương 
tiện truyển thông về việc trong thời gian từ 1937-1983, chính phủ đã 
dựa trên đạo luật bảo vệ trẻ em để đưa nhiều trẻ em đến các trại trẻ 
mổ côi khiến nhiều em bị đối xử thậm tệ. 

Người già vì bị ốm hoặc không đủ khả năng làm các việc nhà 
như: nấu ăn, giặt giũ, đi lại, tắm giặt, dọn dẹp nhà cửa... sẽ được 
KELA địa phương cử người đến nhà giúp đỡ. Vì số lượng người già 
ở Phần Lan chiếm một tỉ lệ cao và đang tăng lên nên hầu hết các địa 
phương đều có bộ phận chuyên làm nhiệm vụ trợ giúp, chăm sóc 
người già. Đây là nghề cẩn nhiều lao động và dễ tìm việc nhất ở Phần 
Lan hiện nay. KELA chi trả cho những người khuyết tật những chỉ 
phí mà họ phải trả cho người giúp đỡ họ trong cuộc sống hàng ngày. 
Các địa phương cung cấp và bố trí phương tiện giao thông thuận tiện 
cho việc đi lại hàng ngày của người khuyết tật. Những người khiếm 
thính, khiếm thị, và người câm được xã hội cung cấp dịch vụ phiên 
dịch miễn phí. 
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3.2. Chế độ trợ cấp thất nghiệp và hưu trí 


Tất cả công dân và người định cư lâu dài ở Phần Lan trong 
độ tuổi lao động (từ 17 đến 64 tuổi) khi không có việc làm được 
trợ cấp thất nghiệp hoặc trợ cấp tối thiểu từ KELA. Năm 2014, trợ 
cấp thất nghiệp chiếm tới 8% trong tổng số chí phí dành cho an 
sinh xã hội. Để giảm bớt số người chỉ ở nhà hưởng trợ cấp thất 
nghiệp, đồng thời giảm thủ tục hành chính rườm rà cho KELA và 
cả người thất nghiệp, từ tháng 1.2017 KELA bắt đầu thử nghiệm 
chi trả 560euro/tháng không phải trừ thuế cho người thất nghiệp 
lâu ngày. Chương trình này sẽ kéo dài trong hai năm với 2.000 
người thất nghiệp từ 25-58 tuổi”. Trong thời gian hưởng chế độ 
này nêu người thất nghiệp tìm được việc làm và có thu nhập thì 
khoản thu nhập này chỉ phải trả thuế chứ số tiền được nhận hàng 
tháng này không bị trừ đi như trước đây. Từ năm 2018, KELA sẽ 
tăng thêm số người hưởng chế độ này đồng thời sẽ cân nhắc giãn 
độ tuổi của người nhận. Mặc dù không phải là nước khởi xướng, 
song Phần Lan được coi là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng 
chế độ này?. Theo KELA đây là một bước nhằm hiện đại hóa hệ 
thống an sinh quốc gia. 


Khi hết tuổi lao động, tất cả công dân đều được hưởng chế độ 
hưu trí. Chế độ hưu trí gồm hai loại: hưu trí nhân dân và hưu trí theo 
đóng góp từ lương hay thu nhập trong thời gian làm việc. Chế độ 
hưu trí nhân dân (kansalaiseläke) dành cho tất cả các công dân nhằm 
bảo đảm cho họ một khoản tối thiểu đủ đảm bảo mức sống hàng 
ngày, cho dù có những người suốt cuộc đời không bao giờ đóng thuế 
cho xã hội. Chế độ này do KELA đảm nhiệm. Còn chế độ hưu trí dựa 
trên đóng góp từ thu nhập trong thời gian làm việc dành cho những 
người đã từng đi làm (f/öeläke) do các cơ sở bảo hiểm tư nhân mà 
người đó đóng góp chịu trách nhiệm dưới sự quản lý của Viện Bảo 
hiểm Hưu trí trung ương. 


Chủ trang trại và những người làm việc trong các trang trại 
cũng được bảo hiểm tai nạn và các bệnh nghề nghiệp. Họ cũng 
được hưởng 24 ngày nghỉ có lương một năm. Trong trường hợp 
ốm đau, phải chăm sóc con nhỏ (dưới 3 tuổi) hoặc phải đi học nâng 
cao nghiệp vụ sẽ được nhận người thay thế do địa phương trả tiển. 
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Học sinh, sinh viên được trợ cấp tiển học, tiền thuê nhà ở và được 
vay tiển với lãi suất thấp. Để khuyến khích người học kết thúc 
việc học đúng thời hạn, từ năm 2014 trở đi, người học tốt nghiệp 
đúng hạn sẽ được giảm 2.500 euro trong tổng số tiền vay. Ngoài ra, 
khoản tiển vay này cũng được tính để giảm thuế thu nhập đồng 
thời khoản tiển vay này cũng không phải tính lãi suất. 


Đáng chú ý là ở Phần Lan, từ cuối những năm 1960 đến đầu 
những năm 1970 đã có Hội nhà ở cho sinh viên (Suomen Opiskel1Ja- 
Asunmnot) với Công ty xây dựng và quản lý nhà ở riêng dành cho 
sinh viên”. Sự ra đời của tổ chức này được coi là một trong 20 Sáng 
tạo Xã hội quan trọng nhất của Phần Lan. Hiện nay tất cả 19 tỉnh 
thành có trường đại học của Phần Lan đều có Hội nhà ở dành cho 
sinh viên, sở hữu 40.000 căn hộ dành cho sinh viên thuê với giá rẻ. 
Nhờ có tổ chức này mà việc tìm nhà ở cho sinh viên ở tất cả các địa 
phương của Phần Lan không gặp quá nhiều khó khăn. 

Ngoài những chế độ kể trên, vì là quốc gia với hai ngôn ngữ 
chính thức và các ngôn ngữ thiểu số của người bản địa cũng như 
ngôn ngữ của người nhập cư cũng được quyển sử dụng nên chính 
quyển các địa phương còn dành chi phí cho các dịch vụ công liên 
quan, như: dịch thuật và học tập. Điều tra kinh tế 2016 của OECD 
về Phần Lan đánh giá: Phần Lan là quốc gia có chế độ phúc lợi 
cao, giáo dục và kỹ năng của người lao động cao. Môi trường và 
chất lượng cuộc sống tốt. Điều kiện nhà ở tốt hơn mức trung bình 
của OECD. Sự chênh lệch thu nhập ở Phần Lan thấp nhất trong 
các nước OECD. Nền kinh tế Phần Lan vẫn vận hành tốt hơn mức 
trung bình của OECD về mặt thu nhập và việc làm'". 


Trong bài phát biểu từ biệt người dân, Tổng thống Mỹ Barrack 
Obama có nói: “...Chúng ta cần phải tạo ra một khế ước xã hội mới 
để đảm bảo rằng tất cả con em của chúng ta nhận được sự giáo 
dục mà các cháu cần; để trao cho những người lao động quyền 
được lập công đoàn nhằm có được mức lương tốt hơn; để cập nhật 
mạng lưới an sinh xã hội nhằm phản ánh được điểu kiện sống hiện 
nay của chúng ta, và để tạo ra nhiều cải cách hơn nữa đối với luật 
thuế để các công ty và các cá nhân được hưởng lợi nhiều nhất từ 
nến kinh tế mới của chúng ta không tránh né trách nhiệm của họ 
đối với đất nước đã giúp họ thành công”!!. Sau 240 năm lập quốc, 
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người Mỹ vân đang cần và đang lấy làm “mục tiêu” những điểu 
mà các quốc gia Bắc Âu, trong đó có Phần Lan đã xây dựng được 
từ lâu và đang cố găng để nó được vận hành tốt hơn. 


Tuy nhiên, mô hình kinh tế và xã hội của Phần Lan đang bị 
thách thức trong bối cảnh dân số đang già đi nhanh chóng, cạnh 
tranh thế giới ngày càng gay gắt. Nợ của chính phủ đã tăng từ 40% 
GDP trước năm 2008 lên trên 60% vào năm 2015 (vào loại cao nhất 
OECD). Giữ được mức độ cao của chế độ phúc lợi như từ trước đến 
nay trong bối cảnh nến kinh tế tiếp tục không tăng trưởng là điểu 
rất khó. Kể từ năm 2015 chính phủ Phần Lan bắt đầu có kế hoạch 
cắt giảm chỉ tiết và tổ chức lại các cơ sở và dịch vụ an sinh xã hội. 


Kela và thùng quà cho bà mẹ và trẻ sơ sinh 


Có lẽ với người dân Phần Lan, Kela là một trong số cơ quan 
được biết đến nhiều nhất. Kela là từ viết tắt của Kansaneläkelaitos 
(tiếng Phần Lan) có nghĩa là “Cơ quan hưu trí nhân dân”, ra đời năm 
1937 với chức năng ban đầu là giải quyết chế độ hưu trí cho người 
dân. Từ năm 1942, Kela bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực khác. Ngày 
nay, Kela là cơ quan An sinh xã hội quốc gia, hoạt động dưới sự giám 
sát của Nghị viện, đảm bảo cho người dân rất nhiều chế độ an sinh 
và phúc lợi xã hội khác nhau. 

Tháng 6.2013, trang Tạp chí của hãng BBC đăng bài viết “Vì 
sao trẻ em Phần Lan ngủ trong hộp”*?. Sau 18 tháng, bài viết đó đã 
được 10 triệu lượt người đọc và chia sẻ, trở thành bài báo được đọc 
nhiều nhất từ trước đến nay của hãng BBC. Chưa đẩy 3 năm sau, 
tháng 4.2016 trên trang Tạp chí của BBC lại có bài “Vì sao trẻ em 
trên khắp thế giới ngủ trong hộp”. Có thể nói thùng quà cho bà 
mẹ và trẻ sơ sinh của Phần Lan là một trong những sáng tạo xã hội 
(Social Innovation) độc đáo nhất của nước này. Song, cũng như hiện 
tượng Mumi của Tove Jansson, chỉ khi vượt ra ngoài phạm vi quốc 
gia người ta mới thấy rõ hơn sự độc đáo, hấp dẫn của chúng. 

Ý tưởng ban đầu về thùng quà cho bà mẹ và trẻ sơ sinh 
(Ä¡Hiuspakkaus - tiếng Phần Lan) bắt đầu từ năm 1937 nhằm trợ giúp 
cho những bà mẹ tương lai thuộc diện có thu nhập thấp và nhiều trẻ 
sơ sinh bị tử vong vì điểu kiện kinh tế còn khó khăn. Năm 1938 hai 
phẩn ba số bà mẹ và trẻ sơ sinh trong cả nước đã được nhận sự trợ 
cấp này. Cùng với một cái hộp có thể dùng làm giường ngủ cho em 
bé, các thứ trợ giúp lúc đó trị giá khoảng 450 ?markka (tiền Phần Lan 
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dùng trước khi đổi sang euro năm 2002) tức 1/3 lương của một công 
nhân làm trong nhà máy. Từ năm 1949 trở đi tất cả các bà mẹ có trẻ sơ 
sinh trong cả nước đều được nhận món quà này. Từ khi bắt đầu thực 
hiện cho đến năm 1993, sự trợ giúp này do các văn phòng Xã hội ở các 
địa phương đảm nhiệm. Từ năm 1994 trở đi việc này được chuyển 
giao cho KELA thực hiện. Món quà này là một hiện tượng độc đáo 
trên thế giới trong hàng chục năm qua. Trong những năm gần đây, 
mỗi năm KELA trao khoảng 60.000 món quà này, trong đó có khoảng 
40.000 bà mẹ nhận thùng quà, còn lại nhận tiển. 

Trải qua lịch sử hơn 75 năm, hiện vật của món quà này đã có 
nhiều thay đổi. Những năm gần đây, trong thùng quà gồm các thứ 
cần dùng cho trẻ sơ sinh và bà mẹ, như: đệm, túi đựng đệm, khăn 
tắm, chăn, túi ngủ, mũ, tất, quần tất, tút ti, yếm, lược, tã lót, áo liền 
quần, đồ chơi, sách tranh, phấn, kem bôi da, cặp nhiệt độ và thậm 
chí cả một bao cao su (cho bố hay mẹ?). Đồ dùng trong thùng quà kế 
thừa từ truyền thống, song cũng được thay đổi bổ sung một số điểm 
để thích ứng hoàn cảnh và thị hiếu của các bà mẹ. Kể từ năm 2000 
trở đi, tã lót dùng một lần được thay bằng tã vải để có thể giặt được. 
Đặc biệt, hộp đựng quà là một thùng carton gồm hai lớp được trang 
trí rất đẹp và chắc chắn, có thể làm giường ngủ cho trẻ sơ sinh. Bởi 
vậy mà người ta thường nói trẻ em Phần Lan sau khi lọt lòng mẹ ngủ 
trong hộp. Những năm gần đây mỗi năm một lần KELA cập nhật các 
thứ đổ trong thùng quà để các bà mẹ tương lai có thể lựa chọn. Theo 
thời giá hiện nay thùng quà này có trị giá 140 euro. 

Năm 2012, lần đầu tiên thùng quà của bà mẹ và trẻ sơ sinh Phần 
Lan được đưa ra nước ngoài như món quà của Phần Lan tặng cho 
gia đình hoàng gia Thụy Điển, đúng hơn là công chúa Victoria và 
con gái. Lần thứ hai là năm 2013, một thùng quà tương tự của KELA 
lại được chọn làm quà tặng cho mẹ con vợ chồng Thái tử William và 
Catherine của vương quốc Anh'°. 


Bị cuốn hút bởi sự hữu ích của thùng quà cho bà mẹ và trẻ sơ 
sinh của KELA mà họ từng được nhận, năm 2014 ba người bố trẻ ở 
Helsinki đã thành lập công ty “Finnish Baby Box”. Công ty phân 
phối thùng quà theo kiểu thùng quà truyền thống của Kela, song với 
các đổ dùng theo đặt hàng của khách từ khắp nơi trên thế giới. Cho 
đến tháng 2.2016 thùng quà của Công ty này đã được bán ra 50 nước. 
Khi công ty bắt đầu được thành lập, ba ông bố trẻ có 5 người con. 
Đến nay họ đã có tất cả 8 cháu. Tất cả các đổ dùng trong thùng quà 
đều được thử nghiệm với các con của họ. Cho đến thời điểm này, 
khách hàng có thể đặt hàng qua mạng bằng một trong bốn thứ tiếng 
Anh, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản. Tháng 12.2016 “Finnish Baby 
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Box“ đã được hãng Reima -một hãng chuyên sản xuất và cung cấp 
đồ cho trẻ em và thanh thiếu nhi của Phần Lan mua lại. Đáng chú ý 
là bên cạnh Công ty này của Phần Lan, còn có một công ty khác của 
Mỹ có tên “Baby Box” cũng cung cấp thùng quà cho trẻ em tương tự 
như thùng quà của Phần Lan. Năm 2016, sau khi đặt mua một thùng 
quà từ Phần Lan về cho con mình, một cặp vợ chồng người Mỹ đã 
thành lập công ty Finnbin nhằm cung cấp những đồ tương tự cho trẻ 
sơ sinh". Noi gương Phần Lan, từ năm 2017, Scotland sẽ tặng thùng 
quà cho bà mẹ và trẻ sơ sinh nước này. 


Kể từ khi ra đời cho đến nay thùng quà cho bà mẹ và trẻ sơ 
sinh của Phần Lan đã có lịch sử 80 năm. Thùng quà cho bà mẹ và 
trẻ sơ sinh đã góp phần đưa tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh của Phần 
Lan giảm một cách đáng kể từ đó đến nay. Cùng với một số chế 
độ an sinh xã hội khác dành cho bà mẹ và trẻ em, thùng quà là 
một minh chứng khiến cho Phần Lan được coi là một quốc gia tốt 
nhất để làm mẹ trên thế giới. Tôi ngạc nhiên là, mặc dù có thùng 
quà, có những ưu tiên hơn nước người nhiều như vậy, song người 
Phần Lan gốc (không phải người nhập cư) vẫn không thích sinh 
con khiến cho tỉ lệ trẻ sơ sinh hàng năm trong những năm gần đây 
càng ngày càng giảm. 


TỈ LỆ TRẺ SƠ SINH TỬ VONG Ở PHẦN LAN TỪ NĂM 1935-2015 
(TÍNH TRÊN 1.000 TRẺ) 
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Chú thích Phần V 





1. 


10. 
11. 


12, 
13. 
14. 
15. 
1ó. 


New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới phụ nữ được quyển đi bầu cử như 
nam giới trong việc bầu cử chính quyển địa phương, năm 1893. Phần Lan là quốc gia 
đầu tiên phụ nữ được bầu cử và ứng cử vào Nghị viện của quốc gia. 

Thuy Điển hiện là quốc gia có tỉ lệ nữ nghị sĩ trong Nghị viện cao nhất trên thế giới, 
với 47% trong tổng số 349 nghị sĩ. 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/4205553/National-Cultural-Profiles- 
Finland.htm]l 

https://twitter.com/SuomiFinland100/status/815275564214915073 

Nordic Centre for Welfare and Social Issues, Nordic Welfare Model, 2013. 


http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/07/the-secret-to-finlands- 
success-with-schools-moms-kids-and-everything/277699/ 


http://www.kela.f/web/en/news-archive/-/asset_publisher/IN08GY2nTrZo/content/ 
basic-income-experiment-launched-in-finland?_101_INSTANCE_3a1vR01ztzeZ_ 
redirect=/web/en 


http://www.cnbc.com/2017/01/03/why-finland-is-ahead-of-the-us-with-guaranteed- 
income.htm]l 


http:/www.soa.fi/en/soa-ry.html 
OECTD Economic Serveys 2016 FINLAND © OECD 2016 


http://abcnews.go.com/Politics/obamas-farewell-speech-prepared-delivery/ 
story?id=44694917 


http://www.bbc.com/news/magazine-22751415 
http:/www.bbc.com/news/magazine-35834370 
http:/www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-23138306 
https://www.finnbin.com/ 


https://www.thesun.co.uk/news/1988377/every-scottish-baby-born-from-2017-will- 
receive-boxes-of-essential-items-to-symbolise-a-level-playing-field-for-all-children/ 
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VỊ 
TÍNH CÁ0H VÀ LốI §NG 


Chúng ta không phải là người Thụy Điển, chúng 
ta không muốn là người Nga, chúng ta hãy là người 
Phần Lan. 

Adolƒ loar Artidssơn (1791-1858) 


1. SISU 


S/su là từ có nghĩa trừu tượng trong tiếng Phần Lan và được coi 
rất khó dịch sang tiếng nước ngoài. Trong bài phát biểu nhân địp 
kỉ niệm 60 năm (1955-2015) Phần Lan gia nhập Liên hiệp quốc tại 
Helsinki tháng 12.2015, Tổng thư kí Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đã 
nói: “[ am inspired by a Einnish word I learned - “§/s“. (tạm dịch: 
Tôi được truyền cảm hứng bởi một từ tiếng Phần Lan mà tôi đã học 
được - S7sw/). Ông cho rằng, “Mặc dù nó có thể khó dịch, song tôi hiểu 
rằng sisu chỉ sự kiên quyết, quả cảm - một nghĩa của sự kiên trì và 
dũng cảm đương đầu với khó khăn. Liên Hiệp quốc cần Phần Lan và 
tinh thần s/su của Phần Lan“!. 


Nhiều người Phần Lan cũng công nhận s¡s là khái niệm rất khó 
giải thích được một cách rõ ràng mặc dù nói đến từ đó người Phần 
Lan nào cũng hiểu. S/s là sự kết hợp giữa bản lĩnh và ý chí kiên 
quyết, sự bển bỉ, cứng rắn, can đảm và kiên cường không chịu khuất 
phục của người Phần Lan để giành chiến thắng trong khi người khác 
đành bỏ cuộc. S7su là cái gì đó tiểm ẩn ở bên trong, là sức mạnh tỉnh 
thần được kết tinh lại từ điểu kiện địa lý, thiên nhiên và lịch sử của 
dân tộc Phần Lan, nhưng mãi đến đầu thế kỷ 20 từ này mới được coi 
như một nét đặc trưng của tính cách Phần Lan. Có lẽ cùng với sua, 
sisu là hai từ tiêu biểu nhất để nói về người Phần Lan. Gần đây nhất, 
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một ngày trước khi Saara Aalto, thí sinh người Phần Lan được vào 
vòng chung kết cuộc thi âm nhạc truyền hình nổi tiếng X-Factor của 
Anh năm 2016, trở lại London tham dự đêm chung kết, tổng thống 
Phần Lan Sauli Ninistö đã viết trên facebook của ông: “Chúc mừng 
thành công của Saara “57s” Aalto. Cô đã làm được một việc tuyệt 
vời! Và Phần Lan đã được biết đến nhiều hơn”. 


Nêu không có một ý chí kiên quyết, một nguồn sức mạnh tỉnh 
thần cứng rắn, người Phần Lan khó có thể chống chọi được với mùa 
đông khắc nghiệt, kéo dài nhiều khi lạnh tới -30, -40°C hay “thưởng 
thức” cái nóng 80 đến 100°C trong sauna mỗi tuần. Nhờ sis mà người 
Phần Lan đã đương đầu với các cuộc chiên tranh vệ quốc, bảo vệ được 
dân tộc nhỏ bé của mình trước sự đồng hoá của các dân tộc lớn hơn và 
giữ vững nến độc lập của mình. Cũng với tinh thần sis người Phần 
Lan đã khéo léo từ chối sự trợ giúp của Mỹ sau chiến tranh Thế giới 
thứ hai trong Kế hoạch Marshali?, tự lực tự cường vượt qua nghèo khó 
và vươn lên thành một quốc gia dẫn đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực 
trong một khoảng thời gian chỉ hơn nửa thế kỷ gần đây. 


Các nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các dân tộc khác cũng có 
sisu, song sisu của Phần Lan có đặc trưng riêng là cứng nhắc và khó 
thay đổi. Vì thế, bên cạnh tính tích cực chiếm ưu thế, s/su cũng mang 
nét nghĩa tiêu cực, chỉ sự bướng binh, không vâng lời người khác ở 
trẻ em và điểu đó nhiều khi cũng không tốt. 


2. TRUNG THỰC VÀ MINH BẠCH 


Người Phần Lan nổi tiếng trung thực và minh bạch. Năm 2011, 
Helsinsin Sanomat (Thời báo Helsinki) - nhật báo lớn nhất Phần Lan 
- tiến hành một cuộc thăm dò quan niệm của người Phần Lan về 
những vấn đề thuộc đạo đức trong cuộc sông. Rất nhiều câu hỏi 
được nêu ra, từ chuyện trốn thuế, nói đối bạn bè hay người yêu đến 
bạo lực gia đình, từ chuyện ăn cắp vặt đến quan niệm hôn nhân... Kết 
quả nhận được cho thấy 85% trong số 1.000 người tham gia thăm dò 
cho rằng: không ốm mà nói ốm để nghỉ việc là điểu tổi tệ nhất trong 
tất cả những điều được hỏi. Tiếp theo là hối lộ, hút thuốc lá có chất 
gây nghiện, trốn thuế và không trung thành với người yêu. Trên tàu 
điện và metro ở Phần Lan không có người soát vé và khách có thể đi 
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không cần vé. Nhưng chỉ có 29% người cho rằng có thể đi mà không 
mua vé nếu điều kiện bắt buộc, trong số đó chỉ có 25% người từng có 
lần làm như vậy. 25% người cho rằng có thể chấp nhận được việc nói 
dối vợ/chổng hay người yêu, nhưng chỉ có 22% từng cư xử như vậy. 


Năm 2013, nhiều hãng truyền thông trên thế giới đồng loạt đưa 
tin: Helsinki là thành phố trung thực nhất thế giới dựa trên một cuộc 
thử nghiệm đo tờ báo Reader“s Digest tiến hành. Họ giả vò đánh rơi 12 
chiếc ví ở 16 thành phố thuộc 16 nước khác nhau. Kết quả là Helsinki 
dẫn đầu với 11 chiếc ví được trả lại nguyên vẹn?. Cũng vào thời gian 
này một người quen của tôi đã đưa lên facebook của chị một tấm ảnh 
chụp tờ 20 euro kẹp với một mảnh giấy đính ở bảng tin nơi chân cầu 
thang của một nhà cao tầng ở Helsinki, trên đó viết: 20 euro này nhặt 
được ở cẩu thang, giữa tầng 1 0à tẩns 2 ngày 11.9, lúc 18:30. Điều ấy đã 
đủ nói lên sự thật thà rất đáng quý của người dân. Trong mục Chân 
dung 0uăn hóa, báo Telegraph (Anh) viết về Phần Lan: “Người Phần 
Lan tin rằng họ là những người trung thực nhất, nhất là với những 
cam kết về kinh tế. Các thống kê của EU đã minh chứng cho điểu 
này, như một khảo sát gần đây cho thấy các công ty Phần Lan thường 
thanh toán các hóa đơn của họ trong vòng 23 ngày, trong khi các công 
ty Italia phải mất 90 ngày“. 


Sự trung thực đó là nến tảng, chỗ dựa cho thành công của giáo 
dục Phần Lan. Nhờ thế nên trường học không có thanh tra, giám sát, 
không cần chấm điểm từ lớp 1 đến lớp 6 (chỉ cần nhận xét bằng lời 
hoặc qua văn bản cuối năm). Học sinh, phụ huynh, các cơ quan quản 
lý giáo dục và cả xã hội đều tin tưởng vào sự đánh giá của giáo viên 
và trao cho giáo viên quyển tự chủ rất lớn trong việc trồng người 
của họ. Suốt 12 năm học chỉ có một kỳ thi hết phổ thông. Thế nhưng 
chất lượng giáo dục phổ thông của nước này vẫn đứng đầu thế giới 
và khi ra trường học sinh Phần Lan dễ dàng hội nhập với nhu cầu 
của cuộc sống. Với bản tính trung thực như vậy nên chính phủ Phần 
Lan luôn đứng ở top đầu (từ 1-3) trong các chính phủ ít tham nhũng 
nhất trong các báo cáo tham nhũng của Tổ chức Minh bạch thế giới 
từ năm 2010 đến 2015. Theo nghiên cứu mới đây “Better life Index” 
của OECD, 94% người dân Phần Lan hài lòng với cuộc sống ở đất 
nước mình và 94% tin rằng họ tìm được người tin tưởng khi cần thiết, 
trong khi tỉ lệ trung bình của các nước OECT là 88%”. 
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Trước những năm 2000, hiện tượng trộm cắp ở Phần Lan rất 
hiểm. Xe đạp, đồ đạc để ngoài đường, kể cả ở các thành phố lớn, 
hầu như không có khóa mà cũng ít khi bị mất. Năm 2014, một nhóm 
nghệ nhân âm nhạc dân gian người Ê Đê sang Phần Lan tham dự liên 
hoan âm nhạc dân gian quốc tế Sommelo ở phía bắc Phần Lan cho tôi 
biết họ ấn tượng nhất khi đến đây là thấy nhà cửa của người Phần 
Lan không liển nhau, không có cổng, nếu có cổng không có khóa và 
môi trường rất giống với làng bản của người Ê Đê, Ba Na. Tuy nhiên, 
những năm gần đây, tình trạng mất cắp vặt đã xảy ra nhiều dần lên, 
nhưng phẩn lớn bắt gặp với người gốc nước ngoài. 


3. KÍN ĐÁO VÀ KIỆM LỜI 


Khác với các dân tộc miển nam châu Âu, cũng như với những 
người láng giểng Thụy Điển, Đan Mạch hay Na Uy, người Phần Lan 
nổi tiếng về sự ít nói. Họ rất ít khi bắt chuyện với người lạ hay khơi 
mào các cuộc trò chuyện khi đối thoại cũng như giữa đám đông. 
Nhưng khi đã quen biết đến một mức độ nào đó, họ có thể trao đổi 
về mọi vấn để, nhất là chia sẻ sở thích. Trong văn hóa giao tiếp của 
người Phần Lan không có những câu xã giao, mở đầu cho cuộc giao 
tiếp kiểu “small talk“ như của người Anh hay như kiểu “miếng trầu 
là đầu câu chuyện” của người Việt. Lối nói “rào trước đón sau“ như 
trong văn hoá của người Việt lại càng không có. Vốn đĩ kiệm lời nên 
người Phần Lan chỉ nói những điều họ nghĩ và thấy cần phải nói, còn 
không, họ chỉ im lặng và nghe. Khi nói, ngay cả với tiêng mẹ đẻ của 
mình, người Phần Lan cũng nói nhỏ nhẹ và chậm rãi. Người băng 
(Ice Man), vận động viên đua xe Formula One (F1) Kimmi Räikönen 
là một điển hình cho tính kiệm lời và nói năng đủng đỉnh đó. Khác 
với nhiều dân tộc ở châu Âu, khi gặp nhau người Phần Lan không 
ôm nhau hay hôn má, hôn tay. Cử chỉ bắt tay hay cúi đầu khi gặp 
nhau cũng chỉ mới xuất hiện sau này. 


Tục ngữ Phần Lan có câu: “Sansfa 1riestä, sar0esta hãrkñä.” nghĩa 
là: “đánh giá người đàn ông dựa vào lời nói, đánh giá con bò nhìn 
vào cặp sừng”. Với quan niệm như vậy nên người Phần Lan coi trọng 
lời nói. Theo cách nhìn của họ, người nói nhiều là người có vấn để 
và đáng nghi ngờ. Có câu chuyện vui kể rằng, hai người đàn ông 
Phần Lan lâu ngày mới gặp nhau liền rủ nhau vào một quán bia. Họ 
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gọi mỗi người một cốc bia và uống. Sau một hổi im lặng, một trong 
hai người lên tiếng. Nhưng người kia hưởng ứng lại với lời khuyên: 
hãy thưởng thức bia của anh đi, chúng ta vào đây để uống bia chứ 
không phải để nói chuyện! Lại có chuyện khác kể rằng một người vợ 
Phần Lan luống tuổi một lần “làm nũng” hỏi chồng: “anh còn yêu 
em không?” Người chồng trả lời: “Sao em lại hỏi thế? Nếu không yêu 
nữa thì anh đã nói với eml“. Richard D. Lewis, một chuyên gia về văn 
hoá Phần Lan, đã có nhận xét dí đỏm: “Người ta thường cho rằng 
miệng là cơ quan bận rộn nhất trên cơ thể con người. Nhưng đối với 
người Phần Lan, miệng ít khi dùng trừ ăn và uống” (Lewis, 2005). 


Trong cuốn sách “Lost in Finland“ một giáo viên người Mỹ dạy 
tiếng Anh ở Phần Lan kể: một hôm khi đi dọc hành lang của trường 
mình anh nhìn thấy một đồng nghiệp nữ đang đứng bên chiếc máy 
photocopy phía trước. Cô nhìn anh và hai người chào nhau. Chọt anh 
nhớ ra quên gì đó liển quay lại để lấy. Chừng nửa phút sau anh trở 
lại hành lang. Cô giáo kia vẫn loay hoay bên chiếc máy photocopy. 
Cô ngước lên nhìn anh và anh rất thản nhiên chào cô. Thay vì chào 
lại anh lần nữa, cô ta liếc nhìn anh và nói: “Anh vừa chào tôi rổi mà”. 
Anh ta rất lấy làm ngạc nhiên, vì ở Mỹ anh có thể chào đồng nghiệp 
hay người quen 4, 5 lần mỗi ngày là chuyện bình thường và nếu họ 
không chào lại, anh sẽ thấy áy náy không biết mình có xúc phạm gì 
họ không. Một hôm, anh kể lại chuyện chào cô giáo nọ và bảo có vẻ 
như cô ấy tỏ ra bị xúc phạm, một số đồng nghiệp của anh gật đầu 
chia sẻ với cô ấy. Còn một đồng nghiệp khác bộc bạch rằng cô ta thấy 
anh là người “chào hơi bị nhiều” (overgreeter), song không nói ra. 
Anh ta hỏi: “Tại sao cô không bảo với tôi?“ Cô giáo này đáp: “Anh là 
trường hợp đặc biệt, vì anh là người Mỹ“! (Walker, 2016). 


Người Phần Lan rất thích sự yên tĩnh và cô đơn. Điểu này thể 
hiện ở con số hơn nửa triệu kesữmökki (nhà nghỉ mùa hè) ẩn giấu dưới 
rừng cây ven hổ và ven biển. A1ökki càng ở xa tầm nhìn của hàng 
xóm càng được ưa thích. Nếu có dịp đi các phương tiện giao thông 
công cộng ở Phần Lan bạn sẽ nhận thấy điều mà tôi đã chứng kiến 
sau nhiều lần từng đi tàu, xe ở Phần Lan: người Phần Lan không bao 
giò ngổi cạnh người khác, nếu không phải là vợ chồng, bạn bè hay 
quen biết nhau, trừ khi không còn chỗ trống. Thậm chí khi đang ngồi 
cạnh một người khác ở chỗ này, thấy có hai ghế trống cạnh nhau ở 
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chỗ khác vì có người vừa xuống, họ sẽ chuyển đến ngổi ở chỗ trống 
này như để cho người mà họ đã ngổi cạnh được tự do, thoải mái. Khi 
buộc phải ngổi cạnh người khác họ cũng không nói chuyện với nhau 
mà mỗi người im lặng theo cách của mình hoặc dán mắt vào một 
cuốn sách đem theo hoặc một tờ báo sẵn có trên tàu xe. Những người 
lái taxi Phần Lan cũng rất ít nói. Họ chỉ hỏi khách đi đâu và cảm ơn 
khi khách thanh toán tiến, còn thì im lặng trong suốt chặng đường 
nếu như khách không hỏi gì. Tập quán “bắt chuyện” như của người 
Việt hoàn toàn xa lạ với người Phần Lan. 


Trong cuốn sách “Finland, Cultural Lone Wolf”, Richard D. 
Lewis kể: “Một đêm, khi lên xe buýt, tôi ngạc nhiên thấy hai người 
đàn ông ngổi cạnh nhau mặc dù những chỗ khác không có người 
ngổi. Trông họ như những người xa lạ vì không ai nói chuyện với ai 
và người ngồi sát phía cửa sổ cứ nhìn ra ngoài. Tôi đến ngồi ở hàng 
ghế trước và nói một vài câu về thời tiết với người thứ hai. Ông ta 
nhìn tôi mỉm cười rồi giơ tay trả lời bằng tiếng Italia rằng ông ta 
không nói tiếng Phẩn Lan, ông ta là người Italia!“ R.D. Lewis còn 
nhận xét: “Có thể gọi người Phần Lan là những người sống trong 
rừng, Ít đi ra ngoài và coi trọng sự riêng tư của họ” (Lewis, 2005). 
Gần đây, trên facebook, một tài khoản có tên Finmish Nightmares (Ác 
mộng Phần Lan) có những hình vẽ rất đơn giản và ngộ nghĩnh phác 
họa những nét điển hình về tính cách và lối sống của người Phần 
Lan. Một trong những hình vẽ được nhiều người yêu thích nhất là 
hình vẽ một người Phần Lan ghé mắt qua lỗ hổng có gắn “o0isilm#” 
(mắt cửa) ở cánh cửa để nhìn xem ngoài hàng lang có ai không trước 
khi mở cửa ra ngoài. Hình vẽ đó đã nói lên tính e lệ, ngại ngùng, 
không thích giáp mặt với người khác, không thích những chỗ đông 
người, rất tiêu biểu của người Phần Lan. 


Quả thật, trầm lặng và kiệm lời là một điều rất quan trọng trong 
giao tiếp của người Phần Lan. Càng lên phía bắc, nơi người dân sống 
càng thưa thớt, sự kiệm lời càng thể hiện rõ hơn. Một lần gia đình 
chúng tôi đi cùng vợ chồng một nữ giáo sư văn học Phần Lan lên 
Rovaniemi thăm nhà ở và nơi làm việc của Ông già Noel. Từ trung 
tâm thành phố đến chỗ ở của Santa Claus còn cách 9, 10 cây số nên 
chúng tôi phải đi taxi. Đợi một lúc không thấy chiếc taxi nào quanh 
bến đỗ dành cho taxi, bà giáo sư điện thoại tới số máy ghỉ trên tấm 
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biển quảng cáo ở điểm chờ taxi. Sau khi gọi xong, bà vừa tắt điện 
thoại vừa chậm rãi nhại lại nguyên văn câu nói của người trả lời: 
“Seloñ” (rõ). Rổi vị giáo sư đại học người Phần Lan, vốn là người 
miển bắc và nhiều năm dạy đại học Oulu, vừa tủm tim cười vừa 
nói với chúng tôi: “Đúng là ngôn ngữ giao tiếp của người miển bắc. 
Không thể ngắn hơn được nữa!” Một trong 10 tiêu chí để nhận diện 
tính cách người Phần Lan được báo Helsingin Sanomat (nhật báo lớn 
nhất Phần Lan) nêu ra có viết: “Nghe tiếng nói chuyện to trên tàu 
điện, ngay lập tức nghĩ đó là người nước ngoài hay kẻ say.”° 


Tính kiệm lời và yêu thích sự yên tĩnh, cô đơn của người Phần Lan 
bắt nguồn từ điểu kiện địa lý và xã hội của đất nước này. Diện tích đất 
đai rộng, mật độ dân cư thưa thớt, lại thêm mùa đông lạnh và tối kéo dài 
nên các hoạt động ngoài trời và thu hút đông người không thể phong 
phú như các nước phương nam. Thêm vào đó, tiếng Phần Lan lại là 
một ngôn ngữ rất ngắn gọn và cô đúc. Nhiều cụm từ và câu trong các 
tiếng khác được diễn đạt chỉ bằng một từ hoặc một cụm từ trong tiếng 
Phần Lan (chẳng hạn: ørnafikorkeakoulu tương đương với “trường 
đại học khoa học ứng dụng” trong tiếng Việt hay =7øersity oƒ applied 
science trong tiếng Anh, hay ammnattikorkenakouluopiskelijayhdistysten 
liiHo có nghĩa là “Liên minh các hội sinh viên các trường đại học khoa 
học ứng dụng” trong tiếng Việt. 


4. COI TRỌNG TỰ DO VÀ SỰ RIÊNG TƯ 


Một cô gái Phần Lan đã viết trên một website rằng “nếu bạn là 
người Phần Lan, bạn có thể nói rằng “người già cần được kính trọng” 
nhưng bạn biết là bạn không phải vâng lời bố mẹ mình, ít nhất khi 
bạn tròn 18 tuổi”. Thật vậy, ở Phần Lan quyển tự do cá nhân của mọi 
người, người lớn cũng như trẻ em đều được tôn trọng như nhau. 
Trẻ em có quyển nghĩ và làm theo ý của mình dù điểu đó trái với ý 
kiến của cha mẹ. Người lớn, kể cả cha mẹ nếu đánh trẻ em đều bị coi 
phạm pháp luật và có thể bị truy tố. Trong gia đình, trường học cũng 
như ngoài xã hội ở Phần Lan, người ta không dạy trẻ em phải vâng 
lời người khác. Họa sĩ, nhà văn nổi tiếng Tove Jansson đã viết qua 
lời của nhân vật Muikunen trong bộ truyện Mumi rằng: “Nếu thần 
tượng người nào đó quá mức thì sẽ mất hết tự do!“ hay như tính cách 
của loài Hattivati, cư dân Thung lũng Mumi: “Họ đã thỏa thuận là sẽ 
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không quá lo lắng về nhau để cho người khác yên tâm và được tự do 
nhiều nhất trong khả năng có thế” (Jansson, 1962). 


Người Phần Lan coi trọng tự do cá nhân của mình nên cũng rất 
tôn trọng tự do của người khác, thậm chí tôn trọng đến mức thái quá 
theo cách nhìn của người Việt. Điểu này không phải chỉ khác xa với 
lối sống truyền thống “tắt lửa tối đèn” hay “bán anh em xa mua láng 
giểng gần” của người Việt Nam mà cả với một số dân tộc khác. Ba 
năm sống ở Budapest, gia đình tôi và một số gia đình người Hung ở 
cạnh không chỉ qua lại chuyện trò mà thỉnh thoảng còn trao đổi món 
ăn cho nhau. Nhưng sau 14 năm ở trong ba căn hộ của ba toà nhà 
cao tầng tại hai thành phố lớn nhất nhì của Phần Lan là Helsinki và 
Espoo mà chúng tôi chỉ biết được tên của người ở các căn hộ bên cạnh 
qua tấm biển gắn trước nhà họ và thảng hoặc gặp nhau ở cầu thang 
thì cũng chỉ trao nhau lời chào chứ chưa bao giờ vào nhà nhau. Mà 
không chỉ với người nước ngoài, ngay cả người Phần Lan với nhau 
như người bạn Phần Lan mà tôi đã nói đến trong cuốn sách này cũng 
cho biết chị đã sống trong căn hộ của mình ở Helsinki gần 30 năm nay 
nhưng không biết hết được những người sống trong cùng cầu thang 
với chị nếu như chị không có chân trong ban quản lư của toà nhài 


Ví dụ điển hình cho tính độc lập trong tính cách của người Phần 
Lan mà tôi được chứng kiến là một lần truyền hình Phần Lan phát 
chương trình giới thiệu một buổi đi học ngoài trời của các cháu học 
sinh một trường tiểu học. Khi dẫn các cháu đến xem một nhà vệ sinh, 
cô giáo hỏi một bé trai chừng 8 hay 9 tuổi: “Ở zökki (nhà nghỉ mùa 
hè) của gia đình cháu có nhà vệ sinh không?“ Cháu bé trả lời “Có.” 
“Mấy cái?” - cô giáo hỏi tiếp. “Ba cái!” - Cháu bé đáp. Cô giáo cười 
hỏi: “Vì sao lại có ba cái?“ Cậu bé cũng cười và đáp lại rất hồn nhiên: 
“Vì nhà cháu có ba người!” Nhiều căn hộ ở thành phố, khu dân cư 
ba phòng trở lên ngày nay cũng có hai, ba nhà vệ sinh. Không hiểu 
trước đây khi kinh tế còn khó khăn thì thế nào, chứ ngày nay tôi có 
cảm nhận hình như trong cuộc sống hàng ngày người Phần Lan rất 
ít khi vay mượn từ người khác! Quyển tự do của giáo viên rất được 
tôn trọng ở Phần Lan. Vì điều này, Sahlberg đã viết “Nhiều người nói 
thẳng với tôi rằng nếu họ mất quyển tự chủ nghề nghiệp ở trường 
và trong lớp học thì họ sẽ đặt chấm hỏi với nghề nghiệp của mình” 
(Sahlberg, 2016, tr.217). 
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Nhưng độc đáo nhất và có lẽ chỉ có ở Phần Lan là trường hợp 
một người đàn ông 56 tuổi có vợ, ba con và một số người tình, nằm 
chết trên giường trong một căn hộ ở tầng ba của thủ đô Helsinki từ 
năm 1994, nhưng mãi đến năm 2000 (tức 6 năm sau) mới được những 
người thợ lắp thiết bị báo cháy cho căn hộ này phát hiện. Năm 2006 
(sau 6 năm được phát hiện) báo Helsinein Sanơœmnat online đã đăng lại 
bài điểu tra về cái chết của người đàn ông này với một tiêu để “Người 
lans thang: cuộc sống chỉ các nhà chức trách quan tâm, nhưng cái chết thu 
hút sự chú ý của mọi người”. Quả thật, cái chết của người đàn ông này 
đã nói lên rất nhiều điều của xã hội Phần Lan hiện đại. Trong 6 năm 
liển, cơ quan an sinh và phúc lợi xã hội quốc gia (KELA) vẫn cấp 
tiển trợ cấp thu nhập đều đặn cho ông ta, song vì ông ta là người 
nghiện ngập và nhiều lần xin trợ cấp thêm từ KELA, nên hàng tháng 
KELA đã tự động trả các khoản tiển thuê nhà, điện, nước, vệ sinh 
“giúp” ông ta. Trong 6 năm liền, không người thân, bạn bè hay láng 
giểng nào mở cửa nhà ông. Nếu như không vì phải lắp hệ thống báo 
cháy cho căn hộ của ông ta thì chắc hắn ông vẫn còn “ngủ yên” trên 
giường lâu hơn nữa! Người ta biết được ông chết đã 6 năm nhờ vào 
ngày tháng ghi trên hộp đựng đổ ăn uống còn lại trong tủ lạnh và các 
ấn phẩm bưu điện, báo quảng cáo”. 


Minh chứng rõ nhất cho tính cách của người Phần Lan là ở các 
bến xe, bên tàu hay trên các phương tiện giao thông. Khi chờ tàu, 
xe, bao giờ người ta cũng đứng cách nhau một khoảng nhất định. 
Còn ở trong xe, tàu, họ chỉ ngồi ghế bên cạnh người khác khi chỗ 
khác không còn ít nhất hai ghế trống liển nhau. Gần đây một tấm 
ảnh chụp cảnh một nhóm người đang đứng chờ xe buýt tại một bến 
xe ở thủ đô Helsinki đã thu hút sự chú ý và bình luận của rất nhiều 
người. Bất chấp trời tối, gió thổi mạnh, tuyết rơi dày nhưng hàng chục 
người vẫn đứng cách xa nhau mỗi người khoảng nửa mét để chờ xe 
buýt trong cái lạnh dưới -20°C. Tính cách này còn thể hiện trong khi 
gặp gỡ nhau, người Phần Lan chỉ bắt tay và nhìn vào mắt nhau là 
đủ, chứ không ôm hôn nhau hay hôn tay như một số dân tộc khác ở 
châu Âu. Ba trong 10 điều nói về tính cách người Phần Lan mà báo 
Helsinsin Sanomat liệt kê, là với họ: “ - Ôm nhau là khúc dạo đầu của 


JJ // 


yêu đương”, “ - Hôn má là miên cưỡng và chỉ được làm ở chô riêng 


JJƒ // 


tư”, “- Ai đó bắt chuyện với mình ở trong tiệm là tán tỉnh mình”. 
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5. TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP 


Tôn trọng pháp luật và các quy ước của xã hội cũng là một nét 
tiêu biểu trong tính cách của người Phần Lan. Trẻ em Phần Lan 
được học ngay từ cấp cơ sở từ luật giao thông đến luật bản quyển. 
Khi sử dụng ảnh hay đoạn trích cho ấn phẩm từ một nguồn nào đó, 
tác giả của bức ảnh hay đoạn trích đều được hỏi ý kiến, và nhận thù 
lao đúng mức đồng thời nguồn được hiển thị trên ấn phẩm. Các 
quy định liên quan đến giao thông (cấm uống rượu, bia, tốc độ hay 
những nơi cấm đỗ...) nhìn chung được chấp hành một cách nghiêm 
túc và tự giác. Khi bước chân lên các phương tiện giao thông công 
cộng, nếu chưa có vé mua trước bao giờ người Phần Lan cũng 
chuẩn bị sẵn tiển hoặc ví trên tay và nhìn trước ngó sau chờ người 
bán vé đến để mua vé. Tôi đã nhiều lần chứng kiến những người 
vừa mua vé xong là xuống tàu vì tàu đến ga họ cần xuống. Ở các 
điểm qua đường rất hiếm khi có người vượt qua đèn đỏ dù lúc đó 
không có phương tiện giao thông. Tháng 11.2015, truyền thông thế 
giới, trong đó có rất nhiều báo Việt Nam đưa tin thủ tướng Phần 
Lan đã phải ngồi trong nhà vệ sinh của máy bay trong một chuyến 
bay khẩn vào sáng sớm từ Helsinki về Oulu vì cả hai vợ chồng chỉ 
có một vé và ông phải nhường ghế cho vợ. Nhờ có tỉnh thần thượng 
tôn pháp luật như vậy mà theo một khảo sát mới đây, Phần Lan 
là một trong ba quốc gia ở châu Âu có chỉ phí thấp nhất dành cho 
cảnh sát và an ninh”. 


Giống như người Đức, người Phần Lan rất coi trọng sự chính 
xác về thời gian và tôn trọng lời hứa. Các phương tiện giao thông 
công cộng hoạt động rất đúng giờ và tại mỗi bến đỗ đều có biển báo 
giờ phương tiện đến. Lỡ hẹn là một điều tối ky và chậm khoảng 15 
phút, ngay cả trong những cuộc gặp không chính thức cũng bị coi là 
khiếm nhã và thể hiện tác phong bệ rạc. Các phương tiện giao thông 
công cộng, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các sinh hoạt tập thể đều 
diễn ra rất đúng giờ. Bất kỳ ai không thực hiện đúng thời gian đã 
đăng ký ở một cơ quan phục vụ công cộng nào đó của địa phương 
(chắng hạn như khám bệnh hay tư vấn) đều bị phạt tiển. Với công 
việc, người Phần Lan chuẩn bị rất kỹ càng, chu đáo trước khi thực 
hiện. Giấy mời dự các cuộc họp, hội thảo bao giờ cũng được gửi 
trước ít nhất vài ba tuần, thậm chí cả tháng kèm với chương trình 
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nghị sự. Các cơ quan dịch vụ, khi nhận được yêu cầu từ khách hàng 
bao giờ cũng giải quyết hay liên lạc lại theo đúng hẹn. 


Người Phần Lan có tinh thần tự tôn dân tộc rất cao. Họ ít nói 
về mình nhưng rất quan tâm đến hiểu biết của người về họ, nhất 
là những thành tích thể thao hay sản phẩm công nghệ. Tuy không 
thích chỗ đông người, nhưng họ lại cuổng nhiệt tụ tập thâu đêm để 
chào đón các vận động viên, đội tuyển thể thao của nước mình giành 
chiến thắng trở về sau các cuộc thi quốc tế, như đón đội tuyển quốc 
gia khúc côn cầu vô địch thế giới trở về ở Helsinki năm 1995 và 2011. 


Đặc biệt, người Phần Lan rất coi trọng và tin tưởng tuyệt đối ở 
chất lượng các sản phẩm do họ làm ra. Khác xa với tâm lý và thị hiếu 
“sính ngoại” phổ biến như của người tiêu dùng Việt Nam lâu nay, ở 
Phần Lan các sản phẩm trong nước (tiếng Phần Lan là kofmainen) kể 
từ đổ ăn, thức uống, trang phục đến các máy móc điện tử tinh vi nếu 
có mác Phần Lan (được ghi “Teh/ Suomessa” hay “Made ín Finland”) 
bao giờ cũng có giá cao và bán chạy hơn so với cùng mặt hàng ngoại 
nhập. Lòng tự tôn dân tộc của người Phần Lan còn thể hiện rõ nét 
trong ngôn ngữ của họ. Phần lớn các từ tiêng nước ngoài khi sử dụng 
trong tiếng Phần Lan đều được nói và viết theo chính tả của tiếng 
Phần Lan. Hiện tượng lạm dụng từ nước ngoài trong ngôn ngữ Phần 
Lan rất hạn chẽ, mặc dù rất nhiều người nói được tiếng nước ngoài, 
nhất là tiếng Anh. 


6. GẦN GŨI VÀ YÊU QUÝ THIÊN NHIÊN 


Con số hơn nửa triệu nhà nghỉ mùa hè trong rừng, bên hổ hay 
biển với dân số 5,5 triệu đã nói lên sự yêu quý và gắn bó với thiên 
nhiên của người Phần Lan. Không chỉ hòa mình vào thiên nhiên mỗi 
mùa hè mà thường ngày người Phần Lan cũng thích sống xa các 
trung tâm để sau giờ làm việc họ lại trở về với rừng cây, hổ nước. Sở 
thích này phản ánh bản sắc dân tộc của người Phần Lan: họ vốn là từ 
những người làm ruộng, chăn nuôi, trồng rừng và đánh cá. Không 
chỉ ở các vùng quê, ngay ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, các 
tòa nhà, công xưởng cũng xen lẫn trong các hàng cây. Các công trình 
kiến trúc của Phần Lan đều được thiết kế dựa vào quang cảnh tự 
nhiên nơi công trình hiện diện. Họ tận dụng chứ không chinh phục 
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thiên nhiên. Khi xây dựng các công trình họ rất tránh chuyện phải 
di dời, phá bỏ các công trình có sẵn, trái lại họ tận dụng và cải tạo 
chúng. Trên nhiều tuyên đường cao tốc mới được mở qua các khu 
rừng, người ta phải làm những chiếc cầu nhỏ trên đó trồng cây để 
cho thú vật đi qua. Ở những chỗ này thường có những tấm biển nhắc 
nhở lái xe tránh bãm còi, tránh gây tiếng động lớn khiến thú vật 
hoảng sợ. Cách trung tâm thủ đô Helsinki không xa (chỉ khoảng 15 
phút lái xe) có khu bảo tổn thiên nhiên Viikki với rừng cây tự nhiên, 
trang trại, đầm lầy và nhất là vườn chim rộng 250 ha với khoảng 284 
loài chim thường lui tới và cư ngụ. 


Người Phần Lan cũng rất yêu quý động vật, nhất là với vật nuôi. 
Năm 1996, Nghị viện Phần Lan đã thông qua Luật uềan toàn uà chăm sóc 
động uật, với những điều luật rất rõ ràng và cụ thể. Các vật nuôi trong 
nhà đều có tên riêng và gắn bó với chủ nhân như các thành viên trong 
gia đình của họ. Điều này thể hiện ở việc các vật nuôi (thường là chó, 
mèo) được coi như một tiêu chí nhận diện một người nào đó khi nói, 
viết về họ bên cạnh những tiêu chí khác năm/nơi sinh hay tuổi, tình 
trạng gia đình (kết hôn hay chưa, tên vợ/chổng, số con, tên vật nuôi). 
Thật thú vị khi ngổi viết những dòng này tôi không kìm được cười khi 
trong một chương trình trên truyền hình Phần Lan một người đàn ông 
giới thiệu mình rất trang trọng: “tôi có một vợ, hai con, ba con chó và 
ba con vẹt“. Theo con số của Thống kê Phần Lan, năm 2015, cả nước có 
tới 800.000 con chó (tức cứ khoảng 7 người nuôi 1 con chó trong nhà), 
tăng 200.000 con so với năm 2012. Nêu có dịp đên Phẩn Lan qua sân 
bay Helsinki bạn sẽ được nghe tiếng chim hót líu lo vọng ra từ trong 
nhà vệ sinh ở sân bay này. Hội những người yêu chim ở Phần Lan có 
35 chi hội trong cả nước với hơn 11.000 hội viên. Các hoạt động của 
Hội là khuyến khích việc theo đõi, nghiên cứu, bảo vệ chim cũng như 
thói quen và sự đa dạng của chim. Hàng năm hội xuất bản 3 tạp chí 
về chim như: “L/nmut - Chim”, “Tiira” và Ormis Fennica” (3 tháng/số) 
và “Linnut year book”. Năm 2015 Viện Môi trường Phần Lan để xướng 
chiến dịch 1 triệu tổ chim trong toàn quốc nhằm tăng thêm sự đa dạng 
và cứu 28 loài chim đang bị đe dọa biên mất ở nước này. Tháng 3.2016 
Công ty Phát thanh và Truyển hình Phần Lan (YLE) đã hưởng ứng 
chiên dịch này và chỉ trong vài tuần đầu tiên khoảng 300.000 người 
đã đăng ký tham gia'°. Đặc biệt, ngày 14.12.2016, YLE đưa tin và hình 
trong chương trình thời sự buổi tối rằng Phần Lan có hai đảng mới 
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thành lập, nộp hồ sơ lên bộ tư pháp để nghị được công nhận hoạt 
động, trong đó có đảng mang tên: Quyển của động vật (elZinoikeus 
puolue). Phần Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới có ngày thiên nhiên 
(Iuonnon päïoäf) trong năm như những ngày lễ lớn khác của dân tộc và 
đặc biệt năm 2017, nhân 100 độc lập, Phần Lan có 4 ngày môi trường 
trong năm (4.2; 20.5; 17.6 & 20.6). 


7. GIẢN DỊ VÀ KHIÊM TỔN 


Khiêm tốn, giản dị là một đặc điểm rất đễ nhận thấy ở người 
Phần Lan. Người Phần Lan không thích khoa trương vì thế thật khó 
phân biệt và cũng ít có sự khác nhau nhiều giữa người giàu và người 
nghèo, giữa người lao động chân tay và lao động trí óc trong xã hội. 
Người Phần Lan không khách sáo, cầu kỳ trong sinh hoạt hàng ngày 
cũng như trong nghi thức ngoại giao. Họ rất khiêm tốn và ít nói về 
dân tộc mình nhưng lại rất quan tâm đến nhận xét của dân tộc khác 
về họ. Khi Thủ tướng Italia và Tổng thống Pháp chê các món ăn của 
Phần Lan, một làn sóng phản đối đã dâng lên trong xã hội và trên các 
phương tiện truyển thông ở Phần Lan. Ngành du lịch đã tổ chức giới 
thiệu món ăn Phần Lan với khách nước ngoài và một số website mới 
về ẩm thực liển xuất hiện. Nhưng khi cả thế giới khâm phục và ca ngợi 
Phần Lan được xếp là quốc gia có nền kinh tế cạnh tranh nhất toàn cầu, 
có nền giáo dục ưu việt với chất lượng giáo dục phổ thông tốt nhất thì 
Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan phát biểu: “Không nên quan trọng 
hoá sự xếp hạng đó và chúng tôi nhận thức rằng Phần Lan không phải 
là tuyệt vời trên lĩnh vực này cũng như nhiều mặt khác “'!. 


Quan niệm sống của người Phần Lan là “Nhỏ là đẹp”, “Ít là 
nhiều”. Các công ty có doanh thu cao nhất tính theo đầu nhân công 
của Phần Lan thường là những công ty có quy mô nhỏ như kiểu 
Supercell, Rovio. Trường học Phần Lan cũng có quy mô nhỏ và số giờ 
dạy và học thấp hơn các quốc gia khác. Có lẽ vì vốn là những người 
thôn quê, từ rừng ra và công nghiệp hóa muộn hơn so với các nước 
châu Âu khác nên người Phần Lan sống đơn giản, theo kiểu “ăn chắc 
mặc bển”. Các công trình kiến trúc, thiết kế của Phần Lan đều nhỏ 
gọn, giản đơn nhưng rất hoàn hảo, thuận tiện. Logo của các hãng 
nổi tiếng của như NOKIA, KONE, ARABIA, ITALA, FORTUM... 
cũng như sản phẩm của các hãng ấy đều thể hiện sự đơn giản, song 
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không kém về thẩm mỹ và sang trọng. Kiến trúc của các công trình 
xây dựng cũng vậy. 


NGKIA 8 32g22 


Sự khiêm tốn, giản dị, không cầu kì của người Phần Lan còn thể 
hiện qua thói quen sử dụng tên gọi trong giao tiếp. Khác với một số 
dân tộc khác người Phần Lan thường không coi trọng việc sử dụng 
chức danh, tước hiệu trước tên mình. Không chỉ với bạn bè thân 
quen, người mới quen, đồng nghiệp thường gọi nhau bằng tên riêng 
hoặc ngôi thứ hai số ít “sim”, mà ít khi dùng từ ngôi thứ hai số nhiều 
“Te” như một số ngôn ngữ khác. Một nữ sinh người Malaysia từng 
học đại học ở Phần Lan kể rằng, theo văn hóa của người phương 
Đông chị thường chào và gọi giảng viên ở trường với danh xưng 
“Teacher - thầy”. Nhưng cuối cùng cô đành từ bỏ vì nhận ra rằng các 
giảng viên không để ý khi cô gọi họ “Teacher”. Sau đó cô chỉ gọi tên 
của giảng viên thì người đó hướng về cô ngay lập tức! Từ đó trở đi cô 
chỉ gọi tên riêng của tất cả các giảng viên ở trường mình. 


Nói về người Phần Lan, một nhà báo Lithuania đã viết rất hay 
rằng: “Nếu phải phác hoạ chân dung Phần Lan, tôi sẽ vẽ một người 
khổng lổ bằng băng với cái đầu ngẩng cao và nhìn thế giới xung 
quanh với đôi mắt ngây thơ. Ngay cả hiện nay người Phần Lan vẫn là 
những người đứng đắn ngây thơ, hiện đại và dễ xúc cảm. Phần Lan 
là nơi cuộc sống thời thơ ấu của thế giới hiện hữu”. Sau mười lăm 
năm sống và làm việc với người Phần Lan trên đất nước của họ, tôi 
nghiệm thấy nhận xét này thật chuẩn! 


Minh bạch Phần Lan 


Trong tất cả những việc làm thể hiện sự minh bạch và công khai 
của xã hội Phần Lan, việc công khai thu nhập và thuế của mọi công 
dân (từ Tổng thống đến người dân thường) là đặc biệt nhất. Kể cũng lạ 
khi ngày, tháng sinh của mọi người hay điểm số của học sinh ở trường 
học được coi là bí mật thì thu nhập và thuế đóng hàng năm của từng 
người lại được công khai. Có lẽ trên thế giới không có quốc gia nào làm 
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như vậy. Với nhiều nước, chuyện thu nhập và thuế được coi là vấn để 
bí mật và chỉ những cơ quan và cá nhân có liên quan mới được biết. 

Hàng năm cứ vào ngày 01.11, Cục thuế quốc gia (Verohallinto) 
công bố thu nhập và mức thuế của người dân năm trước trong cả nước 
và 29.11, những người đóng thừa thuế sẽ được nhận lại tiền thừa còn 
những ai đóng thuế chưa đủ trong năm trước thì lúc này sẽ phải đóng 
thêm. Ngày nay, ngày 29.11 hàng năm được gọi là Ngày Thuế của 
Phần Lan. Không chỉ thu nhập từ lương, thu nhập từ nguồn tài sản 
hoặc lợi tức khác, mức thuế đóng mà danh tính, năm sinh của người 
đóng thuế cũng được công khai. Những năm trước đây, các ông chủ 
của những công ty nổi tiếng như Nokia, Fortum, Kone luôn dẫn đầu 
danh sách những người có thu nhập cao nhất Phần Lan. Có năm, báo 
chí cho biết tiền thuế của Chủ tịch hội đồng quản trị Nokia là Jorma 
Ollila đủ cho tất cả học sinh phổ thông của thành phố Espoo (nơi ông 
Ollila đóng thuê) ăn trưa. Nhưng từ sau những năm 2010 trở đi các tên 
tuổi mới đã thay thế họ. 

Chính sách và thủ tục thuế của Phần Lan hết sức chặt chẽ và rõ 
ràng. Để được nhận lương từ một chỗ làm việc nào đó ở Phần Lan 
người lao động cần phải có thẻ thuế và một tài khoản ngân hàng. 
Vì vậy sau khi đã có hợp đồng làm việc bạn cần nộp thẻ thuế và số 
tài khoản cho nơi mình làm việc, sau đó chỗ làm sẽ trả lương vào tài 
khoản cho bạn. Nơi làm việc sẽ trích từ số tiền lương được nhận của 
người lao động theo phẩn trăm thuế phải đóng của người đó trong thẻ 
thuế để chuyển cho cơ quan thuế. Vào tháng 1 hàng năm các cơ quan 
thuế gửi thẻ thuế mới của năm cho tất cả những người có đăng kí ở 
cơ quan thuế năm trước để bắt đầu từ 01.2 thẻ thuế mới này được sử 
dụng. Từ cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 cơ quan thuế gửi bản thu nhập 
và thuế năm trước cho người đóng thuế. Ngày 13.5 là hạn cuối cùng 
người đóng thuế phải gửi lại bản tính thu nhập và thuế của năm trước 
này (kèm theo kê khai hay khiếu nại, nếu có) cho cơ quan thuế. Tháng 
8 cơ quan thuế gửi văn bản quyết định thu nhập và thuế của năm trước 
cho các cá nhân sau khi đã xem xét kê khai hay khiếu nại. Ngày 1 tháng 
11 cơ quan thuế công bố thu nhập và thuế của năm trước trong toàn 
quốc cho các phương tiện truyền thông, sau đó danh tính, thu nhập 
và thuế của 100 người có thu nhập và đóng thuế cao nhất toàn quốc 
được công khai trên mạng. Tất cả những người có thu nhập và đóng 
thuế được công khai trên mạng có thể tìm thấy thông tin thu nhập và 
thuế của mình trên trang mạng của cơ quan thuế có tên “Werokone - máy 
thuế” bằng cách nhập các thông số cá nhân của mình. Ngày 29.11 cơ 
quan thuế sẽ trả tiền vào tài khoản cho các cá nhân được nhận lại tiển 
thuế đóng thừa của năm trước để mọi người có chỉ phí chuẩn bị đón 
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Cư sinh và Năm mới. Vì vậy ngày này được nhiều người gọi là 
“ngày thuế” ở Phần Lan. 


Chú thích Phần VI 





d; 


https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-12-09/secretary- 
general%E2%80%99s-remarks-commemoration-60th-anniversary-finland%E2%80%99s 


Marshall Plan - một đạo luật do Ngoại trưởng Mỹ, George Marshall để xướng năm 
1946, theo đó Mỹ sẽ viện trợ 12 tỉ đô la Mỹ cho các nước Tây Âu, nhằm thúc đây hòa 
bình và tái thiết các quốc gia này sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc. 
Kế hoạch được Quốc hội .Mỹ thông qua tháng 3.1948 và bắt đầu thực hiện từ tháng 
6.1948. Tổng cộng 1ó quốc gia Tây Âu đã tham gia vào kế hoạch này. 


http://www.rd.com/culture/most-honest-cities-lost-wallet-test/ 


http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/4205553/National-Cultural-Profiles- 
Finland.htmI 


http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/finland/ 
http://www.hs.fi/sunnuntai/a1451448422580 

Năm 2007, báo Vnexpress.net (9/1/2007) đưa tin một phụ nữ Anh chết 2 năm trong 
một căn hộ ở London đến tháng 4/2006 mới được phát hiện. 
http://www.hs.fi/sunnuntai/a1451448422580 


http://nordic.businessinsider.com/the-nordics-have-the-smallest-budgets-in-europe- 
for-police-order-and-safety-2016-9/. 


10. http://www.syke.fi/en-US/Yles One_Million_Nest_Boxes_campaign_hel(38638) 
11. OHtaua CiHzen, Nouember 16, 2004. 
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VI 


PHÚNG TỤC VÀ LỄ HỘI 


1.JOULU - GIÁNG SINH Ở PHẦN LAN 


Cũng như với hàng tỉ người theo đạo Chúa Giêsu trên khắp 
thế giới, Noel hay Giáng sinh (Joulu trong tiếng Phần Lan) là ngày 
lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Phần Lan. Khác với các 
ngày lễ khác, lễ Giáng sinh được coi là dịp để gia đình, người thân 
sum họp và bạn bè, họ hàng gặp gỡ thăm hỏi nhau giống như vào dịp 
Tết Nguyên đán của Việt Nam. 


LỄ Giáng sinh ở Phần Lan kéo dài trong ba ngày từ 24 đến 26.12, 
trong đó quan trọng nhất là đêm 24.12. Tuy nhiên, mùa Giáng sinh có 
thể nói bắt đầu từ cuối tháng 11 với việc chuẩn bị không chỉ ở các gia 
đình mà ở các công sở, cơ quan cũng như trường học. Đây là thời gian 
các cơ quan, trường học tổ chức các buổi liên hoan gọi là kku joulu 
trong tiêng Phần Lan. Riêng với cộng đồng người Phần Lan gốc Thụy 
Điển, sự bắt đầu của mùa Giáng sinh còn được đánh dấu bằng lễ hội 
Lucia - một lễ hội truyển thống lâu đời có nguồn gốc từ Thụy Điển. 


Theo truyển thống của lễ hội này, cứ vào ngày 13.12 hàng 
năm, thiếu nữ Phần Lan gốc Thụy Điển được tờ báo tiếng Thụy 
Điển lớn nhất ở Phần Lan là Huƒføoudstadsbladet chọn làm trinh nữ 
Lucia với váy trắng đội vương miện có cắm nhiều ngọn nến sẽ dẫn 
đầu đoàn diễu hành của các thiếu nữ đến làm lễ tại Nhà thờ Lớn 
(Tuomiokirkko) ở Helsinki. Những ngày tiếp theo, trinh nữ Lucia 
tham dự nhiều buổi mít tỉnh ở nơi công cộng, đi đến các trường 
học, bệnh viện để mang “ánh sáng” và hy vọng đến cho mọi người. 
Vào địp này hình ảnh của thiếu nữ được chọn là trinh nữ Lcia xuất 
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hiện ở rất nhiều nơi trên các quảng trường cũng như trên báo chí và 
truyền hình của Phần Lan. 


Theo truyền thông của người Phần Lan, cùng với việc dọn dẹp 
và trang trí nhà cửa, tắm sauna là việc làm gần như bắt buộc đối với 
mọi người trước ngày lễ giống như hình thức tắm nước lá mùi trước 
Tết Nguyên đán của người Việt. Việc dùng cây thông Giáng sinh 
trong nhà chỉ mới được dùng ở Phần Lan vào những năm 70 của thế 
kỷ XIX. Bữa ăn tối trước đêm Giáng sinh và việc thắp nến trước mộ 
những người đã khuất thường diễn ra vào ngày 24 cũng là hai nét 
đặc trưng trong những ngày lễ Giáng sinh của Phần Lan. 


Bữa ăn tối trước đêm Giáng sinh là bữa ăn quan trọng nhất của 
các gia đình trong năm với những món truyền thống như kinkku (đùi 
lợn muối, được nướng chín trong lò), cá hổi muối hay hun khói, cá 
trích Baltic muối chua, các loại “hộp — laaHikko “khoai tâu, cà rốt... uà gan 
lợn được nấu chín và đánh nhuyễn rổi bỏ lò, cháo lúa mì xay gọi là zii- 
sipuiro trong tiêng Phần Lan và một số loại salat như rosolli, được làm 
từ khoai tây, cà rốt và củ đến đỏ luộc chín và thái nhỏ... Người ta còn 
làm bánh quy có vị quế (piparkkaku), với nhiều hình đáng khác nhau, 
trong đó đáng chú ý nhất là chiếc bánh có hình một ngôi nhà được làm 
rất công phu. Về đổ uống, mặc dù ngày nay có nhiều loại bia, rượu 
khác nhau, nhưng trong những ngày lễ Giáng sinh của người Phần 
Lan vẫn không thiếu được elõe¡ - một “rượu” nhẹ được làm từ rượu 
đỏ cho thêm đường và một số loại thảo mộc có vị cay. 


Nhưng thời điểm hổi hộp và thú vị nhất trong đêm Giáng sinh 
là lúc Ông già Noel (tiếng Phần Lan gọi là Joulupukki) xuất hiện trong 
bộ trang phục màu đỏ rực, bộ râu dài trắng toát với một túi quà trên 
vai để chia cho trẻ nhỏ và cả người lớn. Theo truyền thống Phần Lan 
sau bữa cơm tối đêm Giáng sinh, trẻ em đội những chiếc mũ đỏ hình 
chóp trên đỉnh có gắn quả chuông quây quần bên phòng khách của 
gia đình để chờ đón Joulupukki. Những chiếc mũ đỏ của trẻ em mô 
phỏng những chiếc mũ của những người lùn (gọi là fonfu trong tiêng 
Phần Lan) giúp việc cho Joulupukki. Hình ảnh Joulupukki “ngoại lai” 
với trang phục và diện mạo như ngày nay trong đêm Giáng sinh chỉ 
mới xuất hiện ở Phần Lan vào những năm 1950 của thế kỷ trước. Còn 
trước đó joulupukki của Phần Lan có bộ râu màu xám, mặc áo choàng 
lông, vai mang theo một túi quà và một túi roi. Ông chỉ phát quà cho 
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những trẻ em ngoan ngoãn, còn những trẻ em hư không được phát 
quà và có khi còn bị phạt roi. 


Theo truyền thống có từ thế kỷ thứ XII, đúng 12 giờ trưa Ngày 
Giáng sinh (25.12), từ ban công nhà thờ cổ nhất của Phần Lan ở Turku, 
giám mục Turku đọc thông điệp cầu chúc mọi người một kỳ Giáng 
sinh yên lành. Tiếp theo đó là những tiếng chuông của nhà thờ Turku 
vang lên từ cả trong radio và tivi của mọi gia đình Phần Lan báo hiệu 
các hoạt động của kỳ lễ Giáng sinh bắt đầu, vì kể từ năm 1983 đến 
nay nghi lễ này được đài truyền hình Phần Lan truyền hình trực tiếp 
trong cả nước. Trong ngày này mọi người thường ở nhà nghỉ ngơi 
và đọc những cuốn sách mà Jowulupukki mới “tặng”. Sách là món quà 
ngày càng trở nên phổ biến dành cho người lớn trong lễ Giáng sinh 
ỏ Phần Lan. Sang ngày 26.12, ngày lễ thánh Stephen, người ta mới 
đi thăm bạn bè và họ hàng hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. 


Điều thú vị là tên gọi của Ông già Noel - Joulupukki trong tiếng 
Phần Lan được ghép lại từ hai từ gần như không có liên hệ gì với 
nhau về ý nghĩa (/oulu - ngày lễ giữa mùa đông, và kki - con đê) 
nhưng lại bắt nguồn từ trong lịch sử của ngày lễ Giáng sinh ở nước 
này. Cho đến những năm đầu thế kỷ XIX, joul¿ ở Phần Lan vẫn còn 
khác nhau giữa các tầng lớp trong xã hội. Với tầng lớp thị dân và 
những người giàu có, /ouiz là lễ hội lớn và quan trọng nhất trong 
năm; còn với những người nghèo ở các vùng quê 7øowÏu không có gì 
khác biệt nhiều so với các nghỉ lễ tôn giáo khác trong năm, ngoài việc 
được ăn, uống nhiều hơn. 


Vào ngày lễ jowÏu ở các vùng quê có những người đàn ông trẻ 
mặc áo choàng lông lộn trái, đeo mặt nạ bằng vỏ bạch dương có gắn 
hai sừng đê đi lang thang từ nhà này sang nhà khác để xin đồ ăn, đồ 
uống và làm trò đùa tinh nghịch mua vưi cho phụ nữ, trẻ con. Những 
người đàn ông trẻ với mặt nạ sừng đê cùng với những trò đùa nghịch 
ngợm ấy đã trở nên rất quen thuộc và thu hút sự chú ý của mọi người 
trong ngày lễ /oulu. Từ đó, người ta đã ghép hai từ joulu và pukki 
lại thành 7oulupukki để chỉ những người mang quà đến các gia đình 
trong ngày lễ /oulu ở Phần Lan. 


Ngày nay, Giáng sinh còn là dịp làm việc bận rộn của các nhân 
viên bưu điện. Việc gửi bưu thiếp vào dịp lễ Giáng sinh ở Phần Lan 
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bắt đầu phổ biến từ những năm cuối thế kỷ 19. Mặc dù đã trở thành 
quốc gia dẫn đầu thế giới về sử dụng mobile phone và internet, 
nhưng truyền thống gửi bưu thiếp Giáng sinh vẫn không hể thay 
đổi ở Phần Lan. Nhu cầu đó khiến cho ngành bưu điện Phần Lan cần 
thêm nhiều lao động vào những địp Giáng Sinh. Theo ước tính, vào 
mỗi dịp Giáng sinh trong những năm gần đây, bưu điện của đất nước 
5,2 triệu dân này nhận và phát khoảng 50 triệu bưu thiếp Giáng sinh. 
Việc dùng bưu thiếp màu đỏ được biết chỉ mới phổ biến ở Phần Lan 
từ những năm 1920. 


2. VAPPU - LỄ HỘI ĐÓN XUÂN CỦA SINH VIÊN VÀ 
NGÀY HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 


Nếu du khách nước ngoài muốn được biết không khí ổn ào, náo 
nhiệt của thủ đô Helsinki cũng như một số thành phố khác ở Phần 
Lan như thế nào thì ngày 30.4 và mồng 1.5 hàng năm là thời điểm 
thích hợp nhất. Đây là ngày lễ øappu - ngày hội lớn thứ hai trong năm 
sau Lễ Giáng sinh và đón chào năm mới của Phần Lan. Những ai đã 
từng trải qua một mùa đông ở Phần Lan sẽ hiểu thêm vì sao người 
dân nước này lại háo hức mong chờ ngày lễ øappu và mùa xuân đến. 


Vappu là ngày hội đón chào mùa xuân của sinh viên, đồng thời là 
ngày hội của những người lao động. Wippu bắt nguồn từ lễ hội thánh 
Walborga, Valpuri trong đạo Chúa Jesus ở các nước phương bắc với 
lễ hội đón mùa xuân ở các nước nói tiếng Đức. Wwppu được coi là có 
liên quan với những nghi lễ nông nghiệp xưa kia ở Phần Lan. Vào 
ngày vappu ở một số nơi người ta thả đàn bò ra đổng và trẻ em, cổ 
đeo chuông chạy nhảy để chuông rung cầu mong sự may mắn cho 
đàn gia súc. Ở các vùng ven biển, người ta đốt các đống lửa rồi uống 
bia, sima và nhảy múa bên đống lửa để xua đuổi những điểu rủi ro 
và cầu mong những điểu may mắn đến. Khói và âm thanh bảo vệ gia 
súc trên đồng cỏ tránh các loài thú dữ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng 
vappu được du nhập vào Phần Lan từ Thụy Điển vào những năm 
1860 và bắt đầu trỏ nên phổ biến ở Phần Lan vào những năm 1870. 


Có thể gọi øappu là ngày hội mũ trắng của sinh viên Phẩn Lan, 
của bóng bay và đải giấy kết thành chùm. Theo truyển thống, vào 
ngày này những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (kio) 


144 
https://tieulun.hopto.org 














PHẦN LAN - Ngôi sao phương Bắc 





không kể già hay trẻ, cũ hay mới đều đội mũ trắng để tham gia các 
hoạt động trong ngày hội: mít tính, diễu hành, vui chơi ngoài trời 
hay gặp gỡ, ăn uống, trò chuyện cùng bạn bè. Món đổ uống truyền 
thống dùng trong ngày øappu là sima - một loại nước uống có vị chua 
ngọt làm từ đường hòa lẫn với nước chanh và để lên men, ăn với 
bánh fippalerpä — một loại bánh ngọt làm từ những thỏi bột cuộn tròn, 
bánh rán (úmwu?kk), salat khoai tây (perunasalaaffi) và xúc xích (nakk)). 
Đây là ngày mọi người chủ yếu ở ngoài đường, ăn uống chung ở 
ngoài trời hoặc trong nhà hàng. 


Nhưng lực lượng tham gia chủ chốt nhất trong ngày lễ øappu 
là sinh viên hiện đang học ở các trường đại học Phần Lan, bởi đây 
là ngày hội lớn và vui nhộn nhất trong năm của họ. Sinh viên mặc 
những bộ quần áo đồng phục với nhiều màu sắc sặc sỡ theo kiểu 
của các trường. Bởi vậy, khi có mặt vào địp này năm 1955 ở Helsinki, 
nhà văn Nguyễn Tuân đã viết: “... gái trai quần áo len ngũ sắc người 
nào cũng nai nịt như sắp biểu diễn điển kinh...” (Nguyễn Tuân, 
1957). Vào dịp này, Hội sinh viên một số trường đại học phát hành 
tạp chí chuyên để về øapyu để bán lấy tiền gây quỹ cho hội. Hiện 
nay có 8 tờ tạp chí thuộc loại này, trong đó tờ đẩu tiên có tên Ẩpy ra 
đời từ năm 1948. 


Theo truyền thống vào nửa đêm của ngày 30.4, sinh viên đội 
mũ trắng đi viếng mộ những người lính bị chết trong cuộc nội chiến 
1918, trong chiến tranh thế giới thứ hai. Kể từ năm 1932, xuất hiện 
một hoạt động thu hút sự theo đõi của nhiều người trong ngày hội 
vappu là tắm và đội mũ trắng sinh viên cho người đẹp Haơis Amanda 
ở thủ đô Helsinki. “Nghi lễ” này do hội sinh viên của các trường đại 
học kỹ thuật ở các thành phố Helsinki, Vantaa và Espoo thay phiên 
nhau phụ trách. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 30.4, các sinh viên được một 
chiếc cần cẩu đưa lên phía trên tượng Hzơis Arnanda ở Quảng trường 
Chợ (Kauppatori) để tắm và đội mũ cho bức tượng trước sự hổi hộp 
chờ đón và theo dõi của người xem. Từ lúc đó trở đi được coi là thời 
điểm chính thức bắt đầu của ngày lễ øapp. Tối hôm ấy, mọi người 
tổ chức các bữa ăn ở nhà hàng hoặc ở nhà và bữa ăn thường kéo dài 
thâu đêm. 9 giờ sáng ngày hôm sau buổi lễ kéo cờ diễn ra ở “Tháp 
Sao (TñhHtorni)” ở Helsinki, sau đó sinh viên tập trung quanh công 
viên Kaiø0opwisto và ca hát, diễn thuyết. Đây là ngày mọi người được 
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ăn và nhất là uống thỏa sức vì thế cứ sau mỗi dịp øappu, các quảng 
trường và đường phố ở các thành phố lớn tràn ngập phế thải khiến 
cho việc đọn đẹp vệ sinh rất vất vả và tốn kém. 


Từ năm 1889, Ngày 1.5 được coi là ngày hội của người lao động 
trên khắp thế giới. Nhưng chỉ từ năm 1902 trở đi, øappu mới đồng 
thời cũng là ngày hội của những người lao động Phần Lan. Từ thập 
niên 60, đây là ngày hội lớn của phái cánh tả ở Phần Lan. Vào địp 
này, các đảng chính trị, các nghiệp đoàn thường tổ chức các buổi mít 
tinh, điễn thuyết ở các quảng trường, vườn hoa khiến cho không khí 
sinh hoạt ở các thành phố, thị trấn, nhất là ở thủ đô Helsinki trở nên 
sôi động. Ngày 1.5 cũng là ngày mùa xuân bắt đầu đến nhiều nơi ở 
Phần Lan, vì thế mọi người có lý do để đổn ra đường, tập trung ở các 
quảng trường chào đón mùa xuân và chờ đón mùa hè. Từ năm 1978, 
0appu được quy định là ngày treo cờ chính thức trên cả nước. 


3.]UHANNUS - NGÀY LỄ HẠ CHÍ 


Lễ Hạ chí là ngày lễ đón mừng ngày giữa mùa hè hay ngày có 
mặt trời chiếu sáng dài nhất và đêm tối ngắn nhất trong năm, được 
coi bắt nguồn từ phong tục của người Đức cổ. Trước đây, ngày lễ 
này được tổ chức ở nhiều nước châu Âu, nhưng ngày nay chủ yếu 
chỉ có ở các nước bắc Âu và ven biển Baltic. Lý do đễ hiểu là vì ở các 
nước thuộc khu vực này sự khác biệt giữa các mùa thể hiện rất rõ rệt 
và mùa hè ở đây cũng là thời gian đẹp nhất trong năm. Theo truyền 
thống, ngày hạ chí được tổ chức vào ngày 24.6. Nhưng trên thực tế, 
không phải ngày này mà 21 hoặc 22.6 mới là ngày dài nhất trong năm 
ở bán cầu bắc. Ngày nay, tùy theo quy định mà ngày hạ chí được tổ 
chức vào những thời gian khác nhau ở các nước. Ở Phần Lan, kể từ 
năm 1954, 7hanms được quy định là ngày thứ bảy trong khoảng 
thời gian từ 20 — 26.6. 


Xưa kia, ngày lễ hạ chí ở Phần Lan được gọi là Likon juhla (lễ 
hội của Ukko), gọi theo tên vị thần thiên nhiên trong thần thoại của 
người Phần Lan là LIkko. Theo truyền thống, ở vùng Karelia vào 
ngày hội này người ta đốt rất nhiều đông lửa và đống lửa to nhất 
trong số đó được gọi là LIkko-kokko (đống lửa của thần Ukko). Từ 
năm 1316, tên gọi có nguồn gốc từ tín ngưỡng dân gian này được 
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mang tên mới có tính tôn giáo. Số là ngày lễ này trùng với ngày sinh 
của thánh John the Baptist nên Nhà thờ đạo Cơ đốc đã kết hợp hai sự 
kiện này với nhau và lấy tên gọi của thánh John the Baptist thay cho 
tên gọi cũ nhằm xóa đi tín ngưỡng ngoại giáo. Chính vì thế ngày hạ 
chí trong tiếng Phần Lan ngày nay được gọi là /uhanwus (theo cách 
phát âm cổ Johannes Kastaja của John the Bapfist). Còn trong tiếng 
Thụy Điển, ngày hạ chí được gọi là m/dsomznar, một số nơi ở Phần 
Lan gọi thành 11urnaar! hay mesurnaarr. Tuy nhiên, mặc dù tên gọi 
của ngày lễ đã bị thay đổi, nhưng những phong tục, tập quán và tín 
ngưỡng dân gian xưa kia vẫn còn được người dân giữ lại cho đến 
tận ngày nay. 


Juhanntus kokko — đống lửa Juhannus, là một vật không thể thiếu 
được trong ngày lễ juhanmis ở Phần Lan và đốt juhannus kokko là sự 
kiện quan trọng nhất trong đêm juham/s. Người ta quan niệm rằng 
vào ngày 7uhanm¡s có nhiều quỷ đữ và tà ma lang thang vì thế cần 
phải đốt lửa để đuổi chúng đi. Nghỉ lễ đốt lửa trước đây từng được 
thực hiện ở nhiều nước châu Âu như Nga, các nước Bắc Âu và cả 
Ireland. Nhưng ngày nay nó chỉ còn lưu giữ ở Phần Lan. Ở Thụy 
Điển, từ cuối thế kỷ XIX việc đốt lửa cũng đã được thay thế bằng 
các cây hạ chí (những cây có trang trí như cây nêu vào ngày Tết âm 
lịch của Việt Nam). Còn ở Phần Lan, từ cuối thế kỷ XIX nghi lễ đốt 
lửa vào đêm ƒuhamns mới được phổ biến khắp nơi trong cả nước 
còn trước đó chủ yếu chỉ có ở vùng Karelia và một vài nơi khác ở 
phía bắc. Ở phía tây Phần Lan trước đây người ta chỉ đốt lửa vào 
ngày lễ Thăng thiên (ngày thứ năm sau lễ Phục sinh 40 ngày). Còn ở 
Ostrobothnia, việc đốt lửa lại được thực hiện vào ngày lễ Phục sinh. 


Theo truyền thống, đống lửa được đốt vào đúng lúc nửa đêm 
trước khi bước sang ngày juhannws. Tất cả người dân trong xứ đạo 
với trang phục đẹp nhất tập trung quanh đống lửa để tham dự nghi 
lễ đốt lửa do người cao tuổi nhất trong xứ đạo tiến hành, đồng thời 
dựa vào việc đống lửa cháy để dự đoán thời tiết và mùa vụ sắp tỚI. 
Ngày nay, việc đốt đống lửa có thể thực hiện sớm hơn. Khi lửa cháy 
mọi người bắt đầu nướng xúc xích, cùng ăn uống và nhảy múa quanh 
đống lửa, dưới ánh sáng không chịu tắt của mặt trời. 


Tuy nhiên, một số vùng có người gốc Thụy Điển ở Phần Lan (như 
quần đảo Ảland, vùng ven biển phía tây nam) ngày nay cũng sử dụng 
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các cây nêu hạ chí có trang trí hoa lá giống như phổ biến ở Thụy Điển. 
Phong tục này được tầng lớp quý tộc du nhập vào Phần Lan từ thời 
Phần Lan còn thuộc về Thụy Điển và lưu giữ cho đến tận ngày nay. 
Người ta cho rằng đây là một bằng chứng để những người Phần Lan 
gốc Thụy Điển khẳng định bản sắc văn hóa Thụy Điển của họ. 


Theo quan niệm dân gian, /uhann=s được coi là thời gian hiệu 
nghiệm nhất để tìm thấy điểm báo tình yêu. Người ta tin rằng nếu 
muốn nhìn thấy mặt người yêu hoặc người chồng tương lai của 
mình, các cô gái phải tìm đủ chín loại hoa khác nhau về để dưới gối 
của mình thì đêm hôm ấy sẽ gặp được người đó trong giấc mơ. Còn 
nếu cô nào đã biết được ai là người mình mong muốn, vào ngày hạ 
chí cũng có nhiều phép bùa chú để khiến người đó cũng yêu thích 
mình. Chẳng hạn, một trong những cách đó là cô gái có thể đến cánh 
đồng của chàng trai và cởi váy áo rồi lăn trên cánh đồng đó. 


Không biết trên thực tế những phép thần chú đó có linh nghiệm 
hay không, nhưng mùa hè và ngày hạ chí là thời gian có nhiều đám 
cưới được tổ chức nhất ở Phần Lan. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đây 
là mùa có thời tiết đẹp nhất trong năm ở nước này. Ngoài ra, dân gian 
còn cho rằng vào ngày jwannus ai tìm được hoa và hạt của một loại 
cây dương xi không bao giờ nở hoa, nhưng lại có hoa và hạt vào một 
thời khắc nhất định trong đêm thì sẽ trở nên xinh đẹp, giàu có và có 
nhiều phép thần màu nhiệm. Tín ngưỡng này có quá nhiều người tin 
khiên Nhà thờ đạo Cơ đốc, vào năm 1612, lên tiếng ngăn cấm việc đi 
tìm hạt dương xỉ trong đêm. 


Một phong tục khác dễ nhận thấy ở Phần Lan là vào ngày 
Juhanns, người ta dọn dẹp nhà cửa và trang trí với các vòng hoa, cây 
cỏ và các cành bạch dương để mang hương thơm của tự nhiên vào các 
căn nhà khiên cho người ta có cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên. 
Ngoài ra nhiều người cũng tin rằng điểu đó sẽ mang đến may mắn 
cho đàn gia súc của họ. Trước cửa các ngôi nhà và trong sân người ta 
dựng các cành cây bạch dương trắng. Riêng vùng Ostrobothnia, mọi 
người còn mang cả những cây vân sam thon và dài vào trong sân. 


Việc dùng các cành cây non để trang trí vào ngày ƒuhanmus ở 
Phần Lan đã từng có lúc bị ngăn cấm (năm 1734) vì chính quyển cho 
rằng nó đe dọa sự phát triển của rừng. Tuy nhiên, ngay sau đó điểu 
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lo ngại này đã bị bãi bỏ. Ngày nay, các cành bạch dương báo hiệu 
Juhanns còn được trang trí cả trên các phương tiện giao thông công 
cộng như tàu điện, tàu hỏa và xe buýt vào địp Juhannus. Đặc biệt, 
theo truyền thống, cũng giống như tập quán tắm nước mùi trước Tết 
Nguyên đán của người Việt Nam, tắm sauna là việc làm không thể 
bỏ qua trước ngày lễ juhannus ở Phần Lan. 


Khác với ngày lễ Giáng sinh, ngày /uhamz+s không có món 
ăn truyền thống riêng mà chủ yếu là những món ăn như thường 
ngày. Một trong những lý do của sự thiếu vắng này là vào thời gian 
juhannus vụ mùa mới chỉ vừa mới bắt đầu trong khi nguồn lương 
thực và thực phẩm của vụ mùa cũ đã vơi đi sau mùa đông kéo dài. 
Ngày nay người ta thường ăn một số món khác với truyền thống là 
xúc xích, cá silakka, khoai tây mới. Nhưng bù lại cho sự thiếu vắng 
món ăn riêng, trong ngày ƒuhamns, người Phần Lan lại được uống 
thỏa sức và uống đến say là truyển thống của ngày lễ này. Thậm chí 
trước đây người ta từng có quan niệm uống nhiều rượu có tác dụng 
giúp cho mùa màng bội thu. 


Ngày nay, mặc dù quan niệm đó không còn phổ biến nữa, song 
công ty duy nhất phụ trách việc cung cấp rượu của Phần Lan, Alko, 
cho biết rằng số rượu, bia bán ra vào dịp ƒuhan:s nhiều gấp 5 lần 
so với những ngày thường. Đáng tiếc là tập quán uống rượu nhiều 
trong ngày ƒuhannus thường khiến cho cảnh sát và các bệnh viện phải 
làm việc vất vả hơn, đồng thời dẫn đến một kết quả không vui là số 
người chết do say rượu và ngã xuống nước vào ngày này năm nào 
cũng có và bao giờ cũng cao hơn những ngày thường ở Phần Lan. 


Mặc dù ƒuhanz~s bắt nguồn từ một nghỉ lễ của cư dân làm ruộng 
và chăn nuôi, và được coi là ngày lễ của các vùng thôn quê nhưng 
dân dẩn nó đã thu hút sự hưởng ứng của người dân các thành phố 
công nghiệp và trở thành ngày lễ chung của mọi tầng lớp. Ngày nay, 
cứ vào dịp /u„hannus hầu hết người dân ở các thành phố, thị trấn đều 
đi đến các nhà nghỉ hoặc về quê ở nông thôn khiên cho các thành phố 
trở nên vắng vẻ và yên tĩnh khác hẳn với không khí thường nhật, mặc 
dù các thành phố của Phần Lan không đông đúc, ổn ào giống như các 
thành phố thường thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Đây thực sự là thời 
gian thích hợp nhất cho du khách nước ngoài chứng kiến sự vắng vẻ 
của các thành phố Phần Lan, hoàn toàn trái ngược với không khí náo 
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nhiệt của ngày øappu trước đó hơn 1 tháng. Nhiều người nhân địp 
này kết hợp nghỉ lễ với kỳ nghỉ phép hàng năm để di du lịch. 


Vào thời gian /uhammus, nhiều nơi ở Phần Lan còn có các liên 
hoan âm nhạc, như liên hoan âm nhạc dân tộc, liên hoan nhạc rock 
vì thế sau ngày lễ mọi người, nhất là giới trẻ lại lên đường đi tìm các 
thần tượng âm nhạc của mình. Những người không có điểu kiện để 
về các vùng quê vào ngày 7uhzann„s có thể đến tham gia đốt lửa ở 
một số nơi quy định. Chẳng hạn, Sewrasaari ở Helsinki là một trong 
những điểm có đốt lửa hàng năm. Khách du lịch đến Phần Lan có thể 
đến đây để làm quen với đêm juharus. 


Không thể phủ nhận được rằng ngày nay đối với người dân 
Phần Lan, /uhanmxs là sự kiện quan trọng nhất của mùa hè và được 
coi là ngày lễ lớn thứ hai trong năm sau lễ Giáng sinh. Chẳng thế mà 
nhiều người gọi ƒuhanrus là kesijoulu (Giáng sinh của mùa hè). Từ 
năm 1934 ngày 7uhannrs được nhà nước quy định là ngày treo cờ 
chính thức của Phần Lan và đặc biệt hơn, /„hanmus là ngày duy nhất 
quốc kỳ của Phần Lan được tung bay qua đêm trên cột cờ dưới bầu 
trời Phần Lan. 


Mặc dù ngày nay các tín ngưỡng dân gian trong ngày lễ ƒhianrrs 
không còn được nhiều người tin theo như trước, nhưng ƒuhannus 
vẫn là sự kiện được người dân Phần Lan chờ đón để quên đi cuộc 
sống bận rộn và đến với thiên nhiên trong những ngày hè tuyệt đẹp 
nhưng lại quá ngắn của Phần Lan. Đó cũng là lý do vì sao, ngày lễ hạ 
chí vẫn còn được lưu giữ và có ý nghĩa đối với người dân Phần Lan 
hơn ở nhiều nước khác. 


4. SAUNA - NÉT VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN LAN 


Sauna là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của 
người Phần Lan trước đây cũng như hiện nay. Sauna có mặt trong 
hầu hết các ngôi nhà ở nông thôn, các căn hộ ở thành phố và đặc biệt 
là bộ phận nhất thiết phải có ở các nhà nghỉ mùa hè của người Phần 
Lan. Theo quan niệm của người Phần Lan hiện nay, nhà không có 
sauna chưa thể được coi là một ngôi nhà hoàn thiện. Số liệu từ Trung 
tâm Thống kê quốc gia cho biết, năm 2015 cả nước có 1.607.000 sauna 
trong các căn hộ!. Sauna không chỉ có trong nhà ở, nhà nghỉ mà còn 
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có trên một số phương tiện như ô tô, tàu hỏa, thuyền, trong sân vận 
động và cả trên cáp treo ở Lapland. Đáng chú ý là ngay trong tòa nhà 
Nghị viện của Phần Lan, nơi tôn nghiêm và là biểu tượng của chế độ 
pháp trị giữa trung tâm thủ đô Helsinki cũng có hai sauna dành cho 
các nghị sĩ: một cho nam và một cho nữ. Người ta ước tính, mặc dù 
dân số chỉ có 5,5 triệu người nhưng hiện có hơn 2 triệu sauna ở Phần 
Lan - tức trung bình chưa đến 3 người có một sauna. 


Người Phần Lan thường tắm sauna mỗi tuẩn ít nhất một lần. 
Mời khách tắm sauna là một ứng xử văn hóa truyển thống thể hiện 
lòng mến khách và tình cảm thân mật của người Phần Lan vẫn còn 
giữ đến ngày nay. Vì thế, nếu không muốn làm mất lòng gia chủ 
khi được mời tắm sauna, bạn cần tránh từ chối lời mời. Mời khách 
tắm sauna trong văn hóa Phần Lan về một số khía cạnh nào đó cũng 
giống như văn hóa mời khách ăn trầu xưa kia của người Việt. Sauna 
Phần Lan cũng là nơi mà các nhà chính trị, các doanh nhân gặp gỡ, 
quên đi những căng thẳng, bất đồng và nhiều khi là nơi giúp giải 
quyết những vấn để mà họ không quyết định trong môi trường chính 
thức, tựa hổ như lể thói “gặp gỡ ở nhà hàng” đang phổ biến ở Việt 
Nam hiện nay. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, vị lãnh đạo Phần Lan 
nổi tiếng mê sauna nhất là thủ tướng, tổng thống Urho Kekkonen 
(1900-1986) đã từng thương thuyết với các nhà ngoại giao Liên Bang 
Xô Viết trong sauna ở đinh làm việc của ông. Sau này cựu tổng thống 
Martti Ahtisaari, người được giải Nobel hòa bình năm 2008, cũng 
đã sử dụng sách lược “ngoại giao sauna“ để thảo luận với đối tác 
Tanzania và Indonesia. 


Đối với người Phần Lan trước kia, sauna là nơi để phụ nữ sinh 
con, nơi để chữa bệnh, chăm sóc người ốm và khâm liệm người chết. 
Trong kho tàng tục ngữ Phẩn Lan có những câu như: “S4 øn 
köyhñãn apteekki“- “Sauna là nhà thuốc của người nghèo”, hay “Jos ei 
0iinn, terua ja saunna quta, min tauti on kuolemaksi”- “Nếu sauna, rượu 
và nhựa thông không giúp người ốm khỏi bệnh thì chỉ có chết”. 
Cho đến chiến tranh thế giới thứ hai, phụ nữ Phần Lan vẫn còn sinh 
con trong sauna. Ngoài ra, sauna nhiều khi cũng là nơi tàng trữ hạt 
giống, sấy và hun khói thức ăn. Còn ngày nay, sauna là nơi để tắm 
sạch người, thư giãn với người thân đồng thời cũng là nơi để gặp gỡ 
bạn bè, đồng nghiệp. 
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Mặc dù nhiều người Phần Lan cho rằng sauna là sản phẩm do tổ 
tiên họ “sáng tạo” ra nhưng cho đên nay chưa có công trình nghiên 
cứu nào khẳng định điểu đó và sauna cũng không phải chỉ có ở Phần 
Lan. Hình thức tắm hơi tương tự như sauna được coi đã có từ thời 
kỳ đồ đá. Vào cuối thế kỷ XIX, ở các nước quanh vùng biển Baltic 
và vùng núi Ural, cho đến các bộ lạc người Thổ cũng có sauna. Nhà 
tắm và những hình thức tắm tương tự như sauna cũng bắt gặp trong 
các nền văn hóa khác như người La Mã (hermae), người da đỏ châu 
Mỹ (sueat lodse), người Thổ (hamman), người Nhật (ƒuro), người Nga 
(ban7a) và người Mexico (femascal). 


Nhưng ở Phần Lan, sauna xuất hiện từ rất sớm và từ khi lọt lòng 
người Phần Lan đã tiếp xúc với sauna. Năm 1756, the Royal College of 
Surgeons (Anh) đã xuất bản một tài liệu với tiêu để “Bảo vệ và chăm 
sóc trẻ em”, trong đó có viết: “Phần Lan có một phong tục điên khùng 
là các bà mẹ thường đi sauna với con của họ hai ngày một lần khiến 
cho sự điên khùng đó dẫn tới cái chết của trẻ con, cứ như họ muốn con 
mình như vậy“?. Sự thực, từ những năm 1930 về trước, phụ nữ Phần 
Lan chủ yếu sinh con trong sauna. Và, khác với các dân tộc khác ở chỗ, 
bên cạnh điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện đại, 
họ cũng vẫn giữ những nét truyển thống cơ bản của sauna đồng thời 
đưa sauna trở thành một biểu trưng văn hoá mang tính dân tộc. Sauna 
không chỉ theo người Phần Lan từ nông thôn ra thành phố mà còn 
vượt biên giới ra nước ngoài. Người Phần Lan đi đến đâu cũng mang 
theo sauna. Năm 1936 người Phần Lan đã xây dựng một sauna tại 
làng Olympic ở Berlin cho các vận động viên Phần Lan tham gia thế 
vận hội. Khi Phần Lan gửi 300 binh lính gìn giữ hòa bình đến Kosovo, 
họ cũng đã xây ở đây tới 20 sauna. Các cơ quan ngoại giao của Phần 
Lan ở nước ngoài cũng “mang” sauna tới các nước họ làm việc. Nhân 
kỷ niệm 100 năm độc lập của Phần Lan (2017), một nhóm người Phần 
Lan ở Mỹ và Hội những người Mỹ-Phẩn Lan tổ chức một sauna di 
động (Traveling Sauna) đi vòng quanh nước Mỹ từ bờ biển phía đông 
đến bờ biển phía tây (từ tháng 2.2017-12.2017) để quảng bá cho sauna. 


Việc xác định nguổn gốc của sauna cho đến nay vẫn chưa đi 
đến hổi kết. Tuy nhiên, điểu có thể tin được là từ sauøa bắt nguồn từ 
tiếng Phần Lan và dường như ngày nay đã trở thành một từ thông 
dụng trong nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới, ngay cả trong tiếng 
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Việt. Để biết được sự phổ biến của sauna, ở thời điểm viết những 
đòng này (31.12.2016), tôi thử gõ “sauna” vào ô tìm kiếm của Google, 
trong vòng 0,40 giây công cụ tìm kiêm này đã cho một kết quả với 
223.000.000 đường link trong đó có sự xuất hiện của từ sauna. 
Trong tiếng Phần Lan, không chỉ có danh từ sauwa mà còn có động 
từ saunoa với nghĩa “tắm sauna”. Không chỉ nghiển sauna, người 
Phần Lan còn phát triển kỹ thuật và xuất khẩu sauna ra nhiều nơi 
khác trên thế giới. Hiện nay ở nước này có hơn 300 công ty tham 
gia vào việc xuất khẩu sauna và xuất khẩu khoảng 10.000 sauna 
một năm”. Một công ty sản xuất sauna ở Phẩn Lan quảng bá sản 
phẩm của mình rằng: Szøwsauna (sauna khói) như một chai rượu 
hai ngàn năm tuổi. Trên một tờ báo Đức, sauna Phần Lan còn được 
quảng cáo: “Nếu bạn muốn cùng lúc tận hưởng cả thiên đường và 
địa ngục hãy đến với sauna Phần Lan”. 


Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa khẳng định rằng trong số các 
nhân tố góp phần tạo nên một nến văn hóa, lịch sử và địa lý chiếm 
hàng đầu, trong đó địa lý chiếm ưu thế. Điều này hoàn toàn đúng với 
trường hợp sauna của Phần Lan. Xét về điểu kiện tự nhiên việc sauna 
xuất hiện sớm và phổ biến ở Phần Lan cũng là điểu dễ hiểu. Bởi lẽ 
phải gắn bó với khí hậu lạnh giá kéo dài như của Phần Lan, người 
ta mới “nghiển” và cần có sauna. Sauna gắn bó với người Phần Lan 
đến mức nhiều người thường nói một cách ví von rằng người Phần 
Lan học tắm sauna tự nhiên như học nói. Điểu thú vị là nhiều huyển 
thoại lưu truyền ở Mỹ rằng vận động viên chạy đường dài của Phần 
Lan, Paavo Nurmi - người được mệnh danh như “người Phần Lan 
bay”, giành 9 huy chương vàng trong các Thế vận hội Olympic từ 
năm 1920 đến năm 1928 - được đào tạo từ trong sauna. 


Sauna đơn giản là một phòng kín hay nhà tắm trong đó có một 
cái lò (kiuas) chứa đá được đốt nóng và ghế băng (Izufeet) bằng gỗ để 
có thể ngổi hoặc nằm khi tắm sauna. Thông thường có hai ghế, một 
cao và một thấp. Ghế thấp dùng để để chân khi ngồi ở ghế cao hơn 
hoặc để ngổi khi cảm thấy ngồi ở ghế cao quá nóng. Ngoài ra còn có 
một chậu hoặc xô đựng nước và một cái gáo để múc nước vấy vào đá. 
Khi tắm người ta cũng có thể dùng chùm cành lá bạch dương được 
kết lại thành như một cái chổi (tiếng Phần Lan gọi là øihfa) ngâm 
trong nước để đập nhẹ vào người. 
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Vihfa, làm từ những cành lá bạch dương (“koivu” trong tiếng 
Phần Lan) xanh tươi, có thể giúp ghét thoát ra từ cơ thể nhưng cái 
quan trọng hơn là mùi thơm của lá bạch dương hòa vào trong nước 
được quyện vào da khiến cho người ta có cảm giác rất dễ chịu. Nhưng 
để có được một vihta có mùi thơm không hể dễ mà phải biết chọn 
cành (vì có hai loại bạch dương: “rzawuduskofơu” và “hieskofơu”) và thời 
gian thích hợp (thường là vào dịp ƒuhannus, tức nửa cuối tháng sáu). 
Kinh nghiệm làm zihfa cũng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Những chiếc ơ¡hfa dùng cho sauna ngày nay được bày bán ở 
các chợ ngoài trời cũng như trong các siêu thị ở các thành phố của 
Phần Lan. Chúng còn được nhiều gia đình bảo quản trong các tủ đá 
hoặc hầm lạnh qua mùa hè để dùng cho mùa đông. 


Sau khi lò được đốt nóng và nhiệt độ trong sauna đạt khoảng 
70°C, người ta có thể vào ngổi hoặc nằm trên ghế băng để thư giãn 
và chờ cho mồ hôi vã ra. Nhưng trước khi vào sauna tốt nhất cần 
đội ướt người và nhớ mang theo một khăn nhỏ để trải lên ghế băng 
ngổi cho đảm bảo vệ sinh và tránh nóng của ghế băng. Khi cảm thấy 
không khí trong sauna rất khô người ta vẩy nước vào đá trong lò 
để cho hơi nước (tiếng Phần Lan gọi là /ðl) bốc lên làm tăng độ 
ẩm đồng thời tạo ra làn hơi nóng phả vào người tắm. Nếu lò quá 
nóng và vấy quá nhiều nước vào đá thì làn hơi nước bốc lên quá 
nhiều, khiến người tắm có thể thấy nóng quá và khó chịu, nhất là 
với những người chưa quen. Trong trường hợp đó cần phải xuống 
ngổi ở ghế thấp hoặc ra ngoài và xả nước lạnh hoặc bơi. Qua cách 
vấy nước vào đá, người ta có thể biết được người đó có kinh nghiệm 
tắm sauna nhiều hay ít. Người có kinh nghiệm thường vẩy nước từ 
từ, lúc đầu ít sau đó mới nhiều dẩn lên. 

Ngày nay một trong những điều người ta dạy cho trẻ em khi 
tắm sauna là phải hỏi ý kiến người khác trước khi vẩy nước. Sau khi 
cảm thấy nóng hoặc đã thư giãn đủ và mồ hôi đã vã, người tắm ra 
ngoài dội nước lạnh hoặc xuống hổ hoặc biển bơi. Vào mùa đông, 
nhiều người còn lăn trên tuyết, hoặc bơi dưới hồ nước đóng băng 
mới thỏa thích (đó là lý do vì sao sauna thường được nhìn thấy bên 
bờ hồ hoặc bờ biển). Một lúc sau lại vào trong sauna và làm lại các 
thao tác như lúc đầu. Phần lớn người Phần Lan thường ngổi trong 
sauna để đổ mồ hôi hai lần mỗi lần tắm sauna. 
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Thời gian thích hợp nhất để tắm sauna là vào buổi chiều và buổi 
tối sau một ngày làm việc kết thúc. Thông thường mỗi lần tắm sauna 
kéo dài khoảng 30 phút đến 1 giờ là vừa. Tuy nhiên, nếu muốn người 
ta có thể tắm lâu hơn, nhưng nhiều nhất không lâu quá 2 giờ. Người 
tắm có thể tăng giảm độ nóng trong sauna bằng cách vẩy nước vào 
đá nhiều hay ít tùy theo khả năng chịu nóng của mình hoặc đốt thêm 
củi trong lò dùng củi. Với người Phần Lan, nhiệt độ thông thường 
trong sauna là từ 80°C đến 110°C. 


Trước khi tắm sauna, không nên ăn quá no hoặc uống rượu bia, 
nhưng cũng không nên tắm trong khi đang đói. Người có bệnh tim 
mạch được khuyên không nên nhảy xuống hổ hay dội nước quá lạnh 
đột ngột khi vừa từ trong sauna nóng ra. Sau khi tắm sauna, được 
uống một cốc bia lạnh bạn sẽ cảm thấy trong người rất sảng khoái 
đồng thời cũng thấy bia ngon hơn những lúc khác rất nhiều, nhất là 
khi tắm sauna ngoài trời bên cạnh bờ hổ hoặc bờ biển. 


Có 3 loại sauna khác nhau ở Phần Lan: sauna khói (sz0saura), 
sauna củi (0sauna) và sauna điện (sãhkösauna)°. Sauusauna là loại 
xuất hiện đầu tiên với một lò đá được xếp theo hình vòm, phía dưới 
có chỗ để đốt củi. Đúng như tên gọi của nó, khói sinh ra từ củi bạch 
dương và thông để đốt nóng đá không thoát ra ngoài mà được giữ lại 
bên trong khiến cho sauna có mùi thơm dễ chịu của gỗ quyện với hơi 
nước phả vào người. Đây là loại sauna truyền thống, được ưa thích 
nhất, nhưng nó dễ gây hỏa hoạn và không thích hợp với điều kiện 
thành phố và thị xã. Từ cuối thế kỷ XVII loại lò này được xây bằng 
gạch và chia làm hai hoặc ba bậc kèm theo một ống khói. Pusauna 
cũng dùng củi để đốt, nhưng khác với szøusawna, ở loại sauna này, 
khói không trực tiếp bám vào đá mà được dẫn ra ngoài qua ống khói. 
Tuy nhiên cả hai loại sauna này đều chỉ thích hợp với điểu kiện sống 
ở các vùng quê, nơi có môi trường thiên nhiên khoáng đãng. 

Sau Chiên tranh Thế giới Thứ hai sđhkösauna - sauna điện hay 
“thế hệ sauna thứ ba” bắt đầu xuất hiện ở các thành phố, khi Phần 
Lan bước vào công nghiệp hóa. Khác với hai loại trên, việc dùng 
điện để đốt nóng đá an toàn hơn và cũng dễ dùng hơn. Vì không có 
khói nên loại sauna này thích hợp với điều kiện sống ở thành phố. 
Kể từ những năm 1950, các nhà cao tầng ở Phần Lan đều có sauna 
điện ở tầng thấp nhất dành cho các căn hộ trong tòa nhà. Còn ngày 
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nay, trong hầu hết các căn hộ mới xây dành cho gia đình đều có 
sđhkösauna bên cạnh phòng tắm. Người ta ước tính rằng hiện nay có 
khoảng 300 công ty sản xuất và xuất khẩu lò sauna điện cũng như các 
sauna làm sẵn của Phẩn Lan. 


Xưa kia, sauna là nơi mang nhiều nét huyền bí của người Phần 
Lan. Người ta thường chỉ đốt sauna mỗi lần một tuần. Để đốt được 
một saøsauna đủ nóng cho vài lượt người tắm nhiều khi cần đến cả 
một ngày. Người đốt sauna có kinh nghiệm phải biết chọn đúng loại 
củi, sắp củi vào lò cũng như xếp củi trong kho chứa và nhất là biết 
buộc các cành lá bạch dương thành chổi để dùng khi tắm. Những 
công việc này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Liên quan 
đến văn hóa ứng xử trong sauna, người Phẩn Lan quan niệm trong 
sauna mọi người phải ứng xử với nhau giống như khi đang ở trong 
nhà thờ. Người ta có thể chuyện trò ở bên ngoài sauna (chẳng hạn ở 
phòng tắm nước lạnh, ở phòng nghỉ ngơi thư giãn), còn trong sauna 
không được nói to, không được nói tục, không nô đùa, cãi cọ. Đặc 
biệt, hiện tượng sex trong sauna được coi là điểu “kiêng kị“ trong 
truyền thống văn hóa sauna của Phần Lan. Mặc dù, theo thông lệ ở 
Phần Lan, khi tắm sauna người ta không mặc bất cứ thứ gì trên người! 


Việc tắm trần trong sauna không chỉ khiến cho người tắm cảm 
thấy hết sức thoải mái mà còn vì cả lý do vệ sinh. Điều này quan 
trọng và được “nhắc nhở” bằng các biển báo gắn trước cửa sauna 
của các công trình công cộng như các bể bơi, các công viên nước. 
Bởi lẽ, để bảo đảm vệ sinh, người ta thường cho vào nước một 
lượng chất clo nhất định. Khi vào phòng nóng nếu mặc quần bơi 
ướt, chất clo sẽ bốc mùi gây khó chịu, thậm chí có hại cho người. 
Một số sauna của các khách sạn lớn ở Phần Lan ngày nay còn có 
phụ nữ, thường là những người tương đối lớn tuổi, làm nhiệm vụ 
giúp khách tắm sauna. 


Trong một bài viết về sauna trên trang web giới thiệu Phần Lan 
cho người nước ngoài của Bộ Ngoại giao Phần Lan, tác giả là phó 
giám đốc thông tin của Văn phòng Thủ tướng Phần Lan kể chuyện 
một lần ông mời ba nhà báo Mỹ cùng tắm sauna tại một khách sạn lớn 
ở Helsinki. Thấy các vị khách tỏ vẻ hơi ngượng ngùng nên họ thống 
nhất là khách có thể mặc quần lót vào sauna. Giữa lúc cả khách và chủ 


LG củ 
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mở và một người phụ nữ đã luống tuổi bước vào. Bà ta thản nhiên chỉ 
vào người khách Mỹ đang hết sức bối rối ngổi ngoài cùng và nói với 
giọng có vẻ bực bội: “Ông phải cởi quần lót ra”! Tác giả bài báo buộc 
phải xin lỗi các vị khách là ông ta quên không báo cho họ biết rằng ở 
khách sạn này có người phục vụ là phụ nữ giúp tắm sauna. 

Ai đã từng có lần tắm sauna với người Phần Lan chắc sẽ có nhận 
xét: người Phần Lan rất rụt rè, kín đáo nhưng lại rất tự nhiên, “cởi 
mở” khi tắm sauna. Thới quen “thoát y” khi tắm sauna là hoàn toàn 
tự nhiên đối với người sinh ra và lớn lên ở Phần Lan, song không 
dễ thích nghi ngay cả đối với nhiều người nước ngoài kết hôn với 
người Phần Lan hoặc sống và làm việc nhiều năm ở Phần Lan. Một 
cô gái người Michigan (Mỹ) có chồng Phần Lan từng bày tỏ rằng cô 
rất ngạc nhiên khi thấy ở Phần Lan cả gia đình (gồm bố mẹ, con trai, 
con gái) cùng tắm chung sauna, trong khi ở Mỹ bố mẹ không tắm 
chung với con cái. Một cô bạn người Việt có chổng Phần Lan còn kể 
với chúng tôi về “kỷ niệm sauna“ khó quên của cô là một lần hai vợ 
chổng cô đang ngổi tắm trong sauna ở gia đình bố mẹ chồng thì bất 
ngờ ông chú của chồng cũng không một mảnh vải trên người chạy 
vào ngổi bên cạnh cô trên ghế hết sức tự nhiên. Cô rất lấy làm khó xử 
và ngổi co rúm lại không dám động đậy cho đến khi ông chú không 
mời mà đến ra khỏi sauna. Cô bảo kể từ đó trở đi, cô không bao giờ 
dám tắm sauna ở gia đình bố mẹ cũng như họ hàng của nhà chồng! 


Người ta cho rằng việc tắm sauna chung giữa những người khác 
giới vốn không phải đã có từ lâu đời trong truyển thống của người 
Phần Lan. Trước kia ở các vùng quê Phần Lan, nam và nữ thay phiên 
nhau tắm. Đầu tiên là ông chủ nhà, chủ trang trại tắm cùng với con 
trai và những người làm công nam trong khi bà chủ cùng với những 
người làm công nữ chuẩn bị bữa ăn. Sau đó mới đến lượt bà chủ, con 
gái và những người làm công nữ. Về sau các thành viên trong gia 
đình thường tắm cùng nhau, không phân biệt nam, nữ và thói quen 
này lưu giữ cho đến ngày nay. Nhưng nếu đi cùng với bạn bè hoặc 
những người không phải là thành viên của gia đình thì nam và nữ 
chia làm hai nhóm thay nhau tắm riêng. Hầu hết các sauna công cộng 
ở Phần Lan có chỗ dành riêng cho nữ và nam. Sauna công cộng là nơi 
thích hợp nhất để những người quen, đổng nghiệp gặp gỡ trong một 
môi trường thân mật và dân đã hơn. 


157 | 
https://tieulun.hopto.org 














Võ Xuân Quế 





Hội Sauna Phần Lan được thành lập từ năm 1937. Riêng thủ đô 
Helsinki đã từng có 100 sauna công cộng. Hiện nay, mặc dù số lượng 
sauna công cộng ở Phần lan giảm đi rất nhiều so với đầu những năm 
1950 (lúc cao nhất có tới 150 cơ sở), nhưng Hội cũng có 4.200 thành 
viên với 6 sauna và một Tạp chí Sana xuất bản mỗi tháng một số. 
Ngoài ra, từ năm 1977 với sáng kiến của Hội Sauna Phần Lan, một 
Hội Sauna Quốc tế đã được thành lập với 7 nước thành viên. Từ năm 
1999, Phần Lan đã đưa ra sáng kiến tổ chức cuộc thi vô địch tắm 
sauna quốc tế hàng năm tại Heinola, một thành phố ở miển trung 
Phần Lan vào hai ngày 4 và 5 tháng Tám cho cả nam và nữ. Để được 
vào ngổi trong sauna với nhiệt độ 110°C của cuộc thi này, người thi 
phải nộp lệ phí 50 euro. Song, đáng tiếc là 10 năm sau, cuộc thi bị hủy 
bỏ vì tại vòng chung kết năm 2010 một trong hai “sauna thủ” cuối 
cùng đã bị chết (người Nga) và đối thủ (người Phần Lan) phải đi cấp 
cứu, sau 6 phút cùng ngổi trong sauna nóng đên 110°C. 


Đáng chú ý là từ năm 1986, Phần Lan còn công nhận ngày thứ 
bảy của tuần thứ hai của tháng 6 là ngày sauna chung của toàn quốc. 
Từ năm 2015 Thành phố Helsinki lấy ngày 29.10 hàng năm làm Ngày 
sauna Helsinki. Vào ngày này tất cả các sauna công cộng trong thành 
phố đều phục vụ người dân miễn phí. Những người nghiển sauna 
còn hy vọng sẽ có một ngày sauna mà cả nước sẽ treo cờ, như nhiều 
ngày lễ khác của Phần Lan! 


Trong vòng mấy thế kỷ qua, sauna vẫn luôn luôn được coi là 
biểu tượng văn hoá đặc trưng của Phần Lan. Trong một tuyển tập các 
bài viết của nhiều người nước ngoài từng đến và sống ở Phần Lan 
được nhiều người biết đến có tên “Finland Through Others” Eyes” 
(tạm dịch Phẩn Lan qua con mắt của người nước nneoài) xuất bản năm 
1995, các tác giả đều cho rằng Phẩn Lan có ba hiện tượng gây ấn 
tượng mạnh đối với người nước ngoài là: đêm trắng mùa hè, trượt 
tuyết mùa đông và nhất là sauna. 


Sauna cổ nhất của Phần Lan được xây dựng năm 1906 ở thành phố 
Tampere, cách Helsinki 200km về phía bắc. Ngày nay chiếc sauna củi 
này vẫn phục vụ 4 ngày một tuần, với giá 5euro mỗi người một lần. Để 
lưu giữ lịch sử sauna, từ năm 1985 một làng sauna có tên gọi Sawunakwlä 
đã được xây dựng ở Muurame, một làng thuộc Jyväskylä, miển trung 
Phần Lan, cách Helsinki 270 km. Đây là bảo tàng sauna duy nhất trên 
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thế giới giới thiệu các kiểu mẫu sauna khác nhau trong lịch sử. Năm 
2013 Thành phố Helsinki đã xây mới một Kulffurisauna (sauna văn hóa) 
và tháng năm năm 2016 khánh thành “Tổ hợp sauna“ mang tên “Lỡ/l/⁄ 
(tạm dịch: hơi nước phả ra từ đá đốt nóng), gồm 3 loại sauna khác 
nhau ven bờ biển phía tây thành phố với kinh phí 6 triệu euro. Lỡwl 
là công trình xây dựng hoàn toàn với vật liệu và công nghệ tiên tiến, 
thân thiện với môi trường của Phần Lan. Đây là công trình đầu tiên 
của Phần Lan được Forest Stewardship Council (Mỹ) cấp chứng nhận: 
công trình thân thiện với môi trường. Đây là địa chỉ du lịch mới thu hút 
du khách muốn tìm hiểu một sinh hoạt văn hóa truyển thống đặc trưng 
của Phần Lan ở Helsinki. Cũng vào tháng năm năm 2016, ông hoàng 
đổ ăn nhanh Burger King đã mỏ sauna trong một nhà hàng của hãng 
ở Helsinki. Đây không chỉ là sauna đầu tiên trên thế giới trong nhà 
hàng của Burger King mà cũng là của ngành ẩm thực thế giới. Vì vậy 
sự kiện này đã thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan truyền thông lớn và 
được nhận giải thưởng Neiu Concepts 1 Food Serơice của Euromoniter - 
tổ chức nghiên cứu thị trường có trụ sở ở London. 


Chú thích Phần VII 


1. http://wwwstat.fi/tup/suoluk/suoluk_asuminen_en.html 
http://www.cyberbohemia.com/Pages/historyofnordic.htm 





3. Được biết, saza Phần Lan lần đầu tiên “đổng hành” với người Phần Lan ra ngoài biên 
giới là đến Thế vận hội Olympic năm 1924 ở Paris (Pháp). 

4. Đáng tiếc là trong “Từ điển Tiếng Việt” của Viện Ngôn ngữ học, xuất bản năm 2005, 
không thấy có từ saza. Mặt khác, ở Việt Nam, saura đang bị “lạm dụng” và biến thành 
một nơi gắn với hoạt động tình dục. 
http://www.cyberbohemia.com/TPages/historyofnordic.htm 

6... Ngày nay ở các thành phố còn có thêm một loại san hơi (Höyrysauna) không dùng lò 
đốt nóng đá như các loại sauna khác. 

7. http;/edition.cmn.com/2016/05/17/foodanddrink/burger-king-sauna-spa-helsinki-finland/; 
http:/www.huffingtonpost.ca/2016/05/18/in-finland-a-burger-king-_n_10023950.html 
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VI 


ĂN Ủ VÀ ĐI LẠI 


1. VĂN HÓA ẨM THỰC 


Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Phần Lan đã phản ánh rõ 
nét trong văn hoá ẩm thực của nước này. Bữa ăn truyền thống của 
người Phần Lan, được biết chủ yếu là khoai tây, thịt, cá, bơ và bánh 
mì đen. Makkara (dổi hay xúc xích) được dùng thay cho rau và được 
coi như là “rau truyền thống”. Các loại rau và gia vị chỉ mới được 
dùng nhiều trong vài ba chục năm trở lại đây, chủ yếu với các loại 
như: củ cải đỏ, cà rốt, bắp cải, hành tây, sà lách, cà chua, dưa chuột. 
Vào năm 1980 mỗi người Phần Lan ăn khoảng 21,1 kg rau xanh một 
năm, đến năm 2004 tăng lên 53,1 kg. Tuy nhiên, hai loại thức ăn chủ 
yếu là thịt và cá vẫn được sử dụng đáng kể, nhất là thịt. Năm 1980, 
mỗi người ăn khoảng 59 kg thịt, song năm 2004 tăng lên 72 kg. 


Văn hoá ẩm thực của người Phần Lan có thể chia làm ba vùng 
khác nhau. Vùng phía đông, tiêu biểu là Karelia, chịu ảnh hưởng một 
số món ăn của người Slav, cụ thể là của Nga với các món đặc trưng 
như: sieniruuat (các món làm từ nấm), kar/alanpaisfi (món thịt — có thể 
là thịt lợn, bò hay cừu - được nâu nhừ, hoặc hầm trong lò với muối, 
hành, sau này có thể thêm cà rốt hoặc các loại củ); nhất là kalakukko 
(cá bọc trong bột mỳ làm thành bánh mì và nướng lên) và kar/alan- 
piirakka (loại bánh đát mỏng hình bầu dục bọc cơm, ăn với trứng 
luộc đằm nhỏ trộn với bơ) được coi như món ăn “đặc sản” hiện nay 
của Phần Lan. Vùng tây và tây nam đặc trưng với một số món ăn có 
nguồn gốc từ văn hoá Roman, cụ thể là từ Thuy Điển như các món 
bánh mì đen, các món nấu hay hầm và kz¡fo (súp). Tiêu biểu nhất cho 
vùng này là jeipäjuwusto (bánh mì pho mát). Còn miển Bắc là sự tổng 
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hợp các món ăn của miển đông và miền tây với các món ăn tiêu biểu 
chế biến từ thịt tuần lộc. Poronkäristys (thịt tuần lộc thái mỏng ning 
trong nổi với gia vị, ăn cùng quả øuolukka hái trong rừng, và khoai 
tây nghiền ) là món ăn được nhiều người ưa chuộng nhất và được coi 
như một đặc sản của miền bắc Phần Lan. Thịt tuần lộc còn được phơi 
khô vào mùa xuân và để ăn quanh năm. 


Hồ và biến Phần Lan có một số loại cá được ưa thích như kuJu, 
muikku và nhất là lohi (cá hổi). Bên cạnh kalakukko, các món cá hổi 
như cá hổi mổ đôi hong khói, cá hổi muối hay cá hổi xiên cũng là 
những món ăn đặc trưng của Phần Lan và được người nước ngoài 
ưa thích. Đặc biệt, vào mùa hè và đầu thu rừng và đầm Phần Lan có 
rất nhiều loại quả giàu vitamin mọc tự nhiên như ?stikka, puolukka, 
knrpalo, lakka... Các loại quả này không phải là sở hữu của riêng ai 
và mọi người có thể hái về ăn như thức ăn hoặc chế biến làm nước 
uống quanh năm. Gần đây, nhiều nơi đã dùng các loại quả này để 
chưng cất rượu. 


Bữa ăn hàng ngày của người Phần Lan ngày nay nhìn chung 
không khác nhiều so các nước khác ở châu Âu. Bữa sáng người 
Phần Lan thường ăn uống ở nhà với các món như: bánh mỳ, cháo 
mỳ xay nấu với sữa (puro), hạt các loại quả khô trộn ăn với sữa 
(muro), bơ và pho mát, cà phê và chè. Bữa trưa, những người đi làm 
thường ăn ở nơi làm việc, còn học sinh, sinh viên ăn bữa ăn nóng ở 
trường vào giữa 11 giờ và 1 giờ. Bữa tối thường được ăn vào giữa 
lúc 5 giờ hoặc 6 giờ, nhìn chung mới là bữa ăn của cả gia đình. 
Trong bữa ăn, người Phần Lan không uống bia rượu như các nước 
khác ở châu Âu mà thường uống sữa, giimđ (một loại sữa chua đã 
lấy hết chất béo) và nước. Sau bữa ăn mọi người thường ăn bánh 
ngọt với kem, uống cà phê, và những năm gần đây các loại chè cũng 
bắt đầu được ưa chuộng. 


Mặc dù không phải là nơi sản xuất cà phê và việc uống cà phê 
cũng chỉ mới bắt đầu du nhập vào Phần Lan vào đầu thế kỷ XVII và 
trở nên phổ biến vào nửa cuối thế kỷ XIX, song cà phê đã dần dần 
trở thành một “vị thuốc” không thể thiếu được của người Phần Lan. 
Thời gian đầu nó còn được coi là đổ uống quá sang nên chỉ dành cho 
tầng lớp trên và vào những dịp đặc biệt. Người ta tin rằng cà phê 
giúp cho họ vượt qua những buổi sáng tối trời và lạnh của mùa đông. 
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Cà phê đem đến cho họ sức khoẻ trong ngày và thậm chí khiến họ dễ 
ngủ hơn. Điều này cũng có thể hiểu được vì cà phê của người Phần 
Lan không đậm như cà phê của Việt Nam. Ngày nay Phần Lan cùng 
với Thuy Điển là hai quốc gia tiêu thụ nhiều cà phê nhất trên thế giới 
tính theo đầu người!. 


Người Phần Lan uống cà phê vào bất cứ lúc nào trong ngày, và 
trung bình mỗi ngày một người uống khoảng 5 cốc cà phê. Người ta 
tính rằng vào những năm 1980, mỗi người uống khoảng 10,1kg cà 
phê một năm, còn từ năm 2000 trở lại đây là khoảng 9,1-12kg. Theo 
tập quán của người Phần Lan trước kia, cà phê thường được uống 
với muối hoặc pho mát. Pho mát được cắt thành lát mỏng vào cốc 
sau đó rót cà phê vào, sau khi uống hết cà phê, người ta sẽ ăn pho 
mát dưới đáy cốc. Còn muối được cho vào nước pha cà phê, với suy 
nghĩ vị của muối sẽ đánh bạt vị của nước trong cốc cà phết Trước kia, 
ở vùng quần đảo phía tây nam và phía bắc cà phê còn được pha với 
nước biển. 


Một số món đặc trưng không thể thiếu được trong các ngày lễ 
của Phần Lan là mm, slögi và sima. Mãmmi là món ăn truyền thông 
trong ngày lễ phục sinh, được làm từ nước, mạch nha và bột yến 
mạch, trộn thêm mật, nướng chín trong lò. Giøe: là một loại nước 
uống được để lên men và có vị hơi cay nồng của quế dùng vào ngày 
lễ Giáng sinh. Còn simaz cũng là một loại nước uống làm từ nước, 
đường, chanh và men, được dùng trong ngày lễ øappu - ngày lễ 
chào đón mùa xuân. Các món ăn Phần Lan nhìn chung rất giàu năng 
lượng do sử dụng các nguồn nguyên liệu thô tự nhiên được sinh 
trưởng trong một môi trường trong sạch, rất đảm bảo cho sức khoẻ. 
Chính vì thế, ở Phần Lan những món ăn, những loại rau có “mác” 
suomalainen (của Phần Lan) bao giờ cũng có giá đắt hơn so với những 
thứ cùng loại nhập vào từ nước ngoài. 


Có lẽ người Phần Lan sẽ không bao giờ quên hai sự kiện gây xôn 
xao dư luận năm 2005 khi nguyên thủ của hai quốc gia nổi tiếng trên 
thế giới về ẩm thực là Italia và Pháp lên tiếng chê món ăn của Phần 
Lan. Thủ tướng Italia, trong buổi tiệc khánh thành Cơ quan An toàn 
Lương thực của EU ở Milan đã quá lời khi nhận xét rằng: “người 
Phần Lan thậm chí không biết rosciuffo (thịt) là gì”. Còn Tổng thống 
Pháp Jacques Chirac thì khẳng định trong cuộc đua giành quyển tổ 
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chức Thế vận hội Olympic 2012 rằng: “Sau Phần Lan, Anh là nước 
có món ăn đở nhất”. Những lời bình luận này ngay lập tức đã bị 
dư luận Phần Lan lên tiếng phản đối một cách gay gắt. Giới truyển 
thông cho rằng chính vì câu nói đó của ông Jacques Chirac mà Pháp 
đã mất phiếu ủng hộ của Phần Lan nên quyển tổ chức Thế vận hội 
Olympic 2012 thuộc về người Anh, mặc dù Pháp được coi là có nhiều 
ưu thế hơn Anh. 


Thật thú vị là cách đây hơn 60 năm nhà văn nổi tiếng Nguyễn 
Tuân đã đến Phần Lan và có nhận xét về ẩm thực nước này. Chắc 
ông là nhà văn Việt Nam đẩu tiên đến Phần Lan và cũng là người 
Việt Nam đầu tiên viết về ẩm thực nước này. Năm 1955, ông là một 
thành viên trong đoàn đại biểu Việt Nam đến Helsinki mười ngày để 
tham dự Đại hội hòa bình thế giới. Ẩm thực “lạc điệu”, không hợp 
với khẩu vị của người Việt ấy của Phần Lan đã đem đến cho nhà văn 
lão thành nguồn cảm hứng để ông viết lên một tùy bút nổi tiếng nhất 
về món ăn quốc hổn quốc túy của Việt Nam là phở. “Các cậu có thấy 
món ăn ở Phẩn Lan có nhiều cái rất kỳ quặc không. Thịt bò rán, lại 
phết mứt công-phi-chua ngọt sắt lên trên. Cam chanh lại ăn kèm với 
cá gỏi. Cơm lại ướp vào tủ nước đá, mình thấy đĩa cơm có khói, lúc 
ăn buốt đến chân răng. Nghệ thuật ẩm thực ấy tôi gọi tên là lối nấu 
nướng của trường phái lập thể. Cho nên tôi càng thấy cần phải trở về 
với món quà cổ điển rất tính chất dân tộc của ta, tức là phở” (Nguyễn 
Tuân, 1957)? 


2. RƯỢU VÀ VĂN HÓA RƯỢU Ở PHẦN LAN 


Người Phần Lan ngày nay được coi là rất thích uống rượu và tửu 
lượng của họ có thể so sánh với bất cứ người nước nào ở châu Âu. 
Nhiều người nghĩ rằng người Phần Lan uống rượu, bia nhiều là vì 
điểu kiện địa lý và khí hậu lạnh của nước này. Tuy nhiên, đấy dường 
như không phải là nguyên nhân chính và so với các quốc gia khác ở 
châu Âu, người Phần Lan không có truyền thống uống rượu lâu đời. 

Vào những năm đầu thế kỷ XX, khi đang còn là một nước nghèo 
với hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp và rừng thì Phần Lan 
được coi là nơi tiêu thụ rượu vào loại thấp nhất ở châu Âu: trung 
bình 1,5 lít mỗi người một năm; trong khi Pháp 22,9 lít, phần lớn các 
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nước Trung Âu là từ 5-10 lít, còn hai quốc gia láng giểng: Thuy Điển 
4,3 lít và Na Ủy là 2,4 lít. Bước sang đầu thế kỷ 21, Phần Lan đã trở 
thành một nước công nghiệp phát triển, hơn 70% lực lương lao động 
làm việc trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, “mức uống” đã 
tăng lên với khoảng 7,5 lít mỗi người năm 2001, xếp thứ hai trong 
các nước EU sau Thuy Điển và thứ 23 trên thế giới. Năm 2008 trung 
bình mỗi người Phần Lan trên 15 tuổi uống 12,5 lít rượu/năm. Năm 
2014 có giảm đi một ít (11,2 lít/người) song vẫn nhiều hơn các nước 
láng giểng Bắc Âu. 


MỨC TIÊU THỤ RƯỢU, BIA THEO ĐẦU NGƯỜI TRÊN 15 TUỔI 
Ở CÁC NƯỚC BẮC ÂU NĂM 2014 












































Iceland T7 
Na Uy 7.8 
Đan Mạch 10.5 
Thụy Điển 93 
Phần Lan 11|2 
0 2 4 6 8 10 12 14 


Lít/người (2014) 


Nguồn: Information on the Nordic alcohol market 2015 


Đáng chú ý là trong khi một số nước sản xuất rượu như Italia và 
Pháp, tỉ lệ người uông rượu giảm thì Phần Lan, nơi sản xuất ít rượu 
thì sức uõng lại tăng gấp ba lần trong vòng 40 năm nay. Điểu này 
cũng giống như cà phê: mặc dù là thứ đổ uống mới du nhập từ nước 
ngoài vào những năm đầu thế kỷ XIX nhưng mức tiêu thụ cà phê 
theo đầu người ở Phần Lan vào loại cao nhất thế giới. Phụ nữ uông 
bia rượu tăng lên trong những thập niên gần đây. Vào những năm 
1970 khoảng 40% phụ nữ tuổi trên 15 không uống bia rượu. Nhưng 
hiện nay khoảng 90% uống ít nhât mỗi năm một lần. Đặc biệt tỉ lệ 
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người uống say mèm những năm gần đây tăng lên: 52 % nam và 22% 
nữ uống rượu ở Phần Lan say mỗi lần trong một tháng. 


Tuy nhiên, khá bất ngờ khi một khảo sát thuộc Dự án khảo sát 
oê Rượu 0à chất gâu nghiện ở các trường học châu Âu được thực hiện 
với 96.000 học sinh 15-16 tuổi ở 35 nước châu Âu cho thấy giới trẻ 
Phần Lan uống ít hơn rất nhiều so với nước khác, ngay cả như: Sip 
(Cyprus), Czech, Hy Lạp, Bulgaria là những nước có thu nhập thấp 
hơn Phần Lan nhiều!. Nhưng, theo một chuyên gia từ Cơ quan giám 
sát và cấp giấy phép cho các dịch vụ về xã hội và sức khỏe Phần Lan 
(Valvira), thì một trong những lí do chính dẫn tới kết quả đó có thể 
là học sinh Phần Lan sợ uống say không chơi được các trò chơi trên 
internet. Mặt khác, so với các nước khác, học sinh ở độ tuổi 15-16 của 
Phần Lan khó mua rượu bia hơn. 


Khác với tập quán uống rượu trong bữa ăn, hay uống với đồ 
nhắm của người dân phần lớn các nước châu Âu, người Phần Lan có 
thói quen uống rượu vào buổi tối, uống suông và uống đến say xin. 
Song họ không có tập quán uống say ở tiệm mà thường uống một 
mình, hoặc cùng với bạn bè ở nơi công cộng như công viên, hoặc 
trên các vỉa hè hay ven bờ hổ, bờ sông. Bởi vậy nên say rượu rổi ngã 
xuống nước chết, nhất là vào đêm hạ chí năm nào cũng có. Tôi đã 
nhìn thấy trên ghế đá bên bờ hồ của một công viên ở Tampere những 
người đàn ông ngổi một mình trầm tư bên cạnh chai bia vào lúc 6-7 
giờ sáng mùa đông, khi mà mặt trời hơn 9 giờ mới mọc. 

Người Phần Lan cũng thường ít uống rượu vào các ngày thường 
mà chỉ uống nhiều vào cuối tuần và những dịp lễ, tết. Người ta nói 
rằng vào chiều thứ Sáu, phần lớn đàn ông Phần Lan trước khi về nhà 
từ nơi làm việc là ghé qua Alko (nơi độc quyển bán rượu ở Phần Lan) 
để mang về một ít chai rượu và những ngày cuối tuần họ thường ở 
nhà để uống cạn những chai rượu đã mua về. Bởi thế mà theo báo 
cáo của Aiko, lượng hàng bán ra của công ty vào thứ sáu chiếm 30%, 
và thứ Bảy 20%. Nhất là vào dịp Juhannus - Hạ chí, người ta tính 
rằng trung bình mỗi người Phần Lan chi 25 euro cho bia rượu. 


Bia ở Phần Lan được phân thành bốn loại theo mức độ cổn trong 
bia: loại I (với 2,5%), II (với 4,5%), IVA (5,2%) và IVB (7,5%). Loại I 
và III được bán trong các cửa hàng thực phẩm, còn hai loại sau và tất 
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cả các loại rượu chỉ có thể mua được trong các cửa hàng có tên Alko 
(phiên âm và rút gọn của øÍcohol). Trước kia, hai loại bia IVA và IVB 
chỉ dành cho xuất khẩu, nhưng ngày nay chúng đã được bán trong 
các cửa hàng của Aiko - công ty nhập khẩu rượu lớn nhất của Phần 
Lan và lớn thứ hai trên thế giới (công ty nhập khẩu rượu lớn nhất là 
Sustembolaset của Thuy Điển). Đây là hai công ty nhà nước độc quyền 
về rượu của Phần Lan và Thuy Điển. 


Phần lớn bia bán ở Phần Lan chủ yếu được sản xuất ở trong 
nước, mặc dù các công ty bia của nước này giò đây đều đã trở thành 
sở hữu của nước ngoài. Còn rượu, phẩn lớn nhập khẩu từ nước ngoài. 
Hàng năm, Aiko nhập rượu từ 28 quốc gia trên thế giới. Cứ mỗi mùa, 
Alko giới thiệu một danh mục khoảng 60 trang trong đó liệt kê tất cả 
các sản phẩm của mình từ nơi sản xuất, giá cả, thành phần và khẩu 
vị cho khách hàng. Tuy nhiên, bạn không thể tìm trong danh mục đó 
tên của bất kỳ một loại rượu mạnh nào có bán trong cửa hàng. Bởi lẽ 
theo luật Phần Lan, rượu mạnh với 22% nồng độ cổn trở lên không 
được phép quảng cáo dưới bất cứ hình thức nào ở nước này, thậm 
chí cũng không được xuất hiện trên website của Alko. Việc quảng cáo 
rượu, bia và thuốc lá do Valvira quản lý và giám sát. Ngoài việc cấm 
quảng cáo các loại rượu có nổng độ cồn từ 22% trở lên trên tất cả các 
loại phương tiện truyển thông, Valvira còn cấm các hãng sản xuất 
rượu, bia có nồng độ cao tài trợ cho các cuộc đua ô tô, mô tô và cấm 
dùng tên các đồ uống mạnh để đặt tên cho các con thuyển. 


Việc mua bán rượu bia được kiểm soát nghiêm ngặt. Luật quy 
định người từ 18 tuổi trở lên mới được mua đổ uống có pha chế cổn 
và từ 20 tuổi trở lên mới được phép mua rượu mạnh. Tại các điểm 
bán, người bán có quyển yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ hợp 
lệ về độ tuổi của mình. Những người chưa đủ 18 tuổi, không được 
phép vào Alko. Các tiệm bán bia rượu phải được cơ quan có thẩm 
quyển cấp giấy phép và kiểm tra nghiêm ngặt. Bia được bán trong 
các tiệm từ 9 giờ sáng, còn rượu chỉ có thể được bán sau 11 giờ. 
Từ ngày 1.4.2007, các cửa hàng thực phẩm cũng chỉ bán bia sau 9 
giờ sáng. Tuy nhiên, theo luật mới, được Nghị viện Phần Lan thông 
qua tháng 6.2016, các cửa hàng thực phẩm, các kios được bán bia có 
độ cổn cao tới 5,5%, các tiệm rượu và nhà hàng được bán rượu, bia 
không giới hạn độ cồn. Để bảo đảm vệ sinh môi trường, tất cả các 
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chai, hộp đựng bia rượu bán ra ở Phần Lan đều được thu mua lại tại 
các điểm bán. 

Giá rượu bia ở Phần Lan rất đắt vì trong giá bán có cả chỉ phí 
chăm sóc sức khoẻ cho người uống rượu. So với nước láng giểng Đan 
Mạch, giá rượu ở Phần Lan đắt gấp đôi, còn so với Estonia, một chai 
rượu có giá 4 euro ở nước này được bán với giá 14 euro trong các 
cửa hàng Alko ở Phẩn Lan. Thuế rượu, bia ở Phần Lan cũng cao nổi 
tiếng. Mặc dù hiện nay thuế đã được giảm so với trước, song vẫn ở 
mức cao nhất trong các nước châu Âu. Chính vì thế người Phần Lan 
thường sang các nước láng giểng, nhất là Estonia, Thụy Điển để mua 
“đổ uống”. Từ khi Estonia gia nhập EU (2004), việc mang rượu bia từ 
Estonia vào Phần Lan không còn hạn chế, số chuyên tàu thủy cũng 
như lượng người đi từ Helsinki sang Tallin ngày một tăng lên. Hiện 
nay có 3 công ty phục vụ hơn 10 chuyên tàu từ Helsinki sang Tallin 
và ngược lại mỗi ngày. Năm 2014, chưa kể từ Stockholm, du khách 
Phần Lan mang về từ Tallin 32 triệu lít bia, trong khi Alko chỉ bán 8,8 
triệu lít. 


Rượu được coi là một vân nạn đã và đang ảnh hưởng rất lớn 
đối với Phần Lan cũng như một số nước Bắc Âu. Kết quả nghiên cứu 
cho biết nếu thu được 1 euro từ thuế bán rượu bia, thì phải chi ra 2 
euro để khắc phục hậu quả do rượu bia gây nên. Chỉ riêng tiển chỉ 
để chăm sóc sức khoẻ cho những người uống rượu say, mỗi năm nhà 
nước phải bỏ ra 4,5 triệu euro. Còn chi phí cho các hậu quả khác do 
rượu bia gây nên khó có thể ước tính hết. Sự kiện đáng chú ý nhất 
gần đây là do uống rượu say xỉn mà 3 thanh niên 18-20 tuổi đã đốt 
cháy nhà thờ lớn ở thành phố Porvoo vào tối thứ bảy 28.5.2006 gây 
thiệt hại ước tính từ 18-20 triệu euro. Số người chết vì rượu mỗi năm 
ở Phần Lan vào khoảng 3000 người, cao hơn rất nhiều lần so với tai 
nạn giao thông, trong đó khoảng 400 người chết vì say xin, cao nhất 
trong các nước phương tây. Theo luật của Phần Lan, bất cứ người lái 
xe nào bị phát hiện có 0,05 nổng độ cổn trở lên trong máu sẽ bị xử lý 
nghiêm khắc. 

Điều khiến xã hội Phần Lan quan tâm là trong khi ở các nước 
châu Âu, mức tiêu thụ rượu bia trong những năm gần đây hầu như 
không tăng lên và nhiều nước đang có chiều hướng giảm đi thì ở Phần 
Lan lại tăng lên mỗi năm 3-4%. Trước tình trạng này, rượu đã được 
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đưa ra thành vân để then chốt trong chương trình nghị sự của chính 
phủ Phần Lan trong nhiệm kỳ nước này làm chủ tịch của EU (7.2006 
-12.2006). Tháng 5.2006 chính phủ Phần Lan đã lên tiếng kêu gọi các 
nước EU tăng giá rượu. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không được các 
nước thành viên hưởng ứng. Chỉ có Na Uy là quốc gia không thuộc 
EU và nơi giá rượu đắt hơn cả Phần Lan lên tiếng ủng hộ. 


Khác với rượu, trước đây việc hút thuốc lá vốn là một vân đề 
khiến xã hội quan ngại ở Phần Lan. Năm 1920, Phần Lan là quốc gia 
tiêu thụ thuốc lá nhiều nhất trên thế giới tính theo đầu người. Vào 
những năm 1950 khoảng 76% đàn ông và 13 % phụ nữ Phần Lan 
hút thuốc lá. Ở thập niên 1980-1990, trung bình mỗi người dân Phần 
Lan tiêu thụ khoảng 1,2 kg thuốc lá. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi 
trong nhận thức của người dân, Chính phủ Phần Lan đã ban hành 
nhiều chính sách nhằm hạn chế việc hút thuốc lá. Từ năm 1971 việc 
quảng cáo thuốc lá trên truyển hình bị cấm. Năm 1976 Đạo luật hạn 
chế việc hút thuốc lá được ban hành. Năm 1978, việc quảng cáo thuốc 
lá bị cấm trên tất cả các loại phương tiện thông tin đại chúng. Thuốc 
lá bị cấm hút ở nơi làm việc vào năm 1995, ở các nhà hàng năm 2000. 


Việc hút thuốc lá cũng bị cấm trên các phương tiện giao thông 
công cộng. Kể từ năm 1995 người dưới 18 tuổi không được mua 
thuốc lá cũng như các sản phẩm khác có chất kích thích như thuốc 
lá. Kết quả là số người hút thuốc lá cũng như lượng thuốc lá tiêu thụ 
ở Phần Lan đang ngày càng giảm đi. Năm 2002, có 28% số đàn ông 
hút thuốc, năm 2010 có 24% và năm 2014 giảm xuống còn 18%. Tuy 
nhiên tỉ lệ phụ nữ hút thuốc ở Phần Lan so với nam giới những năm 
gần đây giảm không đáng kể: 19% vào năm 2002, 15% năm 2010 và 
14% năm 2014. 


3. KIẾN TRÚC VÀ NHÀ Ở 


Phần Lan có một nền kiên trúc hiện đại và non trẻ với những 
công trình chủ yếu được xây dựng trong vòng 200 năm trở lại đây. 
Trên cả nước chỉ có khoảng chưa đầy 13% công trình có lịch sử trước 
năm 1920. Kiến trúc cổ chỉ còn lưu lại ở 5 toà thành và 73 nhà thờ trên 
khắp cả nước, trong đó có thành Turku và nhà thờ Torriokirkko cũng 
ở Turku được xây dựng sớm nhất vào năm 1280. Các nhà thờ xây 
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bằng đá thời trung đại với kiến trúc gô-tích ở Phần Lan nhìn chung 
có kích thước nhỏ và thấp. Chỉ có mái vòm của nhà thờ Tuormiokirkko 
ở Turku vươn tới độ cao như các nhà thờ ở các nước láng giểng và các 
nước phương nam. Vào thế kỷ XVII và XVIII một số nhà thờ gỗ được 
xây dựng với bàn tay khéo léo của người thợ mộc Phần Lan, trong 
đó tiêu biểu nhất là nhà thờ thành phố Torino, xây dựng năm 1686. 


Sau khi Phần Lan trở thành công quốc tự trị năm 1809 và 
Helsinki trở thành thủ đô của Phần Lan năm 1812, một thời kỳ mới 
của kiến trúc Phần Lan bắt đầu với các công trình xây dựng xung 
quanh quảng trường Nghị viện. Quần thể kiến trúc với nhà thờ, các 
toà nhà của chính phủ, cơ sở chính của trường đại học Helsinki và 
thư viện Quốc gia ở thủ đô Helsinki do kiến trúc sư người Đức, Carl 
Ludvig Engel thiết kế và phụ trách xây dựng thể hiện phong cách 
truyển thống La mã và mang dáng dấp của St. Peterburg. Vào nửa 
cuối thế kỷ XIX phong cách gô tích mới và chủ nghĩa cổ điển trở 
nên phổ biến trong kiến trúc Phần Lan với các công trình như Bảo 
tàng dân tộc Phần Lan, Lưu trữ quốc gia Phần Lan, Nhà Quý tộc... 
ở Helsinki. Nhất là các toà nhà ở mặt bắc của công viên Esplanadi ở 
Helsinki được coi mang dáng vẻ của Berlin hay Viemna. 


Bước sang thế kỷ XX, một thế hệ kiến trúc sư mới của Phần Lan 
đã xuất hiện chống lại chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa chiết trung 
với các kiến trúc sư tiêu biểu như: Lars Sonck (1870-1956), Bertel 
Jung (1872-1946), nhất là bộ ba Herman Gesellius (1874-1916), 
Armas Lindgren (1874-1929) và Eliel Saarinen (1873-1950) - người 
được coi là đại diện cho khuynh hướng thứ hai của kiến trúc Phần 
Lan, khác với khuynh hướng cổ điển của Carl Ludvig Engel. Tiêu 
biểu cho các công trình thời kỳ này là Nhà thờ lớn ở Tampere (xây 
dựng năm 1907) và khu nhà ở và làm việc bên hồ Hvitträsk của ba 
kiến trúc sư Gesellius-Lindgren-Saarinen (xây dựng năm 1903) ở 
Kirkkonummnii. 


Vào thập niên 1930, chủ nghĩa chức năng không trang trí dần 
dần phổ biến trong kiến trúc Phần Lan, dẫn đầu với kiến trúc sư nổi 
tiếng Alvar Aalto. Kể từ đây, các công trình xây dựng gắn với môi 
trường tự nhiên được thực hiện, tiêu biểu là khu trung tâm Tapiola 
(thuộc Espoo) được ví là “thành phố trong rừng” của Phẩn Lan với 
nhiều toà nhà kiểu đáng khác nhau ẩn dưới bóng cây. Từ năm 1960 
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trở đi với làn sóng đô thị hoá và công nghiệp hoá tăng nhanh, kiến 
trúc kẻ ô bắt đầu trở nên phổ biến, mang xu hướng thẩm mỹ mới. 


Điểm nổi bật của kiến trúc Phần Lan là các công trình tương 
xứng, hài hoà với cảnh quan và môi trường thiên nhiên. Điều kiện 
khí hậu lạnh, dân số ít, sự giàu có về rừng đã tạo nên những nét riêng 
của kiến trúc và nhà ở truyền thống cũng như hiện đại của Phần Lan. 
Nhà ở truyền thống được làm bằng gỗ, nhưng có sự khác nhau giữa 
hai vùng. Ở phía tây, nhất là vùng Ostrobothnia, tường nhà được 
ghép bằng ván gỗ, sơn màu đỏ thẫm. Còn phía đông, nhất là phía 
đông và phía bắc, nhà được làm từ những cây gỗ không sơn ghép lại 
với nhau. Kiến trúc truyền thống này hiện nay được qui tụ trong bảo 
tàng ngoài trời ở Seurasaari (Helsinki). Ngoài ra, các “thành phố gỗ” 
với nhiều nhà gỗ hiện vẫn còn được lưu giữ như: Rauma, Porvoo, 
Tammisaari, Naantali, Kristiinankaupunki, Uusikaarlepyy, Kokkola 
và Raahe, trong đó thị trấn Rauma được đưa vào Danh sách Di sản 
Thế giới của UNESCO”. 


Từ những năm 1960 và 1970 của thế kỷ trước, kiểu nhà phía nam 
châu Âu bằng gạch với mái bằng bắt đầu đươc xây dựng ở Phần Lan 
thay cho kiểu nhà gỗ truyền thống. Loại nhà phổ biến nhất là các căn 
hộ trong những toà nhà nhiều tầng (chiêm khoảng 44%) và nhà độc 
lập (khoảng 40%). Tuy nhiên, khác với ở nhiều nước châu Âu, các toà 
nhà cao tầng ở Phần Lan thường chỉ từ 3 đến 8 tầng. Giữa các toà nhà 
đều có những khoảng không gian thoáng đãng, có sân chơi, có chỗ 
phơi đổ và nhất là có chỗ cho cây xanh vươn toả. Các công trình cao 
trên 10 tầng Phần Lan rất hiếm. Vào năm 2007, trong cả nước chỉ có 
3 toà nhà với chiều cao hơn 70m, trong đó toà nhà cao nhất hiện nay 
chỉ cao 8óm. Năm 2015, thành phố Helsinki mới bắt đầu xây dựng 
trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại Kalasatama (Cảng cá) 
với hai tòa tháp cao 23-30 tầng. Kalasatama được coi là thành phố 
thông minh (smart city) và là Manhattan của HelsinKi. 


Nhà ở của Phần Lan ngày nay hiện đại và có chất lượng rất cao. 
Hơn 60% nhà ở được xây dựng từ sau năm 1970. Vào năm 2015 cả 
nước với 5.363.637 dân có tới 2.934.440 nhà ở, tức trung bình chưa 
đến 1,9 người có một căn nhà/căn hộ. Trong các toà nhà ở nhiều tầng, 
tầng trệt thường được dùng để làm kho chứa, nơi giặt và sauna công 
cộng. Nhiều căn hộ mới ngày nay đều có sauna riêng. Do điều kiện 
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khí hậu lạnh nên nhà xây bằng gạch hoặc bê tông ở đây được xây với 
2 lớp, ở giữa lót vật liệu chống lạnh và cách âm. Cửa sổ thường rộng 
và làm bằng kính để lấy ánh sáng, đồng thời không có khung sắt như 
thường thấy ở nhà ở Việt Nam cũng như một số nước châu Âu. 


TỈ LỆ NGƯỜI TRONG NHÀ Ở CỦA PHẦN LAN 2000-2015 
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Nguồn: Cục Thống kê Phần Lan-Tilastokeskus (2016) 


Hiện nay, Phần Lan có bốn loại hình nhà ở: nhà thuê (0uokraasum†o), 
nhà riêng hay nhà của chủ sở hữu (ømisisasunfo), nhà góp vốn 
(osaomwisiusasunfo) và nhà có quyển ở (asu?nrisoikeus). Với loại hình thứ 
ba người dân nộp trước cho công ty xây nhà khoảng 15% giá trị của 
ngôi nhà và khi ở phải trả một khoản tiển thuê nhất định cho công ty 
sở hữu. Sau một thời gian nhất định, người ở sẽ được sở hữu ngôi nhà 
đó. Còn với loại hình thứ tư, người dân cũng trả trước cho công ty sở 
hữu ngôi nhà 15% giá trị của ngôi nhà và khi ở phải trả một khoản tiền 
thuê nhất định, song ngôi nhà này không thể chuyển được thành sở 
hữu của người ở. Khi người ở chuyển đi nơi khác, công ty sở hữu ngôi 
nhà sẽ trả lại cho người ở số tiển 15% đã nộp ban đầu. 

Đối với đa số người dân Phần Lan, một ngôi nhà riêng đẹp là 
điểu cần thiết nhất của cuộc sống. Tính đến năm 2015, 2/3 nhà ở 
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trong cả nước thuộc về sở hữu của người ở hoặc của các công ty, chỉ 
có khoảng 1/3 ở trong các căn hộ thuê, trong đó một nửa thuộc diện 
“nhà xã hội” (dạng nhà được nhà nước, đúng hơn là cơ quan xã hội 
ở địa phương trợ cấp thêm một phần tiền thuê nhà). Bên cạnh nhà 
ở thường xuyên, hay nhà ở chính, các gia đình Phần Lan còn có một 
ngôi nhà thứ hai gọi là #øökk? (nhà nghỉ mùa hè) hay kaksoisasuntfo 
(căn hộ thứ hai). Theo cơ quan Thống kê Phần Lan, năm 2015 cả nước 
có 501.600 ?zðkki. Các nökki thường được xây bên bờ hổ hoặc bờ biển 
và nhất thiết phải có sauna. 


4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG 


Phần Lan đã xây dựng được một mạng lưới giao thông rộng khắp 
cả nước với hơn 79.000 km đường bộ (tính đến 1.1.2016). Đường bộ 
vươn tới tất cả những vùng hẻo lánh của đất nước, trong đó hai phần 
ba chiểu dài được rải nhựa. Mạng lưới đường sắt nối liển tất cả các 
thành phố cũng như trung tâm dân cư với khoảng 6.000 km, trong 
đó gần một nửa chạy bằng điện và khoảng 90% là đường một chiểu. 
Đường thuỷ (bao gổm cả đường biển, đường sông và hồ) có chiểu dài 
khoảng 10.000 km. Còn đường hàng không nối liền tất cả các điểm dân 
cư và khu công nghiệp với 25 sân bay nằm rải rác khắp cả nước. Bằng 
ô tô, bạn có thể đi đến tận những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất của Phần 
Lan. Theo Sfafistics Finland, năm 2015 đất nước 5,5 triệu dân này có tới 
3.257.581 xe ô tô cá nhân, tỉ lệ 594 ô tô trên 1.000 người. 


Bên cạnh các phương tiện giao thông đường dài, như ô tô 
buýt đường dài, tàu hoả, máy bay, tàu thuỷ, mạng lưới giao thông 
công cộng đường ngắn (trong phạm vi thành phố và vùng phụ cận) 
còn có xe buýt, tàu điện, tàu hoả đường ngắn (tiếng Phần Lan gọi 
là lãh77una), tàu điện ngầm. Trước đây Phần Lan có 3 thành phố 
có tàu điện, song ngày nay loại phương tiện này chỉ còn ở thủ đô 
Helsinki với chiểu dài 71km. Tháng 11. 2016 thành phố Tampere 
vừa quyết định xây dựng đường tàu điện ở thành phố này vào năm 
2017. Riêng metro là phương tiện chỉ có ở Helsinki, hoạt động từ 
năm 1982. Xe buýt (kể cả đường ngắn và đường đài) là loại phương 
tiện giao thông được nhiều người sử dụng nhất với hơn 60% lượng 
hành khách mỗi năm. 
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Chất lượng phục vụ của các phương tiện giao thông công cộng ở 
Phần Lan rất tốt, nhất là về mặt thời gian. Nhìn vào hoạt động của hệ 
thống giao thông công cộng có thể đánh giá được trình độ kỹ thuật 
thông tin ở đây đạt đến mức độ nào. Để đi từ một điểm này đến 
điểm khác trong cả nước bằng phương tiện công cộng, hành khách 
để dàng tìm thấy lộ trình và thời gian của các phương tiện qua các tài 
liệu in hoặc qua internet. Riêng ở các thành phố lớn, mỗi năm hai lần 
(mùa đông và mùa hè) các tài liệu này được in và phát miễn phí tận 
nhà cho người dân đồng thời còn được để ở các điểm bán vé chính. 
Từ tháng 4.2007, năm tuyến tàu điện và xe buýt ở Helsinki đã cung 
cấp dịch vụ kết nối internet băng thông rộng cho hành khách. Fimnir, 
hãng hàng không quốc gia và cũng là hãng hàng không duy nhất của 
Phần Lan là một trong những hãng hàng không có chất lượng dịch 
vụ tốt nhất của châu Âu. Trong vòng 6 năm liên tục, từ 2010-2015, 
Finnair được bình chọn là hãng hàng không tốt nhất Bắc Âu. 


Chính sách phục vụ của hệ thống giao thông công cộng thể hiện 
rất rõ bản chất xã hội phúc lợi của Phần Lan. Người già (từ 65 tuổi trở 
lên), người về hưu, sinh viên và học sinh được giảm 50% giá vé của tất 
cả các phương tiện giao thông công cộng. Đặc biệt, với các phương tiện 
chạy trong phạm vi thành phố và các khu phụ cận, người lớn đi cùng 
với trẻ em ngổi trong xe đẩy không phải mua vé. Người tàn tật được đi 
lại miễn phí trên tất cả các loại phương tiện giao thông công cộng. Ô tô 
buýt, tàu hoả đều có khu vực và các thiết bị phục vụ người tàn tật. Có 
nhiều loại vé khác nhau cả về thời gian và số lượng người sử dụng để 
phục vụ cho nhu cầu đa dạng của hành khách. Việc mua bán vé cũng 
được thực hiện với nhiều hình thức và ở nhiều nơi. Việc mua vé tàu, 
xe qua điện thoại di động đã trở nên rất phổ biến. Ở khu vực thủ đô, 
gồm 4 thành phố - Helsinki, Espoo, Kauniainen và Vantaa - vé một lần 
có thể sử dụng trong vòng 80 - 60 phút cho các loại phương tiện khác 
nhau, như ô tô buýt, tàu điện, tàu hoả đường ngắn và cả metro. 


So với một số nước châu Âu, hệ thống tín hiệu giao thông ở Phần 
Lan được quy định, chỉ báo hết sức rõ ràng và rất dễ nhận biết. Tại 
các bến đều ghi rõ điểm đến cuối cùng của tuyến đường cũng như 
giờ khởi hành của phương tiện sắp tới. Ở những điểm đông dân cư, 
gần trường học hay những nơi thường có thú rừng như hươu, nai, 
tuần lộc qua đường đều có biển báo. Tốc độ dành cho phương tiện 
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được chỉ báo trên các tuyến đường theo mùa. Nhiều tuyên đường 
có lắp đặt hệ thống đo tốc độ để nhắc nhở người điều khiển phương 
tiện. Tại các điểm có đèn báo dành cho người đi bộ đểu có âm thanh 
báo lúc được phép qua đường 


Việc kiểm tra kỹ thuật các phương tiện giao thông ở Phần Lan 
được thực hiện rất nghiêm ngặt. Ô tô mới sau 3 năm sử dụng phải 
kiểm tra, từ năm thứ năm bắt buộc phải kiểm tra mỗi năm một lần 
như xe cũ. Về mùa đông, tất cả các loại ô tô đều phải sử dụng loại 
lốp có gắn đỉnh. Khi chạy, tất cả các phương tiện đều phải bật đèn và 
mọi người ngồi trên xe đều phải thắt dây an toàn. Người đi xe đạp 
bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý là trong hệ thống giao 
thông đường bộ của Phần Lan, trong phạm vi thành phố cũng như ở 
vùng nông thôn, người đi bộ và người đi xe đạp có đường riêng, chứ 
không đi chung đường với các phương tiện cơ giới. Nhiều nơi, kể cả 
trong thành phố còn có đường riêng cho người đi bộ và đường riêng 
cho người đi xe đạp - điều ít thấy ngay cả ở nhiều nước châu Âu. 


Người Phần Lan nổi tiếng là những người chấp hành luật giao 
thông vào loại nghiêm túc nhất trên thế giới. Việc phổ biến kiến thức 
về giao thông rất được coi trọng và được đưa vào trường học như 
một môn chính từ bậc học cơ sở. Họ rất ít khi vượt qua đường khi có 
đèn đỏ cho dù trên đường không có phương tiện giao thông qua lại 
kể cả trong thành phố cũng như ở nông thôn. Theo kết quả khảo sát 
mới nhất do tổ chức SARTRE thực hiện ở 23 nước châu Âu năm 2004, 
lái xe Phần Lan là những người tuân thủ luật giao thông nghiêm túc 
nhất. Việc vi phạm các quy định về giao thông (như lái xe vượt quá 
tốc độ, đỗ xe sai quy định, vượt đèn đỏ...) nếu bị phát hiện sẽ bị xử 
lý rất nghiêm minh dựa vào thu nhập của người vi phạm. 


Năm 2001, tạp chí lớn của Đức và châu Âu là Der Spiegel có kể lại 
một trường hợp khá điển hình: Jaakko Rstölä, 27 tuổi, người nổi tiếng 
trong lĩnh vực công nghệ tin học Phẩn Lan bị công an phạt 77.112 euro 
vì lái xe với tốc độ 70km/giò trên đường chỉ được phép chạy với tốc độ 
40km/giờ ở phía bắc nước này trong một lần đi nghỉ hè. Ông “trùm” 
internet cay đẳng nhận ra rằng chính công nghệ thông tin đã giúp cho 
cảnh sát vào mạng của cơ quan thuế Phần Lan bằng mobile phone và 
biết được thu nhập của anh cũng như tất cả những ai có thu nhập ở 
Phần Lan một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Sau lần đó, anh ta 
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khuyên bạn bè: “nếu bạn có thu nhập tốt, đừng nên lái xe”! Còn năm 
2006, người có mức phạt cao nhất vì lái xe với nổng độ cổn vượt mức 
cho phép là 85.440 eurol Năm 2013 một thương gia người Anh đã bị 
cảnh sát Phần Lan phạt 80.000 bảng Anh (khoảng 95.000 euro), vì lái xe 
với tốc độ 77km/h trên đường chỉ được lái với tốc độ tối đa 50km/hé. 
Tin này liên được các báo Anh. Đức và Nicaraguar đăng tải. Báo Anh 
(Daily Mail) giật tít: “Người lái xe bị phạt 80.000 bảng chỉ vì giàu”. Tuy 
nhiên, đấy chưa phải là mức phạt cao nhất ở nước này. Năm 2004, một 
triệu phú người Phần Lan đã bị phạt tới 170.000 euro, vì lái tới 80km/h 
trong khi tốc độ quy định chỉ 40km/h. Mức phạt này đã được đưa vào 
sách kỉ lục Guinnes năm 2006. Tháng 10. 2016 chính phủ Phần Lan đưa 
ra để nghị: quá tốc độ 20km/h sẽ bị phạt 350euro, quá 21km/h phạt 700 
euro với người có mức lương 2.500euro/tháng. 


Nhờ có hệ thống đường sá đạt chất lượng cao, các phương tiện 
giao thông hiện đại, người dân chấp hành luật giao thông một cách 
nghiêm túc nên mặc dù điểu kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là về 
mùa đông nhưng tai nạn giao thông xảy ra ở Phần Lan hàng năm có 
thể nói là rất ít. Trong năm năm gần đây, mỗi năm trong cả nước chỉ 
có khoảng 200 người chết vì tai nạn giao thông, giảm khoảng 1,3% so 
với những năm 2009 trở về trước. 


SỐ VỤ TAI NẠN VÀ NGƯỜI CHẾT TỪ NĂM 2010-2015 
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Theo Báo cáo Cạnh tranh về Du lịch và Lữ hành toàn cầu năm 


2015 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Phần Lan được đánh giá là nước 
an toàn nhất trên thế giới trong số 141 nước được khảo sát”. Cho 
đến nay, tai nạn giao thông đường bộ được coi là thảm khốc nhất 
trong lịch sử Phần Lan xảy ra ngày 19/3/2004 làm chết 24 người và 
bị thương 14 người do một chiếc xe vận tải chở hàng đâm vào một 
chiếc xe du lịch. 





Chú thích Phần VIII 
1. _ Năm 2004, mức tiêu thụ cà phê theo đầu người ở Phẩn Lan là 11,99 kg, Thuy Điển: 


8,06 kg, Mỹ: 4,26 kg; Anh: 2,43 kg và Nhật Bản: 3,36 kg 
Trích từ Phở của Nguyễn Tuân. Đăng lần đầu tiên trong Tuần báo Văn của Hội Nhà 
văn Việt Nam số 1 & 2.1957 


Theo kết quả nghiên cứu của Stastic Finland được công bố trên trang web của báo 
Helsingin Sanomat, ngày 17/6/2003 (http://www2.hs.fi/english/). Theo con số trong 
một bào báo công bố trên http://vnexpress.net, ngày 14.07.2006, mỗi người dân Việt 
Nam uống 16 lít bia và 4 lít rượu một năm. 

http://espad.org/report/summary 

Cho đến nay bốn trong sáu địa điểm của Phần Lan được UNESCO xếp vào Di sản Thế 
giới là các công trình kiến trúc. 
http://wwwiltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000000669870.htm] 
http:/www3.weforum.org/docs/TT15/WEE_ Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf 


Với tai nạn này Phần Lan đã treo cờ rủ một ngày trong cả nước 
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IX 


ŒIÁ0 DỤ - SỨ MWANH MÊM CỦA PHẦN LAN 


Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất có thể làm thay đổi 
thế giới. 
Nelsơn Mandela (1918-2013) 


ó thể khẳng định rằng nhờ có sự thành công của Nokia và giáo 

dục mà bắt đầu từ những năm bản lề của thế kỷ XX và đầu thế 

kỷ XXI hai tiếng Phần Lan đã được biết đến rộng rãi trên thế 
giới. “Cối xay thần Xampo hiện đại” một thời của Phẩn Lan với slogan 
“Connecting People” là một tập đoàn tư nhân, giò đã “ngừng xay” và 
chuyển chủ. Nhưng hệ thống giáo dục là sản phẩm của nhà nước và 
chính phủ Phần Lan vẫn tiếp tục vận hành đã và đang được đánh giá 
là một trong những sản phẩm tốt nhất về lĩnh vực này trên thế giới. 
Trong hơn một thập kỷ qua, nhất là sau khi kết quả PISA được công 
bố, hàng trăm đoàn chuyên về giáo dục trên khắp thế giới đã tìm đến 
Phần Lan để khám phá bí quyết thành công của giáo dục nước này 
(Sahlberg, 2016). Giáo dục Phần Lan nổi tiếng đến mức thật khó có thể 
đọc được hết các công trình nghiên cứu, các bài viết viết về nó, hay 
như một nhà nghiên cứu nước ngoài đã nói: các hội thảo khoa học về 
giáo dục chưa thể kết thúc nếu chưa nói đến giáo dục Phẩn Lan. 


Hiên pháp Phần Lan nhân mạnh quyển cơ bản về giáo dục và 
văn hóa của công dân. Theo đó, mục đích cơ bản nhất của giáo dục là 
tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi công dân không phân biệt nguồn 
gốc, tôn giáo, tuổi tác, sức khỏe và nơi sinh sống được thụ hưởng 
một nển giáo dục có chất lượng cao. Nguyên tắc cơ bản của giáo dục 
là bình đẳng, chất lượng, hiệu quả và mang tính quốc tế. Giáo dục 
hoàn toàn miễn phí ở mọi cấp học, trừ nhà trẻ và mẫu giáo. Thành 
công của giáo dục Phần Lan đã được nói đến qua rất nhiều bài báo 
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nhất là trong cuốn sách “Finmish Lessons: What can the World Learn 
from EducatHon Changse 1m Finland” của Pasi 5ahlberg (2010, 2015) nên 
chương này chỉ giới thiệu hệ thống giáo dục, tổ chức trường học, việc 
đào tạo giáo viên, giáo dục cho người lớn của Phần Lan và một số 
thay đổi trong khung chương trình thực hiện từ năm học 2016-2017": 


1. GIÁO DỤC CHÍNH QUY 


Hệ thống giáo dục của Phần Lan gồm hai loại hình: giáo dục chính 
quy và giáo dục không chính quy. Giáo dục chính quy thực hiện miễn phí, 
có cấp văn bằng, nhưng đòi hỏi người học phải đáp ứng một số yêu cầu 
của các cơ sở giáo dục. Còn giáo dục không chính quy không cấp bằng, 
chỉ cấp chứng chỉ, người học nộp tiền và chủ yêu học ngoài giờ làm việc. 


HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHÍNH QUY CỦA PHẦN LAN 










À Ậ 
: Đại học nghiên cứu : 
^ Thạc sỹ 
Đại học nghiên cứu Đại học khoa học ứng dụng 
Ậ Làm việc 3 năm 
" Cử nhân 


Đại học nghiên cứu 


Đại học khoa học ứng dụng 


Làm _ — Bằng cấp chuyên nghành 
việc Nâng œo trình độ nghề nghiệp 


Trung học phổ thông c——>|  Irung học nghề 
(lukio) (Ammatiickoulu) 


„ | 1năm học thêm (tùy chọn) hs 4 


Tiểu học và Trung học cơ sở (peruskoulu) 
6 - 16 tuổi 


3 


Mẫu giáo lớn (Fskari) - 6 tuổi 


1 9 


: œ | Nhà trẻ-Mẫu giáo 


Nguồn: Ban giáo dục Quốc gia (OPH) 
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1.1. Nhà trẻ và mẫu giáo 


Giáo dục nhà trẻ (pZioäkofi) và mẫu giáo (esikoulu) là loại hình giáo 
dục tự nguyện dành cho trẻ em dưới 7 tuổi. Các cháu có thể đến nhà 
trẻ công lập hoặc nhà trẻ tư nhân và phải trả tiển. Tuy nhiên, mức tiền 
trả tùy thuộc vào thu nhập của bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng các 
cháu. Trong trường hợp bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng có thu nhập 
thấp, trẻ vẫn được đến trường mà không phải trả tiển. So với nhiều 
nước khác, tỉ lệ trẻ em Phần Lan đi nhà trẻ và mẫu giáo công lập rất 
cao: 9/10 trẻ, trong khi ở các nước OECD (10/18 nước có số liệu) tỉ đó là 
5/10. Tuy nhiên từ 2 tuổi đến 5 tuổi, tỉ lệ các cháu tham gia các chương 
trình học tiển học đường ở các nhà trẻ, mẫu giáo của Phần Lan thấp 
hơn các nước khác (60%-79% so với 71%-95%). Phải đến 6 tuổi, phần 
lớn trẻ em Phần Lan mới tham gia các chương trình học này. 


Từ 6 tuổi các cháu có thể vào lớp học không phải trả tiển gọi là 
esikoulu hay eskari để chuẩn bị vào lớp 1 ở trường cơ sở. Đây là lớp học 
tương tự như lớp Võ lòng của hệ thống giáo dục ở Việt Nam trước đây, 
được tổ chức ở các nhà trẻ và mẫu giáo hay ở trường tiểu học tuỳ theo 
sự tổ chức của từng điạ phương. Mục đích của bậc học này là nâng cao 
khả năng tiếp nhận và thực hành của các cháu chủ yêu thông qua các trò 
chơi. Kể từ năm 2002, hầu hết các cháu 6 tuổi trong cả nước đều tham 
gia lớp học này. Một số địa phương có nhiều trẻ em người nhập cư, ngay 
từ lớp học này các cháu cũng được học tiêng mẹ đẻ thông qua các trò 
chơi và học chữ. Từ năm 2015, esikowl là hình thức giáo dục bắt buộc 
với tất cả trẻ em 6 tuổi (Sahberg, 2016). Kinh phí dành cho nhà trẻ và 
mẫu giáo hàng năm của Phần Lan từ GDP khoảng 1,2%, trong khi ở các 
nước OECD là 0,8%. Đáng chú ý là từ năm 2015, để giảm chỉ tiêu từ khu 
vực công, chính phủ Phần Lan đã cắt giảm kinh phí của ngành giáo dục, 
song ngân sách dành cho nhà trẻ và mẫu giáo vẫn không bị ảnh hưởng. 
Tỉ lệ giáo viên và học sinh ở nhà trẻ và mẫu giáo của Phần Lan là 1/10, 
thấp hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình ở các nước OECD: 1/142. 


1.2. Giáo dục cơ sở - PeruskoulÌu 


Giáo dục cơ sở (Peruskoulu - tương đương Tiểu học và Trung học cơ 
sở của Việt Nam hiện nay) là bậc học bắt buộc đối với tất cả trẻ em ở 
độ tuổi từ 7-16 ở Phần Lan?. Tuy nhiên, trẻ em không nhất thiết phải 
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đến trường để hoàn thành chương trình giáo dục cơ sở mà có thể học 
ở nhà nếu bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng bảo đảm được điều đó với 
chính quyển địa phương. Trong trường hợp vì một số lý do nhất định 
trẻ không đền trường học được thì địa phương nơi trẻ cư trú phải có 
trách nhiệm sắp xếp cho trẻ hình thức thích hợp để được học tập. 


Chương trình giáo dục cơ sở kéo dài 9 năm và kết thúc khi học sinh 
hoàn thành các môn học ở bậc học này hoặc 10 năm với những trường 
hợp thiểu năng về trí tuệ. Trẻ em nước ngoài thuộc diện cư trú dài hạn 
(từ 2 năm trở lên) ở Phần Lan cũng được hưởng chế độ giáo dục bắt 
buộc như đối với trẻ em người Phần Lan. Chế độ giáo dục cơ sở miễn 
phí và bắt buộc được thực hiện từ năm 1921, nghĩa là chỉ 4 năm sau khi 
Phần Lan trở thành quốc gia độc lập và được duy trì cho đến ngày nay. 


Chính quyển địa phương (kunfa) có trách nhiệm xây dựng trường 
học, trang bị cơ sở vật chất, tổ chức các lớp học, tuyển chọn giáo viên 
cũng như tài liệu giảng dạy ở các trường, lớp. Bên cạnh không phải đóng 
tiến học, được nhận sách giáo khoa và tài liệu học tập không phải trả 
tiến, học sinh ở bậc học cơ sở còn được ăn một bữa trưa không mất tiền 
ở trường. Bữa ăn miễn phí lần đầu tiên thực hiện vào năm 1837 tại một 
trường học ở thành phố Porvoo và từ năm 1943 được đưa thành luật ở 
Phần Lan. Phần Lan trở thành nước đầu tiên trên thế giới cung cấp bữa 
ăn miễn phí cho học sinh và có luật về vấn để này (Baltic Sea Centre 
Foundation, 2017). Ngày nay thực đơn các bữa ăn được thông báo trước 
trên báo của một số địa phương để phụ huynh của học sinh được biết. 
Ngoài ra, các em còn được quyển học ở trường học gần nơi cư trú nhất, 
nhưng đồng thời cũng được tự do lựa chọn trường khác mà các em ưa 
thích, nếu trường này còn chỗ và các em đáp ứng điều kiện của trường. 

Với những nơi dân cư thưa thớt, học sinh phải đi học ở trường 
học xa nhà quá 5km thì địa phương có phương tiện công cộng để 
đưa đón học sinh miễn phí. Từ mùa thu năm 2004, các học sinh năm 
thứ nhất và năm thứ hai ở trường cơ sở được đến các điểm trông giữ 
công cộng vào buổi sáng sớm trước giờ học và buổi chiểu sau giờ tan 
học do phòng giáo dục kết hợp với phòng xã hội và thanh niên tổ 
chức nhằm tạo điều kiện cho bố mẹ các em yên tâm làm việc. 


Trước đây loại hình giáo dục cơ sở của Phần Lan được phân ra 
làm hai cấp và học ở các trường khác nhau: aÍ4-asfe (từ lớp 1-6) và 
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ylãäaste (từ lớp 7-9). Song theo Luật giáo dục tiểu học áp dụng từ năm 
1999, hai cấp học này chỉ còn khác nhau ở một điểm: các lớp thuộc 
sáu năm đầu phần lớn các môn học đều do một giáo viên phụ trách. 
Đến các lớp thuộc ba năm cuối học sinh mới được học với các giáo 
viên dạy riêng về các môn. Ngày nay phần lớn các trường có cả aÏa- 
aste và yÏl”aste trong cùng một cơ Sở. 


Điểu có lẽ hiếm gặp trên thế giới là trường học cơ sở cũng như 
trung học của Phần Lan không có lớp trưởng và không có ngày khai 
giảng. Năm học thường bắt đầu vào giữa tháng Tám và kết thúc cuối 
tháng Năm, song thời gian bắt đầu và kết thúc không bắt buộc thống 
nhất trong cả nước mà tùy theo quyết định của từng điạ phương. Để 
tránh tình trạng tập trung đông người ở những điểm nghỉ ngơi, giải 
trí và thể thao, thời gian nghỉ thu (1 tuần, thường là nửa cuối tháng 
Mười) và nghỉ đông hay trượt tuyết (nửa cuối tháng Hai) không diễn 
ra đồng thời giữa các vùng. lổng số giờ học trong một tuần ở các 
trường tiểu học là từ 19 đến 30 giờ tuỳ theo các lớp thấp hay cao. Lớp 
học không bắt buộc tất cả các học sinh phải có cùng độ tuổi, nhất là ở 
những trường nhỏ, nơi mật độ dân cư thưa thớt. 


SỐ GIỜ HỌC MỘT NĂM Ở TRƯỜNG CƠ SỞ Ở MỘT SỐ NƯỚC“ 
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Việc giảng dạy ở các trường cơ sở do chính quyển và cơ quan 
phụ trách giáo dục của các điạ phương quyết định dưa trên chương 
trình khung cơ bản (Core Curriculum) do Ban Giáo dục Quốc gia 
(OPH) soạn thảo và ban hành. Cơ quan phụ trách giáo dục địa 
phương kết hợp với trường học và giáo viên có quyển chọn tài liệu 
giảng dạy cũng như phương pháp mà họ cho là tốt nhất để sử dụng 
chứ không bị ràng buộc theo sự áp đặt thống nhất của Ban Giáo dục 
Quốc gia. 


Mục đích chính, được ghi trong Luật Giáo dục cơ sở của Phần 
Lan (1983, 1998) là cung cấp cho tất cả công dân cơ hội giáo dục bình 
đẳng. Trường học chú trọng dạy cho học sinh những vấn để thực 
tiễn và kỹ năng thực hành cần thiết cho các em trong cuộc sống sau 
này. Các môn học bắt buộc được qui định trong bộ Luật Giáo dục cơ 
sở bao gồm: ngôn ngữ và văn học tiêng mẹ đẻ, ngôn ngữ chính thức 
thứ hai, tiếng nước ngoài, toán, vật lý, hoá học, lịch sử và xã hội, giáo 
dục thể chất, âm nhạc, nghệ thuật nghe nhìn (phim, ảnh, hội hoạ), 
thủ công, kinh tế gia đình, tôn giáo hay đạo đức, sinh học, địa lý, môi 
trường và một số môn tự chọn”. Từ năm học 2016-2017 bắt đầu áp 
dụng khung chương trình mới, ngoại ngữ và xã hội được học sớm 
hơn (bắt đầu từ lớp 2 thay cho lớp 3 như trước đây), đồng thời số giờ 
học dành cho các môn nghệ thuật cũng tăng thêm. 


Việc đánh giá học lực của học sinh bậc cơ sở do giáo viên phụ 
trách lớp và giáo viên các môn học riêng thực hiện. Việc thi chuyển 
từ bậc thấp - ala-asfe lên bậc cao - 1/lZasfe chỉ thực hiện với những 
trường, lớp chuyên, còn ở các trường bình thường chỉ dựa vào kết 
quả học tập của các năm trước đó. Thông thường học sinh từ lớp 
1 đến lớp 8 chỉ nhận được một bản báo cáo của giáo viên đánh giá 
năng lực về từng môn học của học sinh mỗi năm một lần vào cuối 
năm học. Chỉ khi nào hoàn thành chương trình học của lớp 9, học 
sinh mới được cấp giấy chứng nhận hay chứng chỉ công nhận đã học 
qua chương trình phổ cập bắt buộc. 


Các trường học, nhất là các trường cơ sở và trung học của Phần 
Lan có số lượng học sinh rất ít. Trường ít nhất có dưới 10 học sinh và 
trường đông nhất khoảng 900. Trong những năm gần đây số học sinh 
cơ sở giảm đi khiên cho số lượng trường học cũng giảm đi. Năm 2010 
cả nước có 2.785 trường cơ sở (giảm 104 trường so với năm 2009) với 
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524.200 học sinh, song đến năm 2015 chỉ còn 2.517 trường với 546.065 
học sinh. Số lượng học sinh mỗi lớp học ở trường cơ sở Phần Lan 
cũng rất thấp, trung bình là 19,9 học sinh, trong khi số học sinh trung 
bình ở mỗi lớp của các nước thuộc OECD là 21 học sinh®' 


Một năm học của các lớp cơ sở gồm 190 ngày, ít hơn so với số 
ngày học trung bình một năm của các nước OECD, song tổng số giờ 
học trên lớp trong 9 năm học của học sinh ở trường cơ sở của Phần 
Lan lại thấp hơn nhiều: 6.300 giờ, so với trung bình 7.540 giờ của các 
nước OECD”. Ở trường cơ sở Phần Lan, học sinh học tất cả 18 môn 
bắt buộc (8 môn với học sinh lớp 1 và lớp 2). Năm 2014, Ban Giáo 
dục Quốc gia Phần Lan bắt đầu soạn thảo khung chương trình mới, 
trong đó có việc áp dụng một số giờ học tích hợp ở trường cơ sở?. Dự 
kiến này đã gây ra hiểu nhầm với một số phương tiện truyền thông 
nước ngoài. Kinh phí dành cho học sinh cơ sở của Phần Lan cũng chỉ 
ở mức trung bình của các nước OECD (8.477USD/học sinh) thấp hơn 
so với các nước: Anh, Mỹ, Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Na Uy, 
Canada, Áo và đặc biệt là Luxembourg (18.000USD), song chất lượng 
của Phần Lan lại cao hơn hẳn. 


CHI PHÍ CHO MỘT HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CẤP 
Ở PHẦN LAN NĂM 2012 (EUR) 





Đại học nghiên cứu EREEE==.-mn-aanaag 9,b57 

Đại học thực hành BE c—== 8,132 
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Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus) 
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Giáo dục cơ sở Phần Lan được cả thế giới biết đên ở chất lượng 
hàng đầu của nó. Mặc dù trong suốt 9 năm học không chịu áp lực 
của kiểm tra, chấm điểm, nhưng theo kết quả các cuộc khảo sát đánh 
giá chất lượng học sinh lứa tuổi 15 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD) thực hiện từ năm 2000 ở 30 quốc gia thành viên và 
một số quốc gia không phải thành viên của tổ chức này, học sinh 
Phần Lan đều đạt thành tích rất cao. Kết quả các cuộc khảo sát này 
(nhất là từ năm 2000-2009) còn khẳng định chất lượng giáo dục của 
Phần Lan khác nhau rất ít giữa nam và nữ, giữa các vùng cũng như 
nguồn gốc và địa vị xã hội của gia đình học sinh. Tuy nhiên, đến kết 
quả PISA năm 2015, tình hình đã thay đổi. Kết quả môn toán lần thứ 
hai bị giảm (thứ 12) và sự chênh lệch giữa học sinh nam với học sinh 
nữ, giữa học sinh các trường và các vùng cũng cao hơn trước. 


Từ năm học 2016-2017, giáo dục cơ sở Phần Lan bắt đầu thực hiện 
một số đổi mới trong chương trình khung cơ bản (Core Cirriculum): 


e Việc chấm điểm theo điểm số chỉ thực hiện với lớp 8, lớp 9, 
còn các lớp khác chỉ nhận xét bằng miệng hoặc văn bản. 

e Tiếng Anh bắt đầu học như ngoại ngữ thứ nhất từ lớp 2 (thay 
vì lớp 3 như trước) 

e Tăng thêm số giờ học nghệ thuật, thủ công và lịch sử, giảm 
tôn giáo và đạo đức. 

e Tăng số giờ tích hợp các môn (ít nhất một lần/năm) 

e Khuyến khích học sinh tham gia với giáo viên trong việc xây 
dựng bài học”. 


PISA và kỳ tích của giáo dục Phần Lan 


PISA là Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Program for 
International Student Assesment) của tổ chức hợp tác và phát triển 
kinh tế (Organisation for Economic Cooperation and Development), 
viết tắt là OECD (http://www.pisa.oecd.org) nhằm đánh giá chất 
lượng giáo dục của học sinh các trường cơ sở của các quốc gia thành 
viên của tổ chức này (30 quốc gia) và một số nước khác trên thế giới. 
Chương trình được thực hiện theo chu kỳ 3 năm một lần với học sinh 
ở độ tuổi 15. Mục đích của PISA là đánh giá việc tiếp nhận những 
kiến thức cần thiết cho việc hòa nhập vào xã hội của học sinh năm 
cuối cùng của bậc học cơ sở. Hiện nay PISA được coi như một thước 
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đo trình độ của học sinh cũng như chất lượng giáo dục của các quốc 
gia ở cấp học này. 

Nội dung khảo sát tập trung vào các lĩnh vực như đọc hiểu, toán 
và khoa học là những lĩnh vực được coi là cần thiết cho cuộc sống sau 
khi rời trường học cơ sở. Số lượng học sinh tham gia khảo sát PISA 
khoảng từ 4.500 đến 10.000 ở mỗi nước. Lần khảo sát đầu tiên, năm 
2000, được tiên hành ở 43 quốc gia. Cuộc khảo sát thứ hai được thực 
hiện năm 2003 ở 41 quốc gia. Cuộc khảo sát thứ ba, năm 2006 được mở 
rộng hơn với sự tham gia của học sinh 58 quốc gia cả trong và ngoài 
OECD. Từ PISA 2009, 2012 số quốc gia tham gia tăng lên 65 và PISA 
2015 lên đền 73 quốc gia và khu vực. 


Trước khi có chương trình PISA, thành tích nổi bật nhất của giáo 
dục Phần Lan là trình độ đọc tốt nhất thế giới của học sinh 10 tuổi. Kết 
quả các cuộc thi Olympic quốc tế mà Phần Lan tham gia từ năm 1959 
chỉ được xếp hạng từ 25-35. Còn các lĩnh vực khác đều được coi là cái 
bóng của các nước, như: Thụy Điển, Anh, Mỹ và Đức!" Nhưng kết quả 
của ba cuộc điều tra PISA 2000, 2003 và 2006 đã khiến thế giới bị sốc. 
Học sinh Phần Lan dẫn đầu các nước OECD tất cả các môn và là nước 
duy nhất có kết quả cao hơn so với lần khảo sát trước trong tất cả các 
nước tham gia. Nhiều hãng truyền thông thế giới dùng những mỹ từ, 
như: “vô địch về giáo dục” (superpower of education), “Thiên đường 
giáo dục”, “Hiện tượng Phần Lan“ (The Finland Phenomenon) ca ngợi 
giáo dục Phần Lan. Tổ chức OECD đánh giá: “Phần Lan là một trong 
những quốc gia dẫn đầu thế giới về giáo dục phổ thông trong hơn một 
thập kỷ qua. Đáng chú ý hơn, thành tích cao của Phần Lan còn được 
thể hiện đồng đều ở các trường. Trường học Phần Lan rất tốt với tất cả 
học sinh, không phân biệt nguồn gốc gia đình và địa vị kinh tế“xã hội” 
(Dẫn theo Pasi Sahlberg, x. chú thích 5). 

Sau khi kết quả PISA 2003 được công bố, hàng trăm chuyên gia 
giáo dục, nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, nhất là từ Đức đã tìm đến 
Phần Lan để tìm hiểu những “bí mật” thành công của nước này. Trước 
sự quan tâm của dư luận cũng như các nhà chuyên môn trên thế giới, 
trong năm 2005, Ban quốc gia giáo dục Phần Lan đã tổ chức 3 hội thảo 
quốc tế về chủ đề “Phần Lan và PISA: Những nhân tố thành công”, 
thu hút 500 đại diện của 57 nước trên khắp thế giới. PISA năm 2009, 
mặc dù kết quả về toán có bị sụt giảm, song Phần Lan vẫn tiếp tục dẫn 
đầu các nước OECD và có kết quả ít chênh lệch nhất giữa các học sinh 
tham gia. Từ kết quả PISA, Phần Lan đã được thế giới biết đến như là 
quốc gia thành công nhất về giáo dục và có người đã nói: các cuộc hội 
thảo về giáo dục chưa thể kết thúc được nếu chưa nhắc đến Phần Lan. 
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KẾT QUẢ PISA PHẦN LAN TỪ 2000-2015 
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Từ PISA 2012 và 2015, Phần Lan không còn giữ được kết quả cao 
như trước, nhất là về toán. Tuy nhiên, các môn đọc hiểu và khoa học 
Phần Lan vẫn nằm trong số 5 quốc gia dẫn đầu. Điều đáng chú ý là 
Phần Lan có số giờ học ít nhất, học sinh cũng không phải làm nhiều 
bài tập ở nhà và kinh phí dành cho giáo dục của Phần Lan không 
thuộc loại cao và hoàn toàn từ ngân sách của nhà nước. Từ kết quả 
PISA, giáo dục đã trở thành một thương hiệu của Phần Lan và năm 
2010 chính phủ đã xây dựng chiến lược xuất khẩu giáo dục và thành 
lập chương trình “Euture Learning Finland“ để xuất khẩu giáo dục 
Phần Lan. Chương trình có sự tham gia của 74 thành viên là các công 
ty, trường học thuộc tất cả các cấp học. Năm 2014, sản phẩm xuất 
khẩu giáo dục của Phần Lan đã thu được 268 triệu euro. Cho đến 
nay Phần Lan đã xuất khẩu sản phẩm giáo dục tới 60 quốc gia trên 
thế giới, trong đó nhiều nhất là Châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á. Trường 
học theo mô hình Phần Lan đã được mở ở một số nước như: Trung 
Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Bahrain, Qatar, Columbia, Các 
tiểu vương quốc Ả Rập, Kosovo. Được biết tháng 10.2017 Phần Lan 
sẽ mở trường ở Việt Nam'!. Nhiều người Phần Lan đã nói: giáo dục 
là dầu hỏa của Phần Lan. 


188 
https://tieulun.hopto.org 














PHẦN LAN - Ngôi sao phương Bắc 





1.3. Giáo dục Trung học 


Giáo dục trung học của Phần Lan gồm hai loại hình song song: 
trung học phổ thông (kio) và trung học dạy nghề (ømmafi) dành 
cho học sinh ở độ tuổi từ 16-19, sau khi đã hoàn thành chương trình 
giáo dục cơ sở bắt buộc. Løkïo là loại hình giáo dục trang bị kiến thức 
nghiên cứu cho học sinh, còn ø#maffi là loại hình giáo dục trang bị 
kiến thức về một số nghề nhất định. Theo thống kê, sau khi học xong 
giáo dục cơ sở khoảng 40% học sinh học tiếp Ïukio, số còn lại vào 
attữtãmaatikoulu. 


1.3.1. Trung học phổ thông - Lukio 


Các trường trung học phổ thông nhận học sinh vào trường dựa 
trên điểm tổng kết của các em ở các lớp cuối cấp cơ sở, trừ một số 
trường chuyên sẽ qua thi tuyển. Từ năm học 1982-1983 các trường 
trung học phổ thông Phẩn Lan bắt đầu thực hiện việc phân chia các 
môn học theo các học phần, mỗi học phần gổm 38 tiết. Từ năm 1994, 
việc phân chia lớp theo bậc (như lớp 10, 11 và 12) hoàn toàn bị bãi bỏ 
và áp dụng chương trình đào tạo thông nhất theo các tín chỉ (credits) 
như ở các trường đại học. Thời gian học ở ko không hạn định trong 
3 năm mà có thể rút ngắn xuống 2 năm hoặc kéo dài tới 4 năm tùy 
theo năng lực hay điểu kiện cụ thể của từng học sinh, miễn là phải 
học và thi đạt tất cả các học phần bắt buộc. 


Gần đây bên cạnh việc học ở trường mình, học sinh các trường 
Iukio còn có thể học những môn học mà họ yêu thích ở trường khác 
(kể cả trung học phổ thông và trung học nghề). Hình thức giáo dục 
không phân theo lớp ở trường trung học phổ thông được 73% giáo 
viên và 93% học sinh ủng hộ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy 
thời gian học của học sinh ở Iukio kể từ khi áp dụng hình thức này 
cũng kéo dài hơn. Năm học 2003-2004, 83% học sinh kết thúc chương 
trình trung học phổ thông sau 3 năm hoặc ngắn hơn còn 16,6% kéo 
dài hơn 3 năm. 

Trong chương trình của trường trung học phổ thông Phần Lan 
gồm có ba loại môn học. Bên cạnh các môn bắt buộc như ngôn ngữ, 
khoa học, thể thao, nghệ thuật theo quy định thống nhất trong toàn 
quốc, các trường còn phải cung cấp một số môn chuyên ngành hay 
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chuyên sâu và một số môn thực hành cho học sinh được chọn. Các 
môn chuyên ngành hay thực hành này có thể do các trường tự xây 
dựng hoặc có thể hợp tác với các trường hoặc cơ sở giáo dục khác, 
như các trường dạy nghề hay trường âm nhạc. 


Ngôn ngữ giảng dạy trong trường trung học phổ thông phần 
lớn được thực hiện bằng tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển. Ở một 
số trường, tiếng Saame, tiếng Romani (của người Di Gan) và ngôn 
ngữ dấu hiệu cũng được sử dụng. Ngoài ra, ngày càng có nhiều 
trường sử dụng ngôn ngữ nước ngoài làm ngôn ngữ giảng dạy như 
tiếng Anh, tiêng Pháp, tiếng Đức. Gần đây một số trường có chương 
trình IB (Iøternational Baccalaureate) hai năm đào tạo cấp bằng với một 
năm dự bị. Hình thức này hiện nay được thực hiện ở 14 trường trong 
cả nước, nhiều nhất là ở Helsinki. Bằng International Baccalaureate của 
các trường này không chỉ có giá trị như bằng tốt nghiệp trung học 
của các trường ukio khác của Phần Lan, mà còn được nhiều trường 
quốc tế công nhận. 


Để kết thúc việc học ở trường trung học phổ thông, học sinh 
phải qua một cuộc thi được tổ chức và đánh giá kết quả ở cấp quốc 
gia gọi là ylioppilaskirjoitukset hay wlioppilastutkinto, được tổ chức mỗi 
năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu (Sahlberg, 2010)1. Việc tổ chức 
làm 2 lần như vậy giúp cho ngành giáo dục và cả học sinh không bị 
căng thẳng và dổn nén. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong hệ thống 
giáo dục của Phần Lan. Mỗi học sinh có thể hoàn thành toàn bộ các 
bài thi của kỳ thi này trong một lần hoặc nhiều nhất trong ba lần 
khác nhau (nghĩa là trong vòng 18 tháng). Bên cạnh bằng tốt nghiệp, 
thí sinh đạt kết quả của kỳ thi này được nhận một chiếc mũ vải màu 
trắng với vành đen gọi là oppilas hatu (tuy nhiên, học sinh phải trả 
tiền mua mũ). 

Mặc dù chiếc mũ trắng này chỉ đánh dấu chủ nhân của nó đã tốt 
nghiệp kỳ thi trung học phổ thông, song trong truyền thống giáo dục 
cũng như trong đời sống xã hội của Phần Lan ngày nay nó vẫn còn đem 
lại niểm tự hào cho những người sở hữu nó. Hàng năm cứ đến ngày 
Viippu (mồng 1 tháng 5), chiếc mũ trắng ấy được những người chủ nhân 
của chúng đem ra đội để đi diễu hành trên đường phố, mít tỉnh trên các 
quảng trường hay ở những nơi công cộng. Vì thế nếu có mặt ở Helsinki 
hoặc các thành phố lớn của Phần Lan vào ngày này chắc chắn bạn sẽ 
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được chứng kiến trên đường phố chỉ thấy tràn ngập một màu của mũ 
trắng và giữ được ấn tượng khó quên nhất về đất nước này. 


Chương trình trung học phổ thông ở Phần Lan còn được thực 
hiện ở các trường trung học phổ thông dành cho người lớn (aikuilukio) 
ở một số địa phương. Hình thức giáo dục này thường được tổ chức 
sau giò làm việc chính thức trong ngày nhằm giúp cho học sinh chủ 
yếu là những người ngoài độ tuổi 16-19 chưa hoàn thành chương 
trình trung học phổ thông và đang đi làm hoặc học ở trường dạy 
nghề khác có thời gian tham dự. Sau khi học xong chương trình 
ở các cơ sở dành cho người lớn này và vượt qua kỳ thi quốc gia 
lioppilaskirJoitukset'3, họ có thể học lên các trường ở bậc đại học. 


Thi tốt nghiệp trung học phổ thông 


Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (lioppilastutkinto) là kỳ thi 
quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục của Phần Lan hiện nay. Kỳ 
thi này vốn là hình thức thi nhằm tuyển chọn sinh viên vào học ở 
Viện hàn lâm Turku (tiền thân của Đại học Helsinki ngày nay), được 
tổ chức lần đầu tiên năm 1852. Khi đó yêu cầu của cuộc thi này là 
đánh giá trình độ kiến thức văn hóa đã học và trình độ tiếng La tỉnh 
của các thí sinh. Ngày nay, hình thức này đã được thay đổi thành 
cuộc thi nhằm đánh giá thí sinh đã lĩnh hội đủ kiến thức và trình độ 
theo chương trình giáo dục trung học phổ thông để được công nhận 
tốt nghiệp bậc giáo dục này hay chưa, và cho phép thí sinh được vào 
thẳng hoặc dự tuyển vào các trường đại học. 

Kỳ thi này được tổ chức tại các trường trung học phổ thông nhưng 
do một ban chuyên trách chịu trách nhiệm ra để thi và châm thi trong 
phạm vi toàn quốc. Ban chuyên trách này gồm 30 thành viên do Bộ 
Giáo dục tuyển chọn dựa vào để cử của các trường đại học, cao đẳng 
trong cả nước và của Ban Giáo dục quốc gia. Giúp việc cho ban chuyên 
trách này là 300 thành viên đại diện cho các bộ môn khác nhau có liên 
quan trong kỳ thi. Bên cạnh ban chuyên trách, có một ban thư ký gồm 
20 người chịu trách nhiệm về những vân để kỹ thuật của kỳ thi. 

Mặc dù số lượng thí sinh không nhiều (chỉ khoảng 40.000 mỗi 
năm) song kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức mỗi 
năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu trong cùng một thời gian trên 
cả nước. Thời gian tối đa cho phép thí sinh hoàn thành tất cả các môn 
của cuộc thi này để được công nhận là 3 kỳ thi liên tiếp nhưng họ cũng 
có thể giành được chứng chỉ này chỉ qua một kỳ thi. Với cách tổ chức 
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như vậy các thí sinh có thể tự do lựa chọn thời gian thích hợp và công 
việc của cơ quan tổ chức thi cũng không bị đồn ép. 

Lệ phí: Để được tham dự và nhận bằng từ kỳ thi này thí sinh phải 
trả tiển. Theo quy định đang áp dụng hiện nay mỗi lần đăng ký, thí 
sinh phải nộp 14 euro và mỗi môn thi nộp 28 euro. Tổng cộng để có 
được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ít nhất mỗi thí sinh phải trả 
126 euro (1 lần đăng ký 14 euro + 4 môn thi x 28 euro). Còn nếu muôn 
thi và lấy chứng chỉ nhiều môn hơn thì mỗi môn nộp thêm 28 euro. 
Ngoài ra, mỗi thí sinh được công nhận tốt nghiệp kỳ thi này sẽ phải tự 
bỏ tiền mua một chiếc mũ trắng với giá hiện thời thấp nhất là 150 euro. 
Chiếc mũ trắng này là niểm tự hào của mỗi người Phần Lan và được 
dùng hàng năm vào ngày 1.5. 

Nội dung của kỳ thi bao gồm ít nhất bốn môn thi dưới hai hình 
thức bắt buộc và tự chọn. Trong số này, tiếng mẹ đẻ là môn thi bắt buộc 
đối với mọi thí sinh. Ba môn thi bắt buộc khác thí sinh được chọn từ 
các môn: ngôn ngữ quốc gia thứ hai, một ngoại ngữ, một bài thi toán 
và bài thi nghiên cứu. Ngoài ra, thí sinh có thể thi thêm một hoặc một 
số bài thi tự chọn khác. Bài thi các môn toán và ngoại ngữ được đưa ra 
theo hai trình độ: cơ sở (basis) và nâng cao (advanced). Còn bài thi môn 
ngôn ngữ quốc gia thứ hai được ra theo hai mức nâng cao và trung 
bình (intermediate). Thí sinh được quyển lựa chọn các bài thi theo 
một trong hai trình độ này không tính đền việc họ đã học ở trường 
trung học phổ thông hay chưa. Tuy nhiên, thí sinh bắt buộc phải qua 
được ít nhất một bài thi ở trình độ nâng cao và có thể chỉ làm bài thi ở 
một trình độ của một môn thi trong một lần thi. Hiệu trưởng của các 
trường trung học phổ thông có nhiệm vụ xác định các thí sinh đăng ký 
cuộc thi có hội đủ tiêu chuẩn để được dự thi hay không. 

Môn thi tiếng mẹ đẻ bao gồm: tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển và 
tiếng Saame. Thí sinh sẽ thi một trong các thứ tiếng đó tùy theo tiêng 
nào là tiếng mẹ đẻ của mình. Môn thi này gồm hai bài thi: chọn và viết 
một bài luận về một để tài đã được học và bài thi trắc nghiệm về ngôn 
ngữ mẹ đẻ". Điểm thi của thí sinh sẽ lấy theo bài có điểm cao hơn từ 
một trong hai hình thức thi này. Ở môn Ngôn ngữ quốc gia thứ hai và 
Ngoại ngữ, bên cạnh hình thức viết còn có thêm hình thức nghe và đọc 
hiểu. Đối với các thí sinh mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Phần Lan, 
tiếng Thụy Điển hay tiếng Saame thì có thể thi tiếng mẹ đẻ của mình 
thay cho môn Ngôn ngữ quốc gia thứ hai. Trong bài thi toán, thí sinh 
cần phải trả lời 10 câu hỏi. Còn bài thi Nghiên cứu bao gồm những câu 
hỏi liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tâm lý, thần học, lịch sử, vật lý, hóa 
học, sinh học và địa lý. Bài thi cũng có thể bao gồm những câu hỏi liên 
quan đền những lĩnh vực khác do Ban giáo dục quy định. 
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Thi lại: Thí sinh trượt một bài thi bắt buộc có thể thi lại hai lần 
trong vòng ba kỳ thi liển nhau ngay sau lần thi mình bị trượt, đồng 
thời có thể thay đổi trình độ của bài thi. Thí sinh trượt bài thi tự chọn 
có thể thi lại hai lần không bị giới hạn bởi thời gian như các bài thi bắt 
buộc. Nếu trong thời gian cho phép nói trên thí sinh không hoàn thành 
được cuộc thi thì phải thi lại toàn bộ các môn. 

Bằng chứng nhận: Thí sinh sẽ được cấp bằng chứng nhận tốt 
nghiệp trung học phổ thông sau kỳ thi nếu tất cả các bài thi bắt buộc và 
tự chọn đạt điểm quy định. Bằng chứng nhận sẽ ghi các điểm và trình 
độ của các bài thi đạt được của tất cả các bài thi. Riêng đối với môn toán, 
điểm tối đa của bài thi và điểm thí sinh đạt được đều được ghi rõ (ví dụ: 
38/60). Còn đối với bài thi Nghiên cứu, cùng với điểm đạt được, tên môn 
thi và số câu trả lời được cũng được ghỉ trong bằng chứng nhận. Với 
những thí sinh hoàn thành kỳ thi vào những lần khác nhau, thời gian 
của những lần đó cũng được ghi vào trong bằng chứng nhận”. 

Từ năm 2006 điểm của các môn thuộc kỳ thi này được công bố 
trên mạng internet và từ năm 2013 tên của các thí sinh đỗ kỳ thi này 
cũng được công khai trên mạng. Ngày nay tất cả những thông tin về 
kỳ thi, cũng như điểm số và danh sách thí sinh đỗ đều được công bố tại 
website: http://www.ylioppilastutkinto.fi/ bằng 3 thứ tiếng: Phần Lan, 
Thụy Điển và tiếng Anh. 


1.3.2. Trung học nghề - Ammattikoulu 


Nếu không muốn tiếp tục việc học lên ở iuk/o, sau khi hoàn 
thành chương trình phổ cập bắt buộc ở peruskoulu, học sinh có thể 
vào học nghề ở các trường trung học nghề - ømnuatikoulu. Từ năm 
2001, thời gian đào tạo trong các trường dạy nghề được thống nhất 
kéo dài 3 năm, bao gồm 120 tín chỉ (mỗi năm học toàn bộ thời gian 
tương đương với 40 tín chỉ), trong đó 90 tín chỉ dành cho học nghề, 
20 tín chỉ học các môn nghiên cứu và 10 tín chỉ cho các môn tự chọn. 
Sinh viên hoàn thành chương trình học ở các trường trung học nghề 
được nhận bằng tốt nghiệp nghề (ammatillinen perustutkinto). 


Các cơ sở giáo dục gắn với dạy nghề nói chung thường chọn 
sinh viên dựa trên kết quả học tập của họ ở các năm cuối của trường 
phổ thông cơ sở. Tuy nhiên, một số trường cũng có thể nhận học sinh 
qua kết quả một số môn thi do trường tổ chức. Chương trình đào tạo 
của các trường trung học nghề rất đa dạng, được chia làm 9 mảng 
sau: 1. Giáo dục và nhân văn; 2. Văn hóa; 3. Khoa học xã hội, Quản trị 
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và kinh doanh; 4. Khoa học tự nhiên; 5. Công nghệ, Thông tin và Giao 
thông; 6. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường; 7. Dịch vụ xã hội, 
Sức khỏe và Thể thao; 8. Du lịch, Ăn uống và dịch vụ gia đình. Các 
môn học chung bắt buộc ở các trường học nghề là: tiếng mẹ đẻ, ngôn 
ngữ quốc gia thứ hai, một ngoại ngữ, toán, vật lý, hoá học, giáo dục 
sức khoẻ và thể chất, nghiên cứu xã hội, nghiên cứu doanh nghiệp, 
nghiên cứu nghệ thuật và văn hoá. Ngoài ra còn bao gồm một để tài 
chuyền ngành. 


Một điểm tiêu biểu trong chính sách giáo dục gắn với học 
nghề của Phần Lan là bên cạnh học lý thuyết ở lớp, học sinh còn 
được thực hành ở các xưởng thực hành của trường hoặc các cơ sở 
chuyên môn của các nghề đó. Các trường học gắn với học nghể 
đo các điạ phương và các tổ chức tư nhân điểu hành và quản lý. 
Sinh viên học ở các trường này không phải trả tiền học phí, được 
ăn một bữa miễn phí ở trường, song phải trả tiển tài liệu học tập. 
Theo số liệu từ Trung tâm Thống kê quốc gia, số học sinh Trung 
học phổ thông và trung học dạy nghề của một số năm gần như 
tương đương nhau. 


Giáo dục dạy nghề cũng dành cho người lớn tuổi nếu họ có 
đủ khả năng và điểu kiện để tham dự. Đáng chú ý là hàng năm 
số học sinh vào học ở các trường trung học dạy nghề ở Phần Lan 
thường nhiều hơn trung học phổ thông. Trong những năm gần đây, 
vì muốn được đi làm và có thu nhập sớm nên số học sinh sau khi 
kết thúc eruskoulu vào học các trường dạy nghề có xu hướng tăng 
lên. Theo số liệu của OECD, năm 2014, 30% thanh thiểu niên từ 15- 
19 tuổi ở Phần Lan vào học ở các trường trung học nghề, cao hơn 
2% so với tỉ lệ trung bình của các nước EU OECD. Còn nếu tính ở 
độ tuổi 20-24 thì tỉ lệ là 15%, cao nhất trong các nước OECD. Theo 
số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Phần Lan, năm học 2015-2016 cả 
nước có 104.100 học sinh vào trung học phổ thông và 122.200 học 
sinh trung học dạy nghề. 


1.4. Giáo dục đại học 


Hệ thống giáo dục đại học ở Phần Lan bắt đầu phát triển mạnh 
từ những năm 1960 và đến những năm 1970, mạng lưới các trường 
đại học đã được phủ khắp các vùng trong cả nước. Hiện nay, hơn 
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60% địa phương (kunta) của Phần Lan đã có trường đại học hoặc cơ 
sở hay chi nhánh của các trường đại hoc. Phần Lan là quốc gia có tỉ lệ 
người học đại học cao trong các nước EU. Năm 2015, 43% người dân 
ở độ tuổi 25-64 có trình độ đại học, cao hơn tỉ lệ trung bình của các 
nước EU 10%. Nêu như tỉ lệ này được duy trì, 46% người trẻ Phần 
Lan sẽ hoàn thành chương trình cử nhân lần đầu tiên, so với tỉ lệ này 
của các nước EU là 38%, 
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I_ ĐHnghiên cứu Ñ_ ĐHthực hành 
Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus) 


Giáo dục đại học Phần Lan gồm hai loại hình song song: đại học 
tổng hợp, hay nghiên cứu trong đó việc học gắn với nghiên cứu và 
giảng dạy gọi là l/opisto (được dịch sang tiếng Anh „r70ersit/), và loại 
hình giáo dục thực hành hay ứng dụng chỉ tập trung vào một số lĩnh 
vực và việc học gắn với đời sống thực tiễn, gọi là ammmattikorkenkoulu 
(viết tắt là AMK và được dịch sang tiếng Anh: pol/fechric). Gần đây 
có một số ý kiến để nghị thay poltechnic bằng LIniuersity oƒ Applied 
Sciences trong việc dịch từ ømmafftikorkeakoulu trong tiếng Phần Lan. 
Năm 2015 Phần Lan có tất cả 14 trường Yï7/op¡sfo, 24 trường AMIT và 
13 viện nghiên cứu. 
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1.4.1. Đại học nghiên cứu - Yliopisto 


Hiện nay ở Phần Lan có 14 trường 1/l/opisto thuộc bộ Văn hóa và 
Giáo dục, trong đó có 2 trường hoạt động như tập đoàn là Đại học 
Anlto và Đại học Công nghệ Tampere. Ngoài ra, còn có trường Đại học 
Quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý cũng đào tạo sinh viên có 
trình độ như các trường đại học thuộc loại hình thứ nhất này. Các 
trường đại học này được xây dựng ở khắp các vùng trong cả nước và 
đều là đại học công lập. Hai trường đại học lớn nhất của Phần Lan 
là Đại học Helsinki và Đại học Aalto. Đại học Helsinki là đại học có 
lịch sử lâu đời nhất, ra đời năm 1640 ở Turku và chuyển về Helsinki 
năm 1828. Từ năm 2005 đến nay trường này luôn có tên trong danh 
sách 100 trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới. Năm 2016 Đại 
học Helsinki được xếp thứ 56 trong bảng xếp hạng của Đại học Giao 
thông Thượng Hải và thứ 91 theo bảng xếp hạng của Timer Higher 
Education. 


Nhiệm vụ cơ bản của các 1Ïiop¡sfo là thực hiện các nghiên cứu và 
cung cấp giáo dục trên cơ sở các nghiên cứu đó. Đạo luật về Đại học 
nghiên cứu ban hành năm 1998 đã trao cho các trường đại học quyền 
tự chủ trong công tác giáo dục và nghiên cứu của mình. Các trường 
được quyển lựa chọn sinh viên vào học theo những tiêu chí riêng của 
mình và qua điểm thi vào hàng năm do trường tổ chức. Về mặt quản 
lý, Luật quy định các Đại học nghiên cứu do một giám đốc và một 
ban giám đốc điều hành. Ban giám đốc này gổm đại diện của 3 thành 
phần: 1. Các giáo sư của trường, 2. Các giảng viên, các cán bộ nghiên 
cứu và cán bộ, nhân viên của trường, 3. Sinh viên. 


Ngoài ra, để gắn việc giáo dục của các trường đại học với thực 
tiễn đời sống, ban giám đốc các trường, các khoa ở Phẩn Lan không 
chỉ có đại diện của trường, của khoa mình mà còn có đại diện ở ngoài 
như các trường đại học khác, các khoa khác, các cơ sở sản xuất, các 
tổ chức xã hội. Tuy nhiên số thành viên bên ngoài này không vượt 
quá tỉ lệ 1/3 tổng số thành viên. Theo Luật yliopisto mới, được Nghị 
viện Phần Lan thông qua năm 2009 và có hiệu lực từ năm 2010, các 
yliopisto là những tập đoàn hay tổ chức hoạt động độc lập chứ không 
như là những cơ quan của nhà nước trước đây. Với luật mới này, các 
Ïliopisto có quyền tự chủ lớn hơn cả về giáo dục cũng như tài chính. 
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Đồng thời số thành viên trong hội đổng quản trị của các trường có ít 
nhất 40% là người ở ngoài trường. 


Để nâng cao vị thế của mình đồng thời đưa hệ thống bằng cấp 
của các wlopisto Phần Lan tương thích với những tiêu chuẩn của 
quốc tế, cụ thể là các nước châu Âu, các w/liopisto đang điều chỉnh cơ 
cấu đào tạo và văn bằng của mình đồng thời soạn thảo chiến lược 
quốc tế cho giáo dục đại học của Phần Lan. Từ năm học 2005-2006, 
các 1/lzopisto đào tạo theo hai bậc: Kandidaaf (Bachelor s) và Maisferi 
(Master s). Cũng từ năm học này, hệ thống tín chỉ (credit) của châu 
Âu (ECTS) được áp dụng một cách thống nhất. 


Theo hệ thống mới này một năm học toàn phẩn (full-time) 
được tính 60 tín chỉ. Với phần lớn các lĩnh vực, để có được văn bằng 
Kandidaati, sinh viên phải có được 180 tín chỉ, tương đương với thời 
gian 3 năm học toàn phần. Còn trình độ Ma¡isteri đòi hỏi phải học 
thêm 120 tín chỉ, tương đương với 2 năm học sau khi đã có bằng 
Kandidnaffi. Riêng lĩnh vực tâm lý và âm nhạc đòi hỏi phải có thêm 
150 tín chỉ; còn lĩnh vực thú y cần tới 180 tín chỉ sau khi đã có bằng 
KandidaaHi mới nhận được bằng Maisterr. Hai ngành dược khoa và 
nha khoa, chỉ đào tạo một trình độ L¡sensiaafi (Licentiate“s). Sinh 
viên cần có 360 tín chỉ (tương đương 6 năm học) mới nhận bằng 
LisensianHi về được khoa và 300 tín chỉ (tương đương 5 năm học) 
mới có bằng Lisensiaatfi về nha khoa. Với những sinh viên vào học 
ở các 1/liopisto trước mùa thu năm 2005, vẫn áp dụng theo khung 
chương trình và bằng cấp cũ. Thời gian quá độ cho việc chuyển đổi 
giữa hai hệ mới và cũ với phần lớn các trường có giá trị đến năm 
2008. Riêng các lĩnh vực công nghệ, dược, nha khoa và thú y thời 
quá độ thực hiện đến năm 2010. 


Giáo dục đại học được thực hiện cả bằng tiếng Phần Lan và tiếng 
Thụy Điển. Trong số 20 trường đại học nghiên cứu có hai trường chỉ 
dạy bằng tiếng Thụy Điển và 6 trường dạy cả tiếng Phần Lan và 
tiếng Thụy Điển; còn lại là các trường dạy bằng tiếng Phần Lan. Tuy 
nhiên, trong các trường đều có một số chuyên ngành có chương trình 
đào tạo bằng tiếng Anh và số lượng các chương trình này ngày một 
tăng lên. Năm học 2006-2007 có khoảng 100 chương trình đào tạo lấy 
văn bằng được thực hiện bằng tiếng Anh. Theo quy định mới, mặc 
dù sinh viên chỉ được chính thức tiếp nhận học và lấy bằng ở một 
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trường đại học, nhưng có thể học ở các trường khác với điểu kiện 
không lấy văn bằng. 


Các l/opisto hoạt động dựa trên cơ sở kinh phí chủ yếu do nhà 
nước cấp (mỗi năm khoảng 65% trong tổng kinh phí hoạt động của 
các trường). Ngoài ra, hàng năm, các trường còn nhận kinh phí từ 
hai cơ quan khác là Viện Hàn lâm Phần Lan và Cơ quan Phát triển 
Khoa học công nghệ quốc gia (TEKES). Giữa các trường đại học của 
Phần Lan với các cơ sở bên ngoài cũng như cuộc sống thực tiễn có 
một mỗi liên kết chặt chẽ, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu. Từ năm 
2010, luật Giáo dục Đại học mới có hiệu lực, các trường đại học được 
quyển kêu gọi kinh phí từ bên ngoài. Chính vì thế trong những năm 
gần đây, nguồn kinh phí từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước 
và nước ngoài dành cho các trường đại học cũng tăng lên đáng kể. 


Bên cạnh các trường đại học truyền thống, giáo dục đại học chính 
quy ở Phần Lan còn có trường đại học ảo Vïfaaliwliopisto (FÍVU) được 
hình thành năm 2001 và đi vào hoạt động năm 2004 (http://www. 
virtuaaliyliopisto.fi/). Đây là cổng thông tin trên mạng chung của tất 
cả các 1liopisto trên khắp Phần Lan hiện nay. Mục đích hoạt động 
của FVU là tạo ra một loại hình giáo dục mới trên internet, nhằm 
giúp cho việc học của sinh viên cũng như việc dạy của giáo viên các 
yliopisto linh động hơn, vượt ra khỏi giới hạn của mỗi trường. 


Đúng như tên gọi của nó, trường đại học ảo này không “hiện 
hữu” giống như các trường truyền thống và nó không nhận sinh 
viên. Để trở thành sinh viên và khai thác được dữ liệu của EFVU, bạn 
phải là sinh viên của một trong số các thành viên của nó. Kho dữ liệu 
về các khóa học trên mạng của FVŨ bao gồm tất cả các khóa học trên 
mạng của tất cả các trường thành viên. Tuy nhiên, từ năm 2010 hình 
thức giáo dục này đã chấm dứt hoạt động”. 


1.4.2. Đại học thực hành - Ammattikorkeakoulu 


AmmatHkorkeakoulu (AMKK) dành cho cả những học sinh đã hoàn 
thành chương trình trung học phổ thông lẫn chương trình trung 
học dạy nghề đồng thời cũng tiếp nhận cả những thí sinh đã hoàn 
thành chương trình đào tạo tương đương ở nước ngoài, có đủ kiến 
thức và kỹ năng đáp ứng chương trình đào tạo của trường. Các tiêu 
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chí tuyển chọn khác nhau tùy theo quy định của các ngành và các 
trường. Thông thường là sự kết hợp giữa điểm thi đạt được trong kỳ 
thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ tốt nghiệp trung học 
chuyên nghiệp và điểm kiểm tra xét tuyển vào trường. 


Hệ thống trường ammnaftikorkeakoulu mới được hình thành vào 
những năm 1990 để thiết lập một loại hình giáo dục đại học thực 
hành hay ứng dụng song song với các trường đại học nghiên cứu. 
Các trường này được coi là sự tiếp nối chương trình đào tạo từ các 
trường trung học dạy nghề — ammnaftikoulu. Hiện nay cả nước có 26 
trường AMK, đại bộ phận đào tạo nhiều ngành và có chi nhánh ở một 
số nơi. Cùng với việc đào tạo nghề, các trường này cũng thực hiện 
nghiên cứu nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên cũng như 
đáp ứng nhu cầu của đời sống thực tiễn. Ngoài ra, Học viện an ninh 
thuộc Bộ Công an cũng đào tạo sinh viên có trình độ như sinh viên 
các trường AMK khác và một trường thuộc khu tự trị Ảland. 


AMK đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau thuộc các lĩnh 
vực: tài nguyên thiên nhiên, công nghệ và giao thông, quản trị và 
kinh doanh, du lịch, thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã 
hội, văn hóa, giáo dục và khoa học nhân văn. Thời gian đào tạo ở 
các trường AMK kéo dài từ 3,5 đến 4,5 năm (với 140-180 tín chỉ), 
nhưng sinh viên có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm khoảng 1 năm. 
Sinh viên học ở các trường AMK có thể tham gia toàn bộ thời gian 
(full time) hoặc nửa thời gian (part time) đối với những người vừa 
đi học vừa đi làm. 


Cũng giống như các /l/opisto, các ammatfikorkeakoulu đào đạo 
sinh viên theo hai bậc trình độ. Bậc thứ nhất gồm 180, 210 hay 240 tín 
chỉ (tương đương từ 3 đến 4 năm học toàn phẩn) tùy theo lĩnh vực 
đào tạo và được cấp bằng atmmnnffikorkeakoulututkinto (Bachelor S). Bậc 
hai cần học thêm 60 đến 90 tín chỉ (khoảng 1 hay 1 năm ruỡi) sau 
khi đã học xong chương trình Bachelors để được cấp bằng ylempi 
atmmnaffikorkeakoulututkinto (MasterS). 


Phần lớn chương trình giảng dạy trong các trường AMK bằng 
tiếng Phần Lan, một số trường dạy bằng tiếng Thụy Điển và cũng 
có cả một số chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh. Trong thời gian gần 
đây, một số trường liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài nên 
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sinh viên cần có một thời gian học ở nước ngoài. Để trở thành giảng 
viên của các trường AMK ở Phần Lan đòi hỏi phải có bằng Masters 
về chuyên ngành giảng dạy, đã hoàn thành chương trình sư phạm và 
có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm. Riêng với giảng viên chính, 
đòi hỏi phải có bằng l/cenfiate hoặc tiến sĩ. 

Khác với 1l/op¡sto, phần lớn các ammaftikorkeakoulu ở Phần Lan 
do các kunfa hoặc liên minh các kuzfa quản lý và phụ trách. Theo 
luật về ammraHikorkeakoulu năm 1998, các kuntan, liên mình các kunta, 
các công ty hay tổ chức được cấp phép hoạt động ở Phẩn Lan quyết 
định vấn để kinh phí, chiến lược hoạt động của các trường. Còn 
ban giám đốc gồm hiệu trưởng và đại diện của đội ngũ giảng viên, 
công nhân viên, sinh viên và công ty hoặc tổ chức ngoài trường chịu 
trách nhiệm điều hành hoạt động. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của các 
trường không chỉ do các kuzfa mà cả nhà nước cung cấp. Hàng năm 
nhà nước cấp cho các trường 57% kinh phí, còn lại 43% là của các địa 
phương hoặc các tổ chức tư nhân. 


Việc giáo dục đại học ở Phần Lan từ trước đến nay đều được 
cung cấp miễn phí đối với sinh viên Phẩn Lan cũng như sinh viên 
nước ngoài. Mỗi sinh viên ở các trường đại học chỉ phải nộp một 
khoản lệ phí hội viên 65-100 euro để chi cho các dịch vụ như hướng 
dẫn và bảo hiểm sức khỏe. Cuối năm 2005, Bộ giáo dục Phần Lan đã 
đưa ra để nghị thu học phí đối với sinh viên nước ngoài. Nêu để nghị 
này được Nghị viện Phần Lan thông qua thì từ năm học 2007-2008 
sinh viên từ các nước không thuộc khối EU và EEA đến học tại các 
trường đại học ở Phần Lan sẽ phải đóng mỗi năm từ 7.000-15.000 
euro tiển học. Tuy nhiên, đề nghị đó đã gây tranh cãi và phải đến 
năm 2015 mới được Nghị viện thông qua và từ năm học 2017 trở đi 
sẽ bắt đầu có hiệu lực. 


Theo số liệu mới nhất của OECD, năm học 2015-2016, Phần Lan 
có tỉ lệ sinh viên đi học ở các trường đại học nước ngoài (2.9%) thấp 
hơn tỉ lệ trung bình của các nước trong khối (3%). Trong khi đó số 
sinh viên nước ngoài đến học ở các trường đại học Phần Lan là 7% 
(tăng hơn 4% so với năm học 2013-2014). Hiện nay 1/20 sinh viên cử 
nhân ở Phần Lan là người nước ngoài, trong khi tỉ lệ đó ở thạc sĩ là 
1/9 và tiên sĩ là 1/5!. Mặc dù chất lượng giáo dục đại học của Phần 
Lan trong những năm gần đây tăng lên đáng kể, song ngành giáo 
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dục vẫn muốn sử dụng “đòn bẩy học phí” để nâng cao chất lượng 
đào tạo của các trường đại học và tăng thêm sức hút đối với sinh viên 
nước ngoài. Tuy nhiên, dư luận cũng băn khoăn rằng, với trở ngại về 
điều kiện địa lý và khí hậu vốn có, không biết chính sách học phí có 
thực sự trở thành đòn bẩy để tăng số sinh viên nước ngoài đến với 
các trường đại học Phần Lan không? Câu trả lời này sẽ có được phần 
nào vào mùa thu năm 2017. 


SỐ SINH VIÊN PHẦN LAN RA NƯỚC NGOÀI VÀ 
SỐ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI ĐẾN PHẦN LAN 
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I_ SVPhần Lan ởi SVNN đến 


Nguồn: Institute of International Education 


1.5. Nghiên cứu 


Phần Lan là một trong hai nước (cùng với Thuy Điển) thuộc 
EU dành nhiều kinh phí nhất (hơn 3,0% GDP) cho nghiên cứu và 
phát triển. Trong đó kinh phí từ các công ty tư nhân chiếm tới 68%, 
từ nguồn công cộng 29%, còn lại 3% từ nước ngoài. Trong vòng một 
thập kỷ qua, nguồn nhân lực nghiên cứu và phát triển của Phần Lan 
đã tăng lên gấp đôi từ 40.000 lên xấp xi 80.000 người, chiếm 2% tổng 
lực lượng lao động của cả nước (cao nhất trong các nước OECD). 
Hiầu hết việc nghiên cứu cơ bản được thực hiện ở các trường đại học 
và khoảng một phẩn tư các nghiên cứu do các trường đại học thực 
hiện. Trong những năm gần đây, kinh phí dành cho việc nghiên cứu 
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và phát triển ở các trường đại học chiếm khoảng 20% tổng kinh phí 
dành cho nghiên cứu và phát triển của Phần Lan. Đặc biệt, kinh phí 
dành cho nghiên cứu và phát triển ở các trường đại học thực hành 
được tăng thêm một cách đáng kể (từ 27 triệu euro năm 1999 lên 67 
triệu euro năm 2003)”. 


NĂM NƯỚC DÀNH NHIỀU KINH PHÍ (% TỪ GDP) 
CHO NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Ở EU 
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Nguồn: Key Figures on Europe, 2015 edition 


Từ thập niên 1990 Phần Lan đã áp dụng nhiều biện pháp để 
thúc đẩy giáo dục sau đại học. Đặc biệt, từ năm 1995 các chương 
trình đào tạo sau đại học kết hợp việc học với việc nghiên cứu được 
thực hiện ở nhiều trường đại học khiên cho việc nghiên cứu mang 
tính chuyên nghiệp và có hiệu quả hơn. Đến năm 2003, hệ thống 
giáo dục sau đại học này đã có tới 114 cơ sở đào tạo sau đại học 
trong cả nước với hơn 4.000 cán bộ nghiên cứu tham gia. Kinh phí 
dành cho việc đào tạo này thường được nhận từ Viện Hàn lâm khoa 
học Phần Lan, Trung tâm phát triển kỹ thuật, các quỹ tài trợ và các 
công ty trong cả nước. Các chương trình đào tạo này, bên cạnh đào 
tạo ra các cán bộ nghiên cứu còn có tác dụng liên kết các cơ sở đào 
tạo với nhau cũng như giữa các trường đại học, các cơ sở nghiên 
cứu với các đối tác bên ngoài. Hiện nay tất cả các trường đại học ở 
Phần Lan đều là một bộ phận trong mạng lưới giáo dục sau đại học. 
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1.6. Đào tạo giáo viên ở Phần Lan 


Trường đào tạo giáo viên đầu tiên được thành lập năm 1863 
ở thành phố Jyväskylä (Andere, 2013). Một năm sau khi Luật giáo 
dục bắt buộc có hiệu lực (1921), Kế hoạch phát triển việc đào tạo 
giáo viên ra đời (1922). Năm 1971 Luật đào tạo giáo viên được ban 
hành. Từ năm 1974 việc đào tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở 
và trung học phổ thông được thực hiện ở các trường đại học với 
trình độ Thạc sĩ. Từ năm đó, tất cả các trường đại học đều mở các bộ 
môn giáo dục và đào tạo giáo viên. Năm 1979 việc đổi mới giáo dục 
đại học được thực hiện và từ năm này giáo viên tốt nghiệp được 
cấp bằng thạc sĩ, trong đó các giáo viên dạy từ lớp 1-6 dạy chung 
các môn, còn giáo viên dạy từ lớp 7-12 dạy các môn riêng. Từ năm 
1995 giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo với trình độ thạc sĩ cũng được 
đào tạo ở trường đại học. 


Mục đích của chương trình đào tạo giáo viên là nhằm đào tạo 
những công dân hiện đại, những người có thể dạy và đào tạo người 
dân Phần Lan và nâng cao bản sắc của quốc gia non trẻ. Tất cả giáo 
viên từ bậc tiểu học trở lên ở Phần Lan hiện nay đểu phải có bằng 
thạc sĩ mới được giảng dạy. Còn giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo ít nhất 
cẩn có bằng cử nhân. Điểm đáng chú ý của chương trình đào tạo giáo 
viên ở Phần Lan là coi trọng việc đào tạo theo hướng nghiên cứu 
nhằm đào tạo ra những giáo viên không chỉ có khả năng giảng dạy 
mà còn có khả năng nghiên cứu và soạn thảo bài giảng một cách độc 
lập (Passanen, 2011, Sahlberg 2016). 


1. Quy trình xét tuyển: 


Giáo viên là nghề được để cao và tôn trọng trong xã hội Phần 
Lan. Vì thế hàng năm số lượng thí sinh đăng ký vào ngành sư 
phạm ở các trường đại học rất lớn và chỉ khoảng một phần mười 
trong số đăng ký được chọn lựa. Việc tuyển chọn thí sinh do các 
trường đào tạo phụ trách và được tiến hành một cách kỹ lưỡng qua 
hai giai đoạn: 


- Trước hết ban tuyển sinh sẽ lựa chọn trong danh sách đăng ký 
một số lượng nhiều gấp 4 hoặc 5 lần số chỉ tiêu đào tạo dựa trên kết 
quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và điểm số các môn trong 
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các năm học cuối cấp của các thí sinh. Những thí sinh có kinh nghiệm 
làm việc với trẻ em có thể được cộng thêm điểm (Passanen, 2003)”9. 

- Giai đoạn hai gổm ba bước, bắt đầu bằng một bài thi viết dựa 
trên một cuốn sách được chọn. Tiếp theo là một bài thi tương tác xã 
hội và kỹ năng giao tiếp. Cuối cùng là một bài phỏng vấn trực tiếp 
với ban giám khảo xung quanh lý do muốn trở thành giáo viên của 
thí sinh. 

Việc tuyển chọn còn bao gổm cả những kiểm tra về sức khỏe. 
Vấn đề đạo đức, lỗi sống cũng được coi trọng trong suốt quá trình 
đào tạo. Các sinh viên được tiếp tục học nêu duy trì những thói quen 
ứng xử và lối sống hàng ngày không chỉ trong phạm vi trường học 
mà cả ngoài giờ học và ở ngoài trường học. 


2. Chương trình đào tạo: 


Bên cạnh tự quyết định việc tuyển chọn sinh viên, các trường còn 
tự quyết định chương trình đào tạo của mình. Hiện nay Phần Lan có 
8 trường đại học đào tạo giáo viên nhằm đạo tạo các nhóm giáo viên: 

- Giáo viên dạy lớp: dạy tất cả các môn của các lớp từ 1-6: 

- Giáo viên dạy môn: dạy một hoặc hai ba môn của các lớp từ 
7-9 hoặc ở trung học phổ thông (10-12), ở các trường trung cấp và 
dạy nghề, và ở các lớp thuộc trung tâm giáo dục dành cho người lớn. 

- Giáo viên đặc biệt: gồm giáo viên đặc biệt ở nhà trẻ, mẫu giáo 
và giáo viên ở tiểu học để dạy các học sinh cần có thêm sự giúp đỡ. 

- Giáo viên tư vấn và hướng nghiệp: Nhằm hướng dẫn và tư vấn 
cho học sinh ở trung học cơ sở và trung học phổ thông. 


Tất cả các sinh viên ngành sư phạm (trừ các sinh viên nhà trẻ 
mẫu giáo) đều phải học chương trình nghiên cứu sư phạm với 35 
chứng chỉ. Cùng với việc học lý thuyết, chương trình còn kết hợp 
với thực tập giảng dạy tại các cơ sở riêng của các trường sư phạm 
hoặc liên kết nhằm phát triển kỹ năng của các giáo viên tương lai. 
Việc thực hành giảng dạy giữ một vai trò rất quan trọng, được thực 
hiện với nhiều lớp, nhiều lứa tuổi học sinh ở các giai đoạn khác 
nhau. Với chương trình này các giáo viên dạy từng môn và giáo 
viên dạy nhiều môn có thể hoán chuyển công việc bằng cách chỉ bổ 
sung thêm các chứng chỉ mà họ còn thiếu chứ không cẩn học lại. 
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Trình độ chuyên môn cao của ngành sư phạm ngoài việc đảm 
bảo cho những người học không chỉ có trình độ chuyên môn tốt, làm 
chủ công việc giảng dạy trong ngành giáo dục mà còn giúp họ dễ 
dàng tìm được việc làm khác. Một trong những bằng chứng rõ nhất 
là đã có nhiều người vốn được đào tạo từ các trường sư phạm đã 
trở thành bộ trưởng tài chính trong một số chính phủ của Phần Lan 
và làm việc rất tốt, như Jutta Urpilainen, Antti Kalliomäki hay như 
cựu tổng thống Phẩn Lan (1994-2000), Nobel hòa bình 2008, Martti 
Ahtisaari vốn là một giáo viên (Sahlberg 2016). 


TỈ LỆ (%) SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC 
Ở KHOA SƯ PHẠM ĐẠI HỌC HELSINKI TỪ 2010-2013 
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I vdaylớp GV dạy nhà trẻ, mẫu giáo 


Nguồn: https://www.helsinki.i/f/opiskelu/hae-opiskelijaksi/tilastoja- 
opiskelijavalinnoista 


Theo kết quả điều tra “The 2013 Teachins and Learnins International 
Surue (TALIS)” của OECD, lương trung bình của giáo viên Phần 
Lan: 39.500 USD (15 năm kinh nghiệm) so với mức trung bình của 
OECTD: 42.700USD. Giờ dạy: 673 giờ ở tiểu học, 589 giờ ở trung học 
cơ sở và 547 giờ ở trung học phổ thông (ít hơn khoảng 100 giờ so với 
trung bình của OECD)?!. Tuy nhiên, giáo viên vẫn là nghề được yêu 
thích hơn nhiều nghề khác ở Phần Lan. “Điều quan trọng là xã hội 
Phần Lan coi trọng và đáng giá cao nghề giáo” (Andere, 2013). 
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2. GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUY 


Giáo dục dành cho người lớn tuổi là loại hình giáo dục không 
chính quy với mục đích trang bị thêm kiến thức cho toàn bộ lực lượng 
lao động trong xã hội, được hình thành khá sớm ở Phần Lan và mở 
rộng khá nhanh trong những năm 1980-1990. 


Hiện nay giáo dục cho người lớn được thực hiện ở hơn 500 cơ 
sở trên khắp cả nước với nhiều hình thức khác nhau do cả các trường 
thuộc hệ thống giáo dục chính quy và các cơ sở ngoài giáo dục chính 
quy thực hiện. Một số cơ sở này chỉ dành cho các sinh viên lớn tuổi, 
nhưng phần lớn dành cho cả những người trẻ và người già, không 
phân biệt độ tuổi. Chương trình giáo dục hết sức phong phú, bao gổm 
hầu như tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống và xã hội chứ không chỉ 
gắn liên với nghề nghiệp và thị trường lao động. Trong những năm 
gần đây trung bình mỗi năm các cơ sở giáo dục dành cho người lớn 
ở Phần Lan trang bị kiên thức cho khoảng 1 triệu học viên, tức gần 
1/5 dân số của cả nước hiện nay. Đây thực sự là một con số khổng lổi 


Khác với hệ thống giáo dục chính quy, việc giáo dục cho người 
lớn không được miễn phí. Tuy nhiên, số tiển học phí chỉ trang trải 
được khoảng 1/3 chi phí của các cơ sở, còn lại 2/3 nhà nước và địa 
phương phải hỗ trợ. Việc giáo dục cho người lớn chủ yếu thực hiện 
vào buổi tối và cuối tuần, ngoài giờ làm việc. Những năm gần đây, với 
sự phát triển rộng rãi của kỹ thuật công nghệ và mạng lưới internet, 
việc học trên mạng đang dần dần được áp dụng. Loại hình giáo dục 
này rất thích hợp với điểu kiện dân cư sống phân tán, thời tiết lạnh 
như Phần Lan và thúc đẩy cho việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ của 
họ càng thêm phát triển. 


2 1. Các trường đại học mở - avoin yliopisto 


Đây là hình thức giáo dục kết hợp giữa các trường đại học 
nghiên cứu với các trung tâm giáo dục cho người lớn, các đại học 
mùa hè, các trường học nhân dân (folk high school). Chương trình 
giáo dục ở các đại học mở cũng tương ứng với các chương trình 
được thực hiện trong các trường đại học chính quy cả về nội dung 
lẫn mục đích. Có điểu khác là đại học mở không cấp bằng cho người 
học như các trường đại học chính quy mà chỉ cấp cho họ các tín chỉ, 
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có giá trị như các tín chỉ của đại học chính quy và người học có thể 
dùng khi vào học ở các trường đại học này. Đại học mở dành cho tất 
cả mọi người, không phân biệt độ tuổi hay trình độ học vấn và việc 
học không được miễn phí. Ngoài ra, người học các trường đại học 
mở cũng không được nhận các khoản trợ cấp xã hội như sinh viên ở 
các trường đại học chính quy. 


Hệ thống đại học mở ở Phần Lan dựa trên hình mẫu đại học mở 
của Anh. Trường đại học mở đầu tiên của Phần Lan ra đời năm 1970 
ở đại học Tampere. Hiện nay các chương trình của Đại học mở do 19 
trường đại học chính quy tổ chức, được thực hiện ở 200 địa điểm khác 
nhau trên khắp cả nước thu hút sự tham gia của hơn 80.000 người 
mỗi năm. Các thành phố lớn như Helsinki, Turku, Tampere, J]yväskylä 
và Oulu tổ chức khoảng 70% tổng số cơ sở đại học mở của cả nước. 
Phần lớn các khóa học đều bằng tiếng Phần Lan, tuy nhiên cũng có 
một số bằng tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. Theo Trung tâm Thống kê 
Phần Lan, số giờ dạy ở các trường đại học thực hành mở năm 2015 là 
1.100.000 giờ, tăng gần gấp đôi so với năm 2014 (620.000 giò”. 


Năm 1991, một chương trình mới có tên gọi Đại học thế hệ thứ 
ba (UAT) được Bộ giáo dục Phần Lan công nhận là một hình thức 
đặc biệt của Đại học Mở ở Phần Lan. Ra đời năm 1985 ở Đại học 
Jyväskylä, hiện nay loại hình giáo dục này đang được thực hiện ở 9 
trường đại học khác nhau trên khắp Phần Lan. Mục đích của chương 
trình này là đem kiến thức từ các nghiên cứu, khám phá theo chủ để 
đến với những người lớn tuổi và cung cấp cho họ những cơ hội học 
tập độc lập ở các trường đại học mà không đòi hỏi họ phải có các 
chứng chỉ hay bằng cấp chính thức như với việc học chính quy. Hiện 
nay, các chương trình của UTA được kết nối với tất cả các trường đại 
học, một số chương trình được kết nối với các đại học mùa hè hoặc 
các cơ sở đại học mở ở các địa phương. Các chương trình của UTA đã 
nhanh chóng phổ biến ở Phần Lan. Mỗi năm nó thu hút sự tham gia 
của khoảng 4.500 người lớn tuổi, với độ tuổi trung bình là 69, trong 
đó khoảng 80% là phụ nữ. 


2.2. Đại học mùa hè - kesäyliopisto 


Đây là một loại hình giáo dục phục vụ cho nhu cầu muốn học 
thêm của mọi người, không phân biệt lứa tuổi và trình độ. Đúng như 
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tên gọi của chúng, các trường đại học này chủ yếu được mở ra trong 
ba tháng mùa hè, từ tháng Sáu đến tháng Tám. Tuy nhiên, càng ngày 
càng có nhiều khóa học kéo dài qua cả các tháng khác trong năm. 
Các trường đại học mùa hè thường do các tổ chức hoặc cơ sở tư nhân 
quản lý và điều hành. Bên cạnh tiển học phí thu từ người học, các 
trường này cũng được nhận kinh phí từ nhà nước và từ chính quyển 
các địa phương. 


Chương trình học ở các trường đại học mùa hè (http://www. 
kesayliopistot.fi) rất phong phú, trong đó có những khóa học được 
thiết kế nhằm thích ứng với yêu cầu của một số trường đại học ở Phần 
Lan. Các trường này cũng cung cấp các khóa học thêm về nghề, các 
khóa học ngoại ngữ, cũng như các môn học có ở trường trung học; 
đồng thời cũng tổ chức các hội thảo khoa học, các hoạt động văn hóa và 
các buổi giảng bài miễn phí cho công chúng. Ngôn ngữ giảng dạy ở các 
khóa học chủ yêu là tiếng Phần Lan. Các khóa học thu hút nhiều người 
nước ngoài thường là các khóa về tiếng Phần Lan và văn hóa Phần Lan. 


Hiện nay trên khắp Phần Lan có 21 đại học mùa hè. Các khóa 
học được tổ chức ở 149 địa điểm khác nhau ở cả thành phố và thị 
trấn trong cả nước. Mỗi mùa hè hàng năm, các khóa học này thu hút 
khoảng 65.000 người tham gia, trong đó có khoảng 1.500 sinh viên 
nước ngoài. 


2.3. Trung tâmgiáo dục cho người lao động - työväenopisto 


Loại hình giáo dục này từng có nhiều tên gọi khác nhau trong 
tiêng Phần Lan, như: kansalaisopisto, tựØuäñenopisto, 0apanopisio, 
qikuisopisto hay đơn giản hơn là opisfo. Tuy nhiên, tất cả đều hoạt 
động theo một quy định chung của pháp luật và một mục đích: cung 
cấp kiến thức, kỹ năng cho tất cả những ai có nhu cầu nâng cao trình 
độ nghề nghiệp hay sở thích cá nhân không kể giới tính, nghề nghiệp 
và trình độ văn hóa của họ. Hình thức giáo dục này ra đời sớm nhất 
trong các loại hình giáo dục không chính quy ở Phần Lan. 

Trung tâm đầu tiên xuất hiện ở Tampere năm 1899 với mục đích 
ban đầu là đem ánh sáng giáo dục đến cho người lao động ở địa 
phương. Người lao động có thể tham gia học bất cứ thời gian rồi 
nào họ có thể sắp xếp được. Từ năm 1917, hình thức giáo dục tự do 
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này bắt đầu lan rộng ra nhiều nơi khác. Hiện nay, số lượng trung 
tâm có chiểu hướng giảm đi song cả nước vẫn còn 247 trung tâm, 
hàng năm cung cấp giáo dục cho khoảng 650.000 người với khoảng 
100.000 khóa học ở 10.000 địa điểm khác nhau trên khắp cả nước. Tất 
cả các trung tâm này hiện nay đều có địa chỉ internet riêng với thông 
tin về trung tâm và các khóa học của trung tâm và được kết nối qua 
cổng thông tin của Hiệp hội các trung tâm giáo dục cho người lao động 
Phẩn Lan (http:/www.ktol.fi/) 


Các trung tâm giáo dục cho người lao động do các địa phương 
tổ chức và quản lý. Trước năm 1985, người học ở các trung tâm này 
không phải đóng tiển. Ngày nay, hoạt động của các trung tâm này 
được nhà nước cung cấp 57% kinh phí, địa phương cung cấp 28% 
kinh phí, còn người học phải đóng 15%. 


2.4. Trường học nhân dân - Kansanopistot 


Trường học nhân dân hay trường học cộng đồng - Kansanopistot 
cung cấp kiến thức cho cả thanh niên và người lớn tuổi. Đây là hình 
thức giáo dục phổ biến ở các nước Bắc Âu, xuất hiện đầu tiên ở Đan 
Mạch từ giữa thế kỷ 19, tiếp theo đó là Na Uy, Thụy Điển và Phần 
Lan. Hiện nay, ở Phần Lan có khoảng 90 trường thuộc hình thức đào 
tạo này. Trường lớn nhất có khoảng 250 sinh viên còn trường bé nhất 
với khoảng 30-40 sinh viên. Khác với các hình thức giáo dục không 
chính quy khác, trường học nhân dân là những trường nội trú, và 
việc giáo dục ở đây được thực hiện trọn thời gian (full-time). Chương 
trình giáo dục ở các trường học nhân dân phần lớn tập trung vào 
giáo dục nghiên cứu hay giáo dục phổ thông, nhưng cũng có một số 
chương trình học nghề và nâng cao tay nghề. 


Phần lớn các trường học nhân dân do các tổ chức tôn giáo, các 
quỹ, các tập đoàn tư nhân thành lập và điều hành hoạt động một cách 
tự do theo những quy định của Pháp luật. Các khóa học ở đây phần 
nhiều thực hiện bằng tiếng Phần Lan. Trung bình mỗi năm chỉ có 
khoảng 20 khóa bằng tiếng Thụy Điển. 


Khác với các hình thức giáo dục cho người lớn khác, ở trường 
học nhân dân có khóa học liên tục với thời gian kéo dài hơn. Trung 
bình các khóa kéo dài từ 30 đến 40 tuần. Các khóa học này thường 
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tập trung vào các lĩnh vực xã hội và nhân văn, nghệ thuật và ngôn 
ngữ. Tuy nhiên, hiện nay các khóa học với thời gian ngắn hơn đang 
có xu hướng tăng lên. Phổ biến nhất là các khóa kéo đài khoảng 5 
ngày hoặc các ngày cuối tuần. Phần lớn các khóa ngắn được tổ chức 
vào mùa hè, vì thế các trường học nhân dân giờ đây gần như hoạt 
động quanh năm. 


2.5. Đại học nâng cao hay giáo dục mở rộng - yliopiston 
tầäydennyskoulutus 


Đại học nâng cao (LIrroersity Continutng EducaHon) hay liopistơn 
tñydennyskoulutus ở Phần Lan do các trường đại học nghiên cứu tổ 
chức nhằm tạo điều kiện cho những người đã có vốn kiến thức đại 
học tiếp tục được nâng cao kiên thức của mình, đồng thời là một diễn 
đàn gặp gỡ của giới chuyên môn. Loại hình giáo dục này có một vị 
trí rất quan trọng trong hoạt động xã hội hóa giáo dục của các trường 
đại học nghiên cứu ở Phần Lan và đã ra đời cách đây hơn 30 năm. 
Hiện nay tất cả các trường đại học nghiên cứu ở Phần Lan đểu có ít 
nhất một trung tâm giáo dục thường xuyên”. Hàng năm các trung 
tâm tổ chức hơn 4.000 khóa học về rất nhiều lĩnh vực cho khoảng 
100.000 học viên tham gia. Các khóa học do các trung tâm thực hiện 
chủ yếu là các lĩnh vực chuyên sâu, song cũng có những khóa học 
nghiên cứu. Thời lượng của các khóa học cũng rất đa dạng. Ngày 
nay ngày càng có nhiều khóa học được tổ chức và thiết kế theo yêu 
cầu của các cơ sở có người học. Các trung tâm đào tạo nâng cao cũng 
tổ chức các khóa đào tạo cho những người thất nghiệp và cả những 
người có nguy cơ mất việc làm. 


Hình thức giáo dục phổ biến hiện nay ở các trung tâm giáo dục 
nâng cao vẫn là các bài giảng, các seminar được tổ chức ở các phòng 
học, giảng đường như truyền thống. Tuy nhiên, hình thức giáo dục 
linh động như học trên mạng, học kết hợp với thâm nhập thực tế 
đang được thực hiện ngày càng nhiều hơn. Các khóa có thời lượng 
đài thường tổ chức ở nơi làm việc. Với những cơ sở giáo dục nâng 
cao ngoài các trường đại học, các khóa học nâng cao thường là những 
phần của các dự án nghiên cứu và phát triển mà các trường đại học 
và các doanh nghiệp đang cùng kết hợp thực hiện, nhằm thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế, lao động trong vùng. Tất cả các cơ sở giáo dục đại 


¡210 
https://tieulun.hopto.org 

















PHẦN LAN - Ngôi sao phương Bắc 


học nâng cao trên toàn quốc hiện nay được liên thông ở một website 
chung (hffp:/Iuưưuu.taydennnskoulutus.ff) 


TỈ LỆ (%) NGƯỜI Ở ĐỘ TUỔI (25-64) THAM GIA HỌC TIẾP 
Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU 
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Nguồn: Key Figures on Euporope, 2015 edition 
Chú thích Phần IX 





1. Theo “Lời giới thiệu” của bản dịch tiếng Việt: “Fimmish Lessơns 2.0, Chứng ta có thể học 
được gì từ cải cách giáo dục Phẩn Lan?” (Alphabook & Nhà xuất bản Thế giới, 2016), 
“Cuốn Bài học Phần Lan đến nay đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng”. 

2. Education at a Glance 2016: OECD Indicators. 

3. Từ Peruskoulu không được hiểu đúng nên trong bản dịch tiếng Việt cuốn sách “Bài học 
Phần Lan 2.O”, Người dịch đã dùng các từ: Peruskoulu, Trường hỗn hợp, trường tiểu 
học, trường cơ sở, trung học cơ sở (Sahlberg, 2016) 

4. Riêng Hàn Quốc, chưa tính giờ học thêm buổi tối. 

5. Các học sinh mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Phẩn Lan và Thụy Điển nếu học ở 
trường tiếng Phẩn Lan và trường tiếng Thụy Điển cũng phải học hai ngôn ngữ này, 
ngoài ra được học tiếng mẹ đẻ nếu đủ điểu kiện. 

6... Education at a Glance 2016: OECD Indicators © OECTD 2016 
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Thời gian học trung bình 1 năm của các nước OECD là 185 ngày. 
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/phan-lan-khong-xoa-so-viec-day-cac-mon-hoc-230536. 
html 

Chương trình khung cơ bản mới (The new core curriculum) có viết: “The foundation 
of the currivulum have been developed from a view of leaning in which the pupil has 
an active role. The pupil should learn how to set up goals and solve problems both 
independently and together with others... The teacher should choose working methods 
in consultation with pupils and guide them especially in the use of new methods in order 
to make them more independent and goal oriented ïn their ways of working” (OPH, 


Dẫn theo Pasi Sahlberg, Pisa ín Finland: An education mmiracle or an obstacle to change? 
C.E.PS Journal, Vol.1, N.3, 2011. 


http://viernamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/sap-mo-truong-pho-thong-phan-lan-tai- 
viet-nam-345247.htm] 

Trong bản dịch sang tiếng Việt “Bài học Phẩn Lan-Finnish Lessons 2.0”, Alphabook & Nhà 
xuất bản Thế giới, 2016, dịch sai thành “Kỳ thi tuyển sinh đại học” (xem trang 96-100) 
Bản dịch tiếng Việt “Bài học Phẩn Lan 2.0” đã dịch sai kỳ thi này thành “Kỳ thi đại học” 
(tr.96-100) 

Từ năm 2007, môn thỉ tiếng mẹ đẻ sẽ tăng thêm thời gian (mỗi bài thi sẽ kéo dài 6 tiếng). 
Riêng bài thi trắc nghiệm sẽ có thay đổi cả về nội dung. Từ năm 2016, phần đầu của 
môn toán thí sinh không được dùng máy tính (calculator) và từ năm 2019, có thể làm 
bài thi qua mạng. 

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 ở Phần Lan, các phương tiện truyền thông đã 
đưa điểm kỳ thi ylioppilastutkinto của các ứng cử viên ra so sánh, bình luận. 

Finland - Contry Note - Education at a Glance 2016: OECD Indicators 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ virtuaaliyliopisto 

Education at a Glance 2016: OECTD Indicators, Finland-Country Note. 

Trong khoảng một thập niên qua Phần Lan là một trong những quốc gia dành kinh 
phí cho nghiên cứu và phát triển cao nhất trên thế giới với khoảng 4 % GNP (Tổng sản 
phẩm của quốc gia), chỉ sau Thuy Điển. 

Perti Passanen, 2003. Teacher education in Finland: current models and new 
developments (http://www.helsinki.fi/~pkansane/Cepes.pdi). 
(http//www.oecd.org/edu/Finland-EAG2014Country-Note.pdf#page=1&zoom=auto,-82,778) 
http://www.stat.fi/til/oaiop/2015/oaiop_2015_2016-12-08_tie_001_en.html 

Có trung tâm như: Lelong learnins Institute Dipoii (TKK Dipoli) thuộc Đại học Kỹ thuật 
Công nghệ Helsinki, thành lập năm 1980 là một trong những trung tâm lớn nhất thuộc 
loại này ở châu Âu, có tới 100 người làm việc. (http://www.dipoli.tkk.fi/english/index.html) 
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“Trong một thư viện tốt bạn sẽ cảm nhận được điểu 
kì diệu là bạn bị lôi cuốn bởi sự thông thái trong các cuốn 
sách qua làn da của mình ngay cả khi không giở chúng ra”. 

Mark Tuaïn — Nhà oăn Mỹ (1835 — 1910) 


hông ít người nghĩ rằng với sự phát triển rộng rãi của mạng 

lưới internet, sách báo điện tử xuất hiện trên mạng ngày 

càng nhiều thì số sách, báo in cũng như người đến thư viện 
sẽ ít đi, dẫn tới việc thư viện sẽ mất dần “đất sống”. Song, nhận xét 
này không hoàn toàn đúng với trường hợp của Phần Lan. Là một 
trong những quốc gia có số lượng người sử dụng internet cao nhất 
trên thế giới, song Phần Lan cũng là nước có nhiều sách, báo in 
hàng năm nhất trên thế giới hiện nay nếu tính bình quân theo đầu 
người. Trên thực tế, mặc dù số lượng thư viện ở Phần Lan có giảm 
đi so với trước đây, song số lượng người đến với thư viện cũng như 
số ấn phẩm của thư viện được mượn những năm gần đây giảm đi 
không nhiều lắm. 


Có thể nói không quá rằng Phần Lan có một hệ thống thư viện 
công cộng phát triển và hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới hiện 
nay. Hệ thống thư viện là một mạng lưới dịch vụ thông tin, văn hóa 
được xây dựng rộng khắp trong cả nước, với nhiều loại hình khác 
nhau: thư viện công cộng, thư viện nghiên cứu (ở các sơ sở giáo dục, 
các cơ quan nghiên cứu), thư viện ở các bệnh viện, thư viện dành cho 
người khiêm thị và thư viện ảo, dựa trên một mạng lưới kỹ thuật 
thông tin phát triển cao. Các thư viện công cộng do các địa phương 
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quản lý, hoạt động theo luật và chính sách về thư viện của quốc gia. 
Cũng như trường học, thư viện được xác định là dịch vụ cơ bản mà 
các địa phương có nghĩa vụ phải đáp ứng cho người dân. Bởi vậy 
trong những năm gần đây, mặc dù số lượng thư viện cũng như số 
người đến thư viện giảm đi so với trước đây, song ngân sách dành 
cho thư viện không giảm mà trái lại còn tăng lên. 


KINH PHÍ DÀNH CHO THƯ VIỆN CÔNG CỘNG Ở PHẦN LAN 
TỪ 2000-2015 
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Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus) 


Theo số liệu của tổ chức European Bureau o£ Library Information 
and Documentation Association (EBLIDA), Phần Lan đứng thứ tư 
trong các nước châu Âu về số lượng thư viện công cộng trên đầu 
người dân (5.414/1) sau các nước: Latvia (2.808/1), Hungary (2.833/1) 
và Iceland (3.846/1), và đứng thứ hai về số lượng thư viện nghiên 
cứu trên đầu người dân (19.203 người/1 thư viện) sau Hungary 
(12.107/1)'. Số liệu của Cục thông kê nhà nước cho biết, năm 2015 
Phần Lan có 765 thư viện công cộng trong cả nước (với tổng số 313 
“kunta” - địa phương); 27 “LaifoskirJasto” - thư viện ở các bệnh viện, 
nhà dưỡng lão, nhà tù; 140 ô tô thư viện lưu động, 1 thuyển thư viện 
phục vụ cho người dân ở vùng đảo ven biển phía tây nam. Ngoài ra 
còn có 166 thư viện nghiên cứu của các trường đại học và thư viện 
thuộc các viện nghiên cứu cùng với 4 thư viện đặc biệt. Riêng thủ đô 
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Helsinki, với dân số hơn 600 ngàn người có tới 95 thư viện các loại, 
chưa kể Thư viện trung tâm Oođi¡ đang được xây dựng nhân kỉ niệm 
100 năm nước Cộng hòa Phần Lan”. 


SỐ LƯỢNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG Ở PHẦN LAN 
TỪ 2000-2015 









































HERE) 936 939 
842 
800 765 
600 
400 
201 182 154 140 

200 ñ 

: " 8 Di 

2000 2005 2010 2015 
Thư viện cố định IĂ_ Ô:ôthưyviện 


Nguồn: Trung tâm Thống kê Phần Lan (Tilastokeskus) 


Song, điểu đáng chú ý ở chỗ: theo EBLIDA, Phần Lan là quốc 
gia đứng thứ hai về tỉ lệ người dân sử dụng thư viện công cộng 
(39,53%), sau Iceland (40,96%) và đứng thứ hai về tỉ lệ thư viện 
nghiên cứu tính theo đầu người (19.203/1 thư viện), sau Hungary 
(12.107/1)°. Theo số liệu từ cục Thống kê Phần Lan, tổng số ấn 
phẩm mượn từ thư viện năm 2015 ở nước này là 89.218.000 ấn 
phẩm, bình quân: 16,3 ấn phẩm/1 người dân. Điều đó đủ nói lên 
rằng Phần Lan là một dân tộc rất ham đọc sách và yêu thích thư 
viện. Chính sự ham đọc của người dân và sự phát triển của kỹ 
thuật thông tin và mạng lưới internet đã góp phần thúc đẩy sự 
phát triển của mạng lưới thư viện nước này và khiến cho thư viện 
của họ tăng thêm sức hấp dẫn đối với người dân. Theo một nghiên 
cứu do Trường Đại học Trung tâm Connecticut (Mỹ) tiến hành, 
được công bố tháng 3.2016, Phần Lan là nước dẫn đầu về đọc 
trong số 60 quốc gia được khảo sát. 
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TỈ LỆ NGƯỜI SỬ DỤNG THƯ VIỆN 
Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU NĂM 2013-2015 
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Nguồn: European Bureau of Library, Information 
and Documentdtion Associations 


Điểm ưu việt nhất của thư viện ở Phần Lan là phục vụ miễn 
phí tất cả mọi người, không phân biệt ngành nghể, công dân Phần 
Lan hay người nước ngoài sống ở Phần Lan. Cũng như Luật Giáo 
dục, Luật thư viện Phần Lan khẳng định rằng: Mục đích hoạt động 
của thư viện công cộng là nhằm thực hiện và tăng cường các cơ 
hội bình đẳng cho tất cả công dân có điều kiện phát triển bản thân, 
nâng cao kiến thức và học tập suốt đời cũng như hội nhập quốc tế. 
Thư viện đúng là ngôi nhà mở, từ thư viện công cộng của các địa 
phương đến các thư viện nghiên cứu ở trường học và cũng như thư 
viện Nghị viện. Tất cả mọi người đều được tự do vào đọc sách, báo, 
tìm tư liệu và các ấn phẩm khác cũng như nghe nhạc, xem phim hay 
làm việc tại thư viện. Thẻ thư viện chỉ cần dùng khi người đọc có 
nhu cầu mượn các ấn phẩm của thư viện về nhà và sử dụng máy vi 
tính tại thư viện. 


Việc làm thẻ thư viện ở Phần Lan hết sức đơn giản, thuận tiện 
và hoàn toàn miễn phí. Để có một tấm thẻ thư viện công cộng, cũng 
như thư viện các trường đại học và viện nghiên cứu, bạn chỉ cần có 
địa chỉ cư trú và mã số cá nhân (Jenkilötunnus) đăng ký ở Phần Lan. 
Nếu là người định cư ở Phần Lan từ một năm trở lên bạn sẽ được cấp 
thẻ thư viện dài hạn. Còn với những người cư trú ở Phần Lan dưới 
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1 năm, không có mã số cá nhân thì chỉ cẩn hộ chiếu và địa chỉ chỗ ở 
hiện tại cũng được cấp thẻ có thời hạn 6 tháng, sau đó sẽ gia hạn tiếp 
nếu có nhu cầu. Riêng với trẻ em dưới 15 tuổi cần có sự bảo trợ của 
cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng mới được cấp thẻ. Người nước ngoài 
đã làm thẻ ở các thư viện Phần Lan, sau một thời gian rời Phần Lan, 
khi trở lại vẫn được dùng thẻ đã có mà không cần làm lại thẻ mới. 
Thẻ thư viện công cộng ở mỗi địa phương, vùng được dùng cho tất 
cả các thư viện thuộc địa phương hay vùng đó. 


Thư viện Phần Lan còn được yêu thích bởi kiến trúc độc đáo, nội 
thất hài hòa và trang thiết bị hiện đại. Vào trong thư viện mọi người 
đều cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, chẳng khác gì ở phòng khách 
của nhà mình hay đên một nhà văn hóa, một bảo tàng hiện đại. Đặc 
biệt, tất cả các thư viện của Phần Lan đều là những nhà sách mở, hay 
bảo tàng sách “tự chọn” thường bắt gặp trên các biển hiệu của các 
nhà sách ở Việt Nam hiện nay. Tất cả các ấn phẩm có trong thư viện 
đều được “bày công khai” trước mắt, người đọc được tự do đến tận 
từng kệ sách để chọn và xem tận mắt sau đó lấy từng ấn phẩm mình 
muốn mượn hay không chứ không phải chỉ được xem qua các hộp 
phích rổi phải viết phiếu mượn và mất thời gian chờ thủ thư lục tìm 
trong kho kín ra như các thư viện ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên 
thế giới vẫn còn áp dụng hiện nay. 


Ấn phẩm của thư viện Phần Lan không chỉ có sách, báo, tạp chí 
mà còn có cả băng catsette, băng video, đĩa CD, DVD và máy vi tính 
kết nối internet tốc độ cao. Riêng thủ đô Helsinki còn có một thư viện 
chuyên về âm nhạc — MIusi/kkikirJasto, ở trung tâm thành phố. Hầu 
hết các thư viện đều có khu vực dành riêng cho trẻ em, với không chỉ 
sách, báo mà còn có cả trò chơi và phim ảnh. Điều kiện cơ sở vật chất 
như vậy đã kích thích trẻ em thích đọc sách và chăm đến thư viện. 
Theo kết quả điều tra của tổ chức OECD thực hiện ở lứa tuổi 15, 44% 
học sinh Phần Lan cho biết đọc sách là sở thích của các em. TÌ lệ thích 
đọc sách ở nữ sinh còn cao hơn, với 60%. Kết quả điểu tra này còn 
cho biết 44% học sinh Phần Lan mượn sách từ thư viện công cộng 
ít nhất một lần một tháng, trong khi tỉ lệ này trung bình ở các nước 
thuộc OECT là 26%. Với tỉ lệ đọc cao như vậy nên dễ hiểu là trong 
các cuộc khảo sát PISA từ năm 2000 đến nay, học sinh ở lứa tuổi 15 
của Phẩn Lan luôn dẫn đầu về đọc hiểu. 
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Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên giá sách các thư viện công 
cộng Phần Lan có hơn 36 triệu sách báo bằng 60 thứ tiếng khác nhau, 
trong đó có 5% là sách tiếng nước ngoài (không phải tiếng Phần Lan 
và tiếng Thụy Điển). Tính bình quân mỗi người dân Phần Lan có 7,9 
ân phẩm ở thư viện công cộng. Năm 2015 có hơn 49 triệu lượt người 
đến thư viện và mượn 89 triệu ấn phẩm từ thư viện. Tính trung bình 
mỗi người dân đến thư viện khoảng 9,1 lần và mượn 16,3 ấn phẩm. 
Người dân mượn từ các thư viện lưu động (140) hơn 6,9 triệu cuốn 
sách. Các thư viện công cộng có 44.313 cuốn sách điện tử (e-book) 
phục vụ 265.000 lượt mượn. Còn các thư viện nghiên cứu của các 
trường đại học, các số liệu như sau: 
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Nguồn: Research Library Statistics Database 


Vai trò của thư viện, nhất là thư viện công cộng từ lâu đã được 
coi trọng ở Phần Lan. Năm 1808 thư viện đầu tiên của Phần Lan ra 
đời ở Turku. Năm 1828, từ Kirjasto (Thư viện) được dùng lần đầu 
tiên trong tiêng Phần Lan”. Ngay từ năm 1910, hội Thư viện Phần 
Lan (Suomen kirJastoseura) đã được thành lập. Tờ báo chuyên về thư 
viện còn ra đời sớm hơn, từ năm 1908. Ngoài ra, Phần Lan còn có 
Hội Thư viện nghiên cứu Phần Lan (Suomen Tieteellinen Kirjastoseura) 
được thành lập năm 1929 và Hội Thư viện Thụy Điển ở Phần Lan 
(Fimlands suenska biblioteksfðrenrng) được thành lập năm 1982 (sáp 
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nhập từ 2 hội địa phương ra đời từ 1938 và 1945)”. Hai hội này cũng 
có Tạp chí riêng. Ngoài ra, Phần Lan còn có Hội thư viện trường 
học. Năm 1928, tức chỉ sau khi Phần Lan trở thành quốc gia độc lập 
được 10 năm, chính phủ Phần Lan đã ban hành luật về thư viện và 
từ đó đến nay đã bổ sung sửa đổi nhiều lần (1961, 1986). Đáng chú 
ý nhất là năm 1998, để thực hiện “Công ước Thư viện Công cộng” 
năm 1994 của UNESCO, Nghị viện Phần Lan đã thông qua bộ luật 
thư viện mới, trong đó xác định: mục đích của thư viện công cộng 
là nhằm tăng thêm cơ hội bình đẳng giữa công dân trên các phương 
diện văn hóa, học vấn và bổi dưỡng cá nhân, đảm bảo cho mọi công 
dân được tiếp tục học tập để nâng cao kiến thức và thích ứng với xu 
hướng quốc tế hóa. 


Tiếp đó, năm 1999, trong Chính sách Văn hóa của chính phủ 
Phần Lan đã nhấn mạnh: “Hệ thống thư viện công cộng là hạt nhân 
cơ bản trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục quốc gia, nhằm giúp cho 
mọi công dân đạt đến một sự phát triển cao về tri thức”. Đặc biệt, 
năm 2003, thực hiện “Chương trình Xã hội Thông tin“ của chính 
phủ, Bộ Văn hóa và Giáo dục Phần Lan đã đưa ra “Chiến lược Thư 
viện 2010 - Chính sách tiếp nhận Tri thức và Văn hóa”, trong đó tiếp 
tục khẳng định “giáo dục cơ sở và hệ thống thư viện công cộng là 
dịch vụ quan trọng nhất đưa người dân đến với xã hội thông tin“. 
Thực hiện chiến lược này, từ năm 2010 dự án Thư viện số quốc gia 
(Kansallinen Digitanlinen Kirjasto) đã được triển khai. Chính phủ còn 
ban hành “Chương trình phát triển thư viện 2006-2010 - Thư viện 
như một trung tâm dịch vụ hội nhập ở các vùng” nhằm nhấn mạnh 
vai trò quan trọng của thư viện ở các vùng xa xôi và thư viện lưu 
động. Chiên lược thư viện công cộng giai đoạn 2011-2016 xác định 6 
giá trị của thư viện công cộng Phần Lan là: - Bình đẳng, - Minh bạch, 
- Tin cậy, - Mang tính cộng đồng, - Rộng mở, và - Miễn phí. Mới đây 
(11.2016), chính phủ Phần Lan đã trình lên Nghị viện một bộ Luật 
thư viện mới, trong đó nhân mạnh việc nâng cao chất lượng mạng 
lưới thư viện công cộng, coi thư viện không chỉ là nơi để người dân 
nâng cao kiến thức mà còn là địa điểm văn hóa và giải trí, thư giãn”. 

Với “Chiên lược Thư viện 2010”, hệ thống thư viện công cộng 
Phần Lan chuyển sang một giai đoạn mới, nâng cao hơn về chất lượng 
và mở rộng thêm loại hình dịch vụ mới. Cùng với việc hiện đại hóa 
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loại hình “thư viện truyển thống” (với các sản phẩm sách, báo, băng, 
đĩa) và mở một số thư viện chuyên để (như thư viện âm nhạc, thư viện 
nghệ thuật), loại hình “thư viện tổng hợp” (Hựbrid Library) với các loại 
dịch vụ mới (sản phẩm cung cấp đa đạng hơn, thiết bị kết nối internet, 
thư viện ảo, tiếp nhận và trao đổi thông tin qua internet) đang được 
chú trọng phát triển. Thư viện Phần Lan ngày nay không chỉ có các 
ân phẩm nghe, nhìn mà còn phục vụ người dân một số dụng cụ làm 
việc, như: máy khâu, máy khoan; nhạc cụ: đàn ghi ta, piano... Để thu 
hút người dân, thư viện còn tổ chức các hoạt động khác như: các buổi 
nói chuyện chuyên để, câu lạc bộ đọc truyện, các lớp học vẽ, thủ công, 
âm nhạc... Năm 2015, các thư viện công cộng trong cả nước đã tổ chức 
34.000 sự kiện, thu hút 860.000 lượt người tham gia'". Năm 2015 Phần 
Lan tổ chức Kir/anouosi (Năm sách) lần thứ nhất với hơn 900 hoạt 
động trên khắp cả nước. Năm 2017, Kirjanơuosi lần thứ hai được tổ 
chức nhân 100 năm quốc khánh Phần Lan. 


Từ chỗ chỉ một thư viện ở Helsinki kết nối internet lần đầu tiên 
năm 1995 (đây cũng là thư viện công cộng đầu tiên trên thế giới cung 
cấp dịch vụ này), đến nay tất cả các thư viện Phần Lan đều kết nối 
qua một cổng internet chung (http://www.libraries.fi/) và phục vụ 
internet miễn phí cho bạn đọc. Sản phẩm của tất cả các thư viện đều 
đã được số hóa và lưu giữ trong bộ sưu tập trên internet. Bạn đọc có 
thể tìm kiếm, đăng ký mượn và gia hạn các ấn phẩm này rất nhanh 
chóng và thuận tiện qua các địa chỉ internet của các thư viện. Người 
đọc có thể tìm ấn phẩm cần mượn và đặt mượn qua mạng mà không 
phải trả tiền. Dịch vụ thư viện không mất tiền đã được thực hiện từ 
20 năm nay ở Phần Lan. 


Đầu năm 2006, thư viện Phần Lan có thêm hai dịch vụ mới 
trên internet: Dịch vụ tra cứu đa diện (nomhaku: http://monihaku. 
kirjastot.fi/) cho phép khách hàng tìm kiếm dữ liệu không chỉ từ các 
thư viện công cộng mà từ tất cả các thư viện khác trong cả nước 
và THP - Cổng kiến thức (Tiedonhaun porHi: http:/Iwww.kirjastot.fi/ 
THYP/) phục vụ việc tìm kiếm thông tin dữ liệu về Phần Lan có trên 
internet. Với phương châm mở rộng các loại hình dịch vụ mới, từ 
năm 2001, thư viện thành phố Helsinki mở một dịch vụ mới gọi là 
Trạm Gas Thông tin với mục đích giải đáp câu hỏi của khách hàng 
qua internet (http://igs.kirjastot.fi). Khách không chỉ ở Phần Lan mà 
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từ bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể gửi câu hỏi của mình tới 
đây và trong khoảng 2 tuần sẽ nhận được câu trả lời. 

Loại dịch vụ này phát triển rất nhanh, vì vậy đến nay hai hình 
thức mới: trả lời qua điện thoại di động (hoạt động vào mùa xuân 
và mùa hè) và radio (mỗi tuần một lần) đã đi vào hoạt động. Khách 
du lịch đến Phần Lan muốn hỏi đường hay bất cứ thông tin gì khác 
có thể gọi điện đến hai địa chỉ này để được chỉ dẫn. Mới đây, một số 
thư viện còn cung cấp dịch vụ giao, nhận ấn phẩm của thư viện tận 
từng nhà cho những người già và những người tàn tật không đủ khả 
năng hoặc điểu kiện đến thư viện. Riêng thành phố Helsinki, những 
năm gần đây vào những địp có các sinh hoạt tập thể lớn còn có “thư 
viện xe đạp” do nhân viên đạp xe đưa ấn phẩm đến tận các địa điểm 
phục vụ người dân. 


Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm việc trong hệ 
thống thư viện của Phần Lan cũng rất được chú trọng. Luật thư viện 
sửa đổi năm 1998 của Phần Lan quy định ít nhất 2/3 đội ngũ cán bộ 
thư viện phải có trình độ đại học hoặc trung cấp về chuyên ngành 
thông tin và thư viện, riêng giám đốc phải có trình độ Đại học hoặc 
Cao đẳng về chuyên ngành này. Ngày nay, ngoài kiến thức chuyên 
môn về thư viện, thủ thư còn phải có trình độ cơ bản về máy tính 
và các thiết bị digital và có kiến thức về sách báo để tư vấn cho bạn 
đọc. “Chính sách thư viện Phần Lan 2015” đưa ra năm 2009 đã nhân 
mạnh tầm quan trọng về trình độ và dịch vụ của đội ngũ cán bộ thư 
viện. Từ năm 2000, kiến thức về thông tin và thư viện được dạy trong 
tất cả các bậc học ở Phần Lan. Hiện nay 6 trường đại học và cao đẳng 
trong cả nước đào tạo chuyên ngành thông tin và thư viện. 


Hoạt động của thư viện Phần Lan tuân theo những quy định 
nghiêm ngặt. Mỗi người có thể mượn được một số lượng khá lớn 
sản phẩm của thư viện mỗi lần (thường là 40 ấn phẩm gồm sách, đĩa 
và bang - ở mạng lưới thư viện Helmet tại vùng thủ đô là 100) trong 
khoảng thời gian được quy định cụ thể tùy theo loại ấn phẩm và thư 
viện. Nếu mượn quá thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền!!. Nếu vi phạm 
nhiều lần sẽ bị đình chỉ mượn trong một thời gian nhất định tùy theo 
từng trường hợp. Ở các thư viện công cộng, mỗi sản phẩm có thể gia 
hạn được 4 lần nếu không có người nào khác yêu cầu. Việc sử dụng 
kỹ thuật số và các phương tiện thông tin hiện đại khác một cách đồng 
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bộ đã giúp cho hoạt động của thư viện Phần Lan ngày càng có hiệu 
quả và điểu đó càng tăng thêm sức hấp dẫn đối với người dân. 

Thư viện công cộng ra đời khá sớm ở Phần Lan và xuất hiện lần 
đầu tiên ở Vaasa vào năm 1794. Năm 1808, thư viện đầu tiên ở Turku 
bắt đầu cho mượn sách với mục đích thương mại. Những năm 1860 
số thư viện đã vượt con số 100 và đến năm 1890 đã có hơn 1.000 ở 
Phần Lan. Sang những năm đầu thế kỷ 20, nhất là từ năm 1910, khi 
Hội thư viện Phần Lan ra đời hệ thống thư viện công cộng ở Phần 
Lan được xây dựng nhiều hơn. Trong những năm đầu số lượng thư 
viện trong cả nước có khi còn nhiều hơn cả ngày nay (thời điểm cao 
nhất cả nước có khoảng 2.500 thư viện). Vào thời gian đó, các thư 
viện do các địa phương và các tổ chức, hội đoàn quản lý. 


Do đặc điểm dân cư ít, lại sinh sống phân tán rải rác trên diện 
rộng nên dần dần thư viện công cộng ở Phần Lan đã mở rộng loại 
hình hoạt động ra khỏi một không gian cố định'?. Một chiếc xe sách 
do ngựa kéo hoạt động như một “thư viện lưu động” ở Phần Lan lần 
đầu tiên năm 1913 ở Vantaa. Chiếc xe ngựa sách ấy dân dần được 
thay bằng những chiếc xe tải dài 7m đến 8m và đến những năm 1970 
được thay thế bằng những chiếc xe ô tô dài 12m. Đầu những năm 
1990, trên khắp Phần Lan có 234 xe thư viện lưu động hoạt động. 
Ngày nay, loại hình thư viện lưu động này cũng giảm đi, chỉ còn lại 
140 xe ô tô và một thuyển. 


Việc xây dựng cũng như duy trì hoạt động thư viện công cộng 
ở Phần Lan do chính quyền địa phương và chính phủ trung ương 
cùng góp kinh phí. Kinh phí này được lấy từ thuế do người dân và 
các doanh nghiệp đóng góp. Năm 2007, ngoài ngân sách hàng năm 
nhận từ các địa phương, hệ thống thư viện công cộng Phần Lan được 
nhận từ Quỹ Văn hoá Phần Lan 3,5 triệu euro trong vòng 3 năm để 
mua thêm ấn phẩm cho các thư viện trong cả nước. Đây là dự án lớn 
nhất dành cho hệ thống thư viện từ trước đến nay. Tháng 11.2016, 
thành phố Helsinki khởi công xây dựng một thư viện Trung tâm mới 
mang tên Oodi ở địa điểm đẹp nhất của trung tâm thành phố nhằm 
kỉ niệm 100 năm nước Cộng hòa Phần Lan. Đây là thư viện hiện đại 
và lớn nhất của Phần Lan (18.000m? và có cả sauna) với kinh phí dự 
toán 96 triệu euro, trong đó chính phủ trung ương cấp 30 triệu euro, 
còn lại là của thành phố Helsinki. Thư viện Ooởđ/ sẽ chính thức được 
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khánh thành tháng 11.2018 và theo thiết kế sẽ phục vụ 10.000 bạn đọc 
mỗi ngày'3 

Bên cạnh mạng lưới thư viện rộng khắp, ở Phần Lan còn có 
Trung tâm đọc Phẩn Lan (Lukukeskus: hftp:/Iuuuut0.lukukeskus.f/) là nơi 
tổ chức các hoạt động tiếp xúc giữa tác giả và bạn đọc nhằm khuyến 
khích việc đọc sách. Hàng năm trung tâm phối hợp với các thư viện 
trong cả nước tổ chức tuần đọc vào tháng 3 và Ngày sách yêu thích 
vào tháng 10. Trung tâm còn xuất bản 3 tạp chí chuyên giới thiệu, phê 
bình sách, phỏng vấn các tác giả và bạn đọc về sách và 1 website với 
hai thứ tiếng. Từ năm 1995, những người làm thư viện Phần Lan còn 
thành lập Quỹ Thư viện Phần Lan (Suomen kirjastosäätiö) nhằm hỗ 
trợ tài chính cho các để tài nghiên cứu và phát triển thư viện ở Phần 
Lan hàng năm. 


Những mốc đáng chú ý của Thư viện Phần Lan 

e __ 1801 thư viện đầu tiên cho mượn sách ở Turku 

e _ 1808 từ Kirjasto (thư viện) trong tiếng Phần Lan ra đời 

° 1908 tạp chí thư viện đầu tiên phát hành 

° 1910 Hội thư viện Phần Lan ra đời 

° 1928 Nghị viện Phần Lan thông qua Luật Thư viện Phần Lan 

° 1929 Hội thư viện nghiên cứu Phần Lan được thành lập 

° 1961 Nghị viện Phần Lan thông qua Luật mới về thư viện công 
cộng 

° 1986 Luật mới về Thư viện ra đời 

e __ 1997 Thư viện điện tử quốc gia ra đời 


° 1998 Luật thư viện mới khẳng định tầm quan trọng của dịch vụ 
thư viện online. 


Chú thích Phần X 


1. http://www.eblida.org/activities/kic/public-libraries-statistics.html 





2. http://wwwlibraries.fi/ 
3. http://www.eblida.org/activities/kic/public-libraries-statistics.htm] 
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Có 265.000 e-book được mượn từ thư viện mỗi năm, 97,4 triệu book. 900.000 người lớn 
dùng PC ở thư viện http://www.publiclibraries2020.eu/sites/default/files/atoms/files/ 
Finland.pdf 


._ http:/webcapp.ccsu.edu/?news=1767&data 
5... Năm 1995, lần đầu tiên đến thư viện thành phố Helsinki để làm thẻ thư viện, tôi chứng 
kiến việc sau khi xem hộ chiếu và viết tên vợ tôi trên máy vi tính, nhân viên thư viện 
cho biết vợ tôi đã làm thẻ năm 1989, nếu còn giữ thẻ đó thì không cẩn làm lại thẻ mới 
mà chỉ cần gia hạn. 
Do Carl Axel Gottlund đặtra (http://now.libraries.fi/chronology.html#.WHKGARI942w) 
http://www.libraries.fi/node/211166#.WHOSYxt942w 
http://www.kdk.f/ 
http://www.minedu.fi/OPM/tiedotteet/2016/11/kirjastolaki.html 


10. Năm 2014, thư viện chính Helsinki đã tổ chức lớp học sáo trúc và đàn bầu Việt Nam kéo 
dài 2 tuần, do nghệ sĩ sáo Nguyễn Đức Thao từ Nhạc viện Hà Nội giảng dạy. 


©e œNe 


11. Chỉ riêng các thư viện ở Helsinki, năm 2005 số tiền nộp phạt do mượn quá thời hạn thu 
được lên tới hơn 1 triệu euro. 


12. Thật ra loại hình thư viện lưu động này không phải ra đời lần đầu tiên và là độc nhất 
vô nhị ở Phần Lan. Việc đem sách đi phục vụ trong xe sách đã bắt đầu xuất hiện ở vùng 
ngoại ô Maryland (Mỹ) đầu những năm 1909. 


13. http://keskustakirjasto.fi/en/key-information/ 
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XI 


VĂN H0( VÀ NGHỆ THUẬT 


1. VĂN HỌC 


1.1. Văn học dân gian 

Văn học dân gian cũng như việc nghiên cứu văn học dân gian giữ 
một vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử của Phần Lan. Chính văn học 
dân gian, mà điển hình nhất là Sử thi Kaleuala đã giúp cho người Phần 
Lan tìm ra lịch sử, nguồn gốc và bản sắc văn hoá dân tộc của mình. Cho 
đến nay, trên thế giới khó tìm thấy nơi nào có một kho đữ liệu văn học 
dân gian đồ sộ như ở Trung tâm Lưu trữ Văn học Dân gian của Hội Văn 
học Phần Lan: chỉ riêng thể thơ Kalevala đã có khoảng 85 ngàn văn bản 
với gần 1.270.000 câu thơ (Anttonen-Kuusi, 1999). Mặt khác, có lẽ cũng 
hiếm có nơi nào văn học dân gian và việc nghiên cứu văn học dân gian 
lại luôn luôn được coi trọng như ở Phần Lan. Văn học dân gian được 
đưa vào trường đại học cách đây hơn một thế kỷ. Ngày nay, 5 trong số 
14 trường đại học nghiên cứu của Phần Lan có bộ môn văn học dân gian. 


Văn học dân gian Phần Lan được bắt đầu sưu tầm từ thếkỷ XVH, 
nhưng phải đến đầu thế kỷ XIX, việc sưu tầm mới được đẩy mạnh và 
gặt hái những kết quả quan trọng. Với việc xuất bản Kaleoala (1835), 
Kanteletar (1840) và một số công trình khác, Elias Lönnrot (1802-1884) 
đã trở thành đại diện tiêu biểu nhất cho những người sưu tầm và 
nghiên cứu văn học dân gian Phần Lan. Sau khi Kaleoala được xuất 
bản, một phong trào “tìm về bản sắc dân tộc” đã lan rộng ở Phần 
Lan. Nhiều nhà nghiên cứu, sinh viên và những người yêu thích văn 
hoá dân gian đã theo dấu chân ông đên nhiều nơi ở phía đông Phần 
Lan và Karelia của Nga để sưu tầm văn học dân gian. 
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Nguồn tư liệu sưu tầm được phong phú nhất là thơ dân gian 
truyền thống, chủ yếu là thể thơ tám nhịp được gọi là thể thơ 
Kalevala, sưu tầm được không chỉ từ người Phần Lan mà cả ở người 
Estonia, người Inkeri và người Karelia. Những bài thơ này nói về 
sự ra đời của vũ trụ và con người, về nghỉ lễ, phong tục tập quán và 
tín ngưỡng nguyên sơ liên quan đến quan hệ giữa con người với thế 
giới thiên nhiên cũng như nhiều vấn để khác ở vùng Bắc cực và vùng 
phía đông Phần Lan cũng như Karelia. 

Khác với thơ ca, văn xuôi dân gian ở Phần Lan lúc đầu được 
coi thuộc về phạm vi của lịch sử, vì thế chuyện cổ tích không phải 
là một nguổn tư liệu quan trọng. Mặc dù vậy, các chuyện cổ, thần 
thoại, truyền thuyết cũng được sưu tầm rất nhiều không thua kém gì 
nguồn tư liệu thơ ca. Phong phú nhất là chuyện về động vật: hơn 130 
loại truyện thuộc chủ để này có nguồn gốc từ phía đông châu Âu đã 
được sưu tầm ở Phần Lan (nhiều gấp đôi so với Thụy Điển và Đan 
Mạch). Cùng với loại chuyện về động vật là truyện thần kỳ, chuyện 
ngụ ngôn, truyện tôn giáo, chuyện hài ước, trong đó đa dạng nhất 
là truyện thần kỳ (với hơn 140 mô típ khác nhau) và truyện hài ước. 


Khoa học nghiên cứu văn học dân gian của Phần Lan cũng rất 
phát triển và được giới chuyên môn trên thế giới đánh giá cao. Việc 
sưu tầm văn học dân gian ở đây được tiến hành với nhiều hình thức 
và nội dung khác nhau. Tư liệu không chỉ được sưu tầm qua điển dã 
của những người sưu tầm chuyên nghiệp mà còn qua bưu điện, đài 
phát thanh với sự tham gia của bất cứ ai quan tâm đến văn học dân 
gian. Đáng chú ý là việc nghiên cứu văn học dân gian ở Phần Lan 
ngày nay không chỉ dừng lại ở nguồn tư liệu của quá khứ mà còn 
chú trọng đến cả đời sống văn học dân gian đương đại. Viện lưu trữ 
văn học dân gian Phần Lan có một kho tư liệu phong phú vào bậc 
nhất trên thế giới. 


1.2. Văn học viết 


Văn học viết Phần Lan ra đời vào đầu thế kỷ XVI khi phong 
trào Cải cách đạo Luther lan rộng ở Phần Lan. Giám mục Michael 
Agricola được coi là cha đẻ của chữ viết Phần Lan và văn học viết 
Phần Lan với cuốn sách học chữ Phần Lan (Abc-kiria) đầu tiên, xuất 
bản năm 1543 và bản dịch Kính thánh Tân ước ra tiếng Phần Lan xuất 
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bản năm 1548. Để ghi nhớ công lao của Agricola, người Phần Lan đã 
gọi ngày 9 tháng 4 hàng năm là “Ngày Agricola và Ngày ngôn ngữ 
Phần Lan” và treo cờ trong cả nước. 


Tuy nhiên, phải đến thế kỷ XIX, khi chủ nghĩa lãng mạn Châu 
Âu lan truyền đến Phần Lan kết hợp với chủ nghĩa lãng mạn dân 
tộc của giới thức giả trong nước thì văn học cũng như các ngành 
nghệ thuật khác của Phần Lan mới thực sự có bước phát triển mạnh. 
Những người tiên phong trong lĩnh vực văn học lúc bấy giờ là 
Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) - nhà thơ viết bằng tiếng Thụy 
Điển (với các tác phẩm thơ nổi tiếng như: Dikfer - thơ, Elsskyftarne — 
Những người sẵn nai trên ván trượt tuyết, và đặc biệt là anh hùng ca 
Fãnrik Stäls säener ]-II - Những bài ca về Ensign StảI I-H, trong đó có 
bài thơ Mlaømme — Đất nước ta, được dùng làm lời cho quốc ca của 
Phần Lan); Aleksis Kivi (1834-1872), với các tác phẩm tiêu biểu như 
tiểu thuyết: Bảy anh em Seifsemãn 0eljestữ, vỏ kịch Nutnmisuufarit — 
“Những người thợ giày Nummíi; nhất là Elias Lönnrot, với sử thi 
Kaleoala và tuyển tập thơ dân gian trữ tình Kanfeletar). Các tác phẩm 
của Elias Lönnrot và Aleksis Kivi được coi là nến tảng của văn học 
viết bằng tiếng Phần Lan. 


Vào những năm cuối của thế kỷ XIX, văn học Phần Lan bắt đầu 
hoà nhập vào dòng chảy của đời sống văn học châu Âu với các vở 
kịch phê phán xã hội của Minna Canth (1844-1897), như: Kouan onnen 
Lapsia - “Những đứa trẻ xấu số”, Papin perhe — “Gia đình linh mục”, 
Tiỡmiehen 0aimo — “Vợ người công nhân”, các tiểu thuyết và truyện 
của Juhani Aho (1861-1921) và Teuvo Pakkala (1862-1925). Cho đến 
nay, Minna Canth được đánh giá là nhà văn nữ lớn nhất Phần Lan. 
Bước sang những năm bản lể của thế kỷ XX, chủ nghĩa lãng mạn mới 
và chủ nghĩa tượng trưng thay thế chủ nghĩa hiện thực, Eino Leino 
được coi như là đại diện cho trào lưu văn học này với những bài thơ 
kết hợp chủ nghĩa tượng trưng với ngôn ngữ cổ của thơ ca dân gian 
Phần Lan. Những biến đổi về chính trị vào những thập niên đầu thế 
kỷ XX ở Phần Lan đã đem đến sự ra đời của chủ nghĩa trào phúng 
hiện thực trong văn học Phần Lan với những tác giả tiêu biểu như E.E. 
Sillanpää (1888-1964), Joel Lehtonen (1881-1934), Volter Kilpi (1874- 
1939), Aino Kallas (1878-1956), Pentti Haanpää (1905-1955). Một trong 
những sự kiện nổi bật của văn học Phần Lan nửa đầu thế kỷ XX là việc 
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nhà văn 5illanpää được nhận giải thưởng Nobel Văn học năm 1939 
với những tác phẩm viết về nông thôn Phẩn Lan của ông. 


Vào cuối những năm 1950, chủ nghĩa hiện đại trong văn học thế 
giới đã đem đến những cách tân cả trong thơ cũng như văn xuôi viết 
bằng tiếng Phần Lan, thể hiện qua tác phẩm của các tác giả: Paavo 
Haavikko (1931-2008), Eeva-Liisa Manner (1921-1995) và Mirkka 
Rekola (1931-2014), cũng như bằng tiếng Thụy Điển của Bo Carpelan 
(1926-2011). Tiểu thuyết Mamillaköysi — “Dây thừng Manila“ của Veijo 
Meri (1928-2015) là tác phẩm tiêu biểu đánh dấu sự từ bỏ chủ nghĩa 
hiện thực trong văn xuôi Phần Lan. 


Lối văn tự sự truyền thống vẫn chiếm ưu thế chủ đạo và được 
người đọc yêu thích. Tiểu thuyết lịch sử S7mwhe, Esuptilñimen - “Sinuhe, 
Người Ai Cập” của Mika Waltari (1908-1979) là tác phẩm thể hiện 
một cách nhuần nhuyễn lối kể chuyện này. Các truyện về Mumi của 
nhà văn Phần Lan gốc Thụy Điển, Tove Jansson (1914-2001) cũng là 
những tác phẩm tiêu biểu sử dụng bút pháp tự sự, không chỉ được 
trẻ em mà người lớn cũng rất yêu thích. Hai tiểu thuyết nổi tiếng: 
Tiintetmaton sofilas — “Người lính vô danh” và Tảnllã PohJantähden alla 
- “Nơi đây dưới Ngôi sao Bắc Cực” của Väinö Linna (1920-1992) lại 
là những bức tranh tiêu biểu về đất nước Phần Lan từ cuối thế kỷ XIX 
đến những năm 50 của thế kỷ XX. 


Mở đầu cho chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học Phần Lan là 
Pentti Saarikoski (1937-1983) với những bài thơ tự do, phóng khoáng 
và phản ánh những chủ để mang tính chính trị. Tiếp đến, chủ nghĩa 
siêu thực thể hiện qua các tác phẩm của Väinö Kirstinä (1936-2007), 
chủ nghĩa kí hiệu với Kari Aronpuro (1940-). Từ thập niên 1970 và 
1980 rất nhiều hình thức khác nhau của chủ nghĩa hậu hiện đại đã xuất 
hiện trong văn học Phần Lan với những tác giả như: Olli Jalonen, Matti 
Pulkkinen, Leena Krohn. Trong những năm gần đây, những tác giả 
tiêu biểu và được biết đến nhiều là IIkka Remes, Leena Lehtolainen, 
Laila Hietamies, Kalle Päätalo, Arto Paasilinna, Ranya AlRamly. 


Có thể nói văn học Phần Lan có một tuổi đời tương đối non trẻ 
bởi nó chỉ thực sự phát triển trong khoảng chưa đẩy hai thế kỷ gần 
đây. Tuy nhiên, ngày nay nó đã được biết đến trên thế giới không 
thua kém các nền văn học khác ở châu Âu. Xã hội Phần Lan đã tạo 
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ra một môi trường có tác dụng kích thích cho sự phát triển của văn 
học, trong đó mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, hệ thống nhà 
xuất bản đa dạng (quan trọng nhất là Hội văn học Phần Lan ra đời từ 
năm1831), nhiều dạng tài trợ cho hoạt động sáng tác, nhiều loại hình 
giải thưởng hàng năm, nhất là truyền thông ham đọc của người dân. 


Là một nền văn học chủ yếu viết bằng ba thứ tiếng đều có ít 
người nói là tiếng Phẩn Lan tiếng Thụy Điển và tiếng Saami, vì thế để 
tiếp cận với thị trường văn học thế giới, trong vài thập kỷ qua Phần 
Lan đã chú trọng công tác dịch thuật và giới thiệu các tác phẩm văn 
học ra tiếng nước ngoài cũng như đưa văn học nước ngoài vào Phần 
Lan, năm 1977 Hội văn học Phần Lan đã thành lập Trung tâm Trao 
đổi Văn học Phần Lan (Finmish Literature Exchamge, viết tắt: FILI). 


FILI và việc xuất khẩu văn học Phần Lan 
Các hoạt động của FILI bao gồm: 


- Tài trợ kinh phí, kết nối với dịch giả, nhà xuất bản nước ngoài 
cũng như trong nước, 

- Tổ chức các cuộc trao đôi, giới thiệu tác phẩm mới của các nhà 
văn với các dịch giả, 

- Tổ chức các khóa tập huấn về dịch cho các dịch giả, 

- Tổ chức các chuyến thăm Phần Lan cho các nhà xuất bản nước 
ngoài, 

- Tham dự các hội chợ sách ở nước ngoài cũng như trong nước. 

- Cập nhật và duy trì ngân hàng dữ liệu các tác giả và tác phẩm 
văn học Phần Lan được dịch ra tiếng nước ngoài từ năm 1839 đến nay 
cũng như doanh thu bản quyển của Phẩn Lan hàng năm. 

Ngoài ra, từ năm 2003, FILI còn phụ trách tạp chí “Book from 
Einland” với mỗi tháng một số bằng tiếng Anh, cung cấp thông tin về 
văn học Phần Lan cho bạn đọc nước ngoài. Những năm gần đây, hàng 
tháng FILI còn có Neusleffer trên mạng, cung cấp thông tin về hoạt 
động của EILI và danh mục các tác phẩm, tác giả, dịch giả mới được 
dịch và xuất bản ở nước ngoài của văn học Phần Lan. Cách đây 3 năm 
FILI còn thiết lập một diễn đàn mang tên Kớ#nðpïir¡ dành cho các dịch 
giả dịch văn học Phần Lan từ trên khắp thế giới. 

Hoạt động quan trọng và nổi bật nhất của FILI là làm bà đỡ cho 
các tác phẩm dịch, kể cả các sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng 
Phần Lan, tiếng Thụy Điển và tiếng Sami được xuất bản và phát hành ở 
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Phần Lan. Mặc dù mỗi năm FILI chỉ được nhà nước cấp 80% kinh phí, 
còn lại 20% là từ nguổn tự khai thác, song những năm gần đây, mỗi 
năm FILI dành khoảng 700.000 euro tài trợ cho các dịch giả và các nhà 
xuất bản trong và ngoài nước với khoảng 500 gói trợ giúp. Phần lớn số 
kinh phí này dành trợ giúp các nhà xuất bản một phẩn tiền nhuận bút 
cho dịch giả (từ 50-70%), trợ giúp một phần tiển in cho các nhà xuất 
bản nước ngoài (chủ yếu là dành cho các truyện tranh), trợ giúp dịch 
giả kinh phí đi đường và làm việc với các đối tác (các nhà xuất bản, 
nhà in, phát hành...) ở các nước xuất bản tác phẩm dịch. Ngoài ra, FILI 
còn tài trợ cho một số dịch giả lần đầu tiên dịch tác phẩm Phần Lan ra 
tiếng mẹ đẻ của mình và tài trợ cho việc quảng bá tác phẩm dịch văn 
học Phần Lan ở nước ngoài. Gói tài trợ này chủ yếu dành cho các nhà 
văn Phần Lan có tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài tham gia các 
lễ ra sách, hội thảo về tác giả, tác phẩm ở nước ngoài. 

Về chuyên môn, bắt đầu từ năm 2002 trở đi, cứ hai năm một lần FILI 
lại kết hợp với Trung tâm trao đổi sinh viên quốc tế (CIMO) thuộc Bộ Giáo 
dục Phần Lan tổ chức một khóa học cho các dịch giả mới. Khóa học kéo 
đài 2 tuần này chủ yếu dành cho các sinh viên học tiếng Phần Lan như 
một ngoại ngữ mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp. Từ năm 2013, lần đầu 
tiên FILI còn hợp tác với bảy viện Văn hóa Phẩn Lan ở nước ngoài và một 
số nhà xuất bản ở Phần Lan tổ chức khóa cao học cho các dịch giả dịch 
văn học Phần Lan. Ngoài ra, FILI còn kết hợp với CIMO cung cấp kinh phí 
và việc thực tập trong sáu tháng cho sinh viên học tiếng Phần Lan ở các 
trường đại học nước ngoài muốn trở thành dịch giả. Mỗi năm FILI còn tài 
trợ tiển vé máy bay, chỗ ở và một khoản tiển thù lao 250 euro cho hai dịch 
giả nước ngoài đến Phần Lan làm việc trong 2 tuần. 

Theo đữ liệu của FILI, trong những năm gần đây, trung bình mỗi 
năm có từ 300-400 tác phẩm văn học Phần Lan được dịch ra tiếng nước 
ngoài. Đặc biệt như năm 2015 có tới 800 tác phẩm được dịch ra tiếng 
nước ngoài. Ngôn ngữ dịch nhiều nhất là tiếng Đức, tiếng Anh. Riêng 
tiêng Đức, trong thời gian từ năm 2010 - 2015, năm dịch ít nhất là 20 
tác phẩm (2015), năm nhiều nhất là 111 tác phẩm (2014). Doanh thu từ 
việc bán bản quyển của các nhà xuất bản và các công ty phát hành sách 
Phần Lan trong 4 năm gần đây liên tục tăng, đạt trên dưới 2 triệu euro/ 
năm: 1,26 triệu (năm 2011), 1,98 triệu (năm 2012), 2,25 (năm 2013) và 
2,2 triệu (năm 2014). Thị trường xuất khẩu sách lớn nhất của Phần Lan 
là Đức, Anh, Mỹ và Liên bang Nga. 

Truy cập ngân hàng dữ liệu của SKS, bạn có thể biết được ngôn 
ngữ, tác giả, tác phẩm gốc, dịch giả, dịch phẩm, nhà xuất bản và năm 
xuất bản của các bản dịch từ năm 1839 đến nay!. Theo ngân hàng dữ 
liệu này cho tới thời điểm hiện nay, 11 tác giả Phần Lan đã có tác phẩm 
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được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới, trong đó ba tác giả được 
dịch nhiều nhất là Elias Lönnröt ra 57 thứ tiếng (chỉ với Kaleuala), Tove 
Jansson được dịch ra 43 thứ tiếng và Sof Oksanen được dịch ra 37 thứ 
tiếng. Trong những năm gần đây, nhiều tác giả như Kari Hotakainen, 
Leena Lehtolainen, Hannu Raittila, Asko Sahlberg, Johanna 5inisalo và 
Kjell Westö cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng. Đáng chú ý là mặc dù 
có giới hạn về ngôn ngữ (tiếng Phần Lan chỉ có khoảng 6 triệu người 
nói như tiếng mẹ đẻ), nhưng văn học Phần Lan đã góp mặt trong danh 
sách các tác phẩm đoạt giải thưởng Nobel về văn học của thế giới năm 
1939 với tác giả Frans Eemil Sillanpää. 

FILI đã thực sự trở thành ngôi nhà của các dịch giả Văn học Phần 
Lan và những người xuất bản sách Phần Lan. Hiện nay FILI đã kết nối 
được một đội ngũ hơn 300 dịch giả dịch văn học Phần Lan từ 47 ngôn 
ngữ khác nhau trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Tính đến năm 2017, 
văn học Phần Lan đã có các tác phẩm sau đây được dịch sang tiếng 
Việt và xuất bản tại Việt Nam: 


1. E. Lönnrot: Kalevala - Sử thi Phần Lan, NXB Văn học, 1994 

2. Nhiều tác giả: Tuyển tập văn học Phần Lan hiện đại, NXB Hội 
Nhà văn, 1999 

3. T. Jansson: Chiếc mũ của phù thủy, NXB Kim Đồng, 2010 

4.T. Jansson: Mumi và sao chổi, NXB Kim Đồng, 2013 

5. T. Jansson: Những cuộc phiêu lưu li kì của Mumi Bố, NXB Kim 
Đồng, 2013 

6. T. Jansson: Đứa trẻ vô hình, NXB Kim Đồng, 2014 

7.T. Jansson: Ngày hạ chí nguy hiểm, NXB Kim Đồng, 2014 

8. T. Jansson: Gia đình Mumi ở biển, NXB Kim Đồng, 2016 

9. A. Kivi: Bảy anh em, NXB Công an nhân dân, 2016 

10. E.E. Sillanpää: Người trong đêm hè, NXB Phụ nữ, 2016 

11. T. Nopola -M. Lindman: 5iri và những người bạn mới, NXB 
Kim Đồng, 2016 

12.T. Nopola -M. Lindman: Siri và ngôi sao mất tích, NXB Kim 
Đồng, 2016 

13. T. Nopola - M. Lindman: 5ïiri và con ma đáng sợ, NXB Kim 
Đồng, 2016 

14. T. Nopola—M. Lindman: Siri và Giáng sinh bất ngờ, NXB Kim 
Đồng, 2016 

15. T. Nopola—M. Lindman: Siri và Người tuyết, NXB Kim Đồng, 
2016. 

16. T. Jansson: Mùa đông huyển bí, NXB Kim Đồng, 2017 
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2. ÂM NHẠC 


2.1. Âm nhạc dân gian 


Loại hình âm nhạc dân gian tiêu biểu và có từ lâu đời của Phần 
Lan là những bài hát có vần điệu, những bài ca than khóc, những 
bài hát gọi vật nuôi và một số giai điệu báo hiệu khác. Đi cùng 
với những bài hát đó là hai loại nhạc cụ phổ biến: đàn kznfele và 
jouhikko, trong đó kantele được coi là nhạc cụ dân tộc điển hình của 
Phần Lan, mặc dù loại đàn này còn được các dân tộc khác quanh 
vùng biển Baltic và thuộc nhóm ngôn ngữ Phần Lan-Ugrian sử 
dụng. Kznfele là loại đàn dây được gảy bằng tay giống như kiểu 
đàn tranh của Việt Nam. Kznøfele cổ gồm 4 hoặc 5 dây, nhưng ngày 
nay cũng có những chiếc được làm tới 20 - 30 dây. Còn jouhkko là 
đàn gồm 2 hoặc 3 dây nhưng lại dùng cần kéo giống như cần kéo 
đàn nhị của Việt Nam. 


Sau Thời kỳ Cải cách, âm nhạc dân gian Phần Lan bắt đầu mang 
những hình thức mới. Ballad và nhạc nhảy từ các nước Bắc Âu, chủ 
yếu là từ Thụy Điển lan truyển sang Phần Lan, lúc đầu còn dung hợp 
với giai điệu của lối hát thơ truyền thống Phần Lan, nhưng về sau 
hoàn toàn mang giai điệu của âm nhạc Bắc Âu. Khi Phần Lan thuộc 
Nga (1809-1917), ảnh hưởng từ âm nhạc Nga cũng thâm nhập vào 
âm nhạc Phần Lan. Cùng với các hình thức mới đó, từ thế kỷ XIX các 
loại nhạc cụ cổ như kantele và jouhikko phần lớn đã bị ơiôlông thay thế. 


Vào đầu thế kỷ XIX, thể loại âm nhạc mang tên rekilzulu (những 
bài hát ngắn có điệp khúc) dựa trên thể thơ tứ tuyệt có vần trở thành 
một hình thức ca nhạc quan trọng nhất ở Phần Lan. Rek/lauiu thường 
là những bài hát về để tài tình yêu, được giới trẻ yêu thích và hát 
trong những trò chơi tập thể vòng tròn. Rekilaulu cũng phản ảnh tình 
cảm và quan niệm của xã hội nông nghiệp Phần Lan ở thế kỷ XIX. 


Loại hình âm nhạc thứ hai là nhạc nhảy chủ yếu diễn ra vào 
những dịp lễ hội và đám cưới. Phổ biến là các điệu nhảy polska, mrinuet 
(những điệu nhảy theo nhịp 3⁄4 phổ biến ở châu Âu thế kỷ XVII và 
XVIII) với nhạc cụ thông dụng là z/ôlông. Đến đầu thế kỷ thứ XIX, các 
điệu nhảy này bắt đầu bị thay thế bằng điệu nhảy øalssí. Khoảng giữa 
thế kỷ XIX các điệu nhảy schotfische và mazurka thâm nhập Phần Lan 
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cùng với một loại nhạc cụ mới là accordion. Cuối thế kỷ XIX, mandolin 
và hamorrica cũng bắt đầu xuất hiện. 


Hiện nay, âm nhạc dân gian Phần Lan đang có sự pha trộn giữa 
nhiều thể loại và phong cách khác nhau. Thế hệ già vẫn trung thành 
với truyền thống cổ, trong khi đó lớp trẻ lại pha trộn ảnh hưởng của 
âm nhạc dân gian Ireland và các nước Đông Âu cũng như cả nhạc pop 
và rock trong âm nhạc dân gian Phần Lan. Tuy nhiên, di sản truyền 
thống của âm nhạc dân gian dân tộc vẫn được lưu giữ và phát triển 
với nhiều festival dành cho loại hình này hàng năm được tổ chức, 
trong đó có những festival qui mô quốc tế, nổi tiếng như Festival Âm 
nhạc Dân gian Quốc tế ở Kaustinen - festival âm nhạc dân gian lớn 
nhất ở các nước Bắc Âu, được tổ chức từ năm 1986, hay mới đây là 
Festival Sommelo ở Kuhmo và Viena-Karjala từ năm 2005. 


2.2. Âm nhạc cổ điển và opera 


Khác với các nước láng giềng Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển và 
Đan Mạch, Phần Lan không có một môi trường “cung đình” cho âm 
nhạc phát triển. Trái lại, âm nhạc Phần Lan chỉ nảy nở từ cội nguồn 
văn hoá dân gian và phát triển mạnh kể từ khi sử thi Kalevala ra đời. 


Nhạc cổ điển Phần Lan phôi thai từ khi đạo Chúa Giêsu được 
truyền bá vào Phần Lan vào thế kỷ thứ 12. Song mãi cho đến cuối thế 
kỷ thứ 18 loại hình âm nhạc “quý tộc” này mới có bước phát triển 
mạnh. Nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất được biết đến đầu tiên của Phần 
Lan là Bernhard Henrik Crusell (1775-1838). Tiếp đến là Fredrick Pa- 
cius (1809-1891), người được coi như “cha đẻ của âm nhạc Phần Lan” 
đã sáng tác tác phẩm opera đầu tiên của Phần Lan với tựa để Kaarle 
kuninkaan metsästys - “Chuyên đi săn của vua Charles” (1852) và bài 
quốc ca Mlaamne — “Đất nước ta” (1848) của Phần Lan. 


Năm 1882, Dàn nhạc giao hưởng đầu tiên của Phần Lan (ngày 
nay là Dàn nhạc giao hưởng Helsinki) và trường âm nhạc đầu tiên 
(ngày nay mang tên Học viện Sibelius) được thành lập ở Helsinki đã 
tạo ra bước phát triển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nền âm 
nhạc Phần Lan. Cả hai sự kiện này đều có vai trò quan trọng đối với 
sự nghiệp của nhân vật đại diện cho âm nhạc Phần Lan ngày nay 
trong làng âm nhạc cổ điển thế giới là Jean Sibelius (1865-1957). 
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Cũng như với tất cả những người hoạt động trong các ngành 
nghệ thuật khác ở Phần Lan, Kaieøala và phong trào tìm về cội nguồn 
dân tộc nổi lên ở Phần Lan vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã 
có ảnh hưởng tới những sáng tác thời kỳ đầu của Sibelius. Bản giao 
hưởng Kulleroo (1892) của ông được coi như tác phẩm tìm thấy “giai 
điệu Phần Lan” cùng với một số tác phẩm khác như En Saøa, Ka- 
relin và Lemminkäinen lấy cảm hứng từ Kaleoala và viết về các nhân 
vật trong Kaleuala. Các tác phẩm The Tempest, Tnpiola và hai Bản Giao 
hưởng Số Sáu và Số Bảy của ông được đánh giá là những tác phẩm 
mang tầm quốc tế. Đặc biệt, Finlandia (1899) đã trở thành một trong 
những biểu tượng quan trọng nhất của bản sắc Phần Lan. Các tác 
phẩm của ông được biểu diễn nhiều hơn tất cả các tác giả khác cộng 
lại ở Phần Lan. Đối với người Phần Lan, Jean Sibelius không chỉ là 
một nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới mà còn là hiện thân của tỉnh 
thần dân tộc Phần Lan. 


Phong cách âm nhạc của Sibelius đã ảnh hưởng đến các nhà soạn 
nhạc giao hưởng và nhạc kịch opera sau ông ở Phần Lan, như Erkki 
Melartin (1876-1937), Leevi Madetoja (1887-1947) và Selim Palmgren 
(1878-1948). Đặc biệt, thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật Phần Lan (từ 
những năm 1890 đên những năm1920), đã đem đến cho opera của 
Phần Lan một sự thay đổi quan trọng với việc nghệ sĩ opera Phần Lan 
Aino Ackté (1876-1944), người đã thành danh ở Nhà hát Opera Paris, 
thành lập Opera của Phần Lan năm 1911 và tổ chức Fesf7ual opera ở Sa- 
vonlinna năm 1912. Cũng trong thời gian này, Aarre Merikanto (1872- 
1958) công bố vở opera j„ha (1922), ngày nay được coi là một trong 
những tác phẩm quan trọng nhất trong lịch sử opera của Phẩn Lan. 


Kể từ năm 1967, Savonlinna Opera Festival được tổ chức thường 
xuyên vào mùa hè hàng năm trong lòng thành cổ Olavinlinna (xây 
dựng năm 1475), là niểm tự hào của Opera Phần Lan. Ngày nay Sa- 
vonlinna Opera Festival đã trở thành một festival opera quốc tế nổi 
tiếng, kéo dài tới hơn 1 tháng (từ 1.7 đến 4.8). Mỗi năm liên hoan này 
thu hút khoảng 60.000 khán giả, trong đó một nửa là khán giả nước 
ngoài. Cho đến nay Savonlinna Opera Fesfíoal đã thu hút sự tham 
gia của nhiều đoàn Opera trên thế giới, trong đó có những đoàn nổi 
tiếng từ các thành phố London, St. Perterburg, Los Angeles. Năm 
2017, kỷ niệm nước Cộng hòa Phần Lan tròn 100 tuổi, Savonlinna 
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Opera Festival sẽ có hai đoàn opera nổi tiếng của nước ngoài đến 
biểu diễn là The Bolshơi Thentre từ Moskoua và Tenatro Renl Madrid. Vé 
của các buổi biểu diễn ở festival này được bán từ một năm trước. 


Từ những năm 1930 chủ nghĩa cổ điển mới ảnh hưởng từ Stran- 
vinsky và Bartok chiếm ưu thế trong âm nhạc Phần Lan, với các tác 
giả tiêu biểu như: Uuno Klami (1900-1961), Eina Englund (1916-1999), 
Joonas Kokkonen (1921-1996), Einojuhani Rautavaara (1928-2016) và 
Ủsko Meriläinen (1930-2004). Tuy nhiên, đến những năm 1960, âm 
nhạc Phần Lan lại hình thành hai khuynh hướng khác nhau. Một bộ 
phận vẫn tiếp tục chủ nghĩa hiện đại như Bergman, Meriläinen và 
Heininen; trong khi một số khác như Kokkonen, Rautavaara lại trở 
về với chủ nghĩa lãng mạn mới. 


Từ cuối những năm 1960 âm nhạc Phần Lan bắt đầu vươn lên 
tầm thế giới và từ những năm 1970 trở thành một “thương hiệu” 
được biết đến nhiều ở nước ngoài của Phần Lan. Trong vòng hơn 
hai thập kỷ tiếp theo, âm nhạc Phần Lan, đã chứng kiến một sự phát 
triển rất mạnh mẽ, nhất là từ sau chuyến lưu diễn thành công của 
đoàn Opera Quốc gia Phần Lan tại nhà hát Opera New York năm 
1983, báo chí thế giới liên tiếp nói về opera Phần Lan và opera bắt 
đầu trở nên phổ biến trên các phương tiện truyển thông đại chúng ở 
Phần Lan. Cùng với Savonlinna, Nhà hát Opera Phần Lan ra đời năm 
1993, đã tạo thêm “đất” cho opera nảy nở và phát triển. 


Ngày nay Phần Lan có tới 30 dàn nhạc giao hưởng, một con 
số đáng kể trong một đất nước chỉ có hơn 5 triệu dân. Riêng thủ đô 
Helsinki đã có tới 4 dàn nhạc, còn 8 thành phố khác mỗi thành phố 
có 2 dàn nhạc. Cả nước có tới 1.443 nhà soạn nhạc với 34.437 tác 
phẩm, trong đó dẫn đầu là Jean Sibelius với 543 tác phẩm?. Đáng 
chú ý là Phần Lan đã đào tạo ra nhiều nhà soạn nhạc và chỉ huy 
dàn nhạc nổi tiếng trong làng âm nhạc thế giới, như Kajia Saariaho 
(1952-), Magnus Lindberg (1958-), Jouni Kaipainen (1956-) và Esa- 
Pekka Salonen (1958-), chỉ huy trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Log 
Angeles từ năm 1984 và hiện đang là chỉ huy trưởng của dàn nhạc 
giao hưởng London. Esa-Pekka 5alonen là nhà soạn nhạc của Dàn 
nhạc Giao hưởng New York từ năm 2015-2019. Phần Lan có nhiều 
người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng đến mức có chuyện vui rằng: 
nếu trong một buổi hòa nhạc ở Phần Lan khi nhạc trưởng bất ngờ 
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có vấn để về sức khỏe, không chỉ huy tiếp được thì thay vì hỏi trong 
thính phòng có ai là bác sĩ không, người ta sẽ hỏi: có ai chỉ huy dàn 
nhạc tiếp được không? 


2.3. Âm nhạc hiện đại 


Nhạc Jazz được du nhập vào Phần Lan từ cuôi những năm 1920, 
nhưng phải đến những năm 1960 loại nhạc này mới được phổ biến 
rộng và thế hệ đầu tiên thuộc loại hình âm nhạc này của Phần Lan mới 
được biết đến trên thế giới với một số nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn tiêu 
biểu như: Seppo Parorri Paakkunainen, Juhani Aaltonen, Eero Koioistoinen 
(saxophone), Heikki Sarmanto (piano) 0à Eduuard Vesala (trống). 


Năm 1972 Nhạc viện Pop/Jazz Oulunkylä (ngày nay đổi thành 
Nhạc viện Pop/Jazz Helsinki) ra đời, sau đó năm 1983, Khoa nhạc JazZz 
của Viện âm nhạc 5ibelius được thành lập đã đưa việc đào tạo loại 
hình âm nhạc này đi vào chính quy và sản sinh ra một thế hệ nghệ sĩ 
nhạc Jazz mới. Ban nhạc Jazz mang tên LIMO, thành lập năm 1975 đã 
góp phần đào tạo nhiều nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng của Phần Lan và 
ngày nay vẫn giữ vị trí của mình trong làng nhạc Jazz ở nước này. 


Bước vào thế kỷ XXI, một số ban nhạc thuộc thế hệ mới đang 
nổi lên trong làng nhạc Jazz Phần Lan như: Imiliekki Quartet, Quin- 
tessence và LI-Street All Stars. Được thành lập năm 2000, nhưng năm 
2001, LI-Street All Stars đã giành giải nhất trong cuộc thi nhạc Jazz 
quốc tế ở Tây Ban Nha và giải nhì trong cuộc thi khác ở Bỉ. Trong số 
các nghệ sĩ nhạc Jazz tiêu biểu của Phần Lan được biết nhiều trên thế 
giới hiện nay, có Trio Töykeät, Jarmo Savolainen, Klaus Suonsaari, 
Samuli Mikkonen, Kari Ikonen và Mikko Innanen. 


Hàng năm, có hàng chục festival Jazz được tổ chức ở Phần Lan. 
Lớn nhất trong số này là Pori Jazz Festiual, một festival quốc tế tổ chức 
ở thành phố Pori từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7 hàng năm. Festival 
này có từ năm 1966 và ngày nay được coi là một trong những festival 
nhạc jazz lớn nhất hàng năm ở châu Âu. 

Rock được mang đến Phần Lan năm 1955, nhưng vào cuôi thập 
kỷ đó nó vẫn chỉ được biết trong giới trẻ ở các thành phố và thị trấn 
lớn. Vào cuối những năm 1960, rock Phần Lan vẫn chủ yếu chỉ trình 
diễn những bài hát nước ngoài đã được dịch sang tiếng Phần Lan. Đầu 
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những năm 1970, ban nhạc Blues SecHon (chịu ảnh hưởng nhiều từ ban 
nhạc Crezm của Anh) và Tasaoallan Presidenti bắt đầu được biết đến ở 
nước ngoài, nhất là ở Anh và Thụy Điển. Cuối những năm 1970, loại 
rock mạnh (punk rock) bắt đầu được yêu thích ở Phần Lan. Làn sóng 
mới này đã thu hút một số lượng lớn nghệ sĩ và các ban nhạc nổi lên như 
nấm. Tiêu biểu nhất trong số đó là Eppwu Normanli (với các bài hát nổi 
tiếng như Poliisi pampuftan tans, Puhtoine lãhiöm) và Hlassisen Kone (với các 
bài Rappiolla, KurJa mmatkamies tann). Eppu Normaalr sau này quay trỏ lại 
với dòng rock chủ đạo, nhưng vân rất được hâm mộ. Còn Hassisen Kone 
chỉ cho ra đời được 3 album và ban nhạc giải tán năm 1982. 


Bước sang thập kỷ 80, một số ban nhạc rock của Phần Lan bắt 
đầu được yêu thích ở trong nước và nhiều nơi trên thế giới, như Dĩn- 
eo; nhất là ban nhạc mang tên Hà Nội - Hanoi Rock, được thành lập 
năm 1980 ở Helsinki và nhanh chóng nổi tiếng ở châu Âu, các nước 
Đông Á, Ấn Độ và Mỹ. Năm 1985, Hanoi Rocks giải tán vì một thành 
viên trong ban nhạc qua đời và một vài lý do khác. Mãi đến tháng 3 
năm 2002, ca sĩ chính của ban nhạc là Michael Monroe và nhạc công 
ghi ta Andy McCoy tái lập lại Hanoi Rocks. Tuy nhiên, Hanơi Rocks 
cũng chỉ hoạt động tiếp đến năm 2009 thì giải tán. Mặc dù không 
thật sự bền vững và tuổi thọ không dài, song Hanơi Rocks đã có ảnh 
hưởng khá lớn trong đời sống âm nhạc hiện đại Phần Lan. Đặc biệt, 
Hanoi Rocks được coi như là ban nhạc đã mở đường cho hard rock 
(nhạc mạnh) và metal rock (nhạc kim loại) của Phần Lan vươn ra 
nước ngoài với những ban nhạc nổi tiếng sau này, như: HIM, Niehit- 
tuish, Sonata Arcticn, Stratouarius, Children oƒ Bodom và Tiurisas. Ngày 
nay ca sĩ chính, người sáng lập Hznơi Rocks, Michael Monroe vẫn là 
“người của công chúng” Phần Lan và luôn xuất hiện trên sân khẩu 
cũng như trên các phương tiện truyền thông của nước này!. 


Có thể nói âm nhạc Phần Lan bắt đầu trở thành một ngành công 
nghiệp vào năm 2000 khi ban nhạc HIAMI đứng đầu bảng xếp hạng ở 
Đức cũng như nhiều nước khác ở châu Âu với album “Join Me” và 
“Razorblade Rơmance”. Đặc biệt, album “Dark Liehf” phát hành năm 
2005 của HIMI đến tháng 9/2006 đã bán được hơn nửa triệu bản ở Mỹ, 
đưa HIM trở thành ban nhạc Phần Lan đầu tiên có album được xếp 
vào đĩa vàng của âm nhạc Mỹ. Tiếp đó là Niehfioish với album “Once” 
được coi như một thành công lớn ở nhiều nước, nhất là ở Nam Mỹ. 
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Tháng 8.2016, bộ phim tư liệu “lo Nightwish with love“ với sự đóng 
góp của 200 người hâm mộ trên khắp thế giới dành tặng cho ban 
nhạc yêu thích của họ đã được phát đi trên internet. 


Tuy nhiên, giấc mơ lớn và bất ngờ nhất đến với rock Phần Lan 
khi ban nhạc Mĩ. Lordi của nước này đã vượt lên trên đại diện của 38 
nước châu Âu, đoạt giải nhất trong vòng chung kết cuộc thi Eurovi- 
sion lần thứ 51 tổ chức tại Hy Lạp, tháng 5 năm 2006. Đây là lần đầu 
tiên trong lịch sử của cuộc thi này, một ban nhạc của Phần Lan được 
lọt vào vòng chung kết và đoạt giải với số điểm cao nhất. Với thành 
công này, Mr. Lord¡ được coi như những người anh hùng của Phần 
Lan và bài hát tham dự cuộc thi của ban nhạc - “Hard Rock Hallelu- 
jnh“ đã được yêu thích như một “bản quốc ca“ không chính thức của 
người hâm mộ nước này. 


Số lượng các festival nhạc rock được tổ chức hàng năm ở Phần 
Lan cũng không thua kém các loại hình âm nhạc khác. Trong vòng 2 
tháng (từ giữa tháng Sáu đến giữa tháng Tám) có tới 11 festival nhạc 
rock và metal quốc tế diễn ra ở Phần Lan với sự góp mặt của nhiều 
ban nhạc nổ tiếng trên thế giới. Các festival nổi tiếng nhất là Prouins- 
sirock, Ruisrock, llosaarirock, Rockof, Tuska ƒesHual và Koneisto ƒesHual, 
trong đó Konweisto ƒestoal gần đây đã trở thành một festival quốc tế 
đành cho âm nhạc điện tử. 


Theo Encwclopaedia Metallum, Phần Lan là quốc gia có nhiều ban 
nhạc rock nhất trên thế giới tính theo dân số”. Cho tới tháng 10 năm 
2016 ở đất nước trên 5,5 triệu dân này có tới 3.479 ban nhạc rock có 
đăng ký hoạt động, trung bình 630 ban nhạc trên 1 triệu dân. Nhiều 
ý kiến cho rằng đây là 1 trong 10 điểu mà Phần Lan được biết đến 
nhất trên thế giới”. Theo một thăm dò ý kiến thực hiện trên mạng 
năm 20157, 10 ban nhạc được yêu thích nhất của Phần Lan là: 1. HIM, 
2. Nightwish, 3. The Rasmus, 4. Huoraton, 5. Apocalyptica, 6. Sunrise 
Avenue, 7. Children of Bodom, 8. French Film, 9. Pertti Kurikan Ni- 
mipäivät (PKN) và 10. Sonata Arctica. Tuy nhiên, theo một khảo sát 
được thực hiện từ kết quả tìm kiếm qua Google, 10 ban nhạc được 
tìm kiếm nhiều nhất theo thứ tự như sau: 1. Nightwish, 2. HIM, 3. 
Apocalyptica, 4. Tarja Turunen (cựu ca sĩ của Nightwish), 5. Lordi, 6. 
Children of Bodom, 7. Sonata Arctica, 8. Stratovarius, 9. The Rasmus, 
10. KorpiklaaniŸ. 
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Một hiện tượng mới trong âm nhạc Phần Lan vào cuối năm 2016 
là việc ca sĩ Saara Aalto (sinh 1987) đã lần lượt vượt qua 13 vòng thi 
của cuộc thi tiếng hát truyền hình The X Faxtor LIK của Anh năm 2016. 
Mặc dù đã từng đoạt giải trong hai cuộc thi âm nhạc ở Phần Lan năm 
2007 và 2012, song phải đến The X Faxtor LIK, khi trở thành ca sĩ nước 
ngoài đầu tiên lọt vào vòng cuối cùng của cuộc thi và đoạt giải nhì, 
Saara Aalto mới gây nên cơn sốt trong âm nhạc Phần Lan. Trước khi 
Saara Aalto trở lại Anh dự đêm chung kết cuộc thi, Tổng thống Phần 
Lan đã gọi cô là “Sisu Saara Aalto“ trong lời chúc ông viết trên trang 
facebook của mình. Theo Google, tên của cô là một trong năm 5 từ có 
số lượng tìm kiêm nhiều nhất trong năm 2016 ở Phần Lan. YLE cho 
biết, nhờ có Saara Aalto mà khoảng 150 triệu người trên thế giới biết 
đến Phần Lan. Mới đây Thành phố Helsinki đã quyết định lấy hình 
ảnh của cô làm poster quảng cáo cho du lịch của Phần Lan năm 2017. 


Hội âm nhạc Phần Lan ra đời từ rất sớm, cùng với sự khai sinh 
nước Cộng hòa Phần Lan, năm 1917. Hiện nay Hội có 3.300 hội viên 
với 25 chi hội ở các địa phương. Ngoài ra còn có các hội chuyền 
ngành, như Hội âm nhạc dân gian, Hội xuất bản âm nhạc, Hội âm 
nhạc trường học, Hội âm nhạc không chuyên Phần Lan ... Tư liệu về 
âm nhạc Phần Lan được tập hợp và lưu giữ trên mạng qua địa chỉ 
Music Finland. Từ năm 1999, âm nhạc hiện đại Phần Lan đã bắt đầu 
vượt biên giới đến với công chúng yêu nhạc nước ngoài. Để xuất 
khẩu âm nhạc ra nước ngoài, năm 2002, giới âm nhạc Phần Lan đã 
thành lập Hội xuất khẩu Âm nhạc Phần Lan. Những năm gần đây 
doanh thu xuất khẩu âm nhạc của Phần Lan ngày một tăng lên. Năm 
2015 xuất khẩu âm nhạc Phần Lan đã thu về 46,5 triệu euro từ bán 
bản quyển và biểu diễn, tăng hơn năm 2014 tới 8%. Đó là con số đáng 
kể khi tiếng Phần Lan chỉ là ngôn ngữ mẹ đẻ của khoảng 5 triệu 
người. Song các ca sĩ và ban nhạc Phần Lan đã vượt qua rào cản ngôn 
ngữ và một số chủ yếu đến với công chúng yêu nhạc bằng các bài 
hát tiếng Anh, điển hình như Hanơi Rocks, Lordi và mới đây là Saara 
Aairo. Nếu như vào những năm 1980 và 1990 giới nghiên cứu và sinh 
viên âm nhạc nước ngoài chỉ biết đến âm nhạc Phần Lan từ nhạc cổ 
điển thì từ thập niên đầu của thế kỷ 21 âm nhạc metal và hard rock 
đã cuốn hút họ. Có thể khẳng định rằng ngày nay, cùng với giáo dục, 
âm nhạc đã trở thành sức mạnh mềm của Phần Lan. 
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2.4. Môi trường âm nhạc 


Trong hơn hai thập kỷ qua Phần Lan đã tạo ra một môi trường rất 
tích cực cho sự phát triển của âm nhạc. Một mạng lưới âm nhạc được 
mở rộng khắp nhiều nơi trong toàn quốc. Âm nhạc được xuất hiện với 
nhiều thời lượng hơn trên sóng phát thanh, truyền hình cũng như trên 
các phương tiện truyển thông đại chúng khác. Riêng đài phát thanh, 
từ năm 1992 ở khu vực Helsinki và vùng lân cận, một kênh chuyên về 
âm nhạc cổ điển đã được phát sóng và một kênh khác chuyên về âm 
nhạc hiện đại đã đi vào hoạt động năm 2003. Hãng truyển hình nhà 
nước YLE cũng có một kênh chuyên về văn hóa, khoa học và âm nhạc 
phát sóng từ năm 2001. Các thư viện công cộng trên khắp Phần Lan 
đều có khu vực dành riêng cho âm nhạc. Ngoài ra một số thành phố 
lớn (như Helsinki) còn có thư viện riêng về âm nhạc. 


Các festival âm nhạc được tổ chức gần như quanh năm, nhất là 
trong ba tháng mùa hè. Việc giáo dục âm nhạc rất được coi trọng trong 
trường học. Bên cạnh các nhạc viện, kể từ năm 1960, các lớp chuyên về 
âm nhạc đã được đưa vào các trường ở Helsinki, và ngày nay đã được 
mở rộng ra trong cả nước. Đặc biệt, kiến thức âm nhạc phổ thông được 
dạy cho học sinh từ bậc cơ sở. Sau ba tuần du lịch khám phá Phần Lan, 
Robert Kaiser- phóng viên của báo Waslineton Post đã nhận xét rằng 
không có nơi nào trên thế giới âm nhạc được học nhiều như ở Phần 
Lan", Năm 2016, các trường phổ thông ở Phần Lan bắt đầu thực hiện 
một số đổi mới chương trình, trong đó số giờ học nghệ thuật và âm 
nhạc được tăng thêm mỗi giờ một tuần ở bậc tiểu học. 


Mạng lưới học viện, trường học chuyên về âm nhạc được thành 
lập ở tất cả những nơi có nhu cầu, và hiện nay trên cả nước có tới 
150 cơ sở thuộc loại này, trong đó nổi tiếng nhất là Học viện Sibelius. 
Riêng thủ đô Helsinki còn có một thư viện chuyên về âm nhạc — Mu- 
siikkikirjasto, ở trung tâm thành phố"!. Ngoài ra còn có các quỹ tài 
chính của tư nhân, công ty, hội đoàn hàng năm tài trợ cho hoạt động 
của các nghệ sĩ. 


Lordi - Anh hùng nhạc rock của Phần Lan 


Đêm 20 tháng 5 năm 2006, hàng triệu người dân Phần Lan ngồi 
trước máy truyền hình hổi hộp theo đõi kết quả chung kết cuộc thi 
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Eurovision Song Contest lần thứ 51 tổ chức tại Athen (Hy Lạp). Có lẽ 
đây là sự kiện hồi hộp và thú vị nhất trong năm của người Phần Lan. Khi 
người dẫn chương trình cuộc thi tuyên bố ban nhạc Lordi của Phần Lan 
giành 292 điểm, đoạt giải nhất, nhiều người vẫn không hết ngỡ ngàng. 

Việc Lordi được chọn làm đại diện cho Phẩn Lan tham dự 
Eurovision đã gây ra tranh cãi cả ở Phần Lan và Hy Lạp. Nhiều người 
Phần Lan cho rằng sự xuất hiện của Lordi với trang phục của quỷ sa 
tăng sẽ khiến thế giới có cái nhìn xấu về Phần Lan, thậm chí một số 
lãnh đạo Nhà thờ còn kêu gọi Tổng thống Phần Lan phản đối. Ở Hy 
Lạp, một số tổ chức đã tìm cách ngăn cản sự tham gia cuộc thi của 
Lordi, một số khác đòi có quy định pháp lý cấm Lordi biểu diễn vì cho 
rằng “sự xuất hiện của ban nhạc này sẽ làm ảnh hưởng đến nền tảng 
văn hoá của Hy Lạp và châu Âu”. 

Nhưng, bất chấp và có thể vì sự tranh cãi đó của dư luận mà 
Lordi đã giành được số điểm cao nhất (12 điểm) từ 8 quốc gia, trong đó 
có Hy Lạp và vượt ban nhạc xếp thứ hai (của Nga) tới 46 điểm. Không 
chỉ đoạt giải nhất, Lordi còn lập nên hai kỷ lục trong lịch sử nửa thế kỷ 
của Eurovision Song Contest: là ban nhạc đầu tiên đạt điểm cao nhất 
trong cả vòng bán kết và vòng chung kết (ở vòng bán kết, Lordi cũng 
đạt 292 điểm); đồng thời là ban nhạc giành giải nhất với số điểm vượt 
ban nhạc xếp thứ hai cao nhất. 

Thành công của Lordi quá bất ngờ và vượt qua sự tưởng tượng 
của người Phần Lan nói chung và của cả chính ban nhạc Lordi. Đây 
là lần đầu tiên, Phần Lan có đại diện được lọt vào vòng chung kết của 
Eurovision Song Contest. Trước cuộc thi, Lordi không phải là ban nhạc 
sáng giá trong làng âm nhạc của Phần Lan. Thêm vào đó, trang phục 
“gớm ghiếc” của họ trên sân khấu khiến nhiều người Phần Lan khó 
chấp nhận. Chính Tomi Putaansuu, trưởng ban nhạc Lordi cũng đã 
thổ lộ trong cuộc họp báo ngay sau khi đoạt giải nhất rằng: “Chúng tôi 
thậm chí không bao giờ nghĩ mình có thể tham dự Eurovision ở Phần 
Lan”. Với thành công này Lordi đã “khiến” Phần Lan trở thành nước 
tổ chức Eurovision Song Contest 2007. 


Một tuần sau đêm chung kết, tối 26.5.2006 một buổi ca nhạc 
“mừng chiến thắng” của Lordi được tổ chức tại Quảng trường Chợ ở 
trung tâm Helsinki với sự tham gia của khoảng 80.000 người và được 
truyền hình trực tiếp. Đêm ca nhạc này được ghi vào sách Guiness như 
là một cuộc hát karaoke lớn nhất từ trước đến nay. Tại buổi lễ này, Tổng 
thống Phần Lan đã trao tặng Lordi chiếc chìa khoá vàng - kỷ niệm 
chương của Liên đoàn Lao động Phần Lan giành cho những người lao 
động xuất sắc nhất. 
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Lordi là ban nhạc hard rock do Tomi Putaansuu thành lập năm 
1992 ở Rovaniemi, một thành phố ở miền bắc Phần Lan, quê hương của 
Santa Claus nổi tiếng. Ban nhạc gồm 5 thành viên, trong đó có một nữ. 
Năm 2002, album đầu tiên Get Heazuy của Lordi được bán ở Phần Lan. 
Album gây chú ý nhất với tên gọi The Monsfer Shoio (2005) được bán ở 
hơn 20 nước. Album mới nhất của Lordi là The Arockalypse (2006). Sau 
khi Lordi mang chiến thắng trở về, thành phố Rovaniemi - quê hương 
của ban nhạc, đã quyết định đổi tên quảng trường trung tâm thành 
Quảng trường Lordi. Còn Santa Claus thì phát biểu trước các phương 
tiện truyền thông một cách tự hào: “Thành công của Lordi chứng minh 
rằng bằng lao động miệt mài và tin tưởng vào khả năng của mình, chúng 
ta có thể biến những giấc mơ lớn nhất trở thành hiện thực”. 

Điểm “khác người” của Lordi là luôn luôn xuất hiện trên sân 
khẩu với mặt nạ, áo giáp. Các bài hát biểu diễn luôn đi kèm với những 
tia lửa bắn ra từ trang phục, đạo cụ và nhạc cụ. Mr. Lordi giải thích về 
trang phục của ban nhạc tại buổi họp báo sau cuộc thi rằng: “Chúng 
tôi không phải là sa tăng hay quỷ dữ. Đây chỉ là giải trí. Các mặt nạ 
chỉ như là những tấm card (thẻ căn cước) của chúng tôi và chúng tôi 
không bao giờ biểu diễn mà không dùng chúng” và trên website của 
ban nhạc: “Tư tưởng thẩm mỹ của chúng tôi giống như thể loại phim 
kinh đị (horror film). Phim càng sợ hãi càng thấy thú vị hơn. Nhạc rock 
cũng cẩn có sự vui cười”. 

Để bảo vệ “monster image“ của mình, Lordi không cho phép các 
phương tiện truyền thông công bố hình ảnh của các thành viên ban 
nhạc nếu không có mặt nạ. Một điều nữa cũng cần nói là website chính 
thức của Lordi chỉ có tiếng Anh mà không có tiếng Phần Lan'°. 


3. ĐIỆN ẢNH PHẦN LAN 


Điện ảnh Phần Lan có một lịch sử khá lâu đời. Chỉ một năm sau 
khi bộ phim với hình ảnh di động (motion) đầu tiên của điện ảnh 
thế giới ra đời (1895), bộ phim đầu tiên thuộc loại hình này đã được 
công chiếu ở Phần Lan (1896)'3. Năm 1906 công ty điện ảnh đầu tiên 
của Phần Lan, Atelier Apollo ra đời ở Helsinki. Năm 1907, bộ phim 
truyện đầu tiên Salzuiinanpolttajat — “Những người nấu rượu lậu” đài 
10-20 phút do Teuvo Puro đạo diễn được công chiếu. Năm 1913 công 
ty đầu tiên về phim truyện và nghệ thuật là I/ra Filimi của đạo diễn, 
nhà sản xuất phim Hjalmar V. Pohjanheimo được thành lập. Trong 
thời gian từ năm 1896 đên năm 1916, điện ảnh Phần Lan đã sản xuất 
25 bộ phim mang tính sân khấu't. Trong vòng hai thập niên ấy, bên 
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cạnh Atelier Apollo và Lyyra-Filmi còn có một số công ty sản xuất 
phim nhỏ khác, như: Maat ja kansat, Ab Einladia Filmi và Nordiska 
Biograf Kompaniet Fernander & Hallseth được thành lập. 


Trong thời gian từ năm 1916-1919, một số sự kiện chính trị xã hội 
(chính quyển Nga hoàng câm việc làm phim (1916), Phần Lan trở thành 
quốc gia độc lập (1917) và nội chiên (1918) đã khiên cho điện ảnh Phần 
Lan ngưng trệ. Nhưng với sự ra đời của công ty Suomi-Filmi (1919), 
từ năm 1920 trở đi điện ảnh Phần Lan bắt đầu gặt hái những thành 
công. Suomi-Filmi đã cho ra đời một số bộ phim đáng chú ý: Ollin 
oppruuodet (1920), Finlandra (1922) do Teuro Puro đạo điển; Koskenlaskinn 
morsian (1923) Nummmisuutarit (1923), Mụrskwluodon kalastaja (1924), 
Meidän poiknmme (1928) do Erkki Karu đạo diễn và Pohjalzisia (1925) của 
Jalmari Lahdensuo. Erkki Karu có một vai trò rất quan trọng và được coi 
như là người mở đường cho ngành công nghiệp điện ảnh. 


Bên cạnh Helsinki, trong thời gian này một số công ty sản xuất 
phim cũng đã ra đời ở các thành phố khác như Tampere, Viipuri 
và Oulu. Lahyn-filmi - công ty phim ra đời năm 1922 ở Turku, tuy 
không sản xuất nhiều phim lắm, song đã ghi danh trong làng điện 
ảnh Phần Lan như là cha đẻ của bộ phim hoạt hình đầu tiên của nước 
này: Aifo sunnuntaimetsistijäñ (1924). Năm 1929 một công ty phim 
nhỏ khác mới thành lập là Fennica đã cho ra đời hai bộ phim Mstaf 
silmät và Mustalaishurmaa1a do Valentin Vaala - một trong những đạo 
diễn tài năng nhất của thời kỳ vàng của điện ảnh Phần Lan sau này, 
đạo diễn. Trong mười năm (từ 1919-1929), đã có 56 bộ phim dài được 
sản xuất, trong đó có 12 phim tư liệu, 43 phim truyện dài. Đáng chú 
ý trong số này có 16 phim được bán ra nước ngoài, như: Na Ủy, Pháp, 
Thụy Điển và cả Mỹ (cho người Phần Lan ở Mỹ). 


Giai đoạn 1930 -1939 mở đầu với bộ phim câm cuối cùng trong 
lịch sử điện ảnh Phần Lan là Kz/asf¿s (1930) của Carl von Haartman 
và hai bộ phim truyện dài có tiếng đầu tiên: Aafamin puuussa ja 0ữhãn 
Eeuankin (1931) của Jaakko Korhonen và Sao se suoømreksi (1931) của 
Yrj Yrjö Nyberg. Năm 1933, Erkki Karu đã cho ra đời bộ phim âm 
nhạc đầu tiên của Phần Lan là Meidän poikamtne mmerellä (1933). 


Những năm 1934-1939 được coi là thời kỳ vàng của điện ảnh Phần 
Lan. Với việc Erkki Karu rời Suomi-Filmi (1933) và thành lập công ty 
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mới là Suomen Filmiteollisuus (SF), điện ảnh Phần Lan bắt đầu có sự 
cạnh tranh gay gắt. Cuộc đua giữa công ty cũ và công ty mới của Karu 
đã đem đến cho điện ảnh nước này một mùa bội thu không chỉ về số 
lượng mà cả về chất lượng. Suomi-Eilmi cho ra đời một số bộ phim 
đáng chú ý như: Silftalan pehtoori (1934), Mimä 1a mìnisterr (1934) và ]a nlla 
oli Tilinen jãroi (1937) do Risto Orko đạo điển, trong đó phim Silfalan 
pehtoori đã lập kỷ lục về người xem, với 900.000 lượt. SE cũng không 
chịu lép vế với những phim như: Sựnfipukki (1935), Pohjalaisia (1936), 
TuiiHkku}Ja lainaamassa (1938), phim hài Lapafossu (1937) Ja RukmenHin 
mmurheenkrywm (1938), Nummisuutarit (1936), Vieras 1mies tuÌỉ taloon 
(1938) và Tñkk¡ 7a liroït poisf (1939). 


Trong khoảng 10 năm (1930-1939) các công ty phim Phần Lan đã 
sản xuất 98 bộ phim truyện đài, trong đó có 33 phim của Suomi-Filmi 
và 25 phim của SE, còn lại là của các công ty nhỏ khác. Ngoài hai đạo 
diễn đã nổi tiếng từ trước: Valentin Vaala và Kurt Jäger, một số tên 
tuổi mới đã khẳng định chỗ đứng như: Heikki Aho, Björn Soldan, 
Nyrki Tapiovaara, Orvo Saarikivi và các diễn viên như: Ansa Ikonen, 
Eino Kaipainen, Helena Kara, Regina Linnanheimo, Tauno Palo. Với 
đội ngũ diễn viên và các nhà sản xuất riêng, từ đây điện ảnh Phần 
Lan bắt đầu coi mình như đã có riêng một Hollywood. 

Từ năm 1939-1945, Phần Lan bị lôi kéo vào Chiến tranh Thế giới 
thứ hai, chỉ có hai công ty phim lớn là Suomi-Eilmi và SF duy trì được 
hoạt động và trung bình mỗi năm cả hai công ty sản xuất 9-10 phim. 
Đáng chú ý là năm 1942 một công ty làm phim mới là Fenno-Filmi 
đã ra đời và sản xuất được 5 phim trong thời gian này, trong đó có 
2 phim phải kể đến là Salzainen ase (1943) và MaskoHii (1943). Sau khi 
chiên tranh kết thúc, điện ảnh Phần Lan gặp một số khó khăn mới 
về đề tài thời sự cũng như trang thiết bị thiếu thôn. Xã hội bị xáo 
trộn, các công ty phim cũng có sự thay đổi về lãnh đạo và số lượng 
khán giả đến với màn ảnh cũng giảm đi. Tuy nhiên, trong thời gian 
từ 1940-1949, điện ảnh Phần Lan cũng sản xuất được 177 bộ phim, 
trong đó SF có 78 phim và Suomi-Film có 48 phim, Fenno-Filmi dù 
mới thành lập cũng cho ra đời được 17 phim. Đặc biệt, Điện ảnh 
Phần Lan đã thành lập giải thưởng điện ảnh Jussi Award (được coi 
là giải thưởng điện ảnh sớm nhất ở châu Âu) và trao giải thưởng đầu 
tiên năm 1944'5. 


245 | 
https://tieulun.hopto.org 














Võ Xuân Quế 





Thập kỷ 50 là những năm cuối cùng của loại hình phim studio ở 
Phần Lan. Ba công ty sản xuất phim lớn lúc bấy giờ đã sản xuất một 
số lượng phim lớn nhất từ trước đên nay trong cùng thời gian không 
chỉ ở Phần Lan mà trên thế giới, với 219 phim. Hãng sản xuất nhiều 
nhất là SF với 99 phim, trong đó có bộ phim Từnfematơn sofilas (1955) do 
Edvin Laine đạo diễn dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà 
văn Väinö Linna, thu hút hơn 2 triệu lượt người xem và được coi là bộ 
phim tiêu biểu nhất của Phần Lan cho đến nay. Suomi-Eilmi sản xuất 30 
phim, còn Fennada-Eilmi mới thành lập song cũng sản xuất 46 phim. 


Thập kỷ 60 được coi là thời kỳ chuyển giao của điện ảnh Phần Lan 
cả về kỹ thuật điện ảnh và người làm phim. Ba công ty sản xuất phim 
chính vẫn là SF với 37 phim, Suomi-Eilmi (12 phim) và Fennada-Filmi 
(11 phim). Đáng chú ý nhà làm phim Maunu Kurkvaara (làm phim 
từ thập niên 1950) đã trở lại làm phim với kĩ thuật mới và là công ty 
sản xuất nhiều phim thứ 2 sau SF trong thập niên này với 13 phim. 
Một số công ty và nhà làm phim mới xuất hiện, như Filminor (1962), 
Jörn Donner, Erkko Kivikoski, Antti Peippo, Kullervo Kukkasjärvi và 
Lasse Naukkarinen. Đạo diễn nhiều phim nhất trong thập kỷ này là 
Aarne Tarkas, với 17 phim trong 3 năm 1960-63 và Maunu Kurkvaara 
với 13 phim. Một số bộ phim tiêu biểu là TZ/llZ Pohjantähden nlla 
(1968), với nửa triệu người xem trong lần chiêu đầu tiên, Kñpy selän 
alla (1966). 


Thập kỷ 70-1980 bị coi là thời kỳ ngưng trệ của điện ảnh Phần 
Lan. Mặc dù Quỹ điện ảnh Phần Lan ra đời (1976) bắt đầu huy động 
kinh phí cùng với các kênh truyền hình trợ giúp cho việc làm phim 
và cả nước có khoảng 40 công ty phim, song trong gần 10 năm chỉ có 
80 phim được sản xuất. Những bộ phim được nhiều người xem nhất 
thời kỳ này là Maa ơn sựụntinen laulu (1973), Lluno Turhapuro (1973), 
Lơma (1976) và công ty sản xuất nhiều phim nhất là Jörn Donner 
Productions (13 phim). Đáng chú ý năm 1979, Phần Lan đã sản xuất 
bộ phim màu hoàn toàn đầu tiên. Cũng từ năm này điện ảnh Phần 
Lan bắt đầu xác định độ tuổi dành cho người xem với các bộ phim. 

Thập niên 1980, không chỉ có số lượng phim được sản xuất gần 
gấp đôi so với trước (158 phim) mà điện ảnh Phần Lan còn có bộ 
phim đầu tiên được giải thưởng quốc tế là Farny uà Alexander (1983) 
do Ingmar Bergman đạo điễn và Jörn Donner là nhà sản. Thập niên 
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này còn xuất hiện 40 đạo diễn mới. Đáng chú ý, từ năm 1986 số lượng 
khán giả đến với phim tăng trở lại (như thập kỷ 50) và phim Phần 
Lan bắt đầu được chào đón ở nước ngoài với các phim: Born America 
(1986) của Renny Harlin, Kuwfamosonaafi (1988) của Olli Soinio. 
Khoảng 1/3 đạo diễn phim Phần Lan thời kỳ này có phim được 
chiếu ở nước ngoài. Tiêu biểu nhất là hai anh em Mika Kaurismäki 
và Aki Kaurismäki với các phim Napoli AlI Nieht Long (1987), VarJoJa 
parafiisissa (1986), Ariel (1988) và Tiulinkkutehtaan tự fõ (1990). Anh em 
Kaurismäki cũng là hai đạo diễn có nhiều phim nhất trong thập niên 
này với 17 phim mỗi người. 

Thập niên 1990 — 1999 được coi là thời kỳ bùng nổ của điện ảnh 
Phần Lan với 178 phim được công chiêu. Tuy nhiên, với sự xuất hiện 
của TV và video, thời gian đầu số lượng khán giả bị sụt giảm, chỉ có 
15 phim thu hút hơn 100.000 khán giả mỗi phim. Bên cạnh việc tiếp 
tục làm nhiều phim trong nước, Ari Kaurismäki bắt đầu đạo diễn 
một số phim nước ngoài như ï Hired a Contract Kilier (Anh, 1990) và 
La 0le de bohème / Boheermrelämää (Pháp, 1992). Phim của Kaurismäki 
được bán ra 20 nước và đó là thành công lớn nhất của điện ảnh Phần 
Lan lúc bấy giờ. Ngoài ra, có một số đạo diễn mới nổi như Markku 
Pölönen, Heikki Turunen và một số nhà sản xuất phim: Johannes 
Lassila, Marko Röhr, Lasse Saarinen ja Markus Selin. 


Từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm điện ảnh Phần Lan 
cũng sản xuất khoảng 175 bộ phim. Nhiều đạo diễn Phần Lan tiếp 
tục có những tác phẩm được đánh giá cao ở trong nước cũng như 
nước ngoài. Phim Mies oalla mrenneisyftä - Người đàn ông không có quá 
khứ (2002) của Aki Kaurismäki đã đoạt giải ở Liên hoan phim Cannes 
(Pháp) và được để cử vào hạng mục phim nước ngoài hay nhất của 
Oscar năm 2002. Năm 2015 nhà quay phim Peter Flinckenberg đã 
đoạt giải thưởng của Hiệp hội các nhà quay phim Mỹ (ASC) với bộ 
phim Cowcrete Nieht do Pirjo Honkasalo đạo diễn. Đây là nhà quay 
phim Phần Lan và phim Phần Lan đầu giành được giải thưởng của 
ASC'. Đáng chú ý nhất là thời kỳ này số lượng phim dành cho thiếu 
nhi và phim tư liệu nhiều hơn trước. Bộ phim nổi tiếng về kinh phí 
cũng như người xem thuộc thể loại này gần đây nhất là Aner/ Birds 
(2016). Mới đây nhất, bộ phim The Happiest Day ín the Liƒe oƒ Olli 
Mäki (6.2016) của đạo điễn Juho Kuosmanen đã dành giải thưởng ở 3 
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liên hoan phim quốc tế (trong đó có Liên hoan phim Cannes - Pháp) 
và được lọt vào danh sách đề cử là phim nước ngoài hay nhất của 
giải Oscar lần thứ 89 của Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ. 


SỐ RẠP CHIẾU BÓNG, NHÀ HÁT VÀ PHIM SẢN XUẤT 
TỪ NĂM 1970-2015 Ở PHẦN LAN 
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Nguồn: Suomen elokuvasäätiö 


Người Phần Lan cũng rất quan tâm đến nghệ thuật, nhất là phim 
ảnh. Theo số liệu từ Culfure stafistics, 2016 của Eurostat, trong 2 năm 
2007 và 2011, Phần Lan là một trong năm nước có tỉ lệ người đến rạp 
xem phim nhiều nhất ở châu Âu (52% năm 2007 và 58% năm 2011). 
Đáng chú ý là trong những năm gần đây, mặc dù với sự phát triển 
của công nghệ kĩ thuật số, song số rạp chiếu phim cũng như người 
xem đến với rạp phim ở Phần Lan lại tăng lên!”. Nhờ vậy mà doanh 
thu từ phim ảnh năm 2015 đạt 94 triệu euro, tăng hơn năm 2014 (75 
triệu euro) 26%. Năm 2016 đất nước 5,5 triệu dân này đã bán ra 8,7 
triệu vé phim. 


4. ĐẤT NƯỚC NGHÌN BẢO TÀNG 


Phần Lan không chỉ là xứ sở của âm nhạc mà còn là mảnh đất 
của bảo tàng. Theo con số đăng ký với Hội Bảo tàng Phần Lan, năm 
2010 cả nước có 1.076 bảo tàng các loại, trong đó có: 77 bảo tàng Nghệ 
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thuật và Thiết kế, 649 Bảo tàng Lịch sử, 25 Bảo tàng Lịch sử Thiên 
nhiên và 325 Bảo tàng đặc biệt!?. Đáng chú ý là trong số đó chỉ có 70 
bảo tàng thuộc nhà nước, 453 thuộc về các địa phương, còn 553 bảo 
tàng do tư nhân, công ty, hội đoàn quản lý. Riêng thủ đô Helsinki 
có tới 80 bảo tàng trong đó có những bảo tàng nổi tiếng của Phần 
Lan, như: Bảo tàng nghệ thuật Ateneum, Kiasma, Bảo tàng Lịch sử tự 
nhiên, Bảo tàng dân tộc Phần Lan. Đặc biệt có nơi như Somenlinmn, 
hòn đảo pháo đài được UNESCO công nhận Di sản Văn hoá Thế giới 
ở Helsinki, chỉ với diện tích khoảng 80 hecta và 850 người dân nhưng 
có tới 7 bảo tàng. Như vậy, có lẽ trên thế giới khó có quốc gia nào có 
nhiều bảo tàng tính theo đầu người dân như đất nước này. Điểu này 
càng có ý nghĩa hơn khi Phần Lan là một quốc gia thuộc vào hàng 
non trẻ trên thế giới. 


Sự ra đời của Hội Bảo tàng Phần Lan năm 1923, tức chưa đẩy 6 
năm sau khi Phần Lan trở thành quốc gia độc lập (1917) đã cho thấy 
bảo tàng có một vị trí như thế nào đối với đất nước này. Ngày nay, 
Hội Bảo tàng Phần Lan (với 200 bảo tàng thành viên) không chỉ hoạt 
động như một tổ chức liên kết các bảo trong cả nước mà còn là cơ 
quan xuất bản các ấn phẩm về bảo tàng, Tạp chí “Bảo tàng” (4 số/ 
năm), tổ chức các khoá học về nghiệp vụ bảo tàng và tổ chức tuần 
bảo tàng hàng năm trong cả nước. Mới đây Hội Bảo tàng Phần Lan 
triển khai dịch vụ “Bảo tàng không biên giới qua mobile“ giúp cho 
người xem có thể đến với các bảo tàng từ mobile. Dịch vụ này hiện 
đã thực hiện với 50 bảo tàng trong cả nước. Ngoài ra từ năm 2014- 
2017, Hội Bảo tàng còn có dự án: Bảo tàng sáng tạo (CreaHue Mluseum) 
nhằm ứng dụng các phương tiện kỹ thuật số (digital) để kết nối bảo 
tàng với công chúng và nâng cao tính giáo dục của bảo tàng. 


Đáng chú ý là Phần Lan có một số lượng khá lớn bảo tàng 
được gọi là “bảo tàng đặc biệt” (erikoistmuseo) với con số lên tới 325 
trong cả nước. Thuộc loại bảo tàng đặc biệt này, riêng về quân sự 
và chiến tranh, có tới 14 bảo tàng. Những ai quan tâm đến y học 
và tâm thần có thể tìm thấy ở Phần Lan ít nhất 10 bảo tàng khác 
nhau gọi là s4/raalamuseo giới thiệu về lịch sử và các cách chữa bệnh 
ở nước này. Về cá và việc đánh bắt cá cũng có tới 4 bảo tàng. Ngoài 
ra còn có rất nhiều bảo tàng đặc biệt khác do các địa phương, các tổ 
chức nghề nghiệp và cả tư nhân quản lý, với những tên gọi rất “đặc 
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biệt”, như: bảo tàng đỉnh và các sản phẩm bằng sắt (Naulamiseo), 
bảo tàng khoá (Lukkơœmeseo), bảo tàng búa (K/r0esmiseo), bảo tàng cưa 
xích (Mootforisahamuseo), bảo tàng giấy dán tường (TapeHimuseo), Bảo 
tàng Chai lọ quốc tế (Infernal Bottle Museum)... Riêng về việc chế biến 
và phân phối sữa và các sản phẩm từ sữa cũng có 2 bảo tàng: Bảo 
tàng chế biên sữa (MIlk Platform Miuseum) và Bảo tàng Bơ sữa (The 
Dairy Museum)... Có người đã thử tính rằng: nếu một người 25 tuổi 
khi đến Phần Lan và mỗi tuần đi thăm một bảo tàng vào ngày cuối 
tuần thì phải mất 22 năm mới có thể thăm hết tất cả các bảo tàng hiện 
có ở nước này. Vậy mà từ năm 2011 đên nay giới bảo tàng Phần Lan 
còn vận động cho dự án xây dựng một bảo tàng nghệ thuật hiện đại 
Gussenheim ở Helsinki. Tuy nhiên, tháng 11.2016, lần thứ hai, Hội 
đồng thành phố Helsinki đã quyết định từ chối chấp thuận dự án 
văn hóa gây nhiều tranh cãi này. Mới đây nhất (1.2017) một bảo tàng 
mới, Suomen pelimuseo - “Bảo tàng đổ chơi Phần Lan” đã được mở ở 
thành phố Tampere. 


Việc đi đến các bảo tàng rất thuận tiện với các phương tiện giao 
thông công cộng. Ngoài ra, để khuyến khích và thu hút người xem 
đến với bảo tàng, nhiều bảo tàng lớn còn phối hợp với nhau mở cửa 
miễn phí mỗi tuần một lần vào những thời gian nhất định sau giờ 
làm việc. Người về hưu, học sinh, sinh viên, người thất nghiệp được 
giảm giá vé khi thăm quan các bảo tàng. 


SỐ LƯỢT KHÁCH THĂM BẢO TÀNG TỪ NĂM 2000-2015 
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Chú thích Phần XI 





10. 


TÍ, 
12. 
13. 


14. 


15. 
1ó. 


17. 


18. 


http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/index.php?lang=ENG 

Trong những năm gần đây, từ tháng 6 đến tháng 8 có khoảng 10 festival về âm nhạc dân 
gian được tổ chức ở Phần Lan (http://www.festivals.fi/iIndex2.php) 
https://core.musicfinland.fi/ 

Ngày nay ở Hà Nội có một nhà nghỉ mang tên Hanoirockhostel ở phố Hàng Đường 
phục vụ nhà nghỉ và tổ chức các tour du lịch ở Việt Nam. 
http://www.metal-archives.com/ 

Cũng theo Encyclopaedia Metallum, quốc gia thứ hai là Thụy Điển (428), tiếp theo là 
Na Ủy (299), Còn số ban nhạc rock của Việt Nam vào thời gian này là 39. 
https://inland.fi/art-culture/your-top-10-finnish-bands/ 
http://en.biginfnland.com/finnish-bands-top-10/ 
http://musicfinland.fi/fi/media/dokumentit/Popkappaleet_Maailmalla.pdf 
Suomalaisten musiikintekijöiden popkappaleet maailmalla 


Sau 3 tuần đến Phần Lan, Robert Kaiser đã viết 24 bài báo trên Washington Post “blogs”, 
và 6 bài trên báo giấy với 366.000 người đọc blog và hàng trăm ngàn người đọc báo giấy. 
Trong cuốn sách mới nhất của Max Jacobson, nhà ngoại giao đồng thời là tác giả của 
một số tác phẩm nổi tiếng về Phẩn Lan, có một mục với tiêu để: Thank you, Kaiserl 
http://www.musiikkikirjastot.fi/ 
http://www.lordi.fi/main.site?action=siteupdate/view&rid=40 
https://www.elonet.fi/fi/kansallisfilmografia/suomalaisen-elokuvan- 
vuosikymmenet/1919-1929 

Trong thời gian từ 1913-1921 Hjalmar V. Pohjanheimo đã đạo diễn và sản xuất 21 bộ 
phim các loại, trong đó có bộ phim tin tức tư liệu đầu tiên của Phần Lan. 
http://wwwjussit.fi/ 
http://www.goodnewsfinland.com/finnish-cinematographer-awarded-in-the-united- 
states/ 

Năm 2014 ở Việt Nam chỉ có 40 rạp chiếu phim trong toàn quốc (http://kinhdoanh. 
vnexpress.net/tin-tuc/đoanh-nghiep/nha-dau-tu-ngoai-thong-linh-he-thong-rap- 
chieu-phim-2966930.htm]) 

http://www.ne-mo.org/index.php?id=43 
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xI 


BÁI (HÍ VÀ THỂ THAU 


1. BÁO, TẠP CHÍ IN 


Với sự phổ biến ngày càng rộng rãi của các phương tiện truyền 
thông như phát thanh và truyển hình, đặc biệt là kỹ thuật internet 
vào những năm cuối thế kỷ XX, phạm vi hoạt động của các loại hình 
báo chí in truyển thống ở nhiều nơi trên thế giới bị thu hẹp. Số phận 
báo chí in của Phẩn Lan cũng không nằm ngoài xu thế chung đó, vì 
Phần Lan là một trong số những quốc gia sử dụng internet nhiều 
nhất trên thế giới. 

Phần Lan từng là nước đứng đầu trong các nước EU và xếp thứ 
ba trên thế giới sau Nhật Bản và Na Ủy về số báo phát hành tính 
theo đầu người. Theo số liệu của Cục thống kê Phần Lan, năm 2004, 
cả nước có 204 tờ báo với tổng số bản phát hành 3.228 triệu, trong 
đó có 53 tờ báo ra từ 4-7 số một tuần và 151 tờ ra 1-3 số một tuần. 
Riêng Ảland, với dân số 26.530 người, nhưng cũng có hai tờ báo phát 
hành 5 số một tuần, với tổng số 17.770 bản mỗi ngày. Tuy nhiên, từ 
năm 1990 trở đi số lượng báo in hàng ngày, phát hành từ 4-7 số một 
tuần, ở Phần Lan bắt đầu giảm dần. Năm 1990 cả nước có 66 tờ với 
số lượng phát hành 2.365 triệu bản, năm 2000 giảm xuống còn 55 tờ 
với 2.780 triệu bản. Đến năm 2010 là 49 tờ (1.986 triệu bản) và năm 
2014 là 46 tờ (1.551 triệu bản). Còn báo phát hành từ 1-3 số tuần có số 
lượng nhiều hơn: 186 tờ (năm 1990), 158 tờ (năm 2000), 145 tờ (năm 
2010) và 136 tờ (năm 2014). Ngược lại với báo in, số lượng báo mạng 
lại tăng lên kể từ năm 2000 trở đi. Năm 2000 có 73 tờ, năm 2010 có 
170 tờ và năm 175 tờ. 
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SỐ LƯỢNG BÁO IN VÀ BÁO MẠNG Ở PHẦN LAN 
TỪ 1990-2014 
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Bên cạnh các báo phải trả tiển còn có một số lượng lớn báo in 
của các địa phương và các báo thương mại được phát miễn phí lên 
tới 104 tờ (2007) và 71 tờ (2015). Một số thành phố lớn như Helsinki, 
Espoo, Vantaa, Tampere có khoảng 30 tờ thuộc loại này, trong đó có 
2 tờ ra 5 số một tuần như Mefro và LĨufisiehfi 100. Theo số liệu của 
Eurosftaf, người Phần Lan đứng đầu châu Âu về tỉ lệ đọc báo!. Kết quả 
khảo sát năm 2015 cho biết 90% người dân Phần Lan ở độ tuổi từ 12 
trở lên đọc báo hàng ngày, trong khi 84% xem tivi. Một nghiên cứu 
tiên hành năm 2004 cho biết, trung bình một người Phần Lan dành 
tới 48 phút mỗi ngày để đọc báo. Có rất nhiều lý do khiến cho báo 
chí gắn bó với người dân Phần Lan. Trong số đó, có lẽ sự ham đọc 
của người dân và độ tin cậy của báo chí giữ vai trò quan trọng. 84% 
người Phần Lan cho rằng những thông tin được đưa ra trên báo chí 
của họ là đáng tin cậy. 


So với nhiều quốc gia khác ở châu Âu, báo chí ở Phần Lan ra đời 
muộn hơn. Tờ báo in đầu tiên xuất hiện ở Phần Lan là một tờ báo bằng 
tiếng Thụy điển có tên Tiđmingar utsifne aƒ et Sällskap ¡ Ẩbo, sau đổi 
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thành Ẩbo Tiđminsar, phát hành năm 1771 và là tờ duy nhất ở Phần 
Lan được tiếp tục phát hành đến cuối những năm 1810. Năm 1776, 
tờ báo đầu tiên bằng tiếng Phần Lan, Sưømenkieliset Tieto-Sanomat 
xuất hiện, nhưng chỉ duy trì được trong vòng 1 năm thì chấm dứt. 
Phải đến năm 1844 các báo bằng tiếng Phần Lan mới được phát hành 
thường xuyên hơn vì trước đó tiếng Phần Lan chưa phải là ngôn ngữ 
chính thức của quốc gia. 


Tuy nhiên, đến năm 1.900 số lượng báo phát hành ở Phần Lan đã 
lên đến 85 tờ. 20 tờ báo bằng tiếng Phần Lan và 10 tờ bằng tiếng Thụy 
Điển có lịch sử phát hành hơn 100 năm, trong đó có 4tờ ra đời sớm nhất 
đều bằng tiếng Thụy Điển (Ảbo LInderräHelser-1824, Vasabladet-1856, 
Borgảbladet-1860 và Huƒfoudstadsbiade†-1864). Năm 1996, Phần Lan có 
14 tờ bảo bằng tiếng Thụy Điển, nhưng hiện nay chỉ còn 10 tờ. Tờ 
Hufoudstadsbladet là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất trong suốt 
thế kỷ 19 và thập niên đầu của thế kỷ 20 ở Phần Lan. Từ những năm 
1920 trở đi báo Helsingin Sanomat đã vượt lên dẫn đầu về số bản phát 
hành ở Phần Lan. Năm 2006, Huƒfoudstadsbladet được trao tặng danh 
hiệu “Báo tốt nhất Châu Âu”. Năm 2014, Huƒowudstadsbladet phát hành 
bản digital vào buổi chiểu. Báo bằng tiếng Phần Lan ra đời sớm nhất 
vẫn còn xuất bản tiếp tục hiện nay là Keskisuơmalainen (1871) phát 
hành ở Jyväskylä. 


Một trong những nét đặc thù của hoạt động báo chí ở Phần Lan 
là số lượng đặt mua cố định rất lớn, chiếm tới 88% số báo phát hành, 
chỉ có 12% số bản dành đề bán. Mỗi sáng sớm, 80% số báo được 
chuyển đến tận nhà của những người đặt mua trước 6 giờ 30 phút 
sáng. Đội quân phát báo đến tận các gia đình đặt mua hàng đêm trên 
khắp Phần Lan hiện có khoảng 7.000 người hoạt động với đủ loại 
phương tiện như: ô tô, xe chạy trên tuyết, thuyền, xe đạp, xe máy và 
cả đi bộ. Tính trung bình những người này làm việc 355 ngày trong 
một năm. Bên cạnh những người phát báo đêm cho đối tượng đặt 
mua, còn có một đội ngũ những người phát báo miễn phí đến tận 
các gia đình vào một số ngày quy định trong tuần tùy theo các địa 
phương. Công việc này thường được “ưu tiên” cho các học sinh ở độ 
tuổi từ 13 trở lên, với thu nhập không phải đóng thuế. 


Hoạt động báo chí ở Phần Lan trước đây liên quan nhiều tới 
chính trị. Các đảng đều cố gắng có ít nhất một tờ báo phát hành ở 
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các khu vực bầu cử để tuyên truyển, vận động quần chúng. Năm 
1930, trong số 150 tờ báo bằng tiếng Phần Lan, 80 tờ báo gắn với 
một trong 7 đảng chính trị lúc bấy giờ, chỉ có 70 tờ không liên quan 
đến đảng nào. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai các báo của 
các đảng chính trị ở Phần Lan bắt đầu thoát ly dần với chính trị và 
xu hướng đó tăng lên vào những năm 1950. Hiện nay hơn 95% báo 
chí ở Phần Lan tuyên bố không gắn với chính trị trong hoạt động 
của mình. Số còn lại hiện cũng phát hành với số lượng bản và số 
trang cũng ít hơn nhiều so với trước đây cũng như so với một tờ 
báo trung bình. 


Báo chí có một vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị 
và xã hội ở Phần Lan hiện nay. Các nhà chính trị ngày càng thấy 
khó khăn hơn trong việc kiểm soát và điểu khiển hoạt động của báo 
chí. Luật về tự do ngôn luận đã tạo cơ sở pháp lý cho báo chí được 
quyển thông tin về các nhà chính trị cũng như người dân một cách 
bình đẳng. Nội dung trên các báo Phần Lan hiện nay chủ yếu vẫn là 
thông tin thời sự về cuộc sống trong nước và quốc tế. Tuy nhiên rất 
hiểm khi gặp được những hình ảnh về các hội nghị hay thăm viêếng 
của các nhà chính trị (trừ những dịp bầu cử) trên các báo cũng như 
truyền hình như 50, 60 năm về trước. Thay vào đó là những thông 
tin văn hóa, giải trí và thể thao ngày càng tăng lên, nhất là thể thao 
chiếm tới 14% dung lượng trong các báo không chuyên hàng ngày 
ở Phần Lan. 


Bên cạnh việc tăng cường các hoạt động tiếp cận bạn đọc bằng 
nhiều hình thức quảng cáo và khuyến mãi, báo chí ở Phẩn Lan còn 
chú trọng đưa báo chí đến với trường học để báo chí được sử dụng 
cho giáo dục. Kể từ năm 1994, Hội nhà báo Phần Lan tổ chức Tuần 
báo chí trong các trường học vào tháng 2 hàng năm nhằm tạo điểu 
kiện cho học sinh có dịp tiếp cận nhiều hơn với báo chí. Ngoài việc 
cung cấp báo miễn phí cho các trường học, Hội nhà báo và các báo 
thành viên còn kết hợp với trường học tổ chức nhiều hoạt động thiết 
thực khác trong Tuần báo chí. Ngoài ra, hàng năm còn có Ngày Báo 
chí trong trường học đo học sinh các trường tổ chức với nhiều hình 
thức khám phá báo chí rất phong phú. 


Trong số 46 tờ nhật báo hiện nay của Phần Lan có 8 tờ phát hành 
trên phạm vi toàn quốc được xuất bản ở Helsinki và hai thành phố vệ 
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tinh là Espoo và Vantaa. Trong số này có báo Helsinsin Sanomat (Thời 
báo Helsinki) là tờ báo lớn nhất và có uy tín nhất hiện nay của Phần 
Lan với 285.223 bản mỗi số (2014). Helsingin Sanomat cũng được coi là 
tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất ở các nước Bắc Âu. Hai tờ báo 
khác phát hành ở phạm vi quốc gia cũng có số lượng phát hành lớn là 
Tlta-Sanomat (Thời báo buổi tối) với 110.226 bản và Azmulehfi (Tìn tức 
sáng) với 106.842 bản. Hai tờ báo ngày phát hành ở địa phương có số 
lượng bản lớn nhất là Turun Sanomat (Thời báo Turku) với 88.992 bản 
và Knleua với 65.572 bản/ngày”. 
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Nguồn: Tilastokeskus, Suomi Lukuina 2016 


Cùng với báo, Phần Lan cũng là quốc gia có số lượng tạp chí rất 
lớn nếu tính theo tỉ lệ dân số. Năm 1980 cả nước có 3.608 tờ tạp chí các 
loại. Đên năm 2000 (năm có số tạp chí in nhiều nhất), tổng số tạp chí lên 
tới 5.104 tờ, trong đó có 3.982 tạp chí bằng tiếng Phần Lan, 226 tạp chí 
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bằng tiếng Thụy Điển, 272 tò bằng 2 thứ tiếng Phần Lan - Thụy Điển và 
624 tạp chí bằng các thứ tiếng khác. Tạp chí có số lượng in nhiều nhất 
là Pirkka với 2.491.000 bản (gần một nửa dân số cả nước). Từ năm 2010, 
giống như báo in, số lượng và số bản tạp chí in cũng bắt đầu giảm đi. 
Việc đưa tạp chí vào trường học và sử dụng làm tài liệu giáo dục cũng 
rất được chú trọng. Hàng năm Hội xuất bẩn tạp chí Phẩn Lan tổ chức 
nhiều hoạt động mang tên “Tạp chí trong giáo dục” và “Ngày tạp chí? 
trong trường học khiên cho mối quan hệ giữa tạp chí với bạn đọc trẻ trở 
nên gần gũi hơn và việc phục bạn đọc của tạp chí cũng có hiệu quả hơn. 


DOANH THU CỦA BÁO CHÍ & TRUYỀN THÔNG PHẦN LAN 
TỪ 2005-2015 (TRIỆU EUR) 





Internet 

















Chiếu bóng 











Radio 











Truyền hình 














Sách 























TC và báo định kỳ 











Báo tuần 















































Nhật báo (4-7 số) 











lÌ 














0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 








I 29015 2010 2005 




















Nguồn: Tilastokeskus, Suomi Lukuina 2016 


Doanh thu của báo chí in ở Phần Lan trong những năm gần đây 
đều tăng và chiếm số lượng nhiều nhất trong tổng doanh thu của các 
loại phương tiện thông tin. Năm 2004, báo chí in (báo, tạp chí, sách, 
ân phẩm quảng cáo) đạt 2.7 tỉ euro, chiếm tới 72% trong tổng số 3.8 
tỉ euro. Trong khi đó các phương tiện điện tử (như truyển hình, ra- 
đĩo, internet) chiếm 19%. Còn lại 9% thuộc về các loại hình khác như 
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video, catsette, phim, CD-ROM và DVD). Kể từ năm 2000 đến 2004, 
doanh thu của các phương tiện thông tin ở Phần Lan chiêm từ 2,5% 
đến 2,7% GDP. 


2. PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 


Radio đầu tiên bắt đầu phát sóng ở Phần Lan năm 1921. Năm 
1926, Công ty Phát thanh và truyền hình Phần Lan (YLE) được thành 
lập và hoạt động. Phần Lan là một trong những nơi thực hiện chương 
trình phát thanh trên sóng FM trên phạm vi toàn quốc đầu tiên trên 
thế giới vào năm 1953-1956. Năm 1955 truyền hình bắt đầu phát sóng 
ở Phần Lan, đến năm 1969 các chương trình truyền hình màu được 
thực hiện. Chương trình teletext được bắt đầu năm 1981, digital radio 
năm 1998 và digital tivi lần đầu tiên trên thế giới được phát sóng năm 
2001 ở Phẩn Lan. Tháng 9 năm 2007 tất cả các kênh truyền hình trên 
toàn quốc ở Phần Lan đều chuyển sang digital. 


Năm 2015, Phần Lan có 6 đài phát thanh quốc gia, trong đó có 
1 đài dành cho các chương trình thương mại, 26 đài khu vực, 2 đài 
digital. Ba ngôn ngữ của Phần Lan là tiếng Phần Lan, tiếng Thụy 
Điển và tiếng Saami đều được phát sóng trên các kênh quốc gia của 
YLE. Năm 2004, mỗi ngày 82% người dân Phần Lan từ 12-69 tuổi 
dành gần 3 giờ 22 phút để nghe radio. Radio Suomi là kênh phát thanh 
tổng hợp được nhiều người nghe nhất, tiếp đến là YLE Radio 1 với các 
chương trình về nghệ thuật, âm nhạc cổ điển và âm nhạc thế giới). 
Các chương trình phát thanh bằng tiếng Thụy Điển ở Phần Lan của 
YLE được thực hiện qua 2 kênh: Radio Vega và Radio Extrem. 


Cùng với các chương trình của mình, ngày nay YLE tiếp âm 
nhiều chương trình của các đài phát thanh nước ngoài trên kênh 
Capital FM được phủ sóng ở khu vực thủ đô và một số thành phố 
lớn. Radio Finland bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga 
và tiếng Latin cũng phát cả trên sóng phát thanh và internet. Tiếng 
Saami (của người Saame), mặc dù hiện nay (2015) chỉ còn khoảng 
1.957 tngười sống ở Phần Lan nói như tiếng mẹ đẻ nhưng cũng có 
một kênh phát thanh - Rzđio Saame - phủ sóng ở miển bắc Lappi, 
trong sự hợp tác với Thụy Điển và Na Uy. Kể từ năm 2007, YLE đưa 
vào chương trình phát thanh dành cho trẻ em bằng tiếng Saami với 
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sự hợp tác của Na Uy và Thụy Điển. Hiện nay trên kênh YLE 1 mỗi 
ngày đều có bản tin bằng tiếng Saami. 


Tất cả các đài phát thanh và truyền hình hoạt động ở Phần Lan 
đều phải có giấy phép của YLE. Mặc dù là Công ty của nhà nước độc 
quyển về phát thanh và truyển hình, nhưng YLE do Nghị viện Phần 
Lan quản lý và chính phủ không can thiệp được vào các chương trình 
của YLE. Ban lãnh đạo của YLE, kể từ năm 1948 đến nay đều do Nghị 
viện bổ nhiệm. Radio tư nhân đầu tiên ở Phần Lan là Radio Lakeus 
bắt đầu hoạt động ở phạm vi địa phương năm 1985, nhưng trước đó 
2 năm (1983) Suomen Radioiden Liifto (Hội Phát thanh Phần Lan - tổ 
chức nghề nghiệp của những người làm phát thanh tư nhân) đã được 
thành lập. Năm 1997 radio tư nhân đầu tiên là Røđio Noơøa được phát 
sóng trên phạm vi toàn quốc. Kể từ đó số lượng kênh radio tư nhân 
tiếp tục tăng thêm. Năm 2004, trên toàn Phần Lan đã có tới 77 và năm 
2015 có 84 kênh radio tư nhân hoạt động, trong đó 11 phát sóng trên 
phạm vi cả nước và 73 phát sóng ở các địa phương. Kênh radio kỹ 
thuật số đầu tiên của YLE được đưa vào hoạt động từ năm 1998. Đến 
năm 2003, YLE có 3 kênh radio kỹ thuật số. 


Cũng như radio, chương trình truyền hình xuất hiện lần đầu 
tiên ở Phần Lan năm 1955 do một nhóm làm truyển hình tư nhân 
thực hiện. Từ năm 2000 Phần Lan có 3 kênh truyền hình quốc gia phủ 
sóng trong toàn quốc. Hiện nay (2016), số kênh truyền hình đã tăng 
lên 69 kênh, trong đó chỉ có 4 kênh của YLE là do nhà nước sở hữu và 
quản lý, còn lại là của tư nhân và nước ngoài không phải trả tiền thuê 
bao. Ngoài ra còn có 72 kênh phải trả tiền riêng, trong đó có 26 kênh 
thông thường, 15 kênh ăng tel và 31 kênh cáp và vệ tinh. 


Truyền hình là phương tiện ngày càng được người dân Phần Lan 
dành nhiều thời gian theo dõi nhất trong những năm gần đây. Năm 
2002, thời gian xem truyển hình mỗi ngày trung bình là 1 giờ 51 phút; 
năm 2003 lên 2 giờ 53 phút. Đến năm 2004, trong tổng số 9 giờ 20 dành 
cho các phương tiện truyền thông, người Phần Lan dành cho truyền 
hình tới 3 giờ 45 phút. Số lượng người xem truyển hình mỗi ngày chiếm 
tới 96% dân số cả nước. Cũng như trên báo giấy và báo điện tử, trong 
các chương trình thời sự của truyền hình Phần Lan rất ít khi có cảnh hội 
họp và thăm viếng của các vị lãnh đạo nhà nước và chính phủ. 
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SỐ KÊNH TRUYỀN HÌNH KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN THUÊ BAO 
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Nguồn: Tilastokeskus, Suomi Lukuina 2016 


Có lẽ điều đặc biệt nhất, không giống với bất cứ nước nào khác 
trên thế giới là chương trình truyền hình được người Phần Lan quan 
tâm theo đõi nhiều nhất là buổi chiêu đãi (limnanjuhla) của Tổng 
thống Phần Lan vào Ngày Quốc khánh Phần Lan hàng năm. Chương 
trình được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh TV1, TV2 của nhà nước 
và kênh MTV3 từ 8 giờ tối đến 12 giò đêm. Đối với người dân Phần 
Lan, lễ chiêu đãi các vị khách trong nước và quốc tế tại dinh tổng 
thống được coi như là một sự kiện văn hóa lớn trong năm. Khán giả 
Phần Lan chờ đón chương trình này để được biết thêm về những 
nhân vật quan trọng, những người có thành tích về các lĩnh vực đối 
với quốc gia trong năm; và nhất là để được chiêm ngưỡng và bình 
chọn những bộ trang phục độc đáo của phái nữ. 


Hơn thế nữa, dư âm của buổi lễ này còn là chủ để không thể 
thiểu trên các báo phát hành vào những ngày sau đó của Phần Lan. 
Sức thu hút của chương trình này đối với người Phần Lan có thể 
được so sánh với chương trình truyền hình trực tiếp lễ trao giải 
Oscar của Viện Hàn Lâm Điện ảnh Mỹ đối với khán giả Mỹ và nhiều 
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nơi khác trên thế giới. Trong những năm gần đây, mỗi năm có tới 
hơn 2 triệu trong số 5 triệu người Phần Lan theo dõi chương trình 
truyền hình trực tiếp buổi lễ này. Theo YLE, chương trình năm 2016 
có 2,5 triệu người xem toàn bộ chương trình và có lúc cao nhất lên 
tới 2,7 triệu. Trong khi đó môn thể thao yêu thích nhất của người 
Phần Lan là khúc côn cầu, lúc cao nhất cũng chỉ có khoảng 1,5 triệu 
người theo dõi. 


Nét đặc trưng thứ hai của truyền hình Phần Lan là các chương 
trình của nước ngoài cũng như của Phần Lan trong đó có sử dụng 
tiếng nước ngoài, (trừ một số chương trình hoạt hình dành cho các 
cháu lứa tuổi nhà trẻ) được giữ nguyên âm thanh gốc và được phát 
với phụ để tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển trên tất cả các kênh 
quốc gia. Có thể nói đây là một hình thức rất có tác dụng, giúp cho 
người xem quen nghe tiếng nước ngoài, đồng thời giúp cho người 
nước ngoài học tiêng Phần Lan qua phần “dịch lời” (text) của chương 
trình. Ngoài ra, những chương trình không thích hợp cho trẻ em và 
thiếu niên đều được phát vào buổi tối muộn và có khuyến cáo cấm 
xem đối với 3 độ tuổi: dưới 12, dưới 16 và dưới 18. 


Với chức năng phục vụ người dân, cũng giống như nhiều hãng 
phát thanh và truyển hình ở các nước châu Âu, các kênh truyền hình, 
cũng như radio của YLE hoạt động với kinh phí thu từ việc bán bản 
quyển, chứ không phải từ quảng cáo. Năm 2004, trong cả nước có 
hơn 2 triệu giấy phép truyền hình, với tỉ lệ 386 giấy phép trên 1000 
người dân. Kể từ năm 2007, lệ phí truyển hình ở Phần Lan tăng lên 
270 euro một năm. 


Truyền hình cáp và truyền hình thu trực tiếp từ vệ tinh đã trở nên 
phổ biến. Năm 2004 ước tính có khoảng 66% số gia đình Phần Lan đã 
sử dụng hai loại truyền hình này. Tháng 3.2006, chính phủ Phần Lan 
đã cấp giấy phép cho mạng lưới truyền hình kỹ thuật số thế hệ thứ 
tư, cho phép điện thoại đi động có thể xem các chương trình truyền 
hình kỹ thuật số, trò chơi và các dịch vụ tương tác khác. Với hệ thống 
này, Phần Lan là quốc gia đầu tiên ở châu Âu đưa truyền hình và các 
dịch vụ kỹ thuật số khác vào điện thoại di động. Hiện nay, một vấn 
đề đang được đặt ra là liệu việc xem truyền hình qua điện thoại di 
động có phải trả tiển lệ phí hay không? 
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Cũng như ở nhiều nước phương tây, hoạt động truyển thông 
và xuất bản của Phần Lan đang có xu hướng qui tụ vào một số tập 
đoàn lớn. Năm 2004, ở Phần Lan có 22 tập đoàn sở hữu các loại hình 
truyền thông của cả nước, trong đó có 5 tập đoàn sở hữu tới 42 trong 
số 53 tờ báo xuất bản hàng ngày. Hai tập đoàn báo chí và xuất bản lớn 
nhất của Phần Lan là SanomuaWSOY và Alma Media. SanomaWSOY là 
tập đoàn truyền thông lớn nhất ở các nước Bắc Âu, thành lập năm 
1878, với 15.732 người làm việc (2006). Hiện nay tập đoàn này sở 
hữu 6 tờ báo xuất bản hàng ngày, trong đó có 2 tờ báo lớn nhất của 
Phần Lan là Helsingin Sanomat và lÏta-Sanomat với gần 1 triệu bản một 
ngày. Không chỉ hoạt động ở Phần Lan, SanơœmaWSOY còn có mặt ở 
nhiều nhà xuất bản, cơ quan báo chí, phim ảnh ở 16 nước khác tại 
châu Âu. Còn Alma Media hoạt động trên bốn lĩnh vực: xuất bản, in 
ấn, phát thanh truyển hình và cung cấp thông tin kinh tế. Là tập đoàn 
lớn thứ hai ở Phần Lan trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền 
thông nhưng Alma Media lại là tập đoàn đầu tiên thuộc loại này hoạt 
động cả trên lĩnh vực phát thanh và truyền hình. 


Kể từ năm 2010 đến nay Phần Lan luôn được xếp vào vị trí dẫn 
đầu thế giới về tự do báo chí. Các nhà báo được tác nghiệp một cách 
độc lập, ít bị tác động bởi chính trị. Chính nhờ có hoạt động độc lập 
của báo chí mà chính phủ Phần Lan ít tham nhũng và Phần Lan luôn 
là một trong các quốc gia dẫn đầu về chỉ số minh bạch. Cho đến nay 
nhiều nhà lãnh đạo của Phần Lan đã phải từ chức vì báo chí phát 
hiện và chỉ trích các hoạt động “bất chính” của họ, như thủ tướng 
Anne Jäättenmäki (2009), thủ tướng Matti Vanhanen (2010), cựu bộ 
trưởng ngoại giao Ilkka Kanerva (2008). Tháng 11. 2016 giới truyền 
thông Phần Lan đã cáo buộc thủ tướng đương nhiệm Juha Sipilä xâm 
phạm quyển tự do của báo chí ở nước này khi tác động, gây sức ép 
tới hoạt động của lãnh đạo và phóng viên YLE. 


Tự do báo chí ở Phần Lan 


Trước thểm sinh nhật nước Cộng hòa 99 tuổi (6.12.2016), một 
scandal liên quan đến thủ tướng đương nhiệm Juha Sipilä và Cơ quan 
phát thanh và truyền hình quốc gia Phần Lan (YLE) đã thu hút sự chú 
ý của truyền thông trong nước và quốc tế. 

Scandal bắt đầu từ trước đó khoảng hai tuần, truyền hình YLE 
đưa tin về việc một công ty cơ khí do những người họ hàng thủ tướng 
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Juha Sipilãả làm chủ, nhận được hợp đồng cung cấp thiết bị trị giá 
500.000 euro cho một công ty khai thác khoáng sản của nhà nước. 5au 
khi tin này được phát đi và đăng tải trên trang mạng của YLE, có rất 
nhiều ý kiến bình luận và đặt vấn để: liệu vị thủ tướng của họ có liên 
quan gì đên bản hợp đổng đó không? Thủ tướng Juha Sipilä phủ nhận 
sự liên quan của mình đồng thời gửi email tới tổng biên tập của YLE 
và phóng viên thực hiện chương trình để bày tỏ sự bất bình của ông về 
bản tin và bài viết của YLE. 

Giới truyền thông Phần Lan cho rằng thủ tướng Juha Sipilä đã 
can thiệp vào công việc của truyền thông khi gửi email cho Tổng 
biên tập của YLE là Atte Jääskeläinen và phóng viên của hãng là Salla 
Vuorikoski. Sau đó, Salla Vuorikoski đã công khai email của cô và của 
thủ tướng Sipilä trên facebook của mình, đồng thời dẫn lại lời của 
Sipilãä viết rằng: “Tin của YLE đã thiên vị và thậm chí không cần một 
sự phản biện”. 

Thủ tướng Sipilä còn liên quan đến một số thảo luận qua email 
với Atte Jääskeläinen về việc Sipilãä từ chối cuộc phỏng vẫn trực 
tiếp đã được lên kế hoạch với một chương trình của YLE mà ông 
đã nhận lời. Đồng thời sau các thảo luận đó với Sipilä, người ta ít 
thấy Tổng biên tập YLE xuất hiện trong các sự kiện của YLE khiến 
họ nghi ngờ rằng ông chịu sức ép từ email của Sipilä. Phóng viên 
thực hiện chương trình bị Sipilä từ chối, không hủy chương trình đã 
được lên kế hoạch mà yêu cầu sếp của mình là Atte Jääskeläinen phải 
trả lời phỏng vân trực tiếp (thay Sipilä), dù vị này đang công tác ở 
Copenhagen. Sau cuộc phỏng vấn này người ta mới biết thêm là thủ 
tướng Juha Sipilä đã gửi một loạt email cho Tổng biên tập YLE liên 
quan đến bản tin trên. 

Lãnh đạo và các nghị sĩ thuộc các đảng đối lập với chính phủ đã 
chỉ trích thủ tướng Sipilä cũng như Tổng biên tập YLE quanh vụ việc 
này và đề nghị làm rõ. Chủ tịch đảng Xã hội dân chủ (SDP) và đảng 
Dân chủ Thiên chúa giáo (KD) để nghị công khai những email mà 
Sipilä đã gửi cho giám đốc YLE trong thời gian gần đây. Báo Helsingin 
Sanomat - Nhật báo lớn nhất của Phần Lan cũng tiết lộ rằng mùa xuân 
vừa rổi, thủ tướng Sipilä cũng gửi một số email cho YLE khiến ban 
điểu hành YLE hạn chế việc đưa tin có liên quan tới công ty của họ 
hàng ông. Một số phóng viên, biên tập viên có uy tín của YLE cũng tiết 
lộ họ bị ngăn cản không được để cập đến tin “nhạy cảm” này trong 
chương trình họ phụ trách và chỉ trích Tổng biên tập YLE. 

Mặc dù cũng có luồng ý kiến trách YLE, thông cảm với thủ tướng 
Sipilä và cho rằng ông không ngăn cản quyển tự do báo chí của YLE 
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mà chẳng qua chỉ phản ứng quá vội vàng với việc YLE công bố bài báo 
mà không cho Sipilä biết và bày tỏ ý kiến. Ngoài ra, gia đình ông cũng 
không phải là cổ đông chính của Công ty Terrafame mà chỉ là cổ đông 
nhỏ của một đơn vị thầu của Terrafame. Song, nhìn chung giới truyền 
thông cho rằng thủ tướng Sipilä đã can thiệp tới sự tự do hoạt động 
của báo chí. 

Tổ chức Phóng viên không biên giới đã lên tiếng chỉ trích việc 
làm của thủ tướng Phần Lan, Juha Sipilä. Báo Frankfurter Allgemeine 
(Đức) thậm chí còn ví thủ tướng Phần Lan như là một Trump nhỏ?? 
Một giáo sư nhà nước học ở học viện Turku (Phần Lan) cũng ví những 
email của thủ tướng Juha Sipilä với những email của Donal Trump. 
Sau vụ việc này, hai nhà báo của YLE là Salla Vuorikoski - tác giả của 
bản tin và bài báo về vụ việc trên và Jussi Eronen - trưởng ban “Vẫn 
để thời sự” - đã nghỉ việc ở YLE để phản đối việc làm của thủ tướng 
Sipilä và Tổng biên tập YLE. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do báo 
Helsinsin Sanomat thực hiện sau scandal cho thấy chỉ còn 27% người 
dân ủng hộ thủ tướng Sipilä - người được truyền thông thế giới đánh 
giá cao với việc giành nhà riêng của mình ở quê cho người tị nạn và 
một lần ngồi trong toilet máy bay, giảm 12% so với hổi mùa hè và 31% 
so với cách đây 1 năm”. 


3. THỂ THAO 


3.1. Một dân tộc yêu chuộng thể thao 


Paavo Nurmi, thần tượng thể thao của Phần Lan từng nhận xét: 
“Mức sống của người dân càng được nâng cao thì thành công trong 
những công việc đòi hỏi về thể lực và cố gắng càng giảm” và khuyên 
thế hệ trẻ Phần Lan: “đừng để những phương tiện giao thông hiện 
đại giết chết những thú vui luyện tập thể lực“. 


Nhưng trái với cảnh báo của “Người Phần Lan bay”, người dân 
Phần Lan ngày nay vẫn rất yêu thích các hoạt động thể dục, thể thao: 
hơn 64% phụ nữ và 60% nam giới tham gia hoạt động thể dục thể 
thao ít nhất mỗi tuần một lần. Một cuộc điều tra gần đây cho thấy 
hơn 91% dân số ở độ tuổi từ 3 -18 tham gia các hoạt động rèn luyện 
sức khoẻ. Hơn 20% dân số cả nước là thành viên của các câu lạc bộ 
và các liên đoàn thể dục thể thao. 97% câu lạc bộ là các tổ chức hoạt 
động không vì mục đích kinh doanh. 


265 | 
https://tieulun.hopto.org 














Võ Xuân Quế 





Môn thể thao được nhiều người tham gia nhất ở Phần Lan là 
trượt tuyết, đạp xe đạp và đi bộ. Vào mùa đông người Phần Lan có 
một tuẩn lễ nghỉ để đi trượt tuyết. Trước đây kỳ nghỉ này được gọi 
là h7/htolœma (nghỉ trượt tuyết) còn ngày nay gọi là falơiloma (nghỉ 
đông). Trượt tuyết đường dài đang ngày càng trở nên phổ biến, nhất 
là trong giới trẻ. Vào các ngày cuối tuần của mùa đông đều có những 
cuộc trượt tuyết tập thể, trong đó có những cuộc trượt tuyết với 
quãng đường đài 75 km thu hút hàng ngàn người tham gia. 


3.2. Cường quốc thể thao trên thế giới 


Lần đầu tiên Phần Lan bước vào đấu trường thể thao thế giới tại 
thế vận hội Olympic mùa hè tổ chức ở Athen (Hy Lạp) năm 1906 với 
4 vận động viên mang cờ Đế chế Nga và giành huy chương vàng ở 
môn vật và ném đĩa. Hai kỳ thế vận hội tiếp theo, năm 1908 (London) 
và 1912 (Stockholm), khi vẫn còn là một công quốc tự trị thuộc Nga, 
Phần Lan đã đoạt tất cả 31 huy chương các loại, trong đó có 10 huy 
chương vàng. Với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc ở các bộ 
môn chạy 5.000m, 10.000m và marathon tại Olympic mùa hè năm 
1912, vận động viên Hannes Kolelmarnen (1889-1966) đã trở thành 
người hùng của Phần Lan và được ví là người “đưa Phần Lan vào 
bản đổ thế giới”. 

Các môn điển kinh, đặc biệt chạy đường dài là lĩnh vực mạnh 
nhất của thể thao Phần Lan trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XX. 
Paaoo Nurmi (1897-1973) đã vượt Hannes Kolelnaimen, dành 9 huy 
chương vàng và 3 huy chương bạc trong ba thế vận hội liên tiếp: 1920, 
1924, 1928, và được mệnh danh là “người Phần Lan bay“. Tiếp theo là 
ViHe Ritola cũng dành được 5 huy chương vàng và 3 huy chương bạc 
tại hai kỳ Olympic 1924, 1928. Người nổi tiếp các kỷ lục về chạy gần 
đây của Phần Lan là Lasse Viren (sinh 1949), đoạt 4 huy chương vàng ở 
các cự ly 5.000 m và 10.000m ở Olympic 1972 và 1976. Nhờ sự góp mặt 
của những “người bay“ này mà trong vòng 5 kỳ Olympic liên tiếp kể 
từ năm 1912 đến 1932, Phần Lan đã giành được 148 huy chương các 
loại (trung bình mỗi thế vận hội 30 huy chương). Có thể nói rằng đây 
là “thời kỳ vàng” của thể thao Phẩn Lan như những năm cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX (1890-1910) được coi là “thời kỳ vàng” của Nghệ 
thuật nước này. Paavo Nurmi được coi là vận động viên thành công 
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nhất mọi thời đại vì cho đến Thế vận hội gần đây nhất (Brazin 2016), 
chưa có vận động viên nào vượt qua được thành tích của ông: đoạt 5 
huy chương vàng trong một thế vận hội. Và trong danh sách 10 vận 
động viên giành nhiều huy chương nhất của điển kinh thế giới, Phần 
Lan đã chiêm tới 3 vận động viên, chỉ thua Mỹ một người. 


Khúc côn cầu (Jđãk/ekko) có thể nói là môn thể thao “vua”, được 
yêu thích nhất ở Phần Lan. Có lẽ không ít người nghĩ rằng đây là môn 
thể thao truyền thống của người Phần Lan vì ở đây có mùa đông dài 
và rất giàu băng tuyết. Song, trên thực tế mãi đến năm 1927, khúc côn 
cầu mới được du nhập vào Phần Lan, một trong những nước có môn 
thể thao mùa đông này muộn nhất của Châu Âu. Hơn 20 năm sau, 
khúc côn cầu mời trở nên môn thể thao mùa đông phổ biến ở Phần 
Lan và đội tuyển quốc gia khúc côn cầu được lấy tên con vật trong 
quốc huy của nước này: Lei/ona - “sư tử”. Vào những năm 1960, khúc 
côn cầu Phần Lan đã có tên trong nhóm “sáu ông lớn” trong môn thể 
thao này của thế giới và từ năm 1976 bắt đầu có một số cầu thủ gia 
nhập các câu lạc bộ khúc côn cầu thuộc Liên đoàn khúc côn cầu quốc 
gia của Canada và Mỹ (NHL)?. Nhưng phải đến năm 1995 đội khúc 
côn cầu Phần Lan mới giành được chức vô địch thế giới lần đầu tiên 
sau khi thắng đội Thụy Điển. Và phải đợi 16 năm sau, năm 2011, đội 
quân sư tử Phần Lan lại đánh bại Thụy Điển để giành chức vô địch 
thế giới lần thứ hai. Đội tuyển khúc côn cầu U20 của Phần Lan còn 
gặt hái được nhiều thành công hơn các bậc đàn anh. Kể từ lần đầu 
tiên tham gia giải vô địch thế giới năm 1977 đến nay, Nuoret Leijonat 
- “sư tử trẻ” đã 4 lần vô địch thế giới vào các năm 1987, 1998, 2013, 
2016. Rất nhiều cầu thủ Phần Lan không chỉ tham gia mà còn giữ vai 
trò quan trọng trong các câu lạc bộ khúc côn cẩu nổi tiếng của Mỹ và 
Canada. Kể từ năm 1976 đến nay, Phần Lan đã đóng góp cho NHL 
194 cầu thủ, trong số đó nổi tiếng nhất là Teemu Selänne. Kết thúc 
mùa giải năm 2016, ba cầu thủ Phần Lan được xếp trong top 5 của 
NHL. Khúc côn cầu đã trở thành môn thể thao phổ biến nhất và hầu 
hết trẻ em cả nam lẫn nữ đều mơ ước được trở thành cầu thủ môn thể 
thao này. Năm 1976 cả Phần Lan chỉ có 16 sân băng trong nhà, nhưng 
hiện nay đã có khoảng 260. 


Ném lao cũng là một trong những môn Phần Lan có thế mạnh và 
đã giành được 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương 
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đồng trong các kỳ Olympic kể từ năm 1912 đến nay, trong đó 2 lần 
(1920, 1932) Phần Lan đoạt cả ba huy chương: vàng, bạc và đồng. Về 
vật, Phần Lan từng chiếm vị trí hàng đầu trong các kỳ Olympic vào 
những năm 1920. Một số môn không phải là sở trường của xứ sở 
băng tuyết, như chèo thuyền, thể dục dụng cụ, song các vận động 
viên Phần Lan cũng đã đoạt được huy chương vàng trong một số 
cuộc so tài quốc tế. 


Các môn thể thao truyền thống như trượt tuyết, nhảy cầu tuyết, 
gần như trong cuộc thi quốc tế nào các vận động viên Phần Lan cũng 
giành được huy chương. Tiêu biểu nhất trong số các vận động viên 
trượt tuyết là Marja- Liisa Kiruesniemi, được mệnh danh là nữ anh hùng 
của Phẩn Lan khi giành ba huy chương vàng và một huy chương đồng 
tại Olympic Mùa đông năm 1984. Còn tiêu biểu nhất cho các vận động 
viên nhảy cầu tuyết là MaHi Nụkñnen với năm huy chương vàng trong 
các kỳ Olympic, trong đó có ba huy chương vàng tại Olympic Mùa 
đông 1988 ở Canada. Đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan tuy không 
được xếp vào đội mạnh của châu Âu, nhưng khá nhiều cầu thủ Phần 
Lan có chân trong các câu lạc bộ bóng đá mạnh của châu Âu, tiêu biểu 
nhất trong số đó là Jari Litmanen và Saami Hụppii. 


Đặc biệt, các cuộc đua xe Công thức Một (Formula One), ô tô và 
mô tô các loại là những môn luôn có sự tham gia của các vân động 
viên Phần Lan, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Các tay đua mô tô 
nổi tiếng của Phần Lan là Markku Alén (20 lần về nhất), Ari Vutanen, 
Juha Kankkunen, Timo Salonen và Hannu Mikkola từng giành nhiều 
chiến thắng trong các cuộc đua. Keke Rosbere là vận động viên vô 
địch thế giới về Formula One đầu tiên của Phần Lan năm 1982. Tiếp 
đến Mika Häkkimen, hai lần vô địch Formula One (1998, 1999), và Kimi 
Rmikörnen, vô địch Eormula One năm 2007 là một trong hai tay đua 
được đưa vào danh sách 100 vận động viên được vinh danh của tạp 
chí Forbes (cùng với Fernando Alonso) đồng thời là vận động viên 
thể thao được trả lương cao thứ 2 thế giới năm 2009, sau Tiger Wood. 


Bước vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Phẩn Lan bắt đầu nổi 
lên trong làng bơi lội thế giới. Antfi Kasuio và ]ani Sieuinen trở thành 
hai vận động viên bơi lội Phần Lan đầu tiên vô địch Châu Âu năm 
1993, và vô địch Thế giới năm 1994 trên đường đua xanh. Năm 2002 
Sievinen giành lại ngôi vô địch châu Âu. Sau thành công của hai vận 
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động viên này, bơi lội bắt đầu trở thành một môn được yêu thích ở 
Phần Lan và ngày nay các vận động viên bơi Phần Lan luôn có mặt 
trong nhóm các vận động viên hàng đầu của làng bơi thế giới, nổi bật 
nhất là: Hanna-Maria Seppälä. 


Kể từ cuộc thi tham dự lần đầu tiên năm 1906 đến năm 2016, Phần 
Lan đã giành được 463 huy chương các loại trong các kỳ Olympic, 
xếp thứ 14 trên thế giới. Mặc dù tại Olympic Rio 2016, Phần Lan chỉ 
giành được 1 huy chương đồng, bị coi là Olympic thất bại nhất trong 
lịch sử tham dự Olympic của nước này, song theo một thống kê mới 
đây trên báo “Người bảo vệ” (The Guardian) của Anh, nếu tính bình 
quân số lượng huy chương giành được trong các kỳ thế vận hội theo 
đầu người dân thì Phần Lan là cường quốc thể thao số một trên thế 
giới”. Thể thao là nơi thể hiện rõ nhất đặc trưng s¡/su trong tính cách 
của người Phần Lan. 


Cùng với thành tích cao trong các cuộc thi tài quốc tế, việc tổ 
chức thành công Thế vận hội Olympic năm 1952 ở Helsinki có một ý 
nghĩa vô cùng quan trọng đối với Phần Lan. Olympic không chỉ góp 
phần đoàn kết, tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc mà còn đưa quốc 
gia non trẻ vừa thoát khỏi hậu quả của chiến tranh đến với thế giới. 
Ngày nay, người Phần Lan vẫn còn tự hào nhìn lại Olympic mùa hè 
năm 1952 như là một festival thể thao cuối cùng mang tinh thần thể 
thao thuần khiết. 


Đáng chú ý là Phần Lan đã “sản sinh” ra một số môn thể thao 
độc đáo như: cõng vợ chạy, Pesäpallo, một loại “Finnish baseball”, 
ném mobile phone và gần đây nhất là trò chơi Mớlkkự được một công 
ty Phần Lan sáng tạo ra năm 1996. 
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TỪ N0KIA ĐẾN MUBILE ((AME 


1. TỪ XƯỞNG LÀM GIẤY THÀNH HÃNG ĐIỆN THOẠI 
KHÔNG LÔ 


Trong những thập niên bản lể của thế kỷ XX và thế kỷ XXI, 
hai tiếng Phần Lan gắn liển với Nokia. Song phần lớn chỉ biết đến 
Nokia là tên gọi của một thương hiệu điện thoại nổi tiếng với slogan 
“connecting people” mà không biết công ty bắt đầu từ một xưởng 
làm giấy vào năm 1865 do kỹ sư mỏ Fredrik Idestam thành lập ở 
Nokia, địa phương miển trung Phần Lan, cách Helsinki gần 200km 
về phía bắc. Nhưng phải đến năm 1871 cái tên Nokia mới chính thức 
được dùng khi xưởng thứ hai ra đời bên bờ sông Nokia. Đên những 
năm 1920, Nokia sản xuất thêm dây cáp và các mặt hàng cao su. 
Vào những năm 1950, dự báo về tương lai của những sản phẩm này 
không sáng sủa lắm nên Björn Westerlund, giám đốc công ty lúc bấy 
giò, đã xây dựng một bộ phận sản xuất điện tử trong nhà máy sản 
xuất cáp ở Helsinki. 


Cuối những năm 1970, Nokia liên doanh với hãng sản xuất tivi 
Salora của Phần Lan thành lập hãng Mobira, cùng liên doanh sản 
xuất điện thoại, tivi và máy vi tính. Bước sang đầu những năm 1980, 
với người lãnh đạo mới là Kari Kairamo, Nokia đã phát triển rất 
nhanh chóng: hoạt động trên 11 lĩnh vực khác nhau, có văn phòng ở 
26 nước và chi nhánh sản xuất ở 9 nước trên thế giới. Đầu thập niên 
1980 Nokia cho ra đời hệ thống điện thoại quốc tế đầu tiên trên thế 
giới hoạt động trên mạng truyền thông đi động Bắc Âu kết nối Thụy 
Điển, Đan Mạch, Na Ủy và Phần Lan, mở đường cho sự ra đời chiếc 
điện thoại Mobira đầu tiên trên thế giới nặng khoảng 10kg. 
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Năm 1984, Nokia thâu tóm Salora và đổi tên của bộ phận viễn 
thông thành công ty Nokia-Mobira. Cùng năm đó một loại điện thoại 
để bàn đầu tiên mang tên Mobira Talkman ra đời, nặng khoảng 5kg. 
Ba năm sau, công ty cho ra đời chiếc điện thoại đặc đầu tiên với tên 
gọi Mobira Cityman 900, được coi là chiếc điện thoại đi động cầm tay 
đầu tiên trên thế giới, nặng 800g, với giá 5.456 USD. Đây là chiếc điện 
thoại được Tổng thống Liên bang Xô Viết, Mikhail Gorbachev dùng 
để gọi từ Helsinki về Moskva trong cuộc họp báo tháng 10.1987 nên 
còn được gọi là “The Gorba”. 


Tuy nhiên, đến cuối thập niên đó Nokia rơi vào khủng khoảng 
trầm trọng khiến Kairamo tự tử vào năm 1988. Sự xung đột trong nội 
bộ công ty đã đưa Nokia đến bờ vực thẳm và suýt bị hãng Ericsson 
“xóa sổ” vào những năm bản lể của thập kỷ 90. Nhờ những người 
lãnh đạo mới là Casimir Ehrnrooth và nhất là Jorma Ollila (trở thành 
chủ tịch và giám đốc điểu hành năm 1992, khi mới 42 tuổi) quyết 
định chuyển hướng chiến lược, từ bỏ các sản phẩm truyền thống, chỉ 
tập trung vào lĩnh vực điện thoại di động và viễn thông nên Nokia 
đã vượt qua tình trạng phá sản. 


Năm 1991, cuộc gọi GSM đẩu tiên trên thế giới do thủ tướng 
Phần Lan lúc bấy giờ là Harri Holkeri (1937-2011) thực hiện bằng 
điện thoại do Nokia sản xuất. Năm sau (1992) chiếc Nokia cầm tay 
dùng GSM đầu tiên - Nokia 1011 ra đời. Với sự chuyển hướng chiến 
lược này, những năm tiếp theo Nokia không ngừng lớn mạnh và 
nhanh chóng trở thành con chim đầu đàn trong lĩnh vực viễn thông 
của thế giới. Năm 1994, Nokia cho ra đời loại điện thoại cẩm tay 
Nokia 2100 với nhạc hiệu Nokia Tune bán ra 20 triệu chiếc trên khắp 
thế giới. Năm 1996, Nokia 9000 communicator ra đời cho phép gửi 
email, fax và truy cập internet, cùng với soạn thảo văn bản bằng 
chương trình word với giá 800USD. Đáng chú ý nhất là điện thoại 
Nokia 1100 ra đời năm 2003 đã bán được một con số cao kỷ lục: hơn 
200 triệu chiếc trên khắp thế giới. 


Từ năm 1998, Nokia đã soán ngôi vua điện thoại di động thế 
giới từ công ty Motorola (Mỹ) và chiếm giữ ngôi vị đó trong 10 năm 
liển. Cổ phiếu của Nokia tăng từ 33% (2005) lên 35% (2006). Cũng 
trong riêng năm 2006, Nokia cho ra đời 39 kiểu điện thoại khác nhau 
(Korch, 2014)1. Nokia chiếm 35% thị trường điện thoại châu Âu. Cuối 
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năm 2007, Nokia chiếm tới 50% thị trường điện thoại thông minh 
trên thế giới (Korch, 2014). 


Để thống lĩnh thị trường điện thoại đi động thế giới, Nokia đã 
dành rất nhiều kinh phí cho nghiên cứu và phát triển. Năm 2006, 
Nokia chỉ tới 4 tỉ euro, tức 9,5 % doanh số bán ra, khiến Nokia được 
coi là công ty tư nhân dành nhiều kinh phí nhất cho lĩnh vực này trên 
thế giới. Vào cuối năm 2006 có 21.453 người làm nghiên cứu và phát 
triển ở 11 nước khác nhau, chiếm 31% tổng số nhân lực của Nokia. 
Trung tâm nghiên cứu của Nokia đã có 30.000 phát minh, sáng chế 
có đăng ký và Nokia không chỉ có nhiều bằng sáng chế nhất trong 
công nghiệp điện thoại mà còn được coi là hãng có những sáng chế 
tốt nhất. 


Nokia là hãng điện thoại cầm tay đầu tiên đưa dịch vụ truyển tải 
dữ liệu, fax và tin nhắn vào điện thoại di động, đồng thời là hãng đầu 
tiên có ngôn ngữ châu Á, có thể thay đổi màn hình và sử dụng gợi ý 
từ khi gõ văn bản trên điện thoại. Nokia còn nổi tiếng với việc đưa 
trò chơi S1zke vào điện thoại Nokia 6110 năm 1997. Thành công lớn 
nhất của Nokia là lần đầu tiên đưa camera vào điện thoại di động, 
năm 2001. Năm năm sau, Nokia đã bán mỗi năm 100 triệu điện thoại 
có camera, trở thành hãng sản xuất loại điện thoại này lớn nhất thế 
giới và bán nhiều điện thoại có camera hơn các hãng máy ảnh truyền 
thống như Nikon và Canon. 


Nokia đã thu hút một lực lượng nhân lực rất lớn không chỉ ở 
Phần Lan mà cả nhiều nước trên thế giới. Năm 1992 Nokia chỉ có 
8.000 người. Mười năm sau (2002), số nhân công tăng lên 52.714 và 
năm 2008 có 125.829 người thuộc 122 quốc tịch khác nhau. Vào thời 
gian này có địa phương ở Phần Lan như Salo (cách Helsinki 60km về 
phía tây nam), nơi có nhà máy sản xuất của Nokia, cứ 10 người dân 
thì 1 người làm việc cho Nokia. 


Tác động của Nokia đối với Phần Lan tăng dân lên từ những 
năm 1990 đến những năm 2000. Nokia thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
của Phần Lan trong vòng hơn 15 năm. Năm 1995 Nokia chiếm 1.0% 
GDP của Phần Lan. Năm 1999 - 2002 chiếm 4,0% GDP và 3% xuất 
khẩu của Phẩn Lan?. Năm 2007 với doanh thu 51 tỉ euro, lợi nhuận 
7,1 tỉ, Nokia đóng góp 1,3 tỉ euro thuế cho Phần Lan, tức 23% tổng 
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số thuế của cả nước và chiếm 1,5 tỉ trọng xuất khẩu của Phần Lan. 
Nokia còn giúp tăng cường kỹ thuật công nghệ của Phần Lan cũng 
như nâng cao hình ảnh Phần Lan trên thế giới. Nhờ chất lượng các 
sản phẩm của Nokia mà Phẩn Lan được biết đến trên thế giới như là 
một đất nước có trình độ công nghệ tiên tiến. Nokia quan trọng đối 
với Phần Lan tới mức Jorma Ollila được chọn làm người đứng đầu 
Ủy ban Somen maabrändi - “Thương hiệu Phần Lan” của nhà nước, 
thành lập năm 2010, nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá Phần 
Lan ra thế giới. 


Không chỉ đóng góp cho nền kinh tế Phần Lan thêm vững mạnh 
mà Nokia còn có tác động lớn đối với đời sống văn hóa, xã hội Phần 
Lan. Rất nhiều quỹ văn hóa, nghệ thuật và từ thiện đầu tư vào Nokia 
và vững mạnh thêm từ việc đầu tư đó. Một trong những minh chứng 
đó là Hội văn học Thụy Điển của Phần Lan (SLS). Sự gia tăng giá trị 
cổ phiếu của Nokia đã đưa quy mô của SLS vượt cả Quỹ Nobel. Năm 
1996 SLS chiếm 2,5 triệu cổ phiếu, tức 0,9% giá trị của Nokia. 


Mỗi quan hệ giữa Nokia và nhà nước Phần Lan nhìn chung rất 
thân thiện và hiệu quả. Chính phủ Phần Lan đã có những chính sách 
khuyến khích, trợ giúp, còn người dân tin tưởng và trung thành với 
sản phẩm của Nokia. Ngược lại, Nokia đã giúp Phần Lan vượt qua 
thời kỳ khủng khoảng vào những năm 1990, giúp đào tạo rất nhiều 
nhà lãnh đạo, kinh doanh trên các lĩnh vực khác của Phần Lan. Nokia 
lớn mạnh nhanh chóng trong vòng hơn một thập kỷ một phần cũng 
nhờ những lợi thế từ nhà nước Phần Lan. Esko Aho, cựu thủ tướng 
và thành viên hội đổng quản trị Nokia cho rằng: “Chính sách của 
chính phủ Phần Lan đã giúp Nokia bằng ba cách: - các quỹ tài trợ cho 
nghiên cứu và phát triển; - sự hợp tác giữa Nokia và các trường đại 
học ở Phần Lan; - Ưu đãi thuế. Chính sách trung lập của Phẩn Lan đã 
tạo điểu kiện thuận lợi cho Nokia dễ dàng có được chỗ đứng trong 
các nước thuộc các khối kình địch cũng như thế giới thứ ba trong thời 
chiến tranh lạnh, như: Tây Đức, Liên Xô và Ai Cập“ (D. Cord, 2014). 


2.“SAMPO HIỆN ĐẠI” NGỪNG XAY. 
Cuối năm 2009, thị trường điện thoại thông minh của Nokia giảm 


từ 50 xuống còn 35% và 29% năm 2010. Trong vòng 3 năm, cổ phiếu 
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còn giảm 70%. Từ vị trí thứ 17 (2007) trong danh sách 500 hãng lớn 
nhất trên thế giới, Nokia đã tụt xuống vị trí 21 (2010). Để đưa Nokia 
thoát khỏi đà xuống đốc, năm 2010 Hội đồng quản trị của tập đoàn 
đã thay giám đốc điều hành Olli-Pekka Kallasvuo bằng Stephen Elop 
(người Canada). Nhưng, nhân vật được coi là sáng giá từ Microsoft 
không những không kìm giữ được đà suy giảm của Nokia mà trái 
lại còn đưa nó đến chỗ tàn lụi. Năm 2012 cổ phiếu của Nokia chỉ còn 
1,37 euro. Giá trị của Nokia trên thị trường chỉ còn 5,1 tỉ euro, bằng 
lợi nhuận của Apple trong 62 ngày. Trong năm 2012 Nokia bị lỗ 3,8 
tỉ euro. Năm 2013, điện thoại Nokia bán ra chỉ chiếm 18% thị trường 
thế giới, đánh mất vị trí thông lĩnh thị trường điện thoại thế giới mà 
họ giữ trong vòng 12 năm liển (1998-2012) và hệ quả là vào năm này 
Nokia không còn có tên trong danh sách 50 Công ty lớn nhất thế giới. 


Trước sự cạnh tranh khốc liệt của Iphone và Samsung, hệ điều 
hành mà Nokia sử dụng là Symbian đã trở nên già cối, tháng 2. 2011, 
Giám đốc điều hành mới là Stephen Elop đã quyết định sử dụng hệ 
điểu hành Windows cho điện thoại Nokia. Nhưng sự thay đổi này 
không vực dậy được Nokia mà đưa ông hoàng Mobile Phone thế giới 
một thời đến chỗ bị xóa sổ. Cuối năm 2012 Nokia đã phải bán đại bản 
doanh của mình cho Exilion Capital Oy, rổi thuê lại nó. Tháng 9.2014, 
Microsoft mua lại toàn bộ Nokia Mobile Phone, sau đó đổi logo trên 
đại bản doanh của Nokia ở Espoo thành Microsoft. Một cựu CEO của 
Nokia đã nhận xét: “Đi với Microsoft là một sai lầm khủng khiếp. 
Microsoft là một công ty không thích hợp” (D. Cord, 2014). Không 
ít người đã ví Stephen Elop như “the Trojan Hørse“ (con ngựa thành 
Troia) của Microsoft. Báo chí Phần Lan còn cho rằng Stephen Elop là 
một “giám đốc tồi nhất thế giới vì mỗi ngày ông ta làm mất đi của 
Nokia 18 triệu euro“ (Nykänen, 2015). Còn Alexander S5tubb, trong 
một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC (Mỹ) khi đang 
là Thủ tướng Phần Lan (2014), lại kết tội Apple: “Apple đã giết chết 
Nokia và Ipad đã bức tử công nghiệp giấy Phần Lan”. 

Sẽ là không đẩy đủ nếu nói về Nokia mà không nhắc đến Jorma 
Ollila. Ollila gia nhập Nokia năm 1985 và năm 1990 bắt đầu phụ trách bộ 
phận Mobile Phone. Năm 1992 ông trở thành CEO ở tuổi 42 và đã dành 
14 năm tiếp theo biến tầm nhìn của ông thành hiện thực, đưa Nokia 
thành ông hoàng của điện thoại di động thế giới và là công ty lớn nhất 
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châu Âu. Tháng 6 năm 2006 Ollila thôi giữ chức giám đốc điều hành 
khi Nokia đang ở đỉnh cao, chuyển sang làm chủ tịch hội đồng quản 
trị tập đoàn dầu lửa Shell, song vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng quản 
trị không chính thức của Nokia. Tuy nhiên, Jorma Ollila cũng góp phần 
quan trọng trong việc tiếp nhận Stephan Elop làm giám đốc điều hành 
Nokia và đưa “Cối xay thần Sampo” của Phần Lan đến chỗ ngừng quay. 


3. TRIỂN VỌNG VỀ MỘT NOKIA MỚI. 


Ít người biết rằng bên cạnh Nokia Mobile Phone, Tập đoàn 
Nokia còn có Nokia 5iemen Network (NSN) - một bộ phận chuyên 
về dịch vụ viễn thông liên doanh với S5iemen, ra đời năm 2007. Mặc 
dù hoạt động khá thầm lặng và không được nhiều người để ý đến, 
nhưng năm 2007, NSN chiếm 13 tỉ trong tổng số 51 tỉ euro doanh thu 
của Tập đoàn Nokia và có tới 58.000 người làm việc (chiếm gần 1⁄2 
nhân lực của Nokia lúc bấy giò). Sau khi Nokia Mobile Phone thuộc 
về Microsoft, NSN vẫn tiếp tục hoạt động. 


Năm 2013, Tập đoàn Nokia mua toàn bộ cổ phần của Siemen 
và thâu tóm NSN. Năm 2015, Nokia bán Hzre (dịch vụ bản đổ trực 
tuyến) cho ba tập đoàn sản xuất ô tô của Đức và đầu năm 2016, Nokia 
hoàn tất việc mua Alcatel-Lucent, một hãng viễn thông của Pháp, lập 
nên một Tập đoàn mới về công nghệ và dịch vụ mạng hàng đầu thế 
giới. Hiện nay Tập đoàn Nokia mới hoạt động trên năm mảng mà 
người không có chuyên môn sâu trong những lĩnh vực này khó có thể 
hiểu được hết là: Mobile Networks (Mạng di động); Fixed Networks 
(Mạng cố định), Applications & Analytics (Ứng dụng và Phân tích), 
IP/Optical Networks (Mạng IP/cáp quang), và Nokia Technologies 
(Công nghệ Nokia) với đội ngũ nhân lực 106.000 người. Nokia kế 
thừa một đi sản gồm 31.000 đăng ký sáng chế, và cơ sở thí nghiệm 
Bell Labs với tám giải Nobel (vốn thuộc về Alcatel-Lucent trước đây)!. 


4. MOBILE GAME Ở PHẦN LAN 


Sau khi Nokia - “Sampo thời hiện đại của Phần Lan” giảm dân 
sự thần diệu, mobile game đã trở thành một lĩnh vực lớn mạnh nhanh 
chóng ở Phần Lan. Nhất là sau khi những chú chim không biết bay 
Aner Birds của công ty Rovio được tung ra thị trường (2009), tiếp 
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đến Clash oƒ Clans và Hay Day (2012) của Supercell, Phần Lan được 
biết đến như là một trong những nơi sản xuất mobile game đáng kể 
trên thế giới”. Theo báo cáo của Neogames -Hội những người sản xuất 
game Phần Lan, từ cuối những năm 2000, mobile game bắt đầu trở 
thành một ngành công nghiệp đáng chú ý và đóng góp một phẩn quan 
trọng trong xuất khẩu văn hóa của Phần Lan. Doanh thu từ game 
năm 2015 của Phần Lan đạt mức 2,4 tỉ euro, chiếm khoảng 25% trong 
doanh thu của ICT (Information and Communication Technologles) 
và khoảng 20% tổng doanh thu của ngành văn hóa. Năm 2015 cả nước 
có 290 công ty chuyên sản xuất game với 2 700 người, trong đó có 250 
công ty cổ phần, 30 công ty một thành viên và 10 công ty là một nhóm 
người”. Năm 2016, hai công ty lớn nhất là Rovio và Supercell được 
xếp vào danh sách 10 công ty sản xuất game lớn nhất trên thế giới. 


DOANH THU TỪ GAME Ở PHẦN LAN 
TỪ NĂM 2008-2015 
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Nguồn: Neogames 


4.1. Từ computer game đến mobile game 


Mặc dù chỉ mới được biết đến trên thị trường game thế giới 
trong khoảng 10 năm trở lại đây, song game được cho đã manh nha 
ở Phần Lan từ những năm 1980 của thế kỷ trước với việc rất nhiều 
người chơi game như một sở thích. Bên cạnh việc chơi game của 
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người khác các game thủ còn tự tạo ra game của mình dựa trên mã 
html (html-codes) mà tạp chí Game Phần Lan cung cấp”. Năm 1990 
hội nghị đầu tiên về game được tổ chức và năm 1995 hai công ty game 
đầu tiên Remedy và Housemardque ra đời. Năm 1996, Remedy đã cho 
ra đời game đầu tiên là Death Raily và năm 1999 Housemarque phát 
hành game đầu tiên Swprerne Snoiuboarding, thu 1,5 triệu ỦSD. Năm 
2000, công ty Sulake phát hành dịch vụ mạng xã hội Habbo Hotel như 
một kiểu game online dành cho computer thu hút người dùng từ 
150 nước trên thế giới, chủ yếu ở độ tuổi thanh thiếu niên. Năm 2001 
Remedy cho ra đời game thứ hai là Max Payne bán được 5 triệu bản, 
tạo nên một đột phá lớn cho ngành công nghiệp game Phần Lan. Hai 
năm sau (2003), hai công ty sản xuất mobile game đầu tiên là Relude 
(tiền thân của Rovio) và Sumea ra đời. Tháng 12 năm 2009, Rovio 
phát hành game thứ 52 của công ty là Aner Brrds và “Những chú chim 
giận dữ”, không biết bay Anerụ Birds đã đưa Rovio trở thành một tên 
tuổi lớn trong làng sản xuất game thế giới. 


SỐ NGƯỜI CHUYÊN LÀM GAME Ở PHẦN LAN 
TỪ NĂM 2008-2015 
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Nguồn: Neogames 


Từ năm 2010 trở đi mobile game Phần Lan liên tục gặt hái những 
thành công lớn trên thị trường thế giới với việc Remedy phát hành 
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Alan Wake, game được tạp chí Tïme chọn là “game of the year“ cùng 
với Aneru Brrds (vị trí thứ hai) và đón nhận sự ra đời của Supercell. 
Năm 2011 Remedy phát hành phiên bản mới Death Rallụ với chi phí 
10.000 euro song đã thu về hơn 1 triệu euro trong vòng 9 tháng. Năm 
2012, Rovio (liên doanh với NASA-Mỹ) phát hành Anser/ Birds Space, 
trong khi Anery Birds đạt con số kỉ lục một tỉ người trên khắp hành 
tinh tải, sau chưa đẩy 3 năm được tung ra thị trường. Năm 2012, 
Supercell phát hành hai game Clzsh oƒ Clans và Hay Day, thu về mỗi 
ngày 2,4 triệu USD vào năm 2013. Supersell đã chứng mình rằng 
công nghiệp game ở Phần Lan không chỉ có Rovio. Trong số các công 
ty cung cấp game cho Apple, Supercell là hãng thành công nhất, mặc 
dù chỉ đóng góp cho Apple có 2 game là Clash oƒ The Clans và Hay 
Day. Đó là một thành công khó hình dung được nếu so sánh với 969 
game của Electronic Arts vào năm 2012. 


Năm 2013 hãng game khổng lổ Gung Ho/Softbank của Nhật 
Bản đã mua 51% cổ phần của Supercell với giá 1,5 tỉ USD. Năm 2016, 
chỉ sau một tháng phát hành Clash Royale của Supercell lập kỷ lục về 
doanh thu và số người tải từ 135 quốc gia. Tháng 6 năm 2016 công 
ty Tencent của Irung Quốc mua lại 84,3% cổ phần của Supercell với 
giá 8,6 tỉ USD, từ trị giá 10,2 tỉ USD theo đánh giá của S5oftbank. Cho 
đến nay Supercell đã phát hành tất cả bốn game dành cho mobile 
phone. Mặc dù chỉ có 190 người làm việc từ 30 nước khác nhau, song 
doanh thu của Supercell đạt 2,11 tỉ euro vào năm 2016, tăng 800% so 
với năm 2012. Điểu đặc biệt là 6 trong 10 người có thu nhập nhiều 
nhất từ lương ở Phần Lan năm 2015 là những người làm game từ 
Supercell, trong đó IIkka Paananen - CEO ở vị trí dẫn đầu. 


4.2. Những nguồn lực thúc đẩy ngành sản xuất game ở 
Phần Lan 


Mặc dù Rovio và Supercell đã đưa mobile game lớn mạnh và 
chiếm ưu thế trong ngành game như hiện nay, song khởi nguồn của 
mobile game ở Phần Lan là hãng điện thoại Nokia lừng lẫy một thời. 
Chính Nokia là hãng đầu tiên sáng tạo và đưa trò chơi dành cho 
mobile là Š7ke vào điện thoại Nokia 6110 của mình vào năm 1997. 
Đây là trò chơi đầu tiên dành cho mobile phone trên thế giới đã thu 
hút 350 triệu người dùng trên thế giới đến năm 2005. Mặt khác, sự 
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xuống đốc của Nokia từ sau năm 2000 khiến nhiều chuyên gia IT bị 
mất việc đã tạo ra một làn sóng start-up trong lĩnh vực công nghệ và 
mobile game ở Phẩn Lan. Không ít người cho rằng chính đội ngũ IT 
thông minh của Nokia để lại và mùa đông lạnh, tối kéo dài đã tạo 
ra môi trường cho ngành game Phần Lan nảy nở và phát triển mạnh 
như hiện nay. Thêm vào đó sự ra đời của Facebook (2004), nhất là 
Iphone và App Store (2007) của Apple đã mở rộng đất dụng võ cho 
những người làm game nói chung và Phần Lan nói riêng. 


Từ năm 1995, Trung tâm hỗ trợ sáng tạo (Innovaatiorahoitus 
-Tekes) bắt đầu hỗ trợ kinh phí cho các công ty sản xuất game. Những 
khoản hỗ trợ từ Tekes có một vai trò rất quan trọng đối với các công 
ty game trong giai đoạn ban đầu. Năm 2011 Tekes hỗ trợ 8,6 triệu 
euro và trong ba năm 2012-2015 Tekes đã cung cấp 30 triệu euro cho 
các công ty game khởi nghiệp khiên cho trong thời gian này có tới 
179 công ty game mới ra đời'". Hiện nay Tekes đang triển khai dự án 
“Skene - Games refueled“ với mục đích thúc đẩy việc sản xuất game 
ỏ Phần Lan. Cùng với sự hỗ trợ của Tekes, thành công của các công 
ty game như Rovio và Supercell đã thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư 
trong nước cũng như ở nước ngoài vào việc sản xuất game ở Phần 
Lan. Trong hai năm 2014 và 2015 các công ty game Phần Lan đã nhận 
được 70 triệu euro từ các nhà đầu tư nước ngoài, chưa kể trường hợp 
Supercell. 


Bên cạnh đội ngũ nghiên cứu và lập trình ở các công ty chuyên 
sản xuất game, ở Phần Lan còn có 689 game thủ - những người chơi 
game chuyên nghiệp sống bằng thu nhập từ chơi game ở 15 thành 
phố và địa phương. Chương trình đào tạo sản xuất game được dạy 
ở 17 trường đại học và 10 trường trung cấp nghề trong cả nước. Vì 
thế Phần Lan còn là nơi có lực lượng phát triển game không chuyên 
đáng chú ý. Từ năm 1998 Hội game mang tên Kựðpelit đã ra đời và 
từ năm 2007 trở đi Suormen pelinkelhrHzjat rự (Hội những người sản 
xuất game của Phần Lan) thành lập giải thưởng hàng năm để trao 
tặng cho những sản phẩm và công ty game xuất sắc. Đặc biệt, từ năm 
2008, những người làm game Phần Lan đã khởi xướng và tổ chức 
Slush — festival ICT ở Helsinki để thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy 
những người khởi nghiệp. Đến nay S”ush: đã trở thành một sự kiện 
ICT quốc tế đáng chú ý hàng năm ở Helsinki. SÏush năm 2016 đã thu 
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hút 2.000 công ty khởi nghiệp, 1.000 nhà đầu tư và 600 nhà báo từ 
120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới với tổng cộng 17.500 
người tham dự cùng với 1 triệu người theo đõi qua live stream. Từ 
sự kiện của một nhóm người yêu game ra đời ở Helsinki, năm 2017, 
Slush sẽ được nhân rộng ra ở Tokyo và Bắc Kinh", 


4.3. Triển vọng của mobile game ở Phần Lan 


Trong vòng năm năm gần đây, mobile game đã có sự bùng nổ 
mạnh mẽ ở Phần Lan. Theo số liệu của Tekes, trong những năm 2011- 
2014 có 170 công ty game mới được thành lập. 70% trong số 290 công 
ty game hiện nay có tuổi đời dưới 5 năm. Riêng năm 2015 các công 
ty game đã cho ra đời 150 game các loại, trong đó phần lớn là mobile 
game. Do thị trường nội địa nhỏ nên 90% sản phẩm game Phần Lan 
được xuất khẩu ra nước ngoài. Bên cạnh hai gã khổng lổ Supercell 
và Rovio, Phẩn Lan còn có những công ty nhỏ khác cũng bắt đầu có 
những thành công đáng kể như: Fingersoft, TicBits, Redlynx, HilI 
Climb Racing, Next games, Best Fiends, Badland'... 


Song, không chỉ có game! Cũng như các nhân vật mumi đã bước 
ra từ các câu chuyện của Tove Jansson và trở thành những thương 
hiệu nổi tiếng thế giới trong các lĩnh vực khác của đời sống, từ năm 
2012 Angrụ Birds của Rovio bắt đầu có mặt ở các công viên, sân chơi 
cũng như các sản phẩm tiêu dùng khác của Phần Lan. Cho đến 
nay, không chỉ nhiều địa phương của Phần Lan mà ở nước ngoài 
(Malaysia chăng hạn) đã có công viên Angrự Birds. Đặc biệt, tháng 
5.2016 những chú chim giận dữ A#ner Brirds đã ngộ nghĩnh bước lên 
màn ảnh thế giới đạt mức kỉ lục về đầu tư cũng như doanh thu của 
điện ảnh Phần Lan và đứng thứ hai trên thế giới về doanh thu với thể 
loại phim hoạt hình”. Thật thú vị là những chú chim không biết bay 
của Rovio (và cũng là của Phần Lan) đã được hàng tỉ người trên khắp 
hành tỉnh yêu thích, trong khi “quốc điểu” của dân tộc này là thiên 
nga, một loài chim biết bay rất ít được biết đến. Được biết, theo một 
hướng khác, Supercell cũng đang xúc tiên việc thành lập quỹ riêng 
của mình để tài trợ cho các hoạt động xã hội khác. Sự thành công của 
các công ty game Phần Lan còn đem lại cho các doanh nghiệp cũng 
như các tổ chức xã hội ở nước này những kinh nghiệm quản lý và 
điểu hành rất bổ ích. 
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Theo “Global Games Market report 2016” của Newzoo, doanh 


thu của game năm 2016 đạt 99.6 tỉ USD, tăng 8.5% so với năm 2015. 
Lần đầu tiên mobile game vượt PC game với 36.9 tỉ USD. Thị trường 
chính của game là các nước APAC, chiếm tới 47%. Dự báo doanh thu 
từ game sẽ đạt 118.6 tỉ USD năm 2019, trong đó mobile game chiếm 
52.5 tỉ USD'*. Mặc dù doanh thu của ngành game vào năm 2015 vẫn 
còn nhỏ bé (24 tỉ euro) so với của Nokia (10 tỉ euro), song không ít 
người vẫn lạc quan rằng mobile game có thể sẽ trở thành một Sampo 
mới của Phần Lan thay thế cho Nokia đã hết thời. 


Top 10 Game của Phần Lan 


e  Cñesmac, 1979 

e  Snxion, 1986 

e  Liuno Turhapuro truuHaa tranlle, 1986 
e_ LInReal World, 1992 

e  SÏ¡cks ”n Glide, 1993 

e - S7ñake, 1997 

e  Habbo Hotel, 2000 

e - Max Payne, 2001 

se - Anery/ Birds, 2009 

e - Clash oƒ Clans, 2012 


Chú thích Phần XII 





1. 


2; 


Tổng cộng từ năm 1982-2013, Nokia đã cho ra đời 248 mẫu điện thoại khác nhau (http:// 
nokiamuseum.info/nokia-phones-collection/) 

Jyrki Ali-Yrkkö (ed.), Nokia and Finland ¡in a Sea of Change, ETLA - Reasearch Institute 
of the Finnish Economy, Helsinki 2010 


http://yle.fi/uutiset/osasto/news/stubb_¡n_cnbc_interview_the_iphone_killed_nokia 
and_the_ipad_killed_the_finnish_paper_industry/7526429 

Tháng 1.2017, một loại điện loại Nokia mới Nokia 6 vừa được hãng HMD tung ra thị 
trường ở Trung Quốc (http://www.goodnewsfinland.com/new-nokia-phone-see- 
daylight-china/) 

Trong danh sách “Top countries in the world for game development jobs” của trang 
(http://www.gameindustrycareerguide.com/best-cities-for-video-game-development- 
jobs/) không có Phần Lan. Song, nếu theo số lượng công ty chuyên sản xuất game thì 
Phần Lan (với 290) chỉ đứng sau Mỹ (684). 
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http://www.neogames.fi/the-game-industry-of-finland-2015/ 
http://www.technavio.com/blog/top-31-mobile-gaming-companies 
Ra đời năm 1992 (https://fi.wikipedia.org/wiki/Pelit_(lehti)) 


http://yle.fi/uutiset/osasto/news/supercell_founders_among_biggest_earners 
of£_2015/9266019 





. https://www.tekes.fi/en/whats-going-on/news-2016/we-got-game/ 
11. 


http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/14391-finland-s-startup- 
festival-slush-has-grown-to-its-limits-and-expanding-abroad.html 


https://www.tekes.fi/globalassets/plobal/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/skene/game- 
industry-finland-brochure-2014.pdf 


https://en.wikipedia.org/wiki/The_Angry_Birds_Movie 


https://newzoo.com/insights/articles/øglobal-games-market-reaches-99-6-billion-2016- 
mnobile-generating-37/ 
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XIV 


DU LỊUH PHẦN LAN 


và khắc nghiệt, với di sản non trẻ về lịch sử và văn hóa, cho 

đến tận cuối thập niên đầu của thế kỷ XXI, Phần Lan chưa 
phải là một cái tên được nhắc đến nhiều trên bản đổ du lịch thế giới. 
Trái lại, Phần Lan được biết đên nhiều hơn là một trong những quốc 
gia có nhiều người đi du lịch nước ngoài của châu Âu. Theo số liệu từ 
Keu Fisures on Europe, 2015 cdiHon, Phần Lan là quốc gia đứng thứ 6 
trong 28 nước EU có công dân đi du lịch nước ngoài nhiều nhất năm 
2014: 12 đêm ở nước ngoài/người, cao hơn con số trung bình của EU 
là 6 đêm/người (Eurostat, 2016). 


\ ? vị trí địa lý năm ở vùng cực bắc của Châu Âu, khí hậu lạnh 


Tuy nhiên, bước sang thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI, Phần Lan 
đã bắt đầu nổi lên trong danh sách những điểm đến ngày càng hấp 
dẫn với du lịch toàn cầu. Theo “Báo cáo Cạnh tranh Du lịch và Lữ 
hành Toàn cầu năm 2015” (Global Trauel @ Tourism Report 2015) của 
Tổ chức Thương mại thế giới (WEE), Phần Lan được xếp thứ 22, 
trong khi Hungary thứ 43 và Việt Nam thứ 75. Theo Báo cáo này 
các tiêu chí của 3 quốc gia được đánh giá như sau (từ 1-7): (bảng 
trang sau) 


Đáng chú ý nhất là tháng 10.2016, Hãng kinh doanh ấn phẩm 
du lịch Lonely Planet đã xếp Phần Lan là điểm du lịch hấp dẫn thứ 
ba trên thế giới sau Canada và Colombia. Phần Lan là quốc gia duy 
nhất của châu Âu nằm trong top 10 quốc gia dẫn đầu du lịch trong 
danh sách của hãng này. Theo nhận xét của Lonel/ Planet: “Phần Lan 
là quốc gia có phong cảnh và văn hóa độc đáo”, “Người Phần Lan 
sẽ kỷ niệm 100 năm độc lập với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
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và các sự kiện khắp nơi”!. Còn giám đốc Wisit Finland - Một công ty 
quảng bá và xúc tiến du lịch Phần Lan thì khẳng định. “Các công 
viên quốc gia của Phần Lan sẽ mang đến cho du khách những cơ 
hội tuyệt vời với những hoạt động ngoài trời khắp bốn mùa. Thiên 
nhiên luôn luôn gần gũi ở Phần Lan. Những địa điểm thiên nhiên 
hấp dẫn cũng có thể tìm thấy ngay cả với những du khách chỉ dừng 
chân ở Helsinki.“ Phần Lan cũng được báo Anh, The Independent đưa 
vào danh sách những điểm du lịch hấp dẫn nhất trong năm 2017 với 
nhận xét: “Sự nguyên sơ huyển thoại của Phần Lan (với 40 công viên 
quốc gia, 12 khu vực hoang sơ và 6 khu trượt tuyết quốc gia) là địa 
điểm tuyệt vời cho những ai thích khám phá. Ngoài ra đây cũng là 
một trong những nơi tốt nhất để tận mắt chiêm ngưỡng ánh sáng cực 
quang (Northern Light), vì gần đường Bắc Cực có thể xem được ánh 
sáng cực quang khoảng 200 ngày?. Còn Tạp chí Nafional Geosraphic 
Traoeler xếp Phần Lan là điểm du lịch hấp dẫn thứ 21 trong danh sách 
du lịch năm 2017 của tạp chí này. 





Di sản văn hóa và phục vụ 
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Hungary Phần Lan § Việt Nam 


Nguồn: WEF, Global Travel & Tourism Report 2015 


¡286 
https://tieulun.hopto.org 














PHẦN LAN - Ngôi sao phương Bắc 





1. TURKU -THÀNH PHỐ GIÁNG SINH CỦA PHẦN LAN 


Turku (tiếng Thụy Điển là Ẩbo) là thành phố cổ nhất của Phần 
Lan, được xây dựng vào thế kỷ XIH ở cửa sông Aura bên bờ biển phía 
tây nam. Với diện tích khoảng 306 km2, dân số chừng 175.000 người, 
Turku hiện nay là thành phố lớn thứ 5 của Phần Lan. Tuy nhiên, xét 
về nhiều phương diện khác Turku được coi như thành phố có vị trí 
thứ hai sau Helsinki, giống như Marseille so với Paris của Pháp hay 
Toronto so với Ottawa của Canada. 


Turku từng là thành phố lớn nhất và được coi là thành phố duy 
nhất của Phần Lan hội đủ các tiêu chuẩn của một thành phố châu Âu 
thời trung đại: có sông, có nhà thờ, có thành quách và có chợ. Turku 
là bến cảng buôn bán sẩm uất nhất của Phần Lan và cửa ngõ nối 
mảnh đất này với châu Âu trong suốt một thời gian dài đổng thời là 
thủ đô đầu tiên của Phần Lan từ năm1809 đến năm 1812. Nêu như 
Thụy Điển không bị buộc phải chuyển giao Phần Lan cho Nga năm 
1809 và Nga hoàng Aleksander I không lo sợ thủ đô của Phần Lan 
quá gần Stockholm thì có lẽ Turku vẫn là thủ đô của Phần Lan cho 
tới ngày nay. 


Turku là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử quan trọng của Phần 
Lan, như: Thành Turku xây dựng năm 1280; Nhà thờ Lớn của Turku 
được khánh thành năm 1300 và Viện Hàn Lâm Ảbo, trường đại học 
đầu tiên của Phần Lan cũng được xây dựng ở Turku năm 1640 (năm 
1828 chuyển về Helsinki và đối thành Đại học Helsinki). Turku cũng 
là nơi xuất hiện trường đại học thứ hai và đai học thứ ba của Phần Lan 
là Äbo Akademi (với ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Thụy Điển) 
và Đại học Turku (với ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Phần Lan). 


Đời sống văn hoá ở Turku sôi động không thua kém gì Helsinki. 
Turku có một dàn nhạc giao hưởng, một số nhà hát. Festival âm nhạc 
Turku và Festival nhạc Rock mang tên Ruisrock thuộc vào loại những 
festival nổi tiếng ở Phần Lan và các nước Bắc Âu. Bên cạnh hai bảo 
tàng mỹ thuật của thành phố, Turku còn có một bảo tàng chuyên về 
âm nhạc mang tên Jean Sibelius, một số bảo tàng lưu giữ những dấu 
tích lịch sử của thành phố, trong đó đáng chú ý có Bảo tàng Thủ công 
mỹ nghệ tại Luostarinmäki là bảo tầng đầu tiên ở Bắc Âu được nhận 
giải du lịch “quả táo vàng.” 
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Đặc biệt, Hội Chợ thời trung cổ vào cuối tháng Sáu và Chợ 
Giáng sinh trước lễ Giáng sinh là hai sự kiện có từ lâu đời và hiện 
vẫn còn rất hấp dẫn ở Turku, vì thế Turku được gọi là thành phố 
Giáng sinh của Phần Lan. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 24.12 trước lễ 
Giáng sinh, người dân khắp nơi trong cả nước đều hướng về Nhà 
thờ Lớn Turku để nghe thông điệp Giáng sinh của Tổng Giám mục 
đạo Luther Phần Lan phát đi cùng với tiếng chuông của Nhà thờ cổ 
nhất nước này. 


Turku được vây bọc với khoảng 20.000 hòn đảo lớn nhỏ. Cùng với 
sông, các hòn đảo và biển đã khiến cho Turku trở nên như một thiên 
đường vào mùa hè, rất hấp dẫn đối với khách du lịch. Cách Turku 
không xa, ở Naantali có công viên Mumi ngoài trời (Muu”mailmaa) 
là địa điểm yêu thích không chỉ với trẻ em mà cả của người lớn. 
Từ Turku mỗi ngày đều có tàu du lịch đưa du khách tới Stockholm. 
Chính vì thế dịch vụ du lịch giữ một vai trò quan trọng trong cuộc 
sống của người dân vùng quần đảo lớn nhất Phần Lan này. Turku đã 
được chọn là thủ đô văn hoá của châu Âu năm 2011. 


2. HELSINKI - NÀNG TIÊN CỦA BIỂN BALTIC 


Helsinki hay Helsingfors trong tiếng Thụy Điển được vua Thụy 
Điển, Gustzo Vñasa cho xây dựng năm 1550 khi Phần Lan vẫn còn là 
một phần thuộc vương quốc Thụy Điển. Năm 1812, tức 3 năm sau 
khi Phần Lan trở thành Công quốc tự trị thuộc Nga, Helsinki được 
chính thức chọn làm thủ đô thay thế cho Turku theo lệnh của Nga 
Hoàng Aleksander I. Kể từ đó đến nay, Helsinki luôn luôn là trung 
tâm chính trị, kinh tế, tài chính, văn hoá và khoa học kỹ thuật, đồng 
thời là thành phố lớn nhất của Phần Lan. 


Helsinki là một thành phố nhỏ ở châu Âu song được biết đến là 
thành phố Thiết kế và Sáng tạo (Design and Inniovative City). Sự hấp 
dẫn và cũng là điểm độc đáo của thành phố là ở vị trí hướng ra biển 
và là điểm giao thoa giữa đông và tây. Từ năm 1799, trên đường đến 
St. Petersburg, nhà thám hiểm Edward Daniel Clarke, người Anh, đã 
viết: “Helsinki là một thị trấn nhỏ, nhưng rất đẹp. Ở đây có nhiều tòa 
nhà bằng đá và nó có vẻ là một thị trấn thương mại quan trọng” (Bell 
& Hiettala, 2002, tr.12) 
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H&elsinki có hơn 300 hòn đảo nằm bên bờ bắc của Vịnh Phần Lan. 
Với diện tích 686 km2, dân số hơn nửa triệu người (628.208 vào đầu 
năm 2016), Helsinki được coi là thành phố có mật độ dân cư cao nhất ở 
Phần Lan (2.932,6 người/km?), song vào loại thấp nhất trong các thành 
phố thủ đô ở châu Âu. Được vây bọc với chừng 501km2 mặt nước biển 
từ ba phía và đan xen với khoảng 3.800ha rừng, Helsinki có lẽ cũng là 
một trong các thành phố gần với thiên nhiên nhất ở châu Âu. 


Helsinki không ngăn tầm nhìn với những toà nhà cao tầng 
choáng ngợp hay những lâu đài cổ kính như nhiều thành phố trên 
thế giới mà ở sự hài hoà giữa các công trình kiến trúc của con người 
với môi trường thiên nhiên và nhịp sống thanh bình của nó. Vì vậy 
Helsinki được ví như “nàng tiên của Biển Baltic“ và nhiều lần được 
xếp là một trong 10 thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất trên 
thế giới. Helsinki được xếp thứ 7 trên 30 thành phố châu Âu trong 
bảng xếp hạng Thành phố xanh châu Âu năm 2009 (European Green 
Cities Index). 


Xét về mặt kiến trúc có thể nói Helsinki phảng phất dáng dấp 
của Berlin và St. Petersburg. Khu trung tâm của thành phố là các công 
trình xung quanh quảng trường Nghị viện (Senaafin†ori), do kiến trúc 
sư người Đức, Carl Ludơig Engel (1778-1840), đến từ St. Petersburg 
thiết kế theo phong cách tân cổ điển và được xây dựng vào nửa đầu 
thế kỷ XIX. Đây là địa điểm thu hút khách du lịch nhất của Helsinki 
và Phần Lan từ trước đến nay. Tòa nhà Nghị viện do J. S. Sirén (1888- 
1961) thiết kế, cùng với các công trình do Ei/el Saarinen (1873-1950), 
thiết kế vào những năm đầu thế kỷ XX mà tiêu biểu nhất là Bảo tàng 
dân tộc, nhà ga xe lửa trung tâm Helsinki (RaufaHieasema) là sự kết 
hợp giữa Chủ nghĩa Lãng mạn dân tộc và chủ nghĩa chức năng ở 
Phần Lan. Ngoài ra Helsinki còn được tô điểm với một số công trình 
do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới của Phần Lan, Aloar Aalto (1898- 
1976) như Nhà Phần Lan (F7mlandia Tnlo), Nhà sách Hàn lâm (Akademi 
Booksfore) . 


Helsinki nổi tiếng với hệ thống giao thông thuận tiện, an toàn và 
hoạt động đúng giờ. Bằng phương tiện giao thông công cộng như ô tô 
buýt, tàu điện, metro, tàu đường ngắn hay phà bạn có thể đến bất cứ 
nơi nào trong phạm vi thành phố. Cảng Helsiki được đánh giá là bên 
cảng nhộn nhịp thứ ba ở châu Âu. Ngay cả vào mùa đông, mỗi tuần 
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từ bến cảng Helsinki vẫn có 80 chuyến tàu đi tới Thụy Điển, Đức và 
Estonia. Từ nhà ga Helsinki, hàng ngày đều có một chuyến tàu hỏa đi 
St. Petersburg. Sân bay quốc tế Helsinki-Vantaa được xếp hạng là một 
trong những sân bay có dịch vụ và thiết kế tốt nhất trên thế giới. Thành 
phố đang xúc tiến kếhoạch đưa lượng người sử dụng phương tiện giao 
thông bằng xe đạp từ 10% như hiện nay lên 15% vào năm 2020. 


Là thủ đô văn hoá của Phần Lan, Helsinki có 73 bảo tàng, với 
những bảo tàng tiêu biểu, hấp dẫn du khách như: Bảo tàng Nghệ 
thuật Hiện đại Phần Lan (Afeneum), Bảo tàng Nghệ thuật Đương 
đại (K/asma), Bảo tàng Dân tộc Phần Lan, Bảo tàng Thành phố 
Helsinki, Bảo tàng Kiến trúc, Bảo tàng Thiết kẽ, Bảo tàng Nghệ thuật 
Sinebrychoff dành cho nghệ thuật cổ điển châu Âu. Chỉ riêng Đại học 
Helsinki cũng có hai bảo tàng lớn: Bảo tàng Đại học Helsinki và Bảo 
tàng Lịch sử Thiên nhiên. Ngoài ra, Helsinki còn có bảo tàng quốc 
gia ngoài trời trên Seurasaari, một hòn đảo nằm gần như giữa lòng 
thành phố. Tại đây, 87 ngôi nhà gỗ được xây dựng từ thế kỷ XVII đến 
đầu thế kỷ XX ở nhiều địa phương trên khắp cả nước được đưa về 
dựng lại cùng với cảnh quan sinh hoạt thời đó. Đây cũng là địa điểm 
chính để tổ chức lễ hội Juhannus hàng năm của Helsinki. 


Nhưng Helsinki sống động hơn cả với đời sống âm nhạc và điện 
ảnh. Là một thành phố chỉ hơn nửa triệu dân, nhưng Helsinki có 
tới 3 dàn nhạc giao hưởng, một nhà hát Opera quốc gia, 37 nhà hát 
và 62 rạp chiêu bóng với các chương trình hoạt động văn hoá, âm 
nhạc diễn ra quanh năm. Địa điểm âm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay 
là Musiikkitalo (Music Centre) ở trung tâm Helsinki, ngay phía trước 
tòa nhà Nghị Viện, được bắt đầu xây dựng năm 2008 và hoàn thành 
năm 2011 với kinh phí 189 triệu euro. Bên cạnh một phòng hòa nhạc 
hiện đại với 1.704 chỗ ngổi bao quanh sân khấu, M4siikkitalo còn có 
năm phòng nhỏ khác có thể dùng cho các cuộc biểu diễn âm nhạc. Từ 
tháng Chín đến tháng Năm, Musi/kkitalo tổ chức 70-100 buổi hòa nhạc 
và các sự kiện khác. Ngày nay nơi đây còn là cơ sở giảng dạy và biểu 
diễn của Học viện Âm nhạc quốc gia Sibelius của Phần Lan. Helsinki 
còn là quê hương của các ban nhạc nổi tiếng không chỉ ở Phần Lan 
mà còn ở nhiều nơi trên thế giới như: HIM, The Rastnus, The 69 Ees và 
Stratouarrus. Đáng chú ý ban nhạc Hanơi Rock của Helsinki cũng là một 
trong những ban nhạc nổi tiếng của Phần Lan vào những năm 1980. 
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Helsinki là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất ở Phần Lan 
bởi nơi đây có nhiều danh thắng nổi tiếng và độc đáo như: Nhà thờ 
Tuomiokirkko (được gọi là Nhà thờ Trắng), Nhà thờ đá (Temppeliaukion 
kirkko), Nhà thờ Orthodox (Uspensk: kiữrkko), Đài kỉ niệm 5ibelius 
(Sibelius-monumenffi)...Tiêu biểu nhất là Suomenlimna - Pháo đài 
được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1994. Đặc biệt, 
năm 2004, dưới lòng đường phố mang tên Nga hoàng Aleksander II 
(Aleksanterinkatu) ở Helsinki người ta đã lắp đặt hệ thống sưởi khiến 
cho đường phố này không bị tuyết phủ và đóng băng vào mùa đông. 
Năm 2000, cùng với 9 thành phố khác ở châu Âu, Helsinki được công 
nhận là thành phố văn hoá của châu Âu. Theo một khảo sát thăm 
đò được tiên hành năm 2013, Helsinki là thành phố trung thực nhất 
trên thế giới. Năm 2014, Helsinki là một trong năm thành phố được 
UNESCO công nhận là thành phố thiết kế. Theo một nghiên cứu 
được thực hiện với 230 thành phố trên thế giới công bố năm 2016, 
Helsinki là thành phố an toàn thứ hai trên thế giới sau Luxembourg. 


Tháng 12 năm 2016, Helsinki được xếp vị trí đầu tiên trong danh 
sách du lịch năm 2017 của hãng du lịch Fodor°. Còn tờ TrauelBird của 
Hà Lan xếp Helsinki là thành phố du lịch hấp dẫn thứ 12 trong danh 
sách 85 thành phố được khảo sát của hãng này”. Cách đây 62 năm, sự 
sạch sẽ, ngăn nắp và phong cảnh thanh bình của Helsinki đã khiến 
nhà văn Nguyễn Tuân không dấu được kinh ngạc: “Xứ Phẩn Lan 
rừng thông trùng trùng xanh ngắt, nước hồ biếc biếc, phụ nữ da trắng một 
màu tượng tuuết, gái trai quân áo len ngũ sắc người nào cũng như nai nịt 
sắp biểu diễn điển kinh. Mình thành ra lạc lõng 0ào một thế giới uật chất nó 
sạch sẽ quá, sạch đến cái mức tạo cho tôi một thứ nghỉ ngờ nơi đâu là một 
ấn tượng giả tạo. Cảnh uà người Hen-xanh-kụ, uí phỏng đâu đó lem nhem 
đi ít chút, có lẽ tôi dễ thân gần hơn” (Nguyễn Tuân, 1957). Mười ngày 
ở Helsinki đã tạo nên nguồn cảm hứng cho nhà văn tài hoa viết nên 
tùy bút “Phở” nổi tiếng gây tò mò và háo hức cho không ít người Việt 
đến với Helsinki. 


3. ROVANIEMI - XỨ SỞ CỦA ÔNG GIÀ NOEL VÀ TUYẾT 


Rooaniemi là thành phố trung tâm của Lappi (gồm 21 kunta), 
vùng đất rộng lớn ở phía bắc Phần Lan, cách Helsinki 815km. Cho 
đến nay vùng đất này vẫn là nơi sinh sống chủ yếu của người Saame 
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hay người Lappi, tộc người được coi là “thổ dân“ ở Phần Lan. Với 
điện tích 93.000 km2, dân số 179.997 người (2016), Lappi là tỉnh lớn 
nhất nhưng lại là nơi có mật độ dân cư thưa thớt nhất của Phần Lan: 
2 người/km?. Nơi đây có ngọn núi Halti cao 1.324m so với mực nước 
biển, là điểm cao nhất của Phần Lan. Mỗi năm mùa đông ở vùng này 
thường kéo dài tới 6-7 tháng và không có mặt trời. Thời gian tuyết 
thường phủ dày nhất vào đầu tháng 4. Có năm vào thời gian này 
tuyết dày đến 1,9m như năm 1997. Lappi có tới 8 công viên quốc gia, 
nhiều nhất trong cả nước. Cuộc sống của người dân ở vùng này chủ 
yếu dựa vào chăn nuôi tuần lộc và các nghề thủ công. Lappi nổi tiếng 
với cảnh sắc thiên nhiên khó nơi nào có được: những đêm trắng mùa 
hè mặt trời chiếu sáng suốt đêm; những ngày dài mùa đông không 
có mặt trời, chỉ có màu trắng tinh khôi của tuyết; ánh sáng cực quang 
(aurora) và màu vàng rực xen lẫn với sắc đỏ tía vào mùa thu của 
những cánh rừng lúp xúp chỉ cao quá đầu người. 


Rovaniemi có diện tích hơn 8.016km? (là kunta rộng thứ năm ở 
Phần Lan), song dân số chỉ có 62.142 người (mật độ 8,15 người/km)?). 
Tên gọi của thành phố này bắt nguồn từ tiếng Saami: “Røøa“” lấy từ 


A7 


“roquue” có nghña là “rìa rừng” hay “đổi” hoặc từ “roøa“ có nghĩa là 
“mỏm đá” hay “đải đá”. Còn “mem” có nghĩa là “doi”, “mũi”. Trong 
chiến tranh Thế giới thứ hai, Rovaniemi là địa bàn quân đội Đức 
trấn giữ và dùng làm bàn đạp để tấn công Liên Xô. Nơi đây đã xảy 
ra những trận chiến ác liệt và ngày nay giáp với Rovaniemi có một 
kunta mang tên “Sodankylãä“” (làng chiến tranh). 


Rovaniemi là quê hương của Ông già Noel và nơi có làng mang 
tên ông: “Làng Santa Claus”, một điểm đến rất hấp dẫn với khách 
du lịch, nhất là vào mùa đông và dịp Giáng sinh. Ngôi làng độc đáo 
này nằm cách trung tâm Rovaniemi 8km về phía bắc, nhưng từ sân 
bay quốc tế của thành phố này đến đây chỉ 2km. Bên cạnh nhà ở 
của Ông già Noel, trong làng còn có Quầy bán hàng lưu niệm, Công 
viên tuần lộc và đặc biệt là có Bưu điện chính của Ông già Noel, nơi 
mỗi năm nhận hàng triệu lá thư từ trên khắp các châu lục, chủ yếu 
của trẻ em gửi tới. Nếu bạn viết cho Santa Claus hãy gửi đến địa 
chỉ: Santa Claus, Arctic Circle, 96930 Rouaniemi, Finland. Còn nếu chưa 
có dịp đến thăm Sønfa Claus ở Rovaniemi, bạn hãy thử làm quen 
với ông và làng của ông ở các website này: ¡0u.santaclaus.f; t0. 
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santateleuision.COI; tU(0U.Santafele01si01I.COH; tU0U.SanEfCldUIslT0€.CO; 
tưuu0.koroatunturi.f; tui00.santaclausplaza.com; http:/foirtual.fnland.fi 
x1masl; hHp:lltưu.santaereeHng.net 


Được đến thăm ngôi làng này vào mùa đông bạn sẽ cảm thấy 
rất thú vị khi được đứng ngay trên đường Bắc cực, chụp chung một 
tấm hình với Ông già Noel, thưởng thức món thịt tuần lộc đặc sản 
của vùng Lappi khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -30 đến -40°C và 
tuyết rơi đày tới nửa mét. Người ta tính rằng trung bình mỗi năm 
tuyết phủ Rovaniemi tới 183 ngày. Món thịt tuần lộc ăn với mứt 
quả rừng là món ăn đặc sắc của Phần Lan mà nhà văn Nguyễn 
Tuân từng được thết đãi năm 1955 khi ông là một thành viên trong 
đoàn đại biểu Việt Nam sang Helsinki tham dự Đại hội Hòa bình 
Thế giới. Song có lẽ vì không nhận ra mà cứ nghĩ đấy là thịt bò nên 
ông gọi là kỳ dị: “Thịt bò rán, lại phiết mứt công-phi chua ngọt sắt 
lên trên”. 


Cách Làng Santa Claus 2 km là Công viên Santa nằm trong một 
hang đá với nhiều trò giải trí hấp dẫn. Tại đây bạn có thể gặp Santa 
Claus, những người giúp việc cho ông và cả những con tuần lộc bất 
cứ lúc nào. Ngoài giờ làm việc chính thức, Santa có thể tham gia các 
hoạt động theo yêu cầu. Công viên Santa mở cửa đón khách vào dịp 
lễ Giáng sinh và suốt mùa hè. 

Rovaniemi còn có A7kfikumn - một trung tâm khoa học và bảo 
tàng chuyên về Lappi và vùng bắc cực. Bảo tàng trưng bày và giới 
thiệu về điều kiện sống cũng như thiên nhiên và lịch sử, phong tục và 
văn hoá của cư dân sống ở quanh đường Bắc Cực không chỉ ở Phần 
Lan mà còn thuộc lãnh thổ các nước như Nga, Na Uy, Thụy Điển, 
Canada, Mỹ. Tại đây, du khách còn có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
huyền ảo của ánh sáng phương bắc được giữ lại trong các phương 
tiện kỹ thuật số hiện đại của bảo tàng. 


Cách Rovaniemi 80km về phía nam có công viên thiên nhiên 
Ranua, quy tụ hơn 60 loài động vật hoang đã của vùng bắc cực. Cách 
Rovaniemi 130 km về phía bắc nhưng lại nằm ở trung tâm của vùng 
Lappi hoang sơ, là mỏ Thạch anh tím Bắc cực Lampivaara. Có lẽ đây 
là mỏ đá quý duy nhất trên thế giới hiện nay cho phép du khách tới 
thăm và được đào bới để thử vận may. 
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Kể từ sau cuộc thi Eurơøision Song Confest (tháng 5 năm 2006), 
Rovaniemi và Lappi còn trở nên quen biết hơn với công chúng yêu 
thích âm nhạc trên khắp thế giới bởi đây là quê hương của ban 
nhạc Lorđi. Mẫy năm gần đây khách du lịch nước ngoài đến thăm 
Rovaniemi ngày một tăng. Theo giám đốc công ty du lịch “Visit 
Rovaniemi“ mùa đông năm 2016, Rovaniemi đón một lượng khách 
du lịch đông chưa từng thấy từ khắp nơi trên thế giới, nhiều nhất là 
từ các nước Châu Á, từ Anh, Israel, Pháp, Italia và Đức. Năm 2015 
Làng Ông già Noel và Bưu điện của Santa Claus đã đón 80.000 du 
khách và năm nay chắc hơn 90.000. Năm 2016, số khách du lịch đến 
Rovaniemi vào khoảng 500.000, trong đó 60% đến vào mùa đông. 
Dự kiến năm 2017 khoảng 50.000 khách từ Trung Quốc sẽ đến thăm 
Rovaniemi. Để đáp ứng như cầu ấy, tháng 1 năm 2017, Finnair (Hãng 
hàng không quốc gia của Phần Lan) cho biết sẽ mở đường bay thắng 
từ một số thành phố lớn ở châu Âu, như Frankfurt, London, Paris và 
Zurich đến Lapland vào mùa đông 2017-2018, đồng thời tăng thêm số 
chuyến bay trong ngày từ Helsinki đến Lapland (Rovaniemi, Ivalo, 
Kittilä và Kuusamo) với thời điểm cao nhất là 52 chuyển mỗi tuần". 


Chú thích Phần XIV 


1. _ http://wwwlonelyplanet.com/best-in-travel/countries 





2. http://www.goodnewsfinland.com/uk-paper-tells-everyone-go-finland/ 


3. http://www.siemens.com/entry/cc/features/preencityindex_international/all/en/pdf/ 
report_en.pdf 


4. __ http://www.fodors.com/news/photos/fodors-go-list-2017#!26-helsinki1 
5. _ https://travelbird.nl/2016-most-inspiring-cities-ranking/?welcome=true 


6... http://www.helsinkitimes.fi/inland/finland-news/domestic/14488-finnair-to-increase- 
đdirect-services-from-europe-and-helsinki-to-lapland.html 


¡294 
https://tieulun.hopto.org 














XV 


VỊ THỂ (ỦA PHẦN LAN TRÊN THỂ Giới 
VÀ 0UAN HỆ HỢP TÁC VI VIỆT NAM 


An ninh không chỉ có được qua việc dỡ bỏ các hàng 
rào mà còn bằng việc mở các cánh cổng 
Lrho Kekkonen - Tổng thống Phẩn Lan (1956-1982) 


1. VỊ THẾ CỦA PHẦN LAN TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ 


Xuất phát từ vị trí địa lý và điều kiện lịch sử của mình, sau chiến 
tranh Thế giới Thứ hai, Phần Lan đã thực hiện một chính sách trung 
lập, không liên minh quân sự và hợp tác với các nước để nâng cao vị 
thế quốc tế của mình. Sau khi ký Hiệp định hòa bình Paris, năm 1947, 
năm 1948 Phần Lan ký với Liên Bang Xô Viết Hiệp ước Hữu nghị, 
Hợp tác và Tương trợ lẫn nhau nhằm bảo đảm cho mối quan hệ giữa 
Phần Lan với Liên bang Xô Viết được giữ vững. Mặt khác, Phần Lan 
từ chối nhận viện trợ từ bên ngoài theo Chương trình Marshall do 
Mỹ để xướng để giữ quyển tự chủ của mình đồng thời cũng không 
gia nhập NATO như một số nước châu Âu khác. 


Có thể coi việc tổ chức thành công Thế vận hội Olympic thể thao 
mùa hè năm 1952 ở Helsinki là sự kiện rất có ý nghĩa với tiến trình 
hội nhập quốc tế của Phần Lan. Tiến trình ấy được thúc đẩy mạnh 
mẽ hơn từ năm 1955, sau khi Phần Lan gia nhập Hội đồng Bắc Âu 
và Liên hiệp quốc. Sang những năm 1960, Phần Lan có những bước 
đi xa hơn với việc liên kết với Tổ chức Tự do Thương mại châu Âu 
(EFTA) năm 1961 và đến năm 1986 trở thành thành viên đầy đủ của 
tổ chức này. Năm 1969, Phần Lan gia nhập 1ổ chức hợp tác và phát 
triển kinh tế (OECD). Đặc biệt năm 1973 Phần Lan ký hai hiệp ước 
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kinh tế: Hiệp định Thương mại với Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 
và một hiệp định khác với Hội đồng Tương trợ kinh tế (COMECON 
hay SEV) - một Tổ chức kinh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông 
Âu lúc bấy giờ vào đầu năm đó. Năm 1995, Phần Lan gia nhập Tổ 
chức Thương mại Thế giới WTO. 


Trong thời kỳ chiến tranh lạnh Phần Lan giữ chính sách trung 
lập, không đứng về bên nào trong sự chia rẽ Đông-Tây. Việc làm cầu 
nối trở thành một nguyên tắc nhất quán trong chính sách đối ngoại 
của Phần Lan. Phần Lan đã tổ chức 2 Hội nghị Hòa bình thế giới năm 
1955 và năm 1965, với sự tham dự của nhiều nước và tổ chức quốc 
tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam!. Có thể nói Phẩn Lan là người 
kiến tạo hòa bình ở châu Âu trong thời kỳ đầy sóng gió ấy với việc 
tổ chức thành công Hội nghị về An ninh và Hợp tác châu Âu (CSCE) 
năm 1975 ở Helsinki?. Đây là kết quả của một quá trình kéo dài gần 
hai năm với nỗ lực của Phần Lan và Thụy Sĩ. Thỏa thuận CSCE giữ 
một vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển qua hệ sau tấm 
màn sắt và giải tỏa nó sau này. Vượt lên lịch sử đẩy sóng gió, Phần 
Lan đã xây dựng và phát triển quan hệ tốt với Liên Xô trước đây và 
Cộng hòa liên bang Nga ngày nay. 


Sau khi Liên bang Xô Viết và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu tan rã, thời kỳ Chiến tranh lạnh chấm đứt nhưng Phần Lan vẫn 
không gia nhập NATO như nhiều nước Đông Âu. Trái lại, năm 1992 
song song với việc ký Hiệp ước Maastricht và đăng ký làm thành 
viên của Cộng đổng châu Âu (EC), Phần Lan cũng ký tiếp Hiệp ước 
Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ lẫn nhau với đối tác mới là Liên 
Bang Nga. 


Sau khi Phần Lan trở thành thành viên chính thức của EU năm 
1995, nhiều người cho rằng Phần Lan không còn giữ được chính 
sách trung lập của mình và từ “trung lập” cũng dường như thưa dần 
trong ngôn ngữ ngoại giao. Tuy nhiên, mặc dù phải tuân theo những 
nguyên tắc của EU và ủng hộ cho một chính sách an ninh chung ở 
châu Âu, song Phần Lan vẫn kiên trì chính sách đối ngoại trung lập 
truyền thông của mình về mặt an ninh và quốc phòng: không tham 
gia vào các liên minh quân sự. Các cuộc thăm dò dư luận được tiến 
hành từ năm 1996 đến 2001 cho thấy 60-80% người Phần Lan được 
hỏi ý kiến “nói không” với NATO. 
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Là quốc gia đã từng gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh 
nên Phần Lan luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong các cuộc xung 
đột và kêu gọi giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. 
Từ năm 1995, sau khi gia nhập EU, chính sách đối ngoại của Phần 
Lan tuân thủ chính sách chung của toàn khối. 

Việc gìn giữ hòa bình, làm trung gian và giải quyết các cuộc 
xung đột bằng hòa bình là những hoạt động quan trọng trong chính 
sách đối ngoại của Phần Lan. Phần Lan là nước tiên phong trong việc 
gửi quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc, bắt 
đầu từ năm 1956, chỉ một năm sau khi gia nhập tổ chức này. Trong 
thời kỳ chiến tranh lạnh, Phần Lan là nước đóng góp nhiều nhất cho 
đội quân gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc đồng thời giữ một vai 
trò chính trong các cuộc thương thuyết về việc gìn giữ hòa bình trên 
thế giới của Đại hội đổng và là người để xướng lực lượng gìn giữ 
hòa bình đa quốc gia ở Namibia (1989-90). Cho đên nay Phần Lan 
đã gửi 50.000 công dân của mình đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình 
trên khắp thế giới. Cựu Tổng thống Martti Ahtisaari, Nobel Hòa Bình 
năm 2008 là nhà trung gian hòa giải nổi tiếng, người kiến tạo hòa 
bình ở Namibia, Aceh (Indonesia) và Kosovo. 


Phần Lan đã từng là thành viên của Ủy ban An ninh của Liên 
hiệp quốc hai lần (1969-70) và (1989-90). Hiện nay gìn giữ hòa bình 
vẫn là ưu tiên trong đóng góp của Phẩn Lan đối với Liên hiệp quốc. 
Cũng như nhiều nước khác, Phần Lan quan tâm tới việc giải trừ vũ 
khí nguyên tử cũng như vũ khí hóa học và Phần Lan giữ một vai 
trò quan trọng trong việc ngăn chặn việc phát triển và phổ biến các 
loại vũ khí này. Bên cạnh đó, Phần Lan cũng quan tâm đến việc giải 
quyết các khủng khoảng dân sự và các chương trình hòa giải, trong 
đó nhấn mạnh vai trò của phụ nữ. 


VỀ kinh tế và xã hội, Phần Lan cam kết ủng hộ mục tiêu phát 
triển của Liên hiệp quốc từ những năm 1960 và luôn sát cánh cùng 
với các nước Bắc Âu khác trên mặt trận này, phấn đấu đóng góp 0,7% 
GDP của mình. Phần Lan đã thực hiện cam kết này bằng việc viện 
trợ phát triển thông qua các tổ chức UNDP, UNICEF và Quỹ Dân số 
ỦNFEPA. Trong chính sách hợp tác và phát triển với các nước, Phần 
Lan luôn quan tâm tới sự bển vững của ba yếu tố: kinh tế, xã hội và 
môi trường. Đặc biệt, Phần Lan đã và đang đóng góp một phần rất 
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quan trọng trong mục tiêu phát triển của Liên hiệp quốc trên lĩnh 
vực quyển con người về mọi khía cạnh của từ này: chính trị, kinh tế, 
xã hội và văn hóa. 

Kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc đến nay, chính sách của Phần 
Lan trong tổ chức này luôn kế tục và nhất quán. Sự tín nhiệm của 
quốc tế là một trong những vốn quý nhất của Phần Lan trong Liên 
hiệp quốc cũng như các tổ chức quốc tế khác. Nhân kỉ niệm 60 năm 
Phần Lan gia nhập Liên hiệp quốc (1955-2015), lổng thư ký Liên 
hiệp quốc Ban Ki Moon đã có mặt ở Helsinki và phát biểu: “Liên hiệp 
quốc cảm ơn Phần Lan về sự giúp đỡ mạnh mẽ trong việc giải trừ vũ 
khí, ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình và giáo dục”. Đánh giá về 
đóng góp của Phần Lan cho quốc tế, ông Ban Ki Moon khẳng định: 
“Đất nước này có một xã hội công dân đầy sinh lực với những nhóm 
đang làm nên một thương hiệu - như Sáng kiến dàn xếp khủng 
khoảng (Crisis Management Initiative) và Viện trợ của Nhà thờ Phần 
Lan (Finn Church Aid). Tôi cảm ơn tất cả những người Phần Lan đã 
đóng góp cho Hội Liên hiệp quốc của Phần Lan trong việc quyên góp 
cho người tị nạn Syria. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể noi theo 
tấm gương này để biểu lộ tình đoàn kết⁄°. 


2. QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA PHẦN LAN VÀ VIỆT NAM 


Ngày 25.1.1973, tức hai ngày trước khi Hiệp định Hòa bình Việt 
Nam được ký kết, Phần Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính 
thức và năm sau (1974), Phần Lan đã mở sứ quán tại Việt Nam. Ngày 
nay Phần Lan còn có thêm lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. 
Năm 2005 Việt Nam mở sứ quán của mình ở Phần Lan. 


Sự hợp tác phát triển của Phần Lan với Việt Nam chủ yếu tập 
trung vào 4 lĩnh vực: (1) trợ giúp kinh tế và cơ sở hạ tầng xã hội, như: 
giao thông, năng lượng (điện), cấp nước và xử lí nước thải; (2) rừng; 
(3) phát triển nông thôn; và (4) xây dựng năng lực cho việc đổi mới 
hệ thông hành chính. Ngoài ra còn có một số dự án hợp tác về sức 
khỏe và bảo tổn văn hóa. 


Từ năm 1979 Phần Lan bắt đầu dự án hợp tác phát triển đầu tiên 
với Việt Nam: xây dựng lại nhà máy đóng tàu Phà Rừng (1979-1991) 
với viện trợ 272 triệu FIM (markka - tiền Phần Lan trước khi dùng 
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chuyển sang euro năm 2002), khoảng 60 triệu USD (1991). Tiếp theo 
là các dự án cấp nước và xử lý nước thải Hà Nội (1985-2001) với kinh 
phí hơn 500 triệu FIM. Dự án cấp nước Hải Phòng với tổng kinh phí 
162 triệu FIM và một số dự án xây dựng khác. Dự án Cầu Bính, Hải 
Phòng (1997-96) với kinh phí 8,5 triệu FIM. Ngoài ra, trong thời gian 
từ năm 1995-2000 Việt Nam đã tiếp nhận 4 khoản vay ưu đãi từ Phần 
Lan để phát triển cơ sở hạ tầng. Từ chỗ chỉ được biết đến ở Hà Nội 
vào những năm 1990, đến nay cụm từ “nước Phần Lan” đã quen 
thuộc với người dân ở nhiều tỉnh thành và vùng nông thôn khác của 
Việt Nam 


MƯỜI NƯỚC NHẬN NHIỀU ODA CỦA PHẦN LAN NĂM 2014 
(TRIỆU USD) 
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Nguồn: OECD, Development Co-operation Report 2016 


Về Lâm nghiệp, Phần Lan có Chương trình Rừng Phần Lan-Việt 
Nam (1996-2003) với tổng kinh phí 25,7 triệu FIM được triển khai 
ở Bắc Kạn. Phần Lan còn hợp tác với Việt Nam trong một số dự án 
đào tạo và nâng cao năng lực quản lý với Bộ Thương Mại (1997-99, 
2000-03) với kinh phí 12 triệu FIM, trợ giúp Trung tâm tại Việt Nam 
(AITCV) của Viện Công nghệ Châu Á (AITT) khoảng 1 triệu USD từ 
1994-2000. Từ giữa những năm 1990 sự hợp tác giữa Phần Lan với 
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Việt Nam tập trung hơn vào việc trợ giúp phát triển nông thôn, giảm 
đói nghèo. Một số dự án ở Quảng Trị (1997-2005), Thừa Thiên Huế 
(1999-2003) và Nghệ An (giai đoạn 1 từ 1997-99) với tổng kinh phí 
trợ giúp khoảng 81 triệu FIM. Năm 2014, Phần Lan viện trợ cho Việt 
Nam một số dự án phát triển kinh tế vùng với tổng kinh phí 11 triệu 
euro. Từ năm 1995-2000 Phần Lan đã cung cấp khoảng 13,8 triệu 
USD cho vay với lãi suất thấp. Phần Lan còn gián tiếp giúp đỡ Việt 
Nam qua các dự án khu vực và các tổ chức quốc tế, như Liên hiệp 
quốc, các tổ chức tài chính như ADB, WB và IME. Từ 1990-2000, Phần 
Lan giúp đỡ mỗi năm khoảng 6-7 triệu USD. Năm 2000 sự giúp đỡ 
của Phần Lan cho Việt Nam chiếm 0,3% tổng số ODA trong năm của 
Việt Nam. Hiện nay, Phần Lan có dự án hợp tác phát triển và viện trợ 
nhân đạo với 70 nước ở khắp các châu lục, thông qua hơn 200 tổ chức 
phi chính phủ của Phần Lan và các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc!. 


Về văn hóa và giáo dục, mặc dù giữa hai nước chưa có hiệp định 
hợp tác song phương, nhưng Phần Lan đã tiên hành một số dự án 
hợp tác với Việt Nam. Vào những năm 1990 Phần Lan đã hỗ trợ Việt 
Nam (Vụ Bảo tổn Bảo tàng) trong việc đào tạo, sắp xếp và bảo tổn 
các đi sản văn hóa của Việt Nam. Gần đây đã có hợp tác giữa một số 
trường trung học nghề ở Hải Phòng, Hà Nội và Quảng Trị với một 
số trường ở Phần Lan. Trong thời gian từ 2013-2015 Phần Lan có hai 
dự án hợp tác về công nghệ đào tạo giáo viên giữa một số trường đại 
học Phần Lan và một số trường đại học Việt Nam với tổng kinh phí 
hơn 1,2 triệu euro. 


Sự giúp đỡ của Phần Lan cho Việt Nam còn được thực hiện 
thông qua các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quần chúng. Từ 
năm 1995 các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Phần Lan đã hoạt 
động ở Việt Nam. Những năm gần đây NGO Phần Lan thực hiện các 
dự án nhỏ ở các vùng nông thôn, như hỗ trợ về giáo dục, nâng cao 
việc chăm sóc sức khỏe và trợ cấp vốn ở Sơn La, Hòa Bình, Quảng 
Nam. Một trong những tổ chức NGO của Phần Lan quan tâm và hợp 
tác nhiều với Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa là Juminkeko. Kể từ 
cuối những năm 1990 J]uminkeko đã có dự án hợp tác về văn hóa với 
Việt Nam và tiếp tục cho đến năm 2015. 


Mặc dù hiện nay viện trợ của Phần Lan cho Việt Nam tương đối 
nhỏ, Việt Nam vẫn đánh giá cao vai trò tiên phong của Phần Lan như 
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là một trong những nước Phương Tây đầu tiên tài trợ cho Việt Nam 
và tiếp tục trong mấy thập niên qua. Trong chiến lược hợp tác phát 
triển của Phần Lan từ 2013-2016, Việt Nam vẫn được xếp trong danh 
sách các đối tác ưu tiên”. 


Từ những năm 2000 trở đi nhiều công ty, doanh nghiệp Phần Lan 
đã đầu tư vào thị trường Việt Nam trên lĩnh vực công nghệ thông tin, 
công nghiệp đóng gói, chế biến gỗ và hóa học. Hai dự án đáng chú ý 
nhất là xây dựng nhà máy ở Bắc Ninh của Tập đoàn Nokia và xưởng 
sản xuất bao bì ở Bình Dương. Khoảng 60 công ty Phần Lan đã có cơ 
sở sản xuất hoặc văn phòng đại diện ở Việt Nam. Theo thống kê của 
Việt Nam vào năm 2013, Phần Lan xếp thứ 26 trong số 96 nhà đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam với tổng số vốn trị giá 335 triệu USD. Theo 
Bộ Ngoại giao Phần Lan, năm 2015 Việt Nam vẫn thuộc một trong 10 
quốc gia nhận nhiều ODA nhất từ Phần Lan”. 


SỐ LƯỢNG SINH VIÊN VIỆT NAM Ở PHẦN LAN 
TỪ 2010-2016 
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Nguồn: Institute of International Education 


Trao đổi thương mại giữa hai nước cũng tăng lên đáng kể từ 
những năm 2000. Năm 2011, Phần Lan xuất khẩu sang Việt Nam 
khoảng 65 triệu euro, chủ yếu là máy móc, thiết bị và thép. Còn Việt 
Nam xuất khẩu sang Phần Lan khoảng 117 triệu euro với các sản 
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phẩm dệt may, giày dép và nông sản. Phần Lan đã mở văn phòng 
Finpro (Cơ quan xúc tiến xuất khẩu của Phẩn Lan) ở Việt Nam nhằm 
giúp đỡ cho các công ty Phần Lan đẩy mạnh việc xuất khẩu sản 
phẩm sang Việt Nam. Chương trình Đối tác kinh doanh Phần Lan 
(Finnpartnership), Chương trình Đối tác Sáng tạo (IPP) mà Phần Lan 
và Việt Nam đang triển khai nhằm xây dựng hệ thống sáng tạo ở Việt 
Nam. Kinh nghiệm và chất lượng giáo dục đào tạo tiên tiến của Phần 
Lan đang là lĩnh vực trở nên quan trọng và cẩn thiết với Việt Nam. 
Trong mấy năm gần đây, mỗi năm có khoảng 700-800 sinh viên Việt 
Nam đến học ở các trường Đại học Phần Lan. 


Tháng 3.2016, Tekes (Finnish Funding Agency for Innovation) 
và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã kí hiệp định hợp tác nhằm 
thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển và sáng tạo giữa Việt Nam và 
Phần Lan trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sạch, sức 
khỏe, xây dựng và an ninh mạng. Việt Nam và EU đang đàm phán 
để đi đến kí kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) vào năm 2018”. 
Dự kiến cuối năm 2017 một trường Tiểu học Phần Lan sẽ được mở ở 
Việt Nam (thành phố Hổ Chí Minh). 


Các nhà lãnh đạo quốc hội, nhà nước và chính phủ của hai nước 
đều đã có những cuộc thăm và làm việc chính thức tới mỗi nước. 
Trong những năm qua nhiều đoàn đại biểu từ Quốc hội, các bộ, ngành 
Việt Nam đã đến Phần Lan để học tập và trao đổi kinh nghiệm trên 
các lĩnh vực pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống tham nhũng và 
quản lý hành chính. Hiện nay Phần Lan là quê hương thứ hai của 
hơn 9 ngàn người Việt Nam. Cho đến cuối năm 2015 người Việt Nam 
là một trong số mười quốc gia có người sống nhiều nhất ở Phần Lan. 


Juminkeko - cầu nối văn hóa giữa Phần Lan & Việt Nam 


J]uminkeko (Juninkeko Sđïiö) là Trung tâm Thông tin về văn hóa 
Karelia và Kalevala của Phần Lan. Nghe qua cái tên như vậy ít ai 
nghĩ rằng ]uminkeko có những hoạt động liên quan đến Việt Nam. 
Thế nhưng ngay từ khi còn là “Nhà văn hóa Kuhmo“, tiền thân của 
Juminkeko đã bắt đầu bén duyên với Việt Nam với việc khởi xướng 
việc dịch sử thi Kalevala của Phần Lan sang tiếng Việt từ năm 1986 và 
góp phần cùng với Quỹ Văn hóa Phần Lan giúp việc dịch và xuất bản ở 
Việt Nam, năm 1994. Sau khi đưa Kalevala đến với bạn đọc Việt Nam, 
năm 1995, Nhà văn hóa Kuhmo đã mở rộng thêm hoạt động văn hóa 
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với Việt Nam với việc mời họa sĩ Lương Xuân Đoàn, người minh họa 
Kalevala tiếng Việt sang thăm, triển lãm và sáng tác ở Phần Lan, sau đó 
tổ chức cho dịch giả và họa sĩ đi đến một số làng thơ ở Karelia. Đây là 
lần đầu tiên, một họa sĩ Việt Nam có triển lãm tranh ở Phẩn Lan. 

Được biết Việt Nam có một Di sản văn hóa dân gian rất phong 
phú và hiện vẫn còn được lưu giữ ở nhiều bản làng thuộc các dân tộc 
khác nhau, năm 1997 Chủ tịch Nhà văn hóa Kuhmo, Markku Nieminen 
và Giám đốc điều hành Sirpa Nieminen đã sang Việt Nam và đi điển 
đã, sưu tầm thơ ca dân gian ở một số làng dân tộc Mường, Thái và 
H mông. Từ sáng kiến và gợi ý của Chủ tịch Markku Nieminen trong 
chuyến đi này, một dự án mới Biên soạn Kalevala tiếng Việt dành cho 
trẻ em đã được khởi xướng và hoàn thành cuối năm 1999 với sự tham 
gia của “Nhóm những người bạn Kalevala ở Việt Nam“. Với sự hỗ trợ 
của Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, tác phẩm Cối xay thần Xampo, 
sử thi Kalevala tóm tắt bằng văn xuôi tiếng Việt dành cho trẻ em với 
hơn 5.000 bản in đã được trao tặng miễn phí cho thư viện của 64 tỉnh, 
thành, nhà văn hóa trong cả nước. Năm 1999, Nhà văn hóa Kuhmo 
mang tên gọi mới Quỹ Juminkeko, họa sĩ Lương Xuân Đoàn đã được 
mời sang Phần Lan sáng tác và khai mạc triển lãm đầu tiên tại trụ sở 
mới của Quỹ. 

Không chỉ đem văn hóa truyền thông của Phần Lan đến với Việt 
Nam mà Juminkeko còn đưa văn hóa Việt Nam đến Phần Lan. Và, sự 
hợp tác về văn hóa với Việt Nam của ]uminkeko được nâng lên một tầm 
cao hơn kể từ năm 2002 với dự án Biên soạn sử thi Việt Nam dựa trên 
kinh nghiệm của Kalevala do Juminkeko chủ trì, được Bộ Ngoại giao 
Phần Lan và Juminkeko cấp kinh phí chính thức đi vào thực hiện từ. Sau 
sáu năm tiên hành cả ở Phẩn Lan và Việt Nam, năm 2008 dự án được 
hoàn thành với việc xuất bản tác phẩm sử thi Con cháu Mon Mân do dịch 
giả Bùi Việt Hoa biên soạn dựa trên nguồn tư liệu văn học dân gian của 
nhiều dân tộc ở Việt Nam và họa sĩ Đặng Thu Hương minh họa. Để 
chuẩn bị cho việc minh họa sử thi này, năm 2005 J]uminkeko đã tổ chức 
triển lãm tranh của họa sĩ Đặng Thu Hương và nhà điêu khắc Hungary, 
Idikó Bakos minh họa tác phẩm thơ ca dân gian Phần Lan Tiếng đàn 
Kantele mà Bùi Việt Hoa từng dịch sang tiếng Việt và xuất bản ở Phần 
Lan năm 1990. Triển lãm được khai mạc tại Budapest, tiếp đến Kuhmo và 
sau đó là tại Hà Nội. Phía Phần Lan đánh giá rất cao sự ra đời của sử thi 
Con cháu Mon Mân. Trong bài phát biểu tại buổi chiêu đãi của chủ tịch 
nước Nguyễn Minh Triết dành cho đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa 
Phần Lan thăm chính thức Việt Nam tháng 2 năm 2008, Tổng thống Phần 
Lan, Tarja Halonen nhận xét rằng: công trình này “là một hình mẫu cho 
sự hợp tác có hiệu quả về văn hóa giữa Phần Lan và Việt Nam”. 
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Sự phong phú và đa dạng về văn hóa dân gian của Việt Nam tiếp 
tục được Juminkeko quan tâm và khai thác trong những dự án tiếp theo. 
Năm 2011 với sự tài trợ của Juminkeko, một đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ 
âm nhạc dân gian Việt Nam đã đên Phần Lan tham dự Liên hoan âm 
nhạc dân gian quốc tế Sommelo lần thứ tư. Lần đầu tiên âm nhạc dân 
gian của một số dân tộc ít người Việt Nam được giới thiệu với người dân 
Phần Lan, trong đó đáng chú ý nhất là diễn xướng Mo Mường. 

Với những hoạt động rất có hiệu quả với Việt Nam, năm 2013 
nhân kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan và 
Việt Nam, Juminkeko được Bộ Ngoại giao Phần Lan hỗ trợ kinh phí 
thực hiện dự án “Đưa thần thoại vào cuộc sống”. Với dự án này, một 
chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng của Phần Lan đã đến làm việc ở Nhạc viện 
Hà Nội và biểu diễn tại Hà Nội (tháng 5 năm 2013); Triển lãm hội họa 
Thần thoại Việt Nam với sự tham gia của tám họa sĩ Việt Nam, trong đó 
có bốn họa sĩ người dân tộc thiểu số, được tổ chức ở Phần Lan từ tháng 
6 đến tháng 11 năm 2013 tại Kuhmo và Helsinki. Ngoài ra, Juminkeko 
còn mời một đoàn nghệ sĩ thuộc Khoa nhạc cụ truyền thống của Học 
viện âm nhạc quốc gia sang tham gia Liên hoan âm nhạc dân gian quốc 
tế Sommelo lần thứ 8 ở Phần Lan. Năm 2013, J]uminkeko còn được Bộ 
Ngoại giao Phần Lan hỗ trợ một dự án khác mang tên “Nhịp cầu văn 
hóa Phần Lan-Việt Nam“. Dự án này kéo dài 3 năm (2013-2015) với các 
hoạt động giao lưu giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ âm nhạc dân gian, và 
các cán bộ nghiên cứu văn hóa dân gian của Phần Lan và Việt Nam. 
Kết quả là mỗi năm một đoàn cán bộ nghiên cứu và một đoàn nghệ sĩ 
biểu diễn của Phần Lan đã sang Việt Nam nghiên cứu, trao đổi và giới 
thiệu văn hóa, âm nhạc của Phần Lan và ngược lại. 





Chú thích Phân XV 

1. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị năm 1955 (từ 22-29.6) gồm 20 người, trong đó có nhà 
văn Nguyên Tuân. 

2. http://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true 

3. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-12-09/secretary- 
general%E2%80%99s-remarks-commemoration-6ó0th-anniversary-finland%E2%80%99s 

4... Hiện nay Phần Lan có 130.000 nhóm hay hội đăng ký hoạt động (Sahlberg, 2016, tr. 348) 

5. _ http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=274544&nodeid=49540&contentla 
n=2&culture=en-US 

6. http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=50629&contentlan=2&culture=en- 
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http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=328885&nodeid=49314&content 
lan=2&culture=en-US 


http://vccinews.com/news_ đetail.asp?news_id=27910 


http://vietnamnews.vn/economy/283087/eu-viet-nam-move-forward-on-fta- 
apreement-for-2018.html#PRpx7KtsMPY8i0Yh.97 
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Công quốc tự trị 5, 52, 68, 69, 70, 71, 
288 

Công ước Kyoto 40 

Công viên Santa 293 

Công viên tuần lộc 292 

connecting people 271 


cơ sở 7, 37, 40, 47, 51, 54, 57, 58, 62, 
70, 92, 95, 106, 111, 115, 116, 117, 
118, 134, 158, 170, 175, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
198, 202, 206, 207, 208, 210, 211, 
217, 219, 241, 256, 276, 290, 298, 
299, 301 


CSCE 296 
cứng 57, 125, 126 
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235 
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235 

dân số 24, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 52, 55, 58, 60, 66, 70, 71, 72, 84, 
95, 96, 98, 110, 111, 135, 151, 164, 
171, 206, 215, 253, 257, 258, 260, 
265, 287, 289, 292 


Death Rally 278, 279 

di cư 34, 44, 45, 50, 63 

diện tích 14, 2ó, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 
38, 41, 43, 4ó, 95, 98, 249, 287, 289, 
292 

Dingo 237 

di sản thiên nhiên 38, 328 

đi sản văn hoá của thế giới 38 


dòng hải lưu ấm 26, 30 

Do Thái 58 

dự án 14, 39, 210, 219, 222, 280, 298, 
299, 300, 301, 303, 304 


du lịch 30, 62, 68, 98, 137, 150, 159, 
199, 221, 239, 241, 287, 288, 289, 
291, 292 
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đa dạng sinh học 38 

đại học 7, 48, 5ó, 65, 69, 73, 97, 103, 
107, 131, 145, 170, 189, 191, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 
214, 216, 218, 221, 225, 230, 274, 
280, 287, 300 


Đại học Aalto 196 

đại học ảo 198 

Đại học Công nghệ Tampere 196 

Đại học Helsinki 13, 196, 287, 290 

đại học mở 7, 206, 207 

đại học mùa hè 206, 207, 208 

Đại học nâng cao 7, 210 

đại học nghiên cứu 197, 199, 206, 
210, 225 
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đại học thực hành 199, 202, 207 
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Đại Tây Dương 26 

Đan Mạch 26, 55, 65, 79, 83, 90, 128, 
168, 209, 226, 233, 271 


đảo 26, 27, 28, 35, 36, 38, 41, 48, 52, 
53, 63, 66, 67, 68, 73, 74, 83, 98, 99, 
147, 163, 214, 249, 288, 289 


đạo Chúa Giêsu 58, 61, 141, 233 


đạo luật 52, 55, 70, 84, 90, 98, 99, 103, 
105, 106, 140 
đào tạo giáo viên 180, 203, 300 
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đêm bắc cực 31 

đêm trắng 33, 158, 292 

Địa hình 26 

đi bộ 175, 255, 266 

điện ảnh 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
281, 290 

điển kinh 30, 145, 266, 267, 291 

điện nguyên tử 40 

điện thoại 8, 79, 130, 131, 174, 221, 
262, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 
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điện thoại thông minh 273, 274 

đổi 26, 27, 35, 36 

đối ngoại 72, 73, 90, 91, 296, 297 

đời sống chính trị 32, 54, 256 

Đồng bằng 26 

động vật 5, 34, 36, 38, 41, 226, 293 

đơn ngữ 47, 48 

đột phá công nghệ 27 

Đức 31, 50, 57, 65, 72, Z4, 75, 76, 81, 
94, 99, 103, 134, 144, 146, 153, 170, 
175, 176, 187, 190, 224, 230, 237, 
259, 265, 274, 276, 289, 290 


Đường Bắc Cực 30 


Estonia 50, 66, Z4, 168, 226, 290 


EU 24, 36, 37, 38, 79, 84, 88, 91, 100, 
110, 127, 163, 165, 168, 169, 194, 
195, 200, 201, 202, 253, 285, 296, 
297, 302 


Eurovision 238, 242, 294 
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Fennica 136, 244 
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festival 233, 234, 235, 236, 238, 241, 
251, 269, 280, 283, 287 


Finlandia 234, 244, 289 
Finlandia Talo 289 
Finno-Dgric 50, 54, 64 
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Eduskunta 9, 83 Gemstone Gallery 72 

EBC 77,290 gia đình 15, 19, 33, 37, 39, 56, 75, 102, 


EFTA 77,295 

Eina Englund 235 
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Eliel Saarinen 170, 289 
Eppu Normaali 237 
Erkki Karu 244 
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Espoo 15, 24, 33, 37, 51, 95, 132, 139, 
145, 170, 174, 254, 257, 275 
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116, 117, 126, 130, 151, 132, 141, 
142, 143, 154, 156, 157, 162, 173, 
184, 255, 262, 265 

giám mục 51, 59, 60, 61, 106, 108, 143 

Giáng sinh ó6, 8, 60, 86, 141, 142, 143, 
144, 149, 150, 163, 231, 287, 288, 
292, 293 


giáo dục 7, 13, 14, 15, 32, 54, 70, 71, 
Z3, 95, 99, 105, 115, 115, 119, 127, 


https://tieulun.hopto.org 














PHẦN LAN - Ngôi sao phương Bắc 





137, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 
187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 
219, 241, 256, 258, 298, 300, 302, 
309 


giáo dục chính quy 180, 206 

giáo dục cho người lao động 7, 208, 
209 

giáo dục dành cho người lớn 204 

giáo dục không chính quy 180, 206, 
208, 209 

giáo hội 60, 61, 62, 103, 107 


giao thông 6, 32, 36, 39, 48, 95, 117, 
129, 133, 134, 149, 1ó8, 169, 173, 
174, 175, 176, 177, 199, 250, 265, 
289, 290, 298 

giao thông công cộng 36, 39, 129, 
134, 149, 169, 173, 174, 250, 289 


giấy 8, 29, 39, 66, 109, 116, 127, 144, 
1ó6, 167, 184, 250, 251, 260, 262, 
271, 275 


gỗ 29, 37, 39, 56, 65, 66, 153, 155, 170, 
171, 290, 301 


Google 153, 238, 239 
Great Northern War 66 
GSM 272 

Guggenheim 250 
Gustav III ó6 

Gustav IV 66 
Gustavus Vasa I 59 
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Habbo Hotel 278, 282 
Hà Lan 13, 26, 72, 75 
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Hanko 25, Z4 

Hanoi Rock 237, 290 
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hậu giới từ 57 
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Hay Day 277, 279 
helle 33 


Helsingin Sanomat 72, 126, 131, 133, 
177, 255, 257, 263, 264, 265 

Helsinki 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 
43, 46, 51, 53, 58, 61, 62, 66, 67, 68, 
69, 70, 72, 76, 81, 95, 106, 121, 125, 
126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 
141, 144, 145, 14ó, 150, 151, 156, 
158, 159, 164, 168, 170, 171, 173, 
174, 190, 191, 196, 205, 207, 212, 
215, 217, 220, 221, 222, 224, 233, 
235, 236, 237, 239, 241, 242, 243, 
244, 249, 250, 254, 256, 257, 269, 
271, 272, 273, 280, 281, 282, 286, 
287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 
295, 298, 304, 307, 308, 309, 310 


henkilötunnus 216 

Hiến pháp 48, 53, 84, 90, 91, 92, 95, 
113 

Hiệp ước đình chiến 75 

hiệp ước hòa bình 6ó, 73, 74 

Hiệp ước hòa bình Z4 

Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác 7%6, 
295, 296 

Hiệp ước không xâm lược lẫn nhau 
73 

Hiệp ước Turku 69 

Hiệp ước Uusikaupunki 69 

HIM 237, 238, 290 


hổ 5, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 
41, 74, 77, 97, 129, 135, 151, 154, 
155, 166, 170, 173, 291 


học phí. 194, 200, 201, 206, 208 
Hội đồng Bắc Âu 77, 99, 295 
Hội nghị Hòa bình thế giới 296 


317 | 
https://tieulun.hopto.org 














Võ Xuân Quế 





Hội văn học Phần Lan 56, 69, 229 
Hội văn học Thụy Điển 274 

hồ Ladoga 74 

hợp tác khu vực 39, 40 

hợp tác quốc tế 39 
Hufvudstadsbladet 141, 255 
Hungary 50, 214, 215, 285, 303 
Huoraton 238 
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Iceland 25, 26, 41, 43, 83, 214, 215 
IIkka Paananen 279 

Ilosaarirock 238 

llta-Sanomat 257, 263 


internet 55, 78, 8ó, 144, 166, 174, 175, 
193, 198, 206, 209, 213, 215, 217, 
220, 238, 253, 258, 259, 272, 310 


Islam 58 
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Jari Litmanen 268 

Jazz 236 

Jean Sibelius 233, 234, 235, 287 
J.K. Paasikivi 76 

Johan Ludvig Runeberg 53, 227 
Johan Vilhelm Snellman 53 
Joonas Kokkonen 235 

Jorma Ollia 139, 272, 274, 275, 276 
Jörn Donner 24ó, 307 

Jouhikko 232 

Jouni Kaipainen 235 

J.5S. Sirến 289 


Juhannus 6, 10, 146, 147, 149, 166, 
290 


Jyväskylä 24, 158, 203, 207, 255 
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Kajia Saariaho 235 


Kalevala 13, 15, 51, 61, 70, 78, 225, 
226, 227, 231, 233, 234, 302, 303, 
307 


kantele 232 
Kanteletar 225, 227 


Karelia 27, 61, 63, 64, 66, 74, 146, 147, 
161, 225, 226, 234, 302, 303 


Kauppatori 35, 145 
Keke Rosberg 268 
Kemi 27, 72 
kesamökki 28, 129 
Keskisuomalainen 255 


khí hậu 30, 33, 34, 38, 153, 164, 171, 
172, 201 


không chính quy 7, 180, 206, 208, 
209 

khu bảo tổn 37 

khúc côn cầu 262, 267 


kiến trúc 14, 35, 36, 62, 67, 69, 135, 
169, 170, 171, 177, 217, 289 


kiến trúc sư 3ó, 67, 69, 170, 289 
Kimi Raiköinen 268 
Kín đáo 6, 128 


kinh tế 13, 17, 29, 32, 37, 40, 65, 66, 
68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 95, 
98, 101, 105, 112, 113, 119, 132, 
137, 184, 186, 210, 263, 273, 274, 
288, 295, 296, 297, 298, 300 


kinh tế Phần Lan 17, 29, 37, 65, 72, 
⁄6, 77, 79, 105, 274 


Kinh thánh 59, 226 

Kinh thánh Tân ước 59, 226 
K.JSttảhlberg 72 

koivu 29, 36, 154 
Kokkonen 235 

Koneisto festival 238 


https://tieulun.hopto.org 














PHẦN LAN - Ngôi sao phương Bắc 





kotimainen 37, 135 
Kotka 74 
kuha 35, 162 


kunta 46, 47, 48, 60, 95, 9, 98, 182, 
195, 200, 214, 291, 292 


kuusi 29 
Kvarken 38, 328 
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lahna 35 

Lahti 24, 35, 64, 308 
Lahyn-flmi 244 

lakka 29, 162 

lâm sản 29, 73 

Lãng mạn dân tộc 69, 289 


lạnh 30, 31, 32, 33, 34, 126, 131, 133, 
151, 153, 154, 155, 156, 162, 164, 
171, 172, 206, 274, 280, 296, 297 


Lapland 26, 27, 30, 151, 294 
Lasse Viren 266 

Latvia 74, 214 

Lenin 71, 81 

lệ phí truyền hình 262 
leppä 29 


Liên bang Xô Viết 61, 73, 74, 75, 76, 
Z7, 272, 295, 296 


Liên hiệp các Quốc gia 73 

Liên Hiệp Quốc 40 

Liên hoan phim Cannes 247, 248 

Liên minh Xanh 38 

Linus Torvald 78, 79 

Linux Z8 

Lisenslaati 197 

Lordi 238, 239, 241, 242, 243, 294 

lò sưởi 34 

Luật 37, 38, 48, 60, 70, 83, 88, 97, 98, 
106, 107, 108, 110, 115, 116, 167, 


183, 184, 196, 216, 219, 221, 223, 
256 


Luật Giáo dục 184, 216 

Luật giáo dục bắt buộc 203 
Luật giáo dục tiểu học 183 

luật ngôn ngữ 55 

Luật thư viện 216, 219, 221, 223 
Luật về nguồn nước 38-37 
Luật về Tôn giáo 60 

Luật về tự do ngôn luận 256 
lực lượng lao động 29, 105, 201, 206 
lukio 144, 180, 189, 190, 193 
lượng khí thải 39, 40 


Luther 58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 105, 
106, 108, 226, 288 
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Magnus Lindberg 235 
Maisteri 197 


mâm xôi vàng 29 





mãänty 29 

Marja- Liisa Kirvesniemi 268 
Martin Luther 59 

Martti Ahtisaari 151, 205, 297 

Matti Nykänen 268 

mặt trời 31, 33, 98, 14ó, 147, 166, 292 
mềm 57 

metro 126, 173, 174, 289 

Michael Monroe 237 

Microsoft 78, 79, 275, 276 


miễn phí 78, 115, 116, 117, 158, 174, 
180, 182, 194, 200, 206, 207, 208, 
216, 220, 250, 254, 255, 256, 303 


Mikael Agricola 51, 59, 65 
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Mikhail Gorbachev 272 
minh bạch ó, 126 
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Minna Canth 106, 108, 227 

mobile games 12 

Mobile Networks 276 

mobile phone 14, 144, 175, 269, 279 

Môi trường 5, 7, 35, 38, 39, 40, 241 

Moskva 65, 74, 75, 272 

mùa đông 27, 30, 31, 32, 35, 70, 97, 
126, 131, 143, 144, 149, 154, 158, 
162, 166, 174, 175, 176, 266, 267, 
280, 289, 291, 292, 293, 294, 329 

mùa hè 7, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

35, 36, 67, 68, 77, 98, 129, 132, 135, 

146, 148, 150, 154, 158, 162, 173, 

174, 206, 207, 208, 210, 221, 241, 

265, 266, 269, 288, 292, 293, 295 


mùa thu 32, 8ó, 182, 190, 191, 197, 
292, 


mưuikku 35, 162 

Mumi 102, 120, 131, 228, 231, 288 
Musiikkikirjasto 217, 241 
Musiikkitalo 290 

mustikka 29, 162 

mũ trắng 144, 145, 190, 191 
Muumimailmaa 288 


Mỹ 14, 27, 44, 50, 78, 81, 90, 91, 93, 
94, 107, 113, 119, 120, 126, 140, 
152, 153, 156, 157, 159, 177, 213, 
215, 224, 230, 237, 244, 247, 248, 
261, 267, 270, 272, 275, 279, 282, 
293, 295 


mỹ thuật 35, 287 
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nãm 29, 34, 161, 237 

năm lạnh nhất 31 

nạn đói 66, 70 

năng lượng tái tạo 27 

NASA 78,279 

Na Uy 24, 26, 30, 41, 43, 50, 54, 55, 
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5ó, 79, 83, 90, 106, 128, 165, 169, 
185, 209, 233, 244, 251, 253, 259, 
260, 271, 293 

Ném lao 267 

Newsweek 32 

New Zealand 25, 85, 123 

Nga 5, 24, 26, 39, 49, 50, 52, 54, 55, 
60, 61, 62, 64, 65, 6ó, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 75, 76, 79, 81, 83, 96, 99, 
100, 125, 147, 152, 158, 161, 225, 
230, 232, 242, 244, 259, 266, 270, 
287, 288, 291, 293, 296 

Nga hoàng 52, 68, 70, 71, 75, 81, 96, 
244, 287, 291 

ngày dài nhãt 33, 146 

ngày môi trường 40, 137 

Ngày Thụy Điển 53 

nghệ thuật 35, 134, 184, 186, 189, 
194, 210, 220, 227, 234, 241, 243, 
248, 259, 274, 290 

nghi lễ 59, 62, 90, 143, 144, 147, 149, 
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Nghị viện 5, 24, 38, 52, 55, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 9ó, 97, 98, 99, 
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65, 68, 70, 73, 81, 87, 94, 95, 98, 99, 
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ngôn ngữ Ấn-Âu 50, 51, 57 
ngôn ngữ Bắc Âu 51 
ngôn ngữ mẹ đẻ 50, 51, 52, 62 


ngôn ngữ quốc gia 47, 48, 51, 52, 53, 
54, 99, 192, 194 


ngữ điệu 52,56 
người già 47, 111, 117, 131, 206, 221 
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người nhập cư 43, 44, 45, 4ó, 58, 61, 
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162, 208, 216, 262 
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người Phần Lan gốc Thụy Điển 52, 
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Nguyễn Tuân 25, 29, 30, 145, 164, 
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nợ nước ngoài 77 
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núi 26, 27, 35, 41, 63, 152 
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266, 268, 269, 295 
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ô nhiễm 37, 39 
Opera 234, 235, 290 
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68, 97, 291 
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Oulu 24, 37, 48, 5ó, 131, 134, 207, 244 
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phim câm 244 
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